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ANH-NGU THỰC-DỤNG 
CAP IV 


LÊ BÁ KÔNG 
soạn đề ding với cuốn 


ENGLISH FOR TODAY ook rour 


do nhà McGraw-Hill Book Company Inc. xuốt-bỏn 


— NGỮ-VỰNG và THÀNH-NGỮ (ghi-chü phién-am và 
nghĩa Việt, có giảng cách dùng chữ trong câu) 


— VĂN-PHẠM, CÚ-PHÁP (giảng kỹ càng, thêm nhiều 
chi-ti£t quan-trong) 


— DỊCH ANH-VIỆT (toàn thề các bài văn) 
— HƯỚNG-DẪN LÀM ĐỦ CÁC BÀI TẬP và TÁC-VĂN 


~ 


(Có sự cộng-tác của G.s. Phan Khdi) 


TIÊN - HONG 


SAIGON VIETNAM 


LƠI NÓI ĐẦU 


Cong quf vị Giáo-sư, 


Bộ sách ENGLISH FOR TODAY, gồm sáu cuốn ding cho sáu 
niên học ở bậc Trung-Học, tới nay có thề nói là bộ sách soạn 
công phu và thích hợp sư-phạm nhất đề dạy Anh-ngữ cho người 
Việt. Sở di chúng tôi dám nói một cách quyết đoán như vậy vi sau 
hai chục năm dạy Anh-ngữừ, chúng tôi cũng dà dòng nhiều loại sách 
4iáo-khoa, nhưng đến khi có dịp tiếp xúc trực tiếp tại Nữu-Ước với 
nhà xuất-bản McGraw-Hill và ban chuyén-vién ngữ-học đảm-nhiệm công 
việc bién-sogn bộ sách đó, chúng tôi mới thấy người ta đã tốn khá 
nhiều công của đề thực hiện một bó sách dạy Anh-ngữ hoàn-hảo 
như vậy. Tôi tin rằng ngoại trừ mấy nhà xuất-bản khồng lồ cỡ McGraw- 
Hill ra, không nhóm nào có đủ phương tiện tiến hành một công cuộc 
đồ sô và hữu ích như thé. 


‘Nhu quí-vị nhận thấy, đặc-điềm đầu tiên của bộ sách này là 
dóc giả của nó không phải mệt hay hai cá-nhán, nhưng bộ sách 
đó là kếẽt-quả cóng-lao nghién-céu của 25 giáo-sư đại=học lừng danh 
nhất của Hợp Chúng Quốc, và số tiền chỉ tiêu trong việc biên 
khảo dè hoàn-thành bộ sách này lên tới hơn một triệu My-kim tức 
dà trên một trăm triệu đồng Viét-Nam! làm sao một nhà xuất-bản 
cỡ thường làm nồi công chuyện đó, 


là một người cũng đã lặn lội lâu năm trong ngành biên 
soạn sách giáo-khoa Anh-ngữ, sau khi thảo luận với nhóm chuyên 
viên kia và nhận xét ky lưỡng nội dung cũng như phương pháp 
đà được áp dụng trong bộ sách mới này, tôi hiều ngay gid trị 
của nó, nên liền nghĩ tới việc dùng nó tại các học đường Việt-Nam. 
That là một sự canh cải cần thiết vào đúng lúc đa số học sinh 
ta dang nao nức trau giồi Anh-ngữ. Nhưng có hai trở lực lớn lao 
đã trì hoàn công việc dùng bộ sách đó : (1) giá tiền sách nhập-cảng 
quá đắt đối với hoc-sinh ta, và (2) phương-pháp rất hay nhưng mới 
do quá. 


Bói vậy, tôi đã kiên nhẫn vận-động điều dinh với nhà McGraw-Hill 
trong suốt chín tháng trời đề cố sao cho học-viên ta có sách này dùng mà 
ai cũng hai lòng. Và đây là hai việc đã thực hiện được. 


1. Nhà McGraw-Hill chấp thuận đề Ban Tu-Thw Ziên-Hồng xuất-bản 
€8 bộ sách đó và phát hành trên toàn lành thd Việt-Nam. Giá tiền sách sẽ 
tất phd thông, tức là chừng một phần ba (1/3) giá tiền sách nhập cảng. Sách 
én vẫn mỹ thuật và đúng y nguyên-bản, như quí vị có dịp so sánh. 
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2. Ban Tu-thư ZIEN-HONG gia độc quyền dám nhiệm công việc 
biên soạn các sách hữu ích đề giúp tài liệu quý vị giáo-sw thông hiểu 
phương-pháp giáo-khoa mới, gọi tắt là phương-pháp EFT (English For Today) 
và đồng thời thêm tài-liệu giáo-khoa cho học-viên Việt-Nam đề dùng bộ 
sách đó, thâu lượm được các kết quả mau chóng và hoàn mỹ nhất. Vậy 
đó là mục-đích của cuốn sách này và các cuốn trước đây và kë tiếp. 


Tới trình độ cuốn thứ tư (Book IV) này; phần bài tập đọc (Reading) 
được chú trọng hơn và được chọn lựa cũng như viết rất cần thận, chú ý áp 
dụng triệt đề cf ng%-vyng và cú phán đã giảng cho học-viên. Vậy cuốn 
Book IV sẽ đề cập tới 2O đề tài khác nhau. Muốn học viên thâu lượm 
được nhiều kết quả tốt nhất ở trình độ này, giáo-sư cần thảo luận (discuss) 
về đề tài sắp giảng trong bài học; có sẵn các đồ vật cần thiết liên 
hệ tới đề tài đó, chang hạn như tranh và, bản đồ, dụng cự: v.v... 
viết những chữ mới dần dần trên bảng, tới đâu giảng kỹ tới đó, 
làm cả lớp chăm chú nghe và nhìn (thính thị) trong khi giáo sw thảo 
luận đề tài mới bằng tiếng Anh giản dị, đôi khi xen lẫn tiếng Việt nếu 
cần; rồi cứ thể tiếp tục giảng về đề tài. Chắc chắn học viên sẽ thấy rất 
thích thú có dip nghe tiếng Anh như vậy. Khi giáo sư có cảm tưởng học 
viền đã lĩnh hội được những điềm mình giảng; thì nên dặt những câu hỏi 
giản dị và ngắn dé học viên ứng khầu đáp ngay. lớp sẽ linh động và 
học viên cảm thấy hứng thú trong buồi học. Đến khi giảng bài, tc 
cũng nên một đôi khi giảng về thành ngữ, cách dùng chữ chữ cùng ngữ 
căn, v.v... đề học viên hấp thụ được càng nhiều điều ích lợi càng tốt. 


lúc đầu ta có thề thảo luận bằng tiếng Anh chậm một chin 
và phát âm một cách tự nhiên, luôn luôn khích lệ học viên hỏi te 
những điều họ thắc mắc bằng tiếng Anh. Nếu ta dyng công hướng 
dẫn họ và theo dõi sự tiến bộ của họ, tôi tin răng tới cuốn 
Book Four này học viên có thề nói được khá lưu loát những van 
dé dem ra thảo luận. lôi da có dip thí nghiệm và đã thâu lượm 
được kết quá my màn. 


Trước khi chấm dứt đôi lời giao cảm này cùng quý vị đồng 
nghiệp, chúng tôi xin ngỏ lời thỉnh cầu thành tâm sau đây : Khi 
dùng bộ sách ENGLISH FOR TODAY đề giảng dạy, nếu quý vị 
có những ý kiến gì về sư phạm hoặc có sáng kiến mới mẻ dé 
day học viên, dùng bộ sách này hào hứng hon, xin vui lồng liên 
lạc với chúng tôi bằng thư tín Mặt khác, nếu quý vị có điều gì 
thắc mắc, xin cứ tự tiện phát bièu ý kiến, chúng tôi sẽ cố gang 
trong phạm vi khả năng khiêm tốn, hân hoan giải dép. 


Kính chào trong tình đoàn-kết đồng-nghiệp, 
LÊ BÁ KÔNG 


Qing các ban BE - (6/6, 


Khi học cuốn EFT Book Four, theo nguyên tắc, cic 
bạn phải học xong ba năm Anh-văn, trong thời gian đó, thâu 
lượm được những điềm căn bản về văn phạm, cú-pháp, ngữ 
vựng và phát âm. Tới trình độ này các bạn đang tiển sâu 
vào môn học Anh-ngữ. Nó đòi hỏi cách học tập đặc biệt 
đề thâu hoạch được những kết quả cụ thê. 


Đọc phần mục lục của cuốn Book Four, ban lay làm 
ngạc nhiên vì không thấy nêu ra nhiều điềm mới mẻ về van 
phạm. Nhóm giáo sư soạn cuốn sách đó là chuyên gia Hoa-Ky, 
mặc đầu ho đã tận lực trứ-tác bộ sách giáo khoa giá-trị 
và ích lợi nhất về phương điện dạy Anh-ngữ, nhưng họ đâu 
có nhìn thấy bao nhiêu điều cần phải giảng giải ti-mi đề 
học-viên Việt-Nam thấu hiều. Bởi vậy tôi thấy cần đề cập nó 
trong cuốn này mới ích lợi thêm cho việc học. Mỗi ngôn-ngữ 
có sắc thái riêng biệt của nó. Chính vì nhận thấy cần phải 
đề cập tới một số điềm về cú-pháp, cách cấu tạo chữ, cách 
dùng chữ và thành ngữ mà chúng tôi đã phải nhặt ra môt 
số trường hợp quan-trong réi hệ-thống-hóa nó sao cho học- 
viên Việt-Nam lãnh hội được nó một cách dé dàng. 


Có-pháp: Chúng tôi nhận thấy trong cuốn Book Four 
có ứng-dụng nhiều trường hợp về cú-pháp (cách đặt câu) cần 
được nêu ra để giải thích và thảo luận cho học-viên thấu-triệt 
ngõ hầu dùng nó trong việc tác-văn. 


Cáu tao chữ: Tiếng Anh, cũng như hầu hết các ngôn- 
ngữ Tây-phương, đều bắt nguồn từ tiếng La-tinh và Hy-Lap. 
Tới trình độ này, bạn cần hẹc dan dan một số tiếp-đầu-ngữ 
(prefixes), tiếp-.ví-ngữ (suffixes), và ngữ-căn (root words), có 
như vậy bạn mới hiều thấu cách kết thành rất nhiều chữ 
trong Anh-vín, một điều vô cùng ích lợi đối với người học 
øinh-ngữ, "as 
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Dùng chữ và thành ngữ Bước qua năm thứ tư 
trong việc học Anh ngữ, bạn cần phải làm quen với khá nhiều 
chữ và thành ngữ mới mẻ và khó hơn. Hiều nghĩa nó chưa 
đủ, bạn phải biết dùng nó trong đàm thoại cũng như tác văn. 
Vì lẽ đó, chúng tôi cũng đặc biệt dẫn giải những trường hợp 
thiết yếu. 


Sau cùng nhưng không kém phần quan trọng là việc 
tập tác văn. Đặc điềm của cuốn Book Four là phần Understand- 
ing ideas, Applying the Reading va Composition. Khi học cuốn 
này, ban phải đặc biệt cố gang tự làm những câu hỏi và đề 
luận trong đó, vì nó tập luyện bạn một cách có phương pháp về 
việc tác văn. Thực ra đó là dip đề bạn luyện vé Précis-writing, 
Summary, và Essay. Vậy bạn không thể bỏ qua phần này. Cuốn 
Anh-Ngữ Thực-Dụng Cấp IV này cũng đề cập đầy đủ về phần 
đó, nhung bạn không nên y lại vào nó mà giảm sự nỗ lực cá 
nhân trong việc làm các bài tập. 


Về phương diện đàm thoại, sách EFT Book Four cũng 
gồm nhiều bài tập và những câu hỏi rất hữu ích. Giáo sư của 
bạn sẽ hướng dẫn bạn cách thâu hoạch những kết quả cụ thề. 


* 
x x 


LÀ giáo sư yêu nghề, đã sống với từng lớp học sinh 
trong hai chục năm qua, tôi chỉ cố gang, với kinh nghiệm 
aghé ngniép, soạn thảo những sách giáo khoa ích lợi giúp 
thêm tài liệu học vấn cho các bạn, Mong rằng nó có thề góp 
phần nhỏ mọn vào kho tàng kiến thức đang chờ đón bạn 
khai thác, 


L.B.K. 


XIN CHÚ Ý : RẤT QUAN TRỌNG 


BẢN ĐỐI CHIẾU DẤU PHIÊN ÂM 


Chính-tả Anh-ngữ rất thất thường : viết một dàng đọc 
một nẻo, nén ngay người Anh-Mỹ cũng khó tâm về cách phát 
âm các chữ cũng như việc nhớ chánh tả của nó. Bởi vậy người 
ta đã phải dùng bộ tự mẫu phiên-âm (phonetic alphabet) đề ghi 
cách đọc tiếng Anh..Bộ dấu phién-àm Quốc-tế (International 
Phonetic Alphabet gọi tắt là IPA) và những bộ tự-mẫu phiên 
âm khác đều nhằm mục đích cố gắng tiêu biều các âm-thanh 
tiếng Anh một cách thỏa đáng. Ở trang sau là bảng kê đối chiếu 
phiên âm theo phương pháp Kenyon-Knott, tác giả cuốn 
Pronouncing Dictionary of American English, và phương 
pháp English For Today (EFT). Ngoài ra, chúng tôi cũng cé 
ghi-chá âm Quốc-ngữ gin tương đương với những âm 


Anh-ngữ. 


Các bạn học viên tới trình độ này han đã được giáo-sư 
giảng dạy kỹ về bộ phiên 4m theo phương pháp English For 
Today. Nếu chưa, giáo sw của các ban sẽ hướng dẫn dần dần, 
mỗi bài chỉ giảng đạy vài đấu phiên âm thôi, đề sau vài tháng 
các ban sẽ thông thạo cả bộ tự mẫu phién-am EFT. Nó 
không khác bộ IPA mấy. 


Các bạn cứ dùng bản đối chiểu phiên âm này đề dò đọc 
phan ngữ vựng trong mỗi bài học gồm trong cuốn này. Tôi 
tin ring chi sau ít lâu thì sẽ quen, 


CONSONANTS (PHỤ-ÂM) 


Kenyon- 
Knott 


I. book 


2. pear 


3. door 
4. table 
s. girl 
6- cap 
7. morning 
8. name 
9. song 
Io. Very 
Ir. farmer 
. 12. the 
13. thin 


I4. ZOO 


on TCO ME 3 2 3 KF oOorand ese 


15. second 


16. pleasure 3 


17. shoe ƒ 


18, jaw ds 


19. chair | tý 


20. room r 
21. leg 
. hand 


English 
For Toda 


oN TH me FT 22 KF GQOere ad SH 


Tương-đương Quéc-Net 


b 

p (nhẹ hon p QN.) 
d 

t (nhe như th Q.N.) 
g, gh 

k (nhe hon k Q.N.) 
m 

n 


ng ( gần nhw nh cuối chữ ) 


v 

f, ph 

(không có twong dwong trong QN) 
( — nt — ) 


| z hay d Quốc-ngữ 
x (doc như x van QN.) 
(đọc gần như gi trong chữ giao) 
sh (uốn lưỡi nhiều) 
j (đọc uốn lưỡi nhiều) 


ch (nhẹ hơn ch Q.N.) 


3, 


VOWELS (NGUYÊN ÂM) 


Kenyon-| English 
Knott For Today 


Chữ mẫu Tương đương Quốc-ngữ 


1. sit 


i (rất ngắn, gần như vu) 


2. red 


3. cap 
4. above 


e (hoi có âm ê) 

e (hơi có âm a), œ 
ơ (ngắn hon o Q.N.) 

s. above à (gongiong,ámnàyó vần lên giọng) 
6. father 
7. foot 
8. walk 
9. tree 

10. day 
1I. high ai 

I2. boy Sy hay oy| oi 

13. how ao 

14. Show ô (hơi có âm o) 
15. drew u (đài) 


(đài) 


ê 


9 9 3oE£øoo0° T 


| y (gan như v đọc theo giọng Nam) 


1. yes, say 


2. wet, sho w (gần như u Q.N.) 


30 


DON VII: 


BÀI THỨ NHẤT (1) 
SU CHUYÊN CHO BANG XE XE LỬA VA XE HƠI 


Từ xe ngựa tới xe lửa và 1, Khó mà tưởng tượng được 

xe hơi tối tân một con ngựa kéo một chiếc xe chạy 

đường ray. Nhưng clinh những con 

ngựa đã làm việc đó cách đây không lâu, Nhiều chiếc xe đầu tiên đều 

do ngựa kéo, Và những chiếc xe này cũng không dé kéo gì. Nó khén® 

có bánh xe bằng thép đề chuyền vận êm-ả trên đường rầy bang t*ép. 
Cả bánh xe lẫn đường rầy đều làm bằng gỗ. 


2. Ngày nay, ngựa đã được thay thế bằng những đầu máy khong 16 
chuyền động bằng hơi nước, bằng máy dầu cặn, hoặc bằng điện lực, 

3. Máy chạy hơi nước, được một người xứ Tô-Cách-Lan, tên là 
James Watt, toàn-thiện, là chiếc máy đầu tiên cung-cáp động lực cho 
những xe lửa mới. Có một thời tất cả đầu xe lửa đều có máy chạy bằng 
hơi nước. Nhưng ngày nay, tại nhiều xứ, máy hơi nước đang được thay 
thế bằng máy dầu cặn. Máy dầu can do một người Đức sáng-ché, tên 
là Rudolf Diesel, Những máy ấy. dùng dé chay đỡ tốn hao hơn vì dầu 
cặn mà những máy ấy dùng không đắt bằng than dùng cho máy hơi nước. 
Lại còn một nguồn năng lựế nữa là máy chạy bằng điện đã được ding 
tất phó biến tại nhiều quốc-gia như Nhật-Bản. Tại Nhật, than thì ít 
nhưng có nhiều sông có thề dùng dé phát ra điện lực. 


4. Cũng như xe lửa, xe hoi đã được cải tiến mau chóng. Những xe 
hoi đầu tiên đôi khi chi là “những cỗ xe ngựa không ngựa”, chạy bang 
xăng hoặc hơi nước. Có chiếc ồn ào đến nỗi thành thị thường đặt luật 
pháp cấm dùng nó vì ñó làm cho ngựa hoảng sợ. 


5. Nhiều nước đã giúp vào việc phát ®iền xe hơi, Động cơ chạy bằng 
sic đốt bên trong đã được sáng chế ở Áo-quốc, và nước Pháp đã là 
môt trước dẫn đầu trong ngành chế tạo xe hơi, Nhưng chính là tại Hiệp- 
Chúng-Quốc sau 1900 xe hơi đã được cải tiến mau lẹ nhất, Vì là một 
quốc gia rộng lớn và đang bành trướng nên Hiệp-Chúng-Quốc cần nhiều 
xe chở người và xe vận tải đề chuyên chở tại những nơi không có xe 
iva host động. 

6, Hai ý kiến xuất sac đã khiến cho có thề sản xuất xe hoi đại quy 
mô, Một nhà phát minh Hoa-Kỳ, tên là Eli Whitney, đã đưa ra một trong 
hai ý kiến ấy, được mệnh danh là «sy tiêu chuần hóa các bộ phan”. Trong 
một cố gắng đầy mạnh sức sản xuất trong xưởng làm súng của ông. Whit- 
ney đã quyết định rằng mỗi bộ phận của một khầu surg có thề duco làm 
bằng máy, như thế nó sẽ giống hệt như tất cả những bộ phận khác cùng 


loại. Chẳng hen mỗi cò súng sẽ y hệt các chiếo cò súng khác. Như vậy, 
mót chiếc cd súng bị gẫy có thề được thay ngay bằng một chiếc khác 
giống hệt, Sau khi sáng kiến của Whitney được áp dụng vào việc sản 
xuSt xe hơi, thì mỗi bộ phận không còn phải làm bằng tay nữa. Máy 
móo đã được phát triền đề có thề sản xuất hàng trăm, ngay cả hà.g ngàn 
bộ y hệt nhau đề có thề ăn khớp dễ dàng và mau chong. 


7. Một người Mỹ khác, Henry Ford khai triền sáng kiến về phương 
pháp ráp máy giây chuyền, Trước khi Ford đưa ra phương pháp ráp máy 
giây chuyền, mỗi chiếc xe đều được ché tạo bằng tay. Lè lối đó di nhiên 
rất chậm chep. Kết quả là xe hơi đắt tiền đến nói chỉ người giầu mới 
có đủ tiền sim. Ford đề nghị một hệ thống trong đó mỗi người thợ sẽ 
phụ trách một công tác riêng biệt. Thí dụ, một người #ẽ chi làm một phần 
của những bánh xe, Một người khác sẽ ráp những bánh xe vào chiếc 
xe. Rồi lại một người khác lắp bù-loong đề giữ bánh xe vào xe. Mỗi 
người chỉ cần học một hay hai tác động đơn giản. 


8. Nhưng phần quan trọng thực sự về sáng kiến cửa Ford là mang 
việc làm tới công nhân. Một chiếc khung-xe hơi trông giống như mét bộ 
xương bằng thép, được đặt trên một giàn chuyền động, Khi chiếc khung 
chuyền động ngang qua những cóng-nhán thì mỗi người có thề ráp vào 
một bộ phận — bánh xe, động-cơ, bánh lái, than xe, kèn, và những bộ 
phận khác, Khi chiếc xe tới cuối giây chuyền, nó đã được ráp lại hoàn 
toàn, Nhớt, dầu xăng, và nước được thêm vào và chiếc xe đã sẵn sàng 
đề được lái đi. Với mức sản-xuất sở đi gia tăng được nhờ phương 
pháp ráp máy giây chuyền, xe hơi đã rẻ tiền hơn nhiều. 


9. Bay giờ hàng ngàn xe hơi tiến ra từ hệ thống ráp máy giây chuyền. 
Càng ngày càng có thêm nhiều người du hành bằng xe hơi hoặc xe buýt, và 
càng ngày càng có thêm nhiều sản - phầm được chuyên- chở bằng xe 
vận tải. Dường như ching bao lâu nữa moi người trên thể giới sé đều 
đi xe cả, 


VOCABULARY ==—— 


wheel (hwiyl) : bánh xe. 

automobile (5tomobil) : xe hơi 

early, adv : ban đầu, đầu tiên, 

either; adv. : cũng (sau thề phủ định 
ta không dùng also hay too, 
nhưng phải dùng either). 

rall (reyl) : đường ray. 


both. e¢ and. ® € cả... lẫn. . è H 
vira. . . vira wo 
to replace (ripléys) thay thé. 
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locomotive (lokométiv) 
đầu xe lửa. 

to power (páwar) 
vận chuyền, 

steam (stiym) 

Diesel (diyzol) tên người. 

diesel engine máy dầu can. 

to perfeot (porfékt) : hoàn thiện, 

Scotsman (skátsmon) : người Tô- 
cách-lan. 


đầu tàu, 
: chuyền động, 


hơi nước nóng, 


to provide (prováyd) : cung cấp, 

at one time: có hồi, có lúc 

to invent (invént) : phát minh, 

fuel oil (fjúal 2y!) : đầu cặn. 

coal (kowl) : than, 

still : vẫn còn, 

source of power : nguồn năng lực. 

extensively (iksténsivli), adv. : rộng 
rãi; phó biến, 

Japan (d3əpæn) : Nhật Bán. 

gasoline (gesolin) : dầu xăng. 

few (15) : luật pháp. 

to forbid, forbade, forbidden:cam 

to frighten (fráyton) : làm cho sợ; 
làm hoảng. 

internal (intórnol), adj. 
phía trong. 

combustion. (kambástƒan) su 
cháy internal combustion 
engine : dóng-co chạy bằng sức 
dót bén trong. 

Austria (5strio) : nước Áo. 

leader (líydor): người cầm đầu; 
lãnh tụ. 

brilliant (brílyont): xuấtsắc; nồi bật. 

mass production Việc sản-xuất 
dai-quy mô, 

to introduce 
thiệu; đưa rà, 

standard (sténdord) : tiêu-chuần, 

standardization ( — dayzéy/on) 
sự tiêu-chuần-hóa. 

parts : các bộ-phận, 

to speed up : xúc tiến, 

identical (aydénticol) : tương-tự, 
y hệt nhau, giống nhau, 

to be applied (opláyd) : được áp- 
dụng. 

to fit into place : lắp vào chỗ (khớp) 

to assemble (osémbal) 3 ráp lại, 
hop lại, 


chỉ về 


(intradjus) giới 


assembly line : phương pháp hay 
hệ thống ráp máy giây chuyền, 

to afford (ofỐrd) ; có đủ tiền đề 
mua hay chơi, 

to suggest (sagdzÉst) : phát biều 
ý kiến. 

portion (pấrƒon) t phan. 

to insert (insSrt ): lắp vào, đút vào. 

bolt : bù-loong. 

act (œkt), n. tác động. 

freme (freym) cái khung, 

skeleton (skéJatan) : bộ xương. 

platform (plétform) : cái giàn. 

to attach (ot#tƒ) : lắp vào. 

steering wheei : bánh lái, 

body (bádi) : thân xe, 

horn kèn xe hơi, cdi. 

to be on wheels : đi xe. 


e o 

Mỗi bài sẽ đề cập tới một 
vài tiếp-đầu-ngữ (prefix) hay 
tiếp-vĩ-ngữ (suffix) để giúp bạn 
tăng gia số ngữ-vựng : 


SUFFIX 


— ize: làm thành, làm cho, «hóa» 

thí dụ :_ 

I, standard: tiêu chuan, 
to standardize : !iêu-chuần-hóa. 
standardization việc = ti@ue 
chuán-hóa, 

2, nation : quốc gia, 
national : về quóc-gia. 
natlonellze : quốc-hữu-hóa. 

3, femijlar : quen thuệc. 
femllarlxe : làm cho quen thuộc, 


GRAMMAR == 


—— 


Passive Sentences having Modal Auxiliaries 


Active : Modal (can, must, may...) + Verb 
Passive: Modal + BE + Past Participle. 

a. We can build a modern hospital. (Active). 
A modern hospital can be built. (Passive). 


b. They should repair those old tools. (Active). 
Those old tools should be repaired (Passive). 


c. If we need a larger library, we must build one. 
If a larger library is needed, one must be built. 


* 
The Specified Agent in a Passive Sentence 


Như đã dé cáp tới ở mấy phần đã giảng trong cuốn ANTD 2 và 3; 
trong câu thu-dóng (passive sentence), ta cần nói tới by + object khi 
nào túc từ đó phải được chỉ-định rõ ràng, còn thì có thé khử được : 


a. Peary discovered the North Pole. (Active) 
The North Pole was discovered by Peary. (Passive) 


(Phải nói by Peary, vì không phải bát cứ ai đã khám phá Bác-Cyc),. 


b. Baird invented the television. (Active) 
The television was invented by Baird. (Passive) 


* 


The Present Perfect in the Passive Voice 


Ben đã học vé sự kết thành cũng như cách dùng thói Present Perfect 
(Xem lại bài 16 và 17, ANTD-2)., Thời này cũng có thé dùng ở thụ-động 
cách (Passive Voice) : 

| HAVE/HAS + BEEN + Past Participle 


a. They have already done all the work. (Active) 
Họ đã làm xong tất cả công việc rồi. (Chü-dóng) 


BS 


b. All the work has already been done. (Passive) 


(Lời nhắc Không cần thêm by them ở câu thu-dóng, vì nó chị kè 
bất định). 


c. They have already washed the dishes.(Active) 
Ho đã rửa các đĩa. (Chủ-động) 


d. The dishes have already been washed. (Passive) 


The Past Progressive 
WAS/WERE + Present. Participle 


I was waiting, you were listening, they were singing... 


Thời này chỉ môt việc dang tiến hành (xầy ra, diễn tiến) vào một 
thời gian ở quá khứ, hoặc trong khi một việc quá-khứ khác xầy ra 


a. Vào 4 giờ chiều hôm qua, anh đang làm gì ? 
What were you doing at 4 o’clock yesterday afternoon Ÿ 


b. Tói (dang) viết thư cho cha me tôi. 
I was writing a letter to my parents. 


c. Sáng hôm qua khi tôi tới nhà chị ấy, chi ấy dang hat. 
When I came to her house yesterday morning, she was 
singing. 


Thé động-từ này cũng có thé đôi ra Passive Voice : 


WAS/WERE + BEING + Past Participle 


a. They were building a new museum. (Active) 
A new museum was being built. (Passive) 


-b, People were destroying all the old houses. (Active) 
All the old houses were being destroyed. (Passive) 


Nhận xét : Ở câu thụ-động (passive) ta nên bỏ by + object nếu 
object (túc từ) này chỉ kẻ bất định (như : họ, người ta...) 


Bạn phải lưu-ý học ôn kỹ past participle của các động tự bất quy-tắc. 


* 


THE PAST PARTICIPLE 


A participle is a verb form that partakes of the nature of an 
adjective. 


(Phân-động-tự là chữ do động-tự mà ra, và nó có đặc tinh cửa 
tĩnh-tự). 


Thi-dy : sitting, wsitten, spoken, catching, done, made, etc... 


Forms of the Participle : 


ACTIVE PASSIVE 
a. PRESENT. . . . writing being written 
b. PAST,....... written written 


c. PERFECT ... having written having been written. 


The PAST PARTICIPLE and PERFECT PARTICIPLE describe am 
action as completed before the time of the predicate verb. 


(Past Participle và Perfect Pariiciple chỉ một việc dà xong trước vite 
mà động-tự chính chỉ), 


Thi-du : 1. He jumped over thé rope extended across the road. 
(Anh ấy nhay qua day thing chăng ngang đường}, 


2. The building, shaken by the earthquake, collapsed. 
(Căn nhà, bị trận động đất lay chuyền, đã đồ xup) 
3. Having finished my work, I sat down to rest. 
(Sau khi làm xong công việc, tôi ngôi xuống nghi) 


STRUCTURES : Cú pháp 
Tới trình độ Book Four, bạn cần đặc-biệt chú ý về cách đặt câu 


{cú-pháp); vì vậy; chúng tôi thêm phần này đề hướng-dẫn bạn luyện về đặt 
câu, đồng thời nêu rõ những điều quan-trong cần chú ý : 


| less + Adjective + than | 


Chữ less là ty-giáo-cáp (comparative) của little; nó thường được dùng 
xới tinh-ty dài đề thay cho cách đùng not so (as)... as. Néu sơ sánh với 
một người hay vật kháo thi cần tới liên-tự than; thí dg: 
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a. Automobiles are not so expensive as airplanes. 
Automobiles are less expensive than airplanes. 
(Xe hơi không tốn bằng máy bay.) 


b. The early railroad cars were not as powerful as the 
modern cars. 


The early railroad cars were less powerful than the 
modern cars. 


Emphatic Structure 
Nay xét câu này : 


James Watt perfected the steam engine. 
James Watt dà hoàn thiện động-cơ hơi nước. 


ích đặt câu như trèn, bạn có thấy gì đặc biệt không ? Tất nhiên không? 
VM nó chi trình bày một sự kiện, nhưng nếu ta đặt câu như sau : 


It was James Watt who perfected the steam engine. 
Chính James Watt đã hoàn-thiện động-cơ hơi nước. 
Ben thấy câu trên đây nhấn manh vào James Watt, Vậy cách đặt câu ! 
It was (is). . . that (who).... 
đượo ding đề nhấn manh. 
A 


so that đề 


so... that : ... đến nỗi (mà)... 


Cần phân biệt cách dùng và dịch hai từ ngữ trên : 


a. They produce the goods in great quantities so that they 
can sell them cheaply. 


Ho sản-xuốt hàng hóa nhiều đề có th? bán nó rẻ. 


b. Some cars were so noisy that cities often made laws 
forbidding their use. 


Có một số xe ồn ào đến nỗi nhiều thành thị thường đặt 
ra luật-lệ etm dàng nó. 
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Grammar Review (p.6) 


1.1 — 1, Could machines produce hundreds of identical parts ? Yes, 
they could, — 2. Would the parts fit into place easily and quickly ? Yes, 
they would. — 3 Would one man make only a portion of the wheels ? Yes, 
he would. — 4. Could each man attach a single part ? Yes, he could — 


s. Have horses been replaced by donkeys ? No, they haven't, — 6, Have 
automobiles improved rapidly ? Yes, they have. — 7. Have automobiles 
become much cheaper ? Yes, they have. — 8. Have automobiles become 
more expensive ? No, they haven't. — 9. Were the early railroad cars pulled 
by horses ? Yes, they were. — 10, Were the early railroad cars pulled 
by donkeys ? No, they weren't — 11, Were the early railroad cars hard to 
pull ? Yes, they were, — 12. Were the rails of the early railroad cars 
made of steel ? No, they weren't, — 13. Were the rails of the early railroad 
cars made of wood ? Yes, they were, 


1.2 — 1, Did the early railroad cars have steel wheels ? No, they didn't. 
— 2. Does fuel oil cost more than coal ? No, it doesn’t — 3. Does fuel 
oil cost less than coal ? Yes, it does. — 4. Does coal cost more than fuel 
oil? Yes, it does, — 5. Did cities make laws forbidding automobi- 
les ‡ Yes, they did, — 6. Did cities make laws forbidding horses ? No, 
they didn't. — 7, Did automobiles frighten horses ? Yes, they did. — 
8. Did the United States need cars and trucks ? Yes, it did. — 9. Did 
Whitney introduce the assembly line ? No, he didn't, — ro. Did Whitney 
introduce “standardization of parts? ? Yes, he did. — ir. Do identical 
parts fit into place easily ? Yes, they do, — 12. Does an automobile 
frame look like a steel skeleton ? Yes, it does. — 12. Do thousands of cars 
come from the assembly line in a single day ? Yes, they do. — I4. Do 
more and more people travel by car ? Yes, they do. 


Intensive Questioning, (p.8) 


7. Yes, they were — 8. No, they weren't. — 9. Yes, they have. — 10. 
No, they haven't. — 1x. Yes, they are, — 12. Yes, they are. — 13. No; 
they weren't, — 14. Yes, they were. — 15. Yes, it was. — 16. No, it 
wasn't, — 17. Yes, they were, — 18. No, they aren't. — 19. Yes, they 
are. — 20. Yes, they were. — 21. No, they weren't, — 22. Yes, they are, 
— 23, No, they aren't. — 24. No, it doesn't — 25. No, it doesn't, — 26, 
Yes, it does, — 27. Yes, it does, — 28, Yes, it is. — 29. Yes, it is, — 
go, No, it isn't, —31, No, it isn't. — 32. Yes, they are. — 33. No, there isn't. 


+ 


Bình on “Understanding Ideas» 
*Applying the Readings and ‘Composition? 


These exercises aim at preparing the student for various examinations 
in which they have to answer questions on comprehension, write a précis 
and a ccmposition (or essay). So, if he is well prepared as early as at this 
level, the student will find no difficulty in attending, for example, the 
"Cambridge Lower Certificate Course» or the “Proficiency in English 
Course» (the University of Michigan), after he has finished Pook Four 
and Book Five, In this manual we are going to deal with every questicn 
in "Understanding Ideas» and “Applying tke Reading» to save tke teacher 
the time of preparation. As for composition, we think it wise rot to 
deprive the teacher of the initiative in teaching his students ccmrosition, 
which is, of all exercises in writing the most personal and interesting. We 
have learned by experience that the model, far from being helpful to the 
student, tends to be obsessive to him, favor his laziness and so do him 
more harm than good. Nevertheless, we are going to give ore mcdel of 
composition for the first reading of each unit just to show the student 
how to do things properly. We suggest that the teacher should, while 
explaining the reading, train his students to find out the topic sentence 
and give the summary of each paragraph in a few words or a skort sen- 

tence. This gives him practice in paragraphing his own composition, and 
definite paragraphing is vital to good composition, The following hints 
should be given to students before they are asked to tackle the questions. 


A. — «Understanding ideas» : 


I — Read the question over and over so as to understand it properly. 


2 — Read the text and try to locate paragraph(s) containing the ideas 
connected with the question. 

3 — Try (o grasp these ideas by reading again and again the paragraph 
eontaining them, 

4 — Express the ideas concisely with your own words as far as 
possible. 


5 — Revise your answer to correct grammatical mistakes (if any) ; match 
the tense of the answer and that of the question, 


B. «Applying the reading» t 
I — This is an exercise to help you apply what you have learned to 
your everyday life and to remember what you have been taught. Don't 


tackle it until you have learned the vocabulary of the reading very carefully- 
Refer to the text only when it is impossible for you to remember the words 
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you need, after a few minutes of thinking. 


a. — Use a Vietnamese-English dictionary to provide yourself with 
new words, and do your best to memorize them. 


C. — Composition : 


x — A composition must be divided into a number of paragraphs. 
As far as a school composition is concerned, the number of paragraphs 
should be limited to four or five at most, including the introduction and 
*he conclusion. 


2 — Each paragraph deals with one main idea and its illustrations, 
Illustrations may be explanations, comments or examples, etc, The main 
idea is often compressed in the topic sentence. 


3 — Two paragraphs are, often linked together by a transitional sen- 
tence, which helps to avoid abruptness and makes the reader go smoothly 
and naturally from one idea to another. 


| 1 — A powerful vocabulary (rich in idioms and idiomatic expressions) 
and a good grammar are essential to composition, Always try te impreve 
your vocabulary and your grammar. 


* 
Understanding ideas (p.o) ? 


1) The three main sources of power for railroad engines are the steam 
engine, the diesel engine and the electric engine. The steam engine was se 
powerful that it was once used by all locomotives, but the coal it uses is 
too expensive. The diesel engine uses oil, which is cheaper than coal. The 
electric engine is the most convenient, but it is used only in countries 
where many rivers can be made to produce electricity. 


2) Standardization of parts helps to make mass production possible 
by enabling each part to be produced in large numbers and to fit into 
place easily and quickly 


3) The assembly line helps to make mass poduction prossible by coe 
ordinating the work of machines and workers so as to produce a thing 
im the fastest way, In an essembly line, each worker has a special job 
to do and a system of machines brings work to him. When a thing rea- 
ches the end of a line, it is completed, 


Applying the reading. 


1) Yes, I have taken tri. s in automobiles and on airplanes. If I had 
my choice, I would prefer to travel by plane, 


2 The only railroad route in my country. now is the one joining 
the northermost pert of the country to the capital in the South. Some 
of the important eities connected by these routes are : Hue, Danang, 
Qui Nhon, Nha Trang and Saigon, 


3 New air terminals are more important in my country right now 
as highways and railroad routes are practically unutilizable because 
of the war. 


Composition ‡ 


I) The three sources of power mentioned in the paragraph are ¿ 
the steam engine, the diesel engine and the electric engine. The first 
eferenoe to “ne steam engine is: «The-steam engine, which was per- 
fected by a Scotsman named James Watt, was the first to provide power 
for the new trains’, The first reference to the diesel engine is: ‘But 
today in many countries steam engines are being replaced by diesel 
engines. The first reference to the electric engine is; «Still another 
source of power is the electric engine’. 


2) The idea that there is the same improvement in trains as im 
automobiles is used to eonneot trains with automobiles. 


3) Three couhtries are mentioned in this paragraph: Austria, France 
and the United States. 


| Ý-kiến góp véi giáo-sư : Muốn thâu lượm kết quả cu- 

f thl khi dạy bài này, quý vị nên có tranh ảnh, hình vẽ về 

' động-cơ, đầu tàu xe lửa, các bộ phận xe hơi, xưởng ráp 
máy, v.v... Ngoài ra, nên có bản đồ eó ghi đường xe 
lửa, xa 16, hương lộ của xứ ta hoặc của nước khác. Nên 
thảo luận bằng tiếng Anh trước hoặc sau khi giảng bài, 
và khi đặt can hỏi cho học-viên, cũng nên lợi dụng các 
trợ-học-cụ trên, 


BÀI THU NHI (9) 


CHUYÊN -CHÖ BẰNG BUONG THỦY TAU 


Từ những cánh buồm đến 1. Trong hàng ngàn năm, người 
nguyên-tử-năng. ta đã phải nhờ vào cánh buồm đề 
đón sức gió và làm cho tàu di 
chuyén. Nhưng những tau buồm hồi xưa có một số điều bất lợi. Chúng 
chậm chạp và cóng-kénh, và chúng không chở được nhiều hàng. Nếu 
chuyến du hành lâu dài thì hàng hóa bị hư. Và tệ nhất là có một 
mỗi nguy hiềm thực sự trong việc chỉ lệ-thuộc vào gió. Biền lặng gió 
có thề hãm thủy-thử giữa biền hàng nhiều ngày mà không có nước 
uống, trong khi một trận giông lớn có thé xé rách những chiếc buồm 
tan-tanh đến nỗi nó thành vô dụng, 


2. Nhu cầu thiết yếu là phải có tàu mới có thé di chuyền bat cứ 
nơi nào trong bất cứ thời tiết nào. Nhiều chiếc buồm nữa được thêm 
vào, và mũi tàu càng ngày càng được uốn hình giống như lưỡi dao đề 
xẻ những làn sóng. Kết quả là tàu chay mau hơn và an toàn hơn. 
Nhưng mặc dầu vậy những tàu này vẫn không thề chạy đử nhanh, 
Vào khoảng năm i900 rất ít tàu buồm được dùng đề chở hành khách 
và hàng hóa. 

3. Sự đồi thay từ tàu buồm qua tàu chay hơi nước đã diễn ra 
lần làn. Thoạt tiên, sức hơi nước được thêm vào sức gió, .va cá hai 
sức đó đều được dùng chung trong một tram nam. Thật vậy, người 
phát-minh máy chạy hơi nước, James Watt, nghỉ ngờ rang có the 
dùng hơi nước mà không cần buồm, nhất là ở nơi bién động. Nhung 
dần dần khi máy hơi nước được cải thiện, thì tầu thủy đã thay thể 
han các tàu buồm, 


4. Một khuyết-điềm lớn của tàu thủy còn tôn tại Những nồi nấu 
hơi nước choán mất nhiều chỗ quá và than dùng làm nhiên liệu cũng 
vậy. Nhưng với việc đem xử dụng máy diesel, nó dùng dầu cặn, thì 
chỗ đề chứa nồi hơi nước và than không còn cần thiết nữa, Máy dầu 
cặn khiến cho có thề dùng tàu có động co. Tàu có động cơ có thề 
chở nhiều hơn vì số dầu cán nó dùng thì ít kênh càng đề chứa bằng 
chứa than, và động cơ không cần chỗ cho nồi hơi nước, Chúng cũng 
an toàn hơn và chạy đỡ tốn kém hơn. 


s, Ngày nay, một nguồn nang lực mới đang được phát triền, Đỏ 
là nguyên-tử-năng, Với năng lực nguyên tử, tiém-thüy-dinh có thé 
hoạt-động dưới nước hữu hiệu hơn, Vì chúng không cần dưỡng khí 
đề chạy, các tàu ngầm nguyên-tử có thề ở dưới nước trong một thời 
gian gần như vô hạn định. Và nguyên-tử-năng có thé phát ra những 
tốc-độ lớn hơn năng lực cồ-điền, 


aa 


6. Những tiềm thủy dinh nguyên tử đã phá mọi kỷ lực trước đây 
về tốc độ và thời gian lặn lâu. Năm 1958, chiếc USS Nautilus, một tàu 
ngầm nguyên tử, đã tạo thành tích lịch sử bằng cách đi dưới Bắc Cực, 
Năm rọ6o chiếc Triton, chạy bằng hai máy nguyên tử, đã du hành dưới 
nước quanh thế giới, đi trọn một vòng 40.000 hai-ly trong 84 ngày. 
Cùng năm ấy, chiếc tàu ngầm nguyên-tử Seadragon đã thực biện chuyến 
đi dưới nước đầu tiên từ Đại-Tây-Dương đến Thái-Bình-Dương ở bièn 
phía Bắc của Gia-N3-Dai. 


7. Hiện thời, nguyên-tử-năng đắt tiền đối với các thương-thuyền, 
Nhưng chiếc thương-thuyền chạy bằng nguyên-tử-lực đầu tiên, chiée 
Savannah, vừa được ha thủy. Và tàu chở hành khách hiện đang được 
hoạch định đề sẽ chở hành khách và hàng hóa vòng quanh thế giới mà 
chỉ dùng đến những số lượng nhỏ bé về nhiên liệu nguyên-tử, 


VOCABULARY 
atomic (otamik) : về nguyên-tử gradual (gr&djuol), adj. dần dan, 
atomic power : nguyén-tir-lec. wind power : sức gid. 


te catch the wind : hứng (đón) gió. | to doubt (dawt) : hoài nghi. 
disadvantage, n.: dièm bất lợi, | | doubt the truth of his: story. : 


khuyết điềm, Tôi hoài nghỉ sự thật chuyện 
dumey (kl5mzi) adj. : vụng về, của anh ấy. 

cồng kénh. rough (rof) lớn sóng. 
„corgo (kárgow) : hàng hóa. in rough water : khi bién lớn sóng 
-werst of all : tệ nhất, little by little dàn dần. 
‘te depend on nhờ vào, te replece thay thé, 
to trap (trap) : đánh bẫy, major (méydzor), adj..: lớn, 
to set a trap : đặt bẫy, drawback (dr5bek): khuyết điềm, 
te be caught in a trap; bị bar to remain (riméyn) : còn lei. 
| trong cam bẩy. boiler (b5ylor) : nói nấu nước, nồi 
heevy storm trận bão lớn, xu-de. 


to teke up too much space : choán 


di ,t : xé rách, 
.te teer (ter), tore, torn, : xế rác nhiều chó quá. 


Shove Us E dii: nio introduction (introdók[on) sự 


dem sử dung. 
to shape : làm theo DINA S408; Diesel (dị zəl) : tên người 
to cut the waves : xẻ sóng. lesel (diy gười 


: diesel engine : máy dâu cặn. 
epeedy, adj, : mau le. 


fuel oil : dau cặn. 
as well as : cũng như, và storage (stóridz) : sự tồn kho, 


-.——- 


dependable (dipíndobl) adj. : tin chứa trong kho. 

cậy được, bulky (bólki) : cong kềnh. 
by 1900 : vào khoảng 1900. energy (€nordzi) : păngclực; nghị 
steamship : tàu thủy, lực 
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to concentrate one’s energy on: | to plan: hoạch định. 


tập-trung nghị-lực vào, tiny amounts ; số lượng nhỏ bé. 
to break e record : phá kỷ lục atomic fuel nhiên liệu nguyên tử. 
to submerge (sobmórdz) : chìm lặn. : 

Prefix 

to make history : teo thanh tich 

lich str. dis — : không, làm giám di. 
Nautilus (nStilos) : tên riêng. to discover : khám phá (khong 
Triton (tráyton) tên riêng. còn được che nữa). 
plant bộ máy; xưởng to discourage :làm giảm nhuệ khí. 
to cover : vượt qua. Suffixes 


dragon (dragon) : con rồng. 
Seadragon : Rồng Biền, Hai Long, 
et the moment : hiện nay. 
merchant (mórtfont) : thương gia. 


— able: có thé, được. 
workable : làm việc được. 
dependable : nhờ cậy được. 


merchant ship : thương thuyền, — age : tầng 26 lượng; sự 
atomic powered :chay bằng nguyên- tonnage : tong số tấn. 
tử-lực. storage : sự tồn kho. 
Savannah (savána) : tên riêng.. — al : thuộc về, có vẻ, chỉ về, 
to leunch (lantƒ) : hạ thủy. ; national : về quóc-gia. 
passenger line : tàu chở hành khách political : vé chính-trj. 


GRAMMAR ——- 


The participial phrase 
The participle together with its object or modifier or both is 
ealled a participial phrase. 
(Phán-dóng-tu cùng với túc-từ hoặc hình-dung-từ hoặc vira túc-từ 
vừa hinh-dung-tir của nó, goi là phân-động-từ). 


Thi dụ : sitting at the window; watching the white clouds; written 
en the blackboard; running all the way, etc... 


A participle or participial phrase should be placed as near as possible 
to the word it modifies. 


Incorrect We saw four large Buddhist idols entering the 
temple. 


Correct We, entering the temple, saw four large Buddhist 
idols. 


hoặc là Entering the temple, we saw four large Buddhist idols. 


Vào trong chùa, chúng tôi nhìn thấy bốn pho tượng 
Phật lớn. 


(Hai câu này đúng vì, «Entering the temple" phụ nghĩa 
cho «We nén phải đứng gan «We. 
Incorrect Walking over the bridge, an aeroplane was seen 
by me. 
Correct Walking over the bridge, I saw an aeroplane. 
(Đi trên cầu, tôi nhìn thấy chiếc phi co.—Néu đặt 
câu như câu thử nhất, người ta hiều là chiếc máy 
bay đi trên cầu J) 


* 


Phân-động-tự (Participle) có thề dùng làm tinh-ty thực sự : 
(The Participles may be used as PURE ADJECTIVES) : 


Thí-dụ : smiling baby (đứa bé tươi cười), sleeping boy (thang 
bé đang ngủ), faded flowers (hoa tàn), broken cup 
(P.P. của verb “break») (chiếc tách vỡ). 


Vì phân-động-tự dùng làm tĩnh-tự, nên : 
a. thêm LY thì thành trạng-tự (Adverbs) : 


Thí-dụ : mockingly (một cách nhạo báng), undoubtedly (một 
cách chắc chắn, không nghi ngờ gì được). 
\ : 
b. đồi ra bác so-sánh như các tinh-tir có nhiều van, bằng 


cách dàng MORE và MOST. 


Thí-du You could not imagine a more charming companion 
(Anh không thé tưởng tượng được một người ban 
nào duyên dáng hơn nữa). 


Queen Victoria was the most admired sovereign of 
her time. 

(Nữ-hoàng Victoria là vị vương-giả được mến phục 
nhất trong thời đại của bà). 


c. dùng làm danh-t# (phải có THE đi trước). 


Thí dụ He is no more among the living. 
Anh ấy không còn giữa đám người sống nữa, 


It was very difficult to find my friend among the 
wounded. 


Khó lòng mà kiếm được bạn tôi trong đám người 
bị thương. 


* 
ĐẶC-DỤNG CUA TRO-BONG-TY 
1. Cách dịch câu CUNG VAY, CŨNG THE 


a. Nếu phần thứ nhất có trợ-động-tự (auxiliary verb) hoặc động-tự 
BE, ta dùng hệ-thức sau dày: 


| SO + Auxiliary Verb + Subject | 


Thidy : r. Cái bút chi (thi) den, cái bút cững vậy. 
The pencil is black; so is the pen. 
2. Anh cao, tôi cũng váy. 
Yow are tall, so am I. 
— 3. Anh ấy nói được tiếng Anh, chú tôi cing váy. 
He can speak English, so can my unele. 


b, Nếu phần nhất có động-tự (verb), ta phải dùng hệ-thức này 3 


| SỐ + to DO + Subject | 


Thi-dy : 1. Anh thích uống café, tôi cũng thế. 
You like to drink coffee, so do I. 
2. Jack bát hay, Jane cũng váy. 
` Jack sings well, so does Jane. 
3. Ong Brown đã di Ba-lé, cha tôi cũng váy. 


Mr. Brown went to Paris, so did my father. 
1. Cách dich câu CUNG KHÔNG : 


2. Néu phần thứ nhất có trợ-động-tự hoặc động-tự BE, ta dùng 
hệ-thức sau đây 


NEITHER 


hoặc + Auxiliary Verb + Subject 
NO MORE 


Thí-dụ : x. Anh không già, tôi cũng không. 
You are not old, neither am I. 


a. Jack không có tiền, anh cũng không. 

Jack has no money, neither have you any. 

Jack does not have any money, neither do you. 
b. Nếu phần thứ nhứt có déng-ty (verb), ta dùng hệ-thức 

shy : 

NEITHER. 

hoặc + to DO + Subject 

NO MORE 


Thi-dy : 1. Anh không uống rượu vang, tôi cũng không. 
You don’t drink wine, neither do I. 


2. Bà Jones không đi ngeai-quóc, me tôi cũng không. 
Mrs. Jones does not go abroad, neither does my 
mother. 


g. Cách địch câu : CON ANH, CON ANH AY, v.v... 
.Hãy xét các thí-dụ dưới đây : 

a. Tôi thích rượu uýt-ky, còn anh ? 
I like whisky, do you ? 

b. Anh ấy không biết nói tiếng Anh, còn anh ? 
He cannot speak English, can you ? 

c. Anh đánh dàn dương-cầm, còn anh ay? 
You play the piano, does he ? 


d. Chúng tội sẽ di London, còn các anh ? 
We shall go to London, will you Ÿ 


x 
THE INFINITIVE 
(Dóng-tw vị-biến) 
1. An infinitive is a verb form that partakes of the nature of a noun, 
ef an adjective, or of an adverb. It is used merely to name an 


action without reference to person or number, 
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(Động-tự vị-biến có thề ding làm danh tự, hoặc tĩnh tự, hay trang tự; 
vì vậy, nó khong có liên hé gì về ngôi hay số). 


Thi-du: a. He comes to see the doctor. (to see đứng vai trang- 
tự). 

b. Water to drink is scarce in the desert. (to drink đứng 

vai tinh tự). (Nước uống thì hiếm trong sa-mac) 


C. To err is human. (to err đứng vai danh tự, làm chủ, 
từ cho is). (Sai lầm là thường tình của con người). 


2. Forms of the Infinitive. 


Thông thường khi nói đến Infinitive ta chỉ nghi tới verb chưa biến 
thé, có giới-tự “to đặt trước, thí dụ “to write’; nhưng thực ra Infinitive 
cũng có nhiều thề khác nữa mà ta cần biết, đó là Active (chủ động), Passive 
(thu động), Progressive (liémtién), Perfect (quá khứ), và Perfect Progressive 
(quá khứ liên tiến). Muốn có đầy đủ những thề của Infinitive, ta cần nhớ 
lại những công thức sau đây : 

Passive to be + Participle 
Progressive ‡ to be + Present Participle 


Perfect. to have + Past Participle 


Như vay, muốn có Perfect Infinitive Active, chang hen, cửa ‘to writes 
thi lấy “to have» cộng với Past Participle của “writes fà *written» va ta có: 


to have written 


Muốn có Perfect Infinitive Passive của «to write» ta lấy Perfect Infinitive 
của “to be» là “to have been» cộng với Past Participle của ‘writes và 
ta có: 


to have been written 


Active Passive 
I. Simple . To write To be written 
2. Progressive. . To be writing (khóng có) 
3. Perfect . To have written To have been written 
4. Perfect prog. To have been writing (khóng có) 


CHÚ Y Tuy những thé của Infinitive có vẻ phức tạp như vậy, 
những thường dòng nhất chi là 2 thề ¡ Simple Infinitive : to write; va 
Perfect Infinitive ı to have written. 
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PREPOSITION — GIỚI-TỰ 


1. Definition A preposition is a word that shows the relation be- 
tween a noun or noun eqttivalent and some other word in the sentence. 

The ncun or noun equivalent is called the object of the preposition. 

Lời bàn: Theo dinh-nghia, ta thấy rằng : Giới-tự là oh chỉ sự liên 
quan giữa danh-tự hay tương-đương của danh tự với một chữ trong 
câu, Danh-tự hay tương-đương của danh-tự đứng ngay sau giới-tự gọi là 
tÚC-từ cua gii tự. 

Hoặc ta có thè dinh-nghia giới-tự là chữ giới-thiệu một tüc-tir; và 
túc-từ này là đdanh-tự hay tương-đương của đanh-tự. Thí dy ta đặt 
một câu : k 

«l went into the room», 
(Tói di vào phóng). 

Into là giói-tu; vì nó giới-thiệu tüc-tir của nó là the room; hoặc ta 
06 thề nói : into chỉ sự liên-quan giữa room và went. 

Ngoài ra, ta có thé theo cách thức sau đây đề biết một chữ là giới 
tự. Theo câu thí-dụ trên, ta có đoạn đầu “ went into» (Tôi đi vào), ta mới 
đặt câu hoi : ‘Di vào đâu ?» Trả lời : “vào phòng”, vậy «phóng? là túc-từ 
của *vàO». 

Thi-dy nữa : “She gives some money to the poor.» 

Hỏi : Cô ấy cho tiền ai ? Đáp : Cho người nghèo. 

Vậy “người nghèo» (the poor) là túc từ của to. 

Chú ý : Ta phải luôn luôn phân biệt trạng-tự (adverb) với giới-tự 
(preposition) vì thường khi một chữ dùng làm cả hai tự-loại đó. Điều 
khác nhau là trang-ty thì không có túc-tự. Hãy xét các câu sau day: 

Please, come in. (Adverb) 
a. We are in the room. (Preposition); vi túc-từ của in 
là athe room». 


b. They ran down quickly. (Adverb); vi «quickly» không phải 
là túc-từ cua down; nó chi là trạng-tự chi cách-thức. 


e My dictionary is under the desk. (Preposition); vi under 
giới-thiệu túc-từ : the desk. 


2. Việc dùng đúng các giới-tự không phải dé, vì mỗi nước có cách 
đùng giới-tự đặc-biệt; vậy, ta phải rất chú-ý đến nó ngay từ lúc mới học 
Anh-ngữ. Người ta không thé đặt ra các định-luật về phép dùng giới 
tự; ta cần nhớ thuộc lòng bằng cách dùng luôn luôn đề quen. Cho nên 
cách dùng những chữ ngắn ngắn : in, on, at, with, V.V... rất khó, Vài thí 
dụ đề so sánh giữa 3 thứ tiếng : 
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TSi nhờ vào. Je depends đe I depend on. 
Tôi đợi anh. Je vous attends. I wait for you. 
"Tôi vâng lời thầy giáo. J’obéis au professeur. I obey the teacher. 
Ta thấy : lúc thì cả 3 thứ tiếng khác nhau, lúc tiếng này cần giới- 
tự, thì tiếng nước kia bó giới-tự. 
Hơn nữa : e. Một giới-tự Anh-ngữ có khi lei dùng với mấy nghĩa 
khác nhau. 
Thí-du : r. My sister is standing by the window. (gần) 
2. It is 6 by the watch. (theo) 
3. The window was broken by Jack. (bởi) 


b. Cùng một tư-tưởng có ti điển đạt bằng giới-tự 
khác nhau. 
I. We shall start fer London. (Ta sẽ đi Luân-đôn) 
2. We'shall go to London. ( — nt — ) 


Vậy chi có cách học nó bằng sw quan sát (chá-y) và thực-hành. 
+c 


Grammar Review (p. 12) 


2.1 — 1. Who went to South America ? Dick Mallory and his wife. 
— 2. Who traveled by ship ? The Mallorys. — 3. Who likes to travel by 
ship ? Dick's wife. — 4. Who had worried about leaving the children ? 
Dick's wife. — 4. Who could take care of the chi\ dđren ? Dick's mother 


2.2 — 1. Does Dick know the captain's brother ? Who does Dick 
know ? — 2. Did Dick introduce his wife to the captain ? Who did Dick 
introduce to the captain ? — 3 Had the captain invited Dick and his 
wife to sit at his table ? Who had the captain invited to sit at his table ? 
— 4. Were the passengers asking the porters about the baggage ? Who 
were the passengers asking about the baggage ? — 5. Must the sailors 
obey the captain ? Who must the sailors obey ? 


2.3 — 1. Has Dick's wife been writing to the children ? Who has 
Dick's wife been writing to ? — 2. Has the captain introducsed them to a 
couple from Brazil ? Who has the captain introduced them to? — 3. 
Does Mrs. Mallory often take walks with Mrs, Silva ? Who does Mrs. 
Mallory Often take walks with ? — 4. Are the Mallorys reading about 
Brazilian writers ? Who are the Mallorys reading about ? — 5. Does 
Mr. Silva often give advice to Diok ? Who does Mr, Silva often give 
advios to ? 
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2.4 — 1. To whom has Dick's wife been writing ? The children. — 
a. To whom has the captain introduced them ? A couple from Brazil. .— 
g. With whom does Mrs. Mallory often take walks? Mrs. Silva. — 
4. About whom are the Mallorys reading ? The Brazilian writers. —- 5. TO 
whom does Mr. Silva give advice ? Dick,‘ 


2.5 — 1. Which ocean is off the east coast of the United States? — 
a. Which ocean must a ship cross going from New York to London ? — 
g. Which ocean are the Mallorys sailing on? — 4. Which ship often sails 
to South America ? — $4. Which ship had they seen ? — 6. Which ship 
had they often heard about ? 


Intensive Questioning, (p. 15) 


6. Yes, it did. — 7. Yes, there was.— 8. Yes, it was. — 9. No, it 
wasn't. — 10. Yes, it might.— ir. Yes, they were. — 12. No, they 
weren't. — 13. No, they weren't. — 14. Yes, they were. — 15. Yes, it 
was. — 16. No, he didn't. — 17. Yes, he did. — 18. Yes, it did. — 19. 
No, it doesn't — 20. Yes, it does. — 22. Yes, it is.— 23. No, they don't. 
— 24. Yes, they can. — 25. No, they aren't. 


* 
Lời chỉ dán học-viên về cách trỏ lời những câu 
trong những mục «Hiéu ý tưởng» (Understanding ideas) 


«Áp dụng bài doc» (Applying the reading), 
va «Tác-ván» (Composition) 


A. Understanding ideas (Hiều ý tưởng): 


I. Hãy đọc kỹ câu hỏi đề hiều nó một cách chính xác. Trong khi doc 
câu hỏi cũng như bất cứ một câu nào khác, phải biết phân tích đề tìm 
chủ từ, động từ và túc từ, v.v., thì mới hiều được một cách chính xác. 
a. Sau khi hiều câu hỏi rồi, hãy đọc lại bài tập đọc đề tìm ra những đoạn 
văn ( paragraph ) có những ý tưởng liên quan đến câu hoi, 

9. Sau khi tìm ra những đoạn van đó rồi, hãy đọc lại những đoạn này 
rat kỹ đề cố gắng thâu tóm được ý tưởng dùng lam câu trả lời, 

4 Hãy cố gắng diễn tả ý tưởng của câu trả lời bằng ngữ vựng của minh 
thay vì dang những chữ và từ ngữ mà tác giả đã dùng trong bài. Xem 
lại câu trả lời đề sửa lỗi văn phạm và xem thời ( tense) của câu trả lời có 
phù hợp với thời của câu hỏi không, 


B. Applying the Reading (Ứng dung bài doc): 
£& Myc đích của mục này là tập cho các ben ứng cung những điệu đã 
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học vào đời sống hàng ngày. Có ứng dung như vậy mới nhớ bài học, cho 
nên các bạn có thé sir dụng những chữ hoặc từ ngữ tác giả đã dùng; trong 
bài. Tuy nhiên, muốn cho có kết quả, các bạn phải thuộc ngữ vựng của 
bài rit kỹ rồi mới làm bài, và khi làm nên dùng trí nhớ; chỉ khi nào any 
nghĩ một lúc mà không nhớ nồi mới phải tham khảo bài đọc. 


2. Các bạn nên dùng một cuốn tự điền Viet-Anh đềtra cứu và kiếrn 
những chữ mới. Nên cố gang học thuộc những chữ ấy đề cho ngữ vựng 
của mình thêm phong phá. Nhưng trước khi học, phải nhớ tra cứ lgi 
cách phát âm của mỗi chữ, và chú ý đến dấu nhấn (stress). Nên nhớ rằng 
tiếng nào không đọc được hay đọc sai thì rất khó nhớ, và nếu có nhớ 
cũng không có công dung gì. 


C. COMPOSITION (Tac-vin) : 


x. Một bai luận văn, nhất là luận văn của những hoc viên hoc đề soạn thi, 
phải chia làm nhiềú đoạn (paragraphs). Riêng về bài luận ở trường hay trong 
các kỳ thi, thì số đoạn đó chỉ nên hạn chế vào khoảng 5 đoạn là nhiêu 
(kè cả nhập đề và kết luận). 


2. Mỗi đoạn văn (paragraph) gồm một ý tưởng chỉnh, Ý tưởng này được 
phát triền ra bằng cách giải thích cho người đọc hiều rõ ràng hơn, hoặc 
cho thí dụ đề chứng minh. Y tưởng chính đó thường được bao gồm trong 
mộ. câu mà ta có thé mênh danh là cau chủ dé (topic sentence). 


3. Từ đoạn nọ sang đoạn kia, thường thường phải có câu chuyền mach 
(transitional sentence) đề cho tư tưởng không đứt đoạn và người đọc cam 
thấy ý tưởng liên tục và cách lập luậa tự nhiên, 


4. Muốn viết luận văn hay, cần phải giàu ngữ-vựng (nhất là thành ngữ) 
và có một nền tảng văn phạm vững vàng. Các bạn phải luôn luôn trau gidi 
thêm ngữ-vựng và van pham. Trong khi hoc ngữ-vựng, đừng Loc những 
chữ đơn độc mà nên học cách ghép chữ, thí dụ: tĩnh từ nào thường đi 
với danh từ nào, động từ nào thường đi với giới từ nào,v.v. Ngoài 
những tiếng đơn độc; còn phải học thành ngữ, học từng dvan câu và có 
khi học cả câu nữa, 


Lời chú: Trong tập sách này, chúng tôi sẽ trả lời tất cả những câu hỏi 
trong mục «Understanding ideas» và « Applying the reading». Riêng về phan 
composition, vi muốn duy trì sáng kiến của học sinh va tránh tình trạng 
lười suy nghi vì có sẵn bài mẫu nên chúng tôi chỉ làm những bài đầu và 
cuối của các đơn-vị, Những bài khác chúng tôi đề các bạn tự làm sau khi 
đọc kỹ những lyi dặn trên đây đề rồi góp bài cho giáo sư của các ban 
sửa. Trong cuốn EFT—4 các tác gia rất chú trọng đến việc tập cho cac 
bạn tìm câu chủ đề (topic sentence) tức là tập cho các bạn biết viết văn cô 
cau chủ đề. Đó là một điềm can bán trong việc làm luận van. Ngoài ra, 
những câu hỏi trong các mục khác còn œ tác dung tập cho cáo ban tra lời 
những câu hỏi về khả nang hiều bai (comprehension) và bài tóm lược 
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(précis) của một đoạn văn, Néu các bạn được luyện kỹ càng về những 
điềm này, thì sau này các bạn sẽ không gặp khó khăn gì trong việc học 
thi những vin bằng của người Anh, người Mỹ, hay cả những văn bằng 
quốo nội nữa, 


Understanding ideas, (p. 16) 


1. Sailing vessels have the following disadvantages : they are slow and 
can carry little freight, Besides, depending on the wind alone 13 reaily 
dangerous. If there is no wind, sailors may by trapped by a calm sea and 
have no water to drink for days, while a big storm may tear the sails to 
pieces and make them useless. 


2. Motor ships are better than steamships in that they need no space for 
boilers and coal storage. Consequently they are less bulky, safer, and not 
SO expensive to run. 


3. Atomically powered submarines have the special advantage of being 
able to remain uuder water for a very long time as they need no oxygen. 


Applying the Reading: 


I. Yes, I have sometimes been in a boat. It was a rowing-boat with two 
oars fixed to the stern and handled by a man or a woman. 


2, My country lies on the shore of the-Pacific Ocean and has very long 
coastline running from the North to the SontE. In my country there are 
some large rivers that can be used for navigation, such as the Mekong 
River, the Saigon River... — There are not any large lakes in my country. 
— Some of our cities that are important centers of shipping are Seigon 
and Danang. 


3. Yes, my country does export and import products by ship. — Soms of 


the products that are exported are rubber and rice, — Some of the products 
imported are fabric and medicine. 


| Y-kién góp véi gido-sw: Nên có bản đề ghi rõ sóng, hồ, đại 
dương, bién, núi, v.v. của nước ta hoặc của nước khác. 
Thảo luận rồi kêu một vài học viên lên trước lớp, đặt câu 
hỏi thường thức về đề tài vừa thảo luận. 


Ngoài ra, cũng cán thảo luận về đời sống của thủy thủ 
sống quanh năm ngày tháng trên tàu. 


a3 


BÀI THỨ BA (5) 


CHUYÊN CHO BẰNG BUONG HANG KHONG: PHI.CƠ. 


Từ khí cầu đến phi-co phàn- 1. Lúc đồ nhầm tháng 12 năm 
lực. Chiếc máy bay của anh em 1903, tại miền đông nam Hiệp. 
ho Wright. Ching Quốc. Gió mạnh làm 


nghiêng cây cỏ gần bờ biền và mùi 
không khí man từ Dai-Tay-Duong thói tới. Một nhóm nhỏ vài người 
đàn ông đang đứng gần một chiếc máy bay kỳ lạ. Một người trong nhóm, 
có tên là Wilbur Wright, bắt đầu đầy chiếc máy dọc theo một đường 
ray, trong khi một người khác — Orville, anh ông ta — nam trên chiếc 
cánh dưới va nam lấy các cần điều khión giản dị. 


2. Chỉ có năm người ở đó đề xem chiếc máy thô-kệch cất cánh lên 
khỏi mặt đất khi Wilbur càng lúc càng chey mau hơn. Sau khi chỉ bay 
được 120 bộ, chiếc máy lại cham xuống đất và lướt nhẹ đến một chỗ, 
roi dừng lại. Con người đã làm cho bay được chiếc phi cơ thành công 
đầu tiên với động cơ chạy xăng. 


3. Anh em Wright đã lợi dụng kiến thức của nhiều người đi trước 
họ. Ngay từ thé kỷ thứ 13, một người Y tên là Leonardo da Vinci đã 
phác họa chiếc máy mà ông ta cho rằng có thề bay được. Về sau, người 
ta đã thí nghiệm với những khi cầu bay cao khỏi mat đất, Một trong 
những người ấy là người Ba-Tây tên là Santos-Dumont, đã cho bay một 
chiếc khí cầu điều khiền được, có một số động cơ chạy xăng và một 
chóng quạt, gần Ba-Lé vào năm 1899. Việc đó diễn ra bốn năm trước khi 
anh em Wright thành công. Những người khác đã thí nghiệm với những 
máy bay lượn vào thé ky 19, đã học hỏi được nhiều về việc vẽ kiều miu 
thân phi cơ. Nhiều máy bay không có hành khách đã được trắc nghiệm 
thành công tei Âu-châu và Mj-cháu. Nhưng anh em Wright đã thực hiện 
chuyến bay thành công đầu tién,cüa một chiếc phi-co nặng hơn không 
khí, chở một người và đã bay được nhờ sức mạnh của chính chiếc 
máy đó. 


4. Kè từ thời anh em Wright, nhiều sự cải tiến mau chóng đã được 
thực hiện trong việc chế tạo và vẽ kiều mẫu những máy bay. Phi cơ được 
£hé tạo với hai, ba và bốn động cơ đề đạt tới tốc độ le hơn. Nhờ những 
hệ thống kỹ thuật hàng không được cải thiện, việc bay về đêm đã trở 
nên thông thường, và phi cơ có thề bay an toàn trong sương mù và thời 
tiết xấu, Bây giờ có thề bay quanh thế giới với đầy đủ tiện nghỉ và 
an toàn, 


+. Có lẽ sự cải tiễn lớn lao nhất về việc vận chuyền bing hàng không 
là động cơ phản lực. Phi cơ phản lực thường bay oao, và chang bay 
rất mau, 
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6. Cách giản-đị nhất đề hiều một máy phan kre điều hành ra sao f 
Shin không khi từ một trái khi-cầu thoát ra. Khi không khí thoát ra nó 
tạo nên một áp-lực phản hậu đề đầy trái khí cầu về phía trước. Trong 
mắt chiếc động-cơ phản lực, như bạn có thề thấy bằng cách nhìn kỹ hình 
vẽ dưới day, két-quà hầu như tương ty. Không khí lùa qua một chiếc ống. 
Một tia dầu xăng hoặc dầu lửa được xịt vào luồng không khí, thế rồi 
một loạt tiếng nó liên tục phát ra. Khi chất hoi nó lùa ra ngoài từ phía 
sau chiếc ống, một áp-lực phản hậu được teo nên đề đầy manh chiếc ống 
về phía trước, 


7. Khi phi-co phản-lực lao minh qua bầu trời, không-khí bị nén lại 
ở phía trước phi-cơ tạo ra ápAlực lớn lao, Áp-lực đó trở thành lớn hơn 
khi phi cơ bay mau hơn. Ở tốc độ chừng 700 dặm một giờ — tức là 
tước chừng tốc-độ của âm-thanh— một sự rối loạn áp lực cực-độ được 
tạo nên ở ngay phía trước phi-co. Sự rối loạn này được gọi là làn sóng 
va cham. Khi phi-cơ vượt qua làn sóng va cham này, chúng ta nói rằng 
nó vượt hàng rào âm-thanh. Những người ở trên mặt đất thường có thề 
nghe thấy tiếng “bing büng» hoặc «binh-binh» khi phi-co vượt hàng rào 
&m thanh và bay mau hon ám-thanh. Đôi khi, làn sóng àm-thanh do phi 
eo gây ra trong chuyến bay siêu-âm làm bề các cửa sồ của những toà 
nhà trên mặt đất, 


8. Những máy bay phản lực loại siéu-àm được vẽ kiều kỹ lưỡng đề 
vượt hang rào âm-thanh. Sau khi chúng vượi qua rồi, chúng có thề bay 
êm av tốc-độ cao với tất ít rung chuyền. Các cóng-ty hàng-khóng đã đặt 
mua vận-tải-cơ phàn-hrc siêu âm mới đề chở hành khách từ Nữu-Ước 
đến Ba-Lé trong có hon 3 giờ đồng hö. 


VOCABULARY 


balloon (boláwn): khí cầu. 

eoutheesthern (sawÜijstorn): về 
phía đông-nam, 

to bend, bent, bent: làm cụp 
xuóag, làm cong. 

beach (biytf) : bãi biền, 

salt air: gió mặn, gió có đượm 
chất muối. 

flying machine : máy bay. 


to lie, lay, lain : nam. 

to grasp : nam chit. 
controls: cần điều khiền. 
craft : máy; thuyền. 

to slide (slayd), slid, slid: 
to make use of : lợi dựng. 
aa early es: ngay từ. 
Htalien (itelyon) : người Y. 
Vinci (vtntƒ3) : tên người. 


lướt, 


Wilbur Wright (wilbor ráyt): tên 
người. 


Orville (Š:vil) : tên người 


Brazilian (beo5ftyon) : người Ba-tây 
dirtgible (diridSibl): khí cầu điều 
khitn được, 


propreller (propftor): chóng quạt 

to glide (glayd) bay h là. 

glider : máy bay là là. 

to test : thí nghiệm, trắc nghiệm. 

The long tcsoeetdre the swim- 
mers’ endurence : Cuộc dua dài 
đó thử thách sức chịu đựng eta 
‘cdc tay bơi lội. 

a written test : bài thi viết. 

flight (flayt) : chuyến phi hành. 

construction (konstrókjon) : witc 
kién tao, ché teo. 

to navigete (nzvigeyt) : hàng hành, 
diéu khién cho chay. 

nuevigationel (nzevigéyfonol) : về 
hàng hành. 

navigational system: phương pháp 
hàng hành. 

routíne (ruwtiyn): thường lệ. 

fog : sương mù, 

rough weather : thời tiết xấu. 

comfort (k§mfort): sự dễ, chịu; 
tiện nghị. 

safety (séyfti) : sự bình an. 

jet engine : động cơ phan lực. 

altitude (&@ltatyud) : cao độ. 

to escape (iskéyp) : thoát ra. 

a back pressure (présor): áp lực 
phan hau. 

forward (f5rword): tiến về phía 
trước. 

effect (Ékt) : hiệu quả. 

to rush (rof) : lùa. 

spray (sprey): tia. 

kerosene(kérasiyn): dầu tây, đầu hôi. 

to inject (imÉkt): phyt vào; tiềm 
(chích) 

series (síyriz) : loạt (chữ này số it 
cũng viết vậy), 


continuous (kontinyuas) : Hên tiếp, 


to explode (iksplówd-: “nð, 
explosioa : sự nồ, 

the rear (ríyar) ı phía sau. 
"with great force : rất mạnh, 
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fuel spray : tia nhiên liệu. 

igniter(ignaytor) : bộ phận đánh Iva. 

compressor (kompréssar) : bô 
phận ép. 

jet exhaust (igz5st) : chỗ thoát [hàn 
lực. 

to force ore’s way : lao minh, chen 
lỗi đi. 

to compress (komprÉs): ép., 

extreme (ikstríym) : cực độ. 

disturbance (distórbans): su xa0 
trộn, sự rối loạn. 

to build up: tích lũy lại. 

shock wave : làn sóng va cham. 

sound barrier (bfrior) : bức cường 
(hàng rào) âm thanh. 

supersonic (syúparsánik) : siêu ám. 

smoothly, adv.: một cách €m ái. 

to vibrate (vaybréyt) : a 

vibration : sự rung chuyén} 


| to place an order for : đặt mua. 


jetliner (d3étlaynor): phi-qo: phan 
lực chở hành khách. 
a little over; hơn một chát. 
† 
e ! 


PREFIXES 


com— : cùng với nhau, tập hợp lại 
compress : ép. lại. 

super— : siêu đẳng, (wot han lên; 
supersonic : siêu 4m. 
supernatural : siêu nhiên. 


SUFFIXES 


— ment: su, việc. 
movement: cử động; sự chuyền 
dórg. 
appointment: sự hen gặp. 


| — ful; nhiều, đầy. 


hopeful: dày hy vong. 
beoutiful : đẹp. 
cereful : cầu thận. 


+ 


——————— GRAMMAR ————————— 


REMARKS ON THE INFINITIVE 


An infinitive used as the subject of a verb is often placed after the 
predicate verb while the pronoun JT is placed before the verb as a gram- 
matical subject. 


(Động-tự vi-bién, dùng làm chủ-từ của động-tự, thường được đặt 
sau động-tự chính, va ta dùng chữ IT trước dóng-tu), thi-du : 


1. To lean out is dangerous. — IT is dangerous to lean out. 
(Ló đầu ra ngoài thì nguy hiềm). 

a. To die for one's country is glorious. — IT is glorious to 
die for one's country. (Chết vi tó quốc là một vinh-dự). 

Theo luật chung thì các động-tự vi-bién đều phải có TO đi trước; 
nhưng những trường-hợp sau đây ta phải bỏ JO: 

a. Sau những động-tự chi trí-giác (Verbof Perception) như : see 
(trông thấy), hear (nghe thấy), behold (thấy), feel (cảm thấy), watch (nhìn, 
canh chừng); observe (quan sát), perceive (nhận thấy). 

Ex : 1. I see the rabbit run into the hole. 
(Tôi thấy con thỏ chay vào trong 16), 


2. We hear the little girl sing. 
(Chúng tôi nghe cô bé hat). 


b. Sau những động tự : make (làm cho), bid (ra lệnh), let (đề cho); 
và cả sau help (giúp đỡ). ! 


Ex : 1. His parents make him work. 

(Cha me nó bắt nó làm việc), 

2. They bid him come. 
(Họ ra lệnh cho nó tới). 

3. I will help you do this, 
(Tôi hứa sẽ giúp anh làm việc này), 

e. Thường thường sau 2 verbs : dare (dám) và need (cần) ở thề nghị 
vin (interrogative) và phủ-định (negative). 


Ex : rz. That fellow dare not attack me, 
(Thing đó không dám tấn công tôi), 


2. Need you come here today ? 
(Hôm nay anh có cần đến đây không 2) 


d. Sau những trợ-động-tự (auxiliary verbs) : shall, will, do, did, 
would, can, could, may, might va must. 


Thí dụ: 1. He can speak English as well as French. 
2. You may go with the engineer. 
(Anh có thề di với ông kỹ-sư). 
3. You must not make a noise in class. 
(Anh không được làm ồn trong lớp). 
e. Sau những từ-ngữ : had rather (thích hon) và had better (nén 
thì hơn) : 
Thi du : You had rather play, but you had better work hard. 
(Anh thích chơi, nhưng anh nên làm việc chăm chi thi hon). 


f. Sau những từ-ngữ : do nothing but (chang làm gì nhưng chi) và 
cannot but (không còn cách nào hơn là, chỉ còn có việc). 


Thí-du : x. The corrupt officials do nothing but squeeze. 
(Bon quan-lại théi-nát chang làm gi nhưng chỉ 
bóc lột dân). 
2. I cannot but laugh. (Tôi chẳng còn cách nào hơn 
là cười). 
independent Infinitives (Déng-tw vị-biến độc lập) đứng độc» 
lập trong câu, nó không có liên-hệ văn-phạm gì với câu đó. 
Thí du: 
1. Fo tell the truth, I do not like to deal with such 
a man. 
(Nói thật tình, tôi không muốn giao-dich với một 
người như thế). 
2. To be sincere, I was quite disappointed yesterday. 
(Thành thực mà nói, hôm qua tôi rất bực mình). 
Ta dùng Perfect Infinitive (Thí-dụ : to have done) 
a; Sau các động-tự seem, appear (hinh như), suppose (coi như 


khi việc mà dóng-ty vị-biến chỉ, lại xày ra trước việc mà động-tự 
chính trong cau đó chỉ, thí dg : 
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I. You seem to have walked a long way under the sunshime, 
(Hinh như anh đã di dưới nắng một quãng đường dad. 
a. He was supposed to have worked hard. 
(Người ta coi như nó đã làm việc chăm chi). 

b. Sau thời quá-khứ cửa các động-tự wish, hope, desire, intend, mean, 
Pv... khi sự ước ao, hy vọng hay ý-định ấy không thực-hiện được vì 
môt sự cán-tró nào đó như 

I. I wished to have helped you, but I had no money then. 
(Tôi đã muốn giúp anh, nhưng lúc đỏ tôi không có tiền). 
2. I intended to have gone abroad last year, but my mothee 
fell ill. 
(Năm ngoái tôi có ý định di ngoại-quốc, nhưng me tål 
bi dau.) 


+ 
POSSESSIVE CASE — Vaàt-chó-vi 


1. All nouns in the singular number form the Possessive by addition 
ef the apostrophe and the letter S = 'S. 


€banh-tự số don đồi ra vật-chủ-vị bằng cách thêm 'S) : 


Ex : the lion’s head = the head of the lion. 
the mistress’s pen = the pen of the mistress, 
the cat’s paws = the paws of the cat (méng 


vuốt của con mèo). 
hé. ¿kích : Trừ máy từ-ngữ sau đây : 
for goodness’ sake = vì lòng tốt, 


for conscience’ sake = vì lương tâm, 
for Jesus’ sake = vi Chúa Ki-tó, v.v, 


2. All nouns in the plural, except those ending in S, form the Possessive 
by the addition of the apostrophe and the letter S. 


(Danh-tự số nhiều mà không có S, khi đồi ra vật-chủ-vị, thì thêm 
f$; còn các danh-tự số nhiều có sẵn S, chỉ thêm phầy (*). 


Ex : the children's books = the books of the children. 


the women’s sons == the sons of the women. 
the boys’ pencils == the pencils of the boys. 
the girls’ dolls = the dolls of the girls. 


8. Compound nouns and noun phrases add the ‘S to the last word: 
(Danh-ty kép và danh-tir chỉ thêm ‘S cho chữ cuối cùng). 


Ex his mother-in-law's property = tài san của mẹ vợ nó, 
the king of England's palace = lâu-đài của Anh hoàng. 


4. When several possessive nouns refer to the same noun and imply 
common possession, the 'S should be added to the last only. 


(Khi một vật thuộc chung máy vật chủ, ta chỉ thêm ‘S cho danh-tự 
chi vật-chủ cuối c&ng thôi) 

Ex : a. Mary and Jane‘s school stands in center of the city. 
(Trường học của Mary va Jane toa lạc giữa thanh- 
phố), 

b. He likes to read Khái-Hưng and Nhát-Linh's «You 
must live». 
(Anh ấy thích đọc cuốn «Anh phải sóng» cia Khái 
Hưng và Nhất-Linh). (Hai người cùng viết chung 
một tác-phầm). 

5. If common possession is not implied, or if the different possessors 


are thought of as separate or opposed, the possessive sign (’S) should be 
used with each one. 


(Nếu vật đó thuộc riêng từng vat-cht, ta phải thêm ’S. cho từng 
danh-tw chỉ vật-chủ) 


Ex : a. Both the tailor’s and the baker’s houses were des- 
troyed by fire last night. 


(Nha cia người tho may và ca nhà người thợ bán 
bánh bi thiéu-hüy bởi tran hóa hoạn đêm qua). 
(Hai căn nhà đó thuộc riêng hai người). 

b. I like to read Dickens’ and Scott’s novels. 
(Tôi thích doc tiêu thuyết cua Dickens và của Scott). 
(Tiều-thuyết đó là do hai người viết khác nhau, 
sống ở thời-đại khác nhau). 

Chú-thích : Khi hai vật-chủ (possessors) nói bằng liér-tw as well 
as, no less than hay or, ta phải thêm 'S sau danh-tự 
chỉ hai vật chủ ấy. 

Ex: a. He is the doctor's as well as the engineer's friend. 


(Ông ấy là bạn của ông bác-sĩ, cũng như của ông 
k9-su). 
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b. Is this a boy’s or a girl’s voice that I hear ? 
(Đó là tiếng con trai hay con gái ma tôi nghe thấy). 
6. When a possessive noun is followed by an appositive (đồng vi), 
the possessive sign ('S) should be added to the appositive only. 
Khi một đanh-tự chi vật chủ có một danh-tự đồng-vị di theo, chi 
cần thêm dấu (’S) sau danh-tự đồng-vị. 


Ex: a. This is Shakespeare, the great poet's home. 
(Đây là căn nhà cüa Shakespeare, vi đại thi-hào). 


b. This is my sister, Jane’s fountain-pen. 
(Đây là bút máy của chi Jane tôi). 
7. For the sake of euphony, it is often better to use the preposition 
OF than the sign of the possessive. 
(Nhiều khi vì âm-điệu, ta nên dùng giới-tự OF hon là vat chü-vi.) 
Ix:a. This is the opinion of my wife's mother. 
Day là ý kiến cua me vo tôi. 
(Hon là: This is my wife’s mother’s opinion.—nghe 
ning tai lắm). 
b. The law of gravitation was the discovery of Sie Isaac 
Newton, the great astronomer. 
(Luật dẫn-lực là sự khám-phá của nhà đại thiên-văn- 
hoc Isaac Newton). 
8. Vật chủ-vị thêm 'S có một sức chi quyền sở-hữu rất rõ rệt, vi 
wey ta hãy phân-biệt trường-hợp sau đây : 
a. God's love = Tình yêu cua Chúa đối với ta. 
The love of God = Tình yêu đối với Chúa. 
b. The lion's fear = Tính sợ-hãi của con sư-tử. 
The fear of the = Sự sợ-hãi (của ta) đối với con 
lion sw-t. 


Grammar Review (p. 20) 


$-1— 1. . . . Dick's children see the new jet at the airport? . . . 
did Dick's children see at the airport ? — 2. . . . Dick's son build 
model airplanes ? — . . . does Dick's son build ? —3. 

Dick’s brother a pilot? - . . is Dick's brother? 4. . . . he been 
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trained to fly the new jets? | . . . has he been trained to fly ? — ¥, 
e . . . he explain all the complicated instruments ? — can 
the explain $23— 6. . . . Dick's son read a lot about modera aviation ? 
. . . . has Dick's son eid a lot about ? — 7. . . . he spend hours 
looking at pictures of the newest planes ? . . . . does he spend hours 
looking at ? — 8. . . . his uncle helping him with the technical 
words?. . . .is his uncle helping him with? — 9. . . . Dick 
like to travel in big jets ? . . . . does Dick like to travel in ? 


3. 2. 1. Where did the jet land ? At the new airport. — 2. Where 
can jets fly very efficiently ? At high altitudes. — 3 Where did the jet go 1 
To Europe. — Where must tourist-class passengers board the plane ? At 
the rear. — 5. Where should the pilot have stayed ? In the cockpit. 


3. 3. — 1. When were jets developed ? Fairly recently. — 2. When 
was the plane due to arrive ? An hour ago. — 3. When did the pilot 
encounter rough weather ? On his last trip. — 4. When had the pilot 
been warned about the storm ? Before he took off. — 3. When will 
the passengers board the plane ? In ten minutes. — 6. When should the 
plane have taken off ? Hours ago. — 7. When was the plane supposed to 
land * About dinnertime. 


9.4 1. Why did we have foggy weather ? 
2. Why had thé plane to wait ? 
g. Why did the light go on ? 
4- Why is it dangerous to fly without radar ? 
s. Why had they sent out a helicopter ? 


83 1. How did they go to Australia 2 

2. How do stewardesses serve food ? 

3. How can passengers call the stewardess ? 

4. How did the stewardess greet the passenger ? 
g. How do pilots get landing instructions ? 


%6 1. Whose coffee did the stewardess spill ? 
2. Whose baggage did the man at the counter weigh ? 
3. Whose permission does the pilot need to take off ? 
4. Whose complaints did the stewardess listen to? 
s. Whose coats did the stewardess hang up? 
6. Whose story did the pilot believe ? 
7. Whose bags did Dick carry ? 
8. Whose permission do I need to unfasten my seat belt ? 


Intensive Questioning, p. 23: 
2. Yes, he had — 3. No, he hadn't, — 4. No, he wasn't, — 3, No, be 


didn't. — 6. Yes, they had. — 7. Yes, he was. — 8. No, he hadn't, — 
9. Yes, he had. — 10, Yes, it did. — zr. No, it didn't, — 12. Yes, he did, 
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— x3. No, he didn't. — 14. Yes, he had. — 15. Yes, they had. — 16. No, they 
badn't. — 17. Yes, it did. — 18. Yes, it did. — 19. Yes, they have. — 20. 
Yes, they were. — ar. No, itisn't. — 22. Ves, it bas. — 23. Yes, they can.— 
mq. Yes, it is. — 23. No, they don't. — aô. Yes, they do. — 27. Yes, they 
are. — 28. No, they aren't. — 29. Yes, it does. — 30. No, it doesn't. — 
gx. Yes, it does. 


Intensive Questioning, p. 24: 


2. Leonardo Da Vinci had designed flying machines in the fifteenth 
century. — 3. He'd designed them in the fifteenth century. — 4. He lived 
in Italy. — 5. Santos-Dumont had flown in a dirigible in 1899. — 6. He 
bad (He'd) flown in 1899. — 7. He'd flown near Paris, — 6. He had (He'd) 
flown in a dirigible. — 9. It had a gasoline motor. — 10. It also had a 
propeller — 1r. It took place four years before the Wright brothers' flight, 
— 12. Others (They) had experimented in gliders in the nineteenth century. 
13. They had learned about designing airplane bodies. — 14. Planes without 
passengers had been tested — 15. They had (They’d) been tested in Europe 
and America — 16. They are (They’re) famous because they made the first 
successful flight of a heavier than ‘ir machine that carried a man and flew 
under its own power. — 17. It carried one passenger. 


Understanding Ideas : 


i. The Wright brothers had built on the knowledge of many people 
-before them, namely and Italian named Leonardo da Vinci and among others 
‘who had experimented with balloons and dirigibles a Brazilian named Santos- 
Dumont. 


2. The flight of the Wright brother differed from earlier flights that 
had been made in that it was the first success of a machine that was 
heavier’ than air but could fly by means of its own power and carry a man. 


Applying the reading : 


r. An airport I know well is the Tan-Son-Nhưt airport. It is composed 
of a very large ground, a very long runway and a big building for the 
staffs of different airline companies and for customs officers. I have never 
been near a jet-plane, but I have seen some propeller planes with two 
or four engines. 


2. The main cities in my country that can be reached by plane are Hue, 
NhaTrang and Cantho. They can also be reached by bus and train. It 
takes 2 hours to go from Saigon to Hue by plane, but if you go by bus, 
the time needed is about 4o hours. 


BÀI THỨ BON (4) 


DU-HÀNH TRONG KHÔNG.GIAN : HOA-TIEN 


Tới cung trang va xa hon nữa I1, Động-cơ hỏa-tiễn, với 

tiếng Am-am đều-đều như tiếng 

thác nước hoặc tiếng bão sim, là một sự biều-hiệu có y-nghia của thời- 

đại không-gian mới. Nhưng dù cho nó có vé dó-sQ và phức-tạp, chiếc 

hoa-tién, được phát-minh tai Trung-Hoa cách đây hon 800 nắm, là một 
khí cụ tương-đối đơn giản. 


2. Nhién-liéu được đốt cháy trong động-cơ hoả-tiễn biến thành hơi. 
Chất hơi nóng và nở dãn mau chóng phải thoát ra, nhưng nó chỉ có thề 
thoát ra qua một chỗ mở trống hướng về phía sau. Khi hơi được tống 
mạnh ra, nó đầy hoả-tiễn về hướng đối nghịch. Giống như sức đầy lui 
của một khầu sáng khi được khai hoà, nó theo định-luật thiên-r hiền mà 
Ông Isaac Newton diễn-tả khi ông khám phá rằng «Cir mỗi tác-động thì lại 
có một phản-ứng dói-nghich trong-trng» i 


3. Hiện nay hoa-tién dang được ché-tao, nó đủ mạnh đề đưa môt 
người ra khói dẫn-lực cửa trái đất. Trong một hoả-tiễn như thế, một người 
có thề được tống khứ vào không gian một cách chính xác đủ đề tới mặt 
trăng. Anh ta lại có thé đáp xuống đó nhe-nhang và không bị chết trong 
cuộc va chạm. Với sự tiếp tế về không khí và thực-phầm, anh ta có thd 
sống trên mặt trăng trong nhiều tuần lễ hoặc có khi hàng nhiều tháng na. 


4. Tại sao người ta lên cung trăng? Phải chang vì mao hiềm ? Thật 
vậy, có sự mạo-hiềm trong cuộc du-hành không-gian. Nhưng một chuyến 
đi lên cung tráng cũng sẽ thực-tiễn nữa. Thí dụ, những tram không gian 
có thề được thiết lập dé cho chúng ta tin-tức quý báu về thời-tiết. Trong 
những trạm không-gian xoay quanh trái đất, người ta có thề sống được và 
nghiên-cứu các sự kết thành mây trên mặt trái đất. Những lớp mây này có 
thé cho chúng ta biết loại thời-tiết nào được tién-liéu ở bát cứ phan nào 
cửa thể giới vào bat cứ lúc nào. Tin-tức đó sẽ rất ích-lợi cho các hoa-tiés, 
cho các thuyền trưởng, và cho ngay cả những trại chủ là những người 
phải ấn định thời han đề trồng trọt và gặt hái. 


4. Có nhiều vấn đề lién-hé đến cuộc du-hanh không-gian. Van đề đầu 
tiên và lớn mạnh nhất trong số đó là trọng-lực. Nếu bạn đề cây viết chì 
của bạn rớt xuống sàn, bạn có thé thấy trọng-lực diễn tiến. Moi thứ đều 
bị kéo xuống đất bởi một từ lực. Trọng-lượng của một vat là một cách 
điễn-tả khác về số lượng của lực đè lên vật đó bởi dẫn-lực. Một hoả-tiễn 
phải chuyền-dịch với tốc-độ ít nhất 2.300 dặm mót giờ dé đem một người 
ta khỏi dẫn-lực của trái đất đề vào không gian. 


6. Một ván-d$ nữa là sự căng-thẳng mà một người phải chịu kha 
hoả-tiễn rời khỏi mặt đất. Bất cứ một vật gì không chuyền-động đều có 
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khuynh-hướng chóng lại tự chuyền-động. Khi hoả-tiễn rời mặt đất, nó đầy 
mạnh lên phía trên, và người ở dáng mũi hoả-tiễn bị đầy lui về phía chiếc 
ghế cửa anh ta. Trong lúc hoả-tiến lao đi thé này, trọng-lực d? lên than thề 
anh ta một lực bằng chín lần lực ấy lúc thường. 


7. Một khi đã ra ngoài dẫn-lực của trái đất, người khâng-gian vẫn cdn 
bi ảnh hưởng bởi một vấn-đề nữa, đó là sự mất trọng-lượng ở đây nếu 
anh ta buông rơi một cây viết chì, nó không rớt xuống. Một ly nước có thà 
được lộn ngược và nước không rớt ra ngoài Tat ca chúng ta, ai 
từng quen với dẫn lực đều tưởng rằng mọi vật đều có trọng-lượng 
và khi được bưông ra thì phải rớt xuống. Thân thề chúng ta quen với 
dẫn lực sẽ bị xáo-trón trong những điều kiện mát trọng lượng. 


8. Người không-gian cũng chịu ảnh-hưởng sự buón-nán và cô-đơns 
Có người có thề phải ngồi trong phi thuyền không-gian của họ hàng 
tháng mà chỉ có ít việc đề lam và chang có ai đề trò chuyện. Những 
chuyến du-hành khóng-gian tei những hành-tinh xa, hoặc đến các tinh- 
tú gần nhất có thề cầm tới nhiều nim. Có thề là vài chuyến dr-hành 
sẽ lâu suốt cà đời người. Bói vậy những người không gian twong- 
lai phải được huấn luyện đề chịu đựng những thời-kỳ lâu dài không 
Ahoat-dóng và đơn-độc. 


9. Vũ-trụ-tuyến và những hat bgi l-ti là một ván-dé nữa. Tang 
không-gian bên ngoài, là nơi không có không-khí, thi có đầy cả hal 
thứ đo. Những hạt byi đó có thề làm tồn hại mặt trước cta chség 
phi thuyền không-gian đang di-chuyền nhanh. Những vũ-trụ-tuyến mặo 
đầu mắt trần ta không thấy được, có thề đi xuyên qua phi-thuyén va 
ea phi-hành-gia khóng-gian nữa. Không ai có thề biết chắc rằng những 
vü-tru-tuyén có thé làm cho người ta chịu sự thiệt-hại gì, nhưng các 
khoa-học-gia cảm thấy rằng sự phơi bay ngắn-ngủi có lẽ không hại lam 


10. Sức nóng dữ dội do sự co-sát gay ra cũng là một vấn-đề 
trong việc du-hành không-gian. Nếu ban cọ manh ban tay trên trán, 
ban sé cam thấy thứ nhiệt lượng đó. Một khi chiếc phi-thuyén không- 
gian ra tới tang không gian bên ngoài, khóng có sự co sát nào vì khóng 
có không-khi ép lên nó. Nhưng khi phi-thuyén không-gian trở về trái 
đất, nó lại phải đi xuyên qua không-khí. Lúc đầu, không-khí rất loãng+ 
Nhưng phi- thuyền càng tiển gần. địa-cầu thì nó càng gặp không- 
khí đặc hơn. Phi-thuyền không-gian khi vào lớp khi-quyén của địa-cầu 
Wới tốc - độ tối đa sẽ trở nên nóng đến nỗi sẽ bị cháy và hoàn - toàn 
tan biến, 

II. Ngày nay, các khoa-hoc-gia dang làm viéc tận-tụy hon bao 
gib hết dé giai-quyét những van đề về du-hành không-gian, Mót ngày 
kia, họ sẽ khám phá một nhiên liệu mạnh cho hóa-tión đề sẽ đưa 
Agười qua khéng-gian với tốc-độ ánh sáng. Người ta dang thực-hiện 
nhiều tiến-bộ đến nổi có thề có những chuyển phi-hành không-gian đề 
tới Hóa-tinb và những hanh-tinh kháo trong khoảng đời của chính ban. 


4s 


rocket (rákit) ; hỏa tiễn, 
beyond (biyánd) : quá, xa hon 
We can't go beyond this point. : 
Chúng ta không thé đi quá điềm này. 
steady (stÉ di) : đều đều. 
impressive : đáng chú ý. 
symbol (símbal) : bièu hiệu. 
White is a symbol of purity. : 
Màu tr ng là biều hiệu sự tinh 
khiết. 
ege kỷ nguyên. 
relatively (rélotivli) : tương đối, 
device (diváys) : vật phát minh, 
'to expand (iksq£ndđ) : dán ra. 
to contract (kontrikt): co lại. 
to face : hướng về. 
to face backward : hướng về phía 
sau. 
to eject (id3ékt) : phun. 
kick : sức đầy lui. | 
law of nature (néytfor) 
thién-nhién. a 
sir (sor) : Ong (Chir sir được đặt 
trước tên người nào có chức | 
tước của Hoàng-gia Anh)) 
isaac Newton (áyzknœyúton) 
người. 
gravitational (grevatéyfonol): chi 
về dẫn-lực. 
to send : tống lên; đưa vào. 
gently (d3éntli): một cách nhẹ nhàng 
crash (krzƒ) : cuộc va chạm ; tai 
nan phi-cơ, 


tên 


gust for adventure: chỉ vì mẹo 
biềm. | 

practical (pr&©ktikal) thực té, 
thuc tién. 


space station : tram khóng-gian. 
Valuable (veelyuob!l) : quy giá. 


to revolve (ríválv) : quay, xoay» 
chuyén. 
formation: sự kết thành, lớp, . 
tầng (may). | 
X 


^ 
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VOCABULARY —————————. 


to set a date dinh nhật-kỳ. 


to be connected with có lites. 
quan với. 

gravity (greviti) dẫn lực. 

in action đang tiến triền. 

to be held down to được kéc 
xuóng. 

magnetic (mzgnétik) : về từ luc. 


to exert (igzórt) đè lên. 

strain (streyn) : sự căng thẳng 

to be subjected to: phải chịu đựng. 

to tend : thiên về, có khuynh hướng 

to resist (rizíst) chống lại. 

nose cone : mũi phi-thuyền. 

thrust (0rost) : sự phóng đi, lao di. 

to be affected by : bị ảnh hưởng 
bởi. 

weightlessness (wétlisnis) 
mất trọng-lượng. 

to turn upside down : lộn ngược. 

to be accustomed (okó$stored):quen 

to upset : đảo lộn. 

to become upset : bị xáo trộn. 

boredom (b5rdom) : sự chán nản. 

It’s a bore to hear his speech : 
Nghe bài diễn van của ông ấy 
thật là chán. 

to take a lifeti me : 
ngu di. 

to endure (£ndyur) 

| can't endure him 
chiu nói anh &y. 

inactivity (inacktiviti) : sự bát hoạt 
dóng 

solitude (sálityud) 
hiu quanh. 

cosmic rays : võ trụ tuyến. 

dust particle : hạt bụi. 

outer space : tầng không gian bên 
ngoai. 

to damage (d£midz) : làm hư hat. 

naked (néykid) eye : mắt trần. 

exposure (ikspózor) : sự phơi rm 
phô ra. 


sy 


cần tới ca đời 


chịu đựømg. 
Tôi không 


cảnh cô don, 


friction : sự cọ sát. impolite : không lễ độ. 
to solve a problem : giải một vẫn-đề | Inequality : sự bất bình dang. 


someday : một ngày kia. illegal : không hợp pháp. 
PREFIXES SUFFIX 
un -, im ~ in -, il -, ir-: không | — less : không. 
thiéu. weightless : không có trong lượng, 
unhappy : không sung sướng, hopeless : tuyét vong. 
GRAMMAR 


That of — Those of 


x. The word THAT and its plural form THOSE are used to avoid 
the repetition of a noun: 


(Chữ THAT và số nhiều của nó là THOSE được dùng d? tránh 
sự nhắc lại một danh-tự.) 


%.Đ.:a. The climate of Dalat is not so warm as that (= 
the climate) of Saigon. 
(Khí-háu Da-Lat không nóng như khí hau Sài-gònh 


b. The feathers of a sparrow are not like those (== 
the feathers) of a swallow. 


(Lông chim sé không giống như lông chim én). 


2. The word THIS and THAT can be used to substitute a clause og 
Sentence previously mentioned. 


(Chữ THIS và THAT có thề dùng đề thay cho một mệnh-đề hag 
câu dà nói trước.) 


T.D.: a. You have never told a lie; and this is a proof of 
your honesty. 


(Anh không bao giờ nói dối; và điều này là một 
bằng chứng về tính thật-thà của anh). 


b. He accomplished such a hard task; and that in less 
than a week. 


(Nó hoàn thành một công việc khó như thể; và 
việc ấy làm trong không đầy một tuần lễ), 


4 


3. THOSE WHO is often used in the sense of ANYBODY WHO-- 
Phàm ai; bất lận ai. 


a. Those who insult themselves will be insulted by others 
(Phàm ai mà tự thóa-ma, sé bị kẻ khác théa-ma). 
b. Those who are willing to succeed will surely succeed. 


(Phàm ai mà quyết thành công, chác-chán sẽ thành- 
công). 


+ 


POSITIONS OF ADJECTIVES 


Vi-trí của TĨNH-TỰ : Theo luật chung, TINH-TU' thường 
thường đứng trước danh-tự (noun), nhưng ta phải chú ý đến 
các trường hợp sau đây mà tinh-ty lại đặt sau danh-tự : 

a) Khi tĩnh-tự có bò từ (complement) đi sau : 

1. He has a bag full of money. 

2. King Quang-Trung was a hero worthy of praise. 

(Vua Quang-Trung là một vi anh-hùng đáng ca ngợi.) 

3. He wants a bottle full of wine. 


b) Khi hai tính-tự đi trước có AS WELL AS, BOTH — AND (vừa... 
vira...), NOT ONLY — BUT (không những... nhưng còn), EITHER — OR, 
NEITHER — NOR. 


1. He is a boy neither intelligent nor stupid. 

(Nó là một cậu bé không thông minb mà cũng không 
ngu dàn). 

2. She was a girl neither young.nor beautiful. 

3. Dào Duy Tir was a pupil both diligent and well-behaved. 
(Đào Duy Từ là một hoc sinh vừa chăm chi vừa ngoan 
ngoãn). 

e) Khi tinh-ty hình dung SOMETHING, ANYTHING, NOTHING. 

1. T4 there anything interesting ? 

Có gì hay không ý 


a. There is nothing new ta this book. 
(Không có gì mới lạ trong cuốn sách này). 
3. Something strange has happened. 
(Có chuyện gì la vừa xảy ra). 
d) Khi một tinh-ty đi với một đanh-tự chỉ thời gian hay sự đo lường 3 


1. My close friend is only thirty years old. 
(Người ban thân của tôi mới ba mươi tudi). 
2. His bed-room is 4 yards long and 3 yards wide. 
e) Khi một tinh-ty có tiép-dàu-ngü (prefix) a- : 
(Những tinh-ty này là predicative adjectives, nghĩa là không bao 
Ef đi trước noun.) 
t. I saw a picture of a baby asleep. 
(Tôi nhìn thấy bức tranh một dira bé dang ngủ). 
a. Johnny has never seen a snake alive. 
(Johnny chưa bao giờ thấy một con cắn sống), 
3. I always find Mr. Brown alone. 
(Bao giờ tôi cũng thấy ông Brown một mình.) 
f) Khi tinh-tiy thuộc-từ (Predicative) được giới-thiệu bằng một 
động-tự : 
1. Fhis news will surely make my parents happy. 
(Tin này chắc chắn sé làm cho cha mẹ tôi sung sướng). 
2, This heavy rainfall kept the tank full. 
(Trận mưa lớn nay giữ cho hồ đầy nước). 


g) Có một số tinh-ty nguyên ở Pháp-văn mà ra, nay đã được thông 
đụng trong Anh-văn : 


người biều-kiến kế-thừa 
từ đời xửa đời xưa 


the heir apparent 
from time immemorial 
court-martial tòa án quân-sự 

Tong giám-đốc bưu-điện 
vật mới và cũ 


tạm thổi, v.v. 


Postmaster General 
things new and old 
for the time being 


h) Một danh-tự nếu có một tinh-ty cực-cấp (Superlative) đi trước nô, 
thì tĩnh-tự POSSIBLE bao giờ cũng đặt sau danh-ty đó : 


Make the best use possible of it. 
(Hãy tim hết cach ma dùng nó). 
i) Hai hay nhiều tinh-tu, hoặc một tinh-tu có một từ ngữ (ph rase) 


phu nghia cho nó, có thề đặt sau danh-tự đề giải thích về danh tự đó, 
Trong trường hợp đó ta nói tinh-tyw dùng như tiếng đồng-vị của danh-ty. 


(Two or more adjectives together, or an adjective modified by a 
phrase may be placed after a noun to explain it. They are said to be used 
appositively). 


Thi-dy : 1. The traveller, hungry and exhausted, threw himself 
on a sofa. 
(Người du-khách, vừa đói vừa mệt, nam vật trên 
cái trường kỷ). 
2. The traveller, weary from his long walk, went to 
bed at once. 
(Người du-khách, mệt vì cuộc đi bộ xa, đã đi ngủ 
ngay.) 
Thứ tự đặt TINH-TU' : Khi hai hay nhiều tĩnh-tự hinh 


dung một danh-tự, ta phải đề ý đặt nó cho có thứ tự. Chi-y 
các trường-hợp sau đây : 


A. Nếu các tinh-ty vừa chỉ vật-chất vừa chỉ tinh-thần, tinh- 


tự chỉ vật-chất được đặt sát danh-tw hon: 


T.D, : 1. Mrs Brown is a kind-hearted, benevolent, white-haired 
old lady. 
(Ba Brown là một bà già tóc bac, từ thiện va tốt bụng). 
2. Three brave old men were chosen. 
(Người ta di chon ba ông già dũng cam). 
B. Tinh-ty có liên quan mật-thiết nhất với danh-tự được 
đặt gần nó nhất : 


Thí-dụ : Their little boat was gliding on a sunny, breezy, dark- 
$ blue lake. (Chiếc thuyền nhỏ của họ đang lướt trên cái 
hồ xanh đục, có gió heo may và ánh nắng). 


go 


C. Néu các tinh-ty cùng dáng-cáp (same rank), ta đặt tinh. 
tự ngin nhất ở đầu, rồi cứ theo thứ tự hơn vần mà đặt. 
Cũng có nhiều trường-hợp ta đặt tinh-ty tùy theo thanh điệu 
(euphony), nghĩa là đặt sao đề lúc đọc lên nghe hay là được. 


Thi-du A tall, straight dignified person entered. 
(Một người bé-vé, thân hinh cao va thang, bước vào). 
Chü- Khi dùng tinh-tyw cũng cần đề ý điều nay: 
— Chọn tĩnh-tự thích hop: tránh cách dùng tĩnh-tự nghe 
kéu nhưng thừa; và tránh cách đặt tinh-tu gây ra nghĩa hàm- 
hồ (doubt), chẳng hạn như : 


I. Good virtue : (Chữ good thừa, vi virtue là «duc tính», 
vậy bao giờ ‹đức tính» mà chẳng tốt). 

2. Painful toothache: (Chữ painful thừa vì «chtrng dau 
ring» thì bao giờ chẳng đau, cần gi phải nói «painful toothache» 
thành ra có nghĩa là “chứng đau răng daw” (?). 

3. She bought a fresh basket of eggs. (Nhâm) — (a) 

She bought a basket of fresh eggs. (Đúng) — (b) 


(Nói như câu (a) thì nghia không rõ : Cái rō tươi hay 
trứng tươi 2). 


* 


STRUCTURE 


Trong bài s$ 4 này có câu: 


Rockets are now being made that are powerful enough to 
Shoot a man beyond tbe earth's gravitational pull. 


Điềm cần chú ý là vị-trí cúa chữ that và mệnh-đề chính. 
Day là cách đặt câu rất mới mẻ của người Mỹ. Tiên-hành-tự 
(antecedent) của chữ that là rockets; vậy câu trên đây có thề 
đặt lại thành : — Rockets that are powerful enough..... are now 
being made. 


` 


+ UN 


càng.... càng.... 


Vài tir-ngit dàng voi tỷ-gido-cấp : 


A. Càng ngày càng,... ... er and... er (hoặc). 


= 


Mỗi lúc một.... hơn.| more and more. . 


"Thí-du : In Autumn the days become shorter and shorter. 
Our lessons are more and more difficult. 


His stories are more and more interesting. 
(Chuyện của ông ta mỗi lúc một hay hơn). 
PB. Càng ngày càng kém... 
Mỗi lúc mỗi kém... 
‘Thi-dy : Their attacks became less and less violent. 


(Các cuộc tấn công của họ mỗi lúc một trở nên kém 
phần kịch liệt). 


C. Càng... càng... = Đặt (he trước ty giảo-cấp. 


=æ less and less... 


Thi-dy : The wiser he grew the humbler he became. 
(Ông ấy càng thông thái, ông ấy càng khiêm nhường). 
The oftener I see him, the better I like him. 
(Tôi càng hay gặp anh ấy, tôi càng wa anh ấy). 

D. Càng kém... càng kém (it) = the less... the less... 

Thi-dy : The less diligent a pupil is, the less progress he will make. 
(Cậu học trò càng kém cần man, thi càng it tấn tới). 

E. Càng nhiều... càng nhiều... — the more... the more... 


Thi-dy : The more money she has, the more she wants. 
(Có ấy càng có nhiều tiền, cô ấy càng muốn hon nữa). 


The more we give them, the more they ask for. 
(Ta càng cho chúng nhiều, chúng càng đòi hỏi nhiều) 


F. Càng it... càng Ít... = the less... the less... 


Thi-dy The less you ask for, the less you will be given. 
(Anh càng đòi hỏi ít, người ta càng sé cho anh ít). 


* 


$2 


Grammar Review 


4X — 1, Planes were small, and flying was unsafe.—2. Some men 
have wondered about the moon, and some have even wanted to go there: 
—a. The plane has landed, but the engines haven't been turned off.— 4. 
The spaceman landed safely, but the spaceship was destroyed.—s. His 
food has run out, but he has a supply of water.—6. We had to fasten 
our seat belts, or we would have bumped our heads.—7,. The runways 
had to be lengthened, or jet planes couldn't land,—8, Pilots must know 
about the weather, or they can't take off,—o. The townspeople didn't 
like the je‘s, for they made too much noise, —10, Space travel is practical, 
for it can help us forecast the weather,— 1i. Farmers sometimes use 
planes, for they can be used to spray insects. 


4.2 — 1. The space craft was destroyed, and so were its instru- 
ments, The space craft was destroyed, and its instruments were, too—2. 
The pilot is safe, and so are the passengers, The pilot is safe, and 
the passengers are tco.—3. The pilot warned us, and so did the steward- 
ess, The pilot warned us, and the stewardess did, too.—4. The pilot 
has come aboerd, and so has the copilot. The pilot has come aboard, 
and the copilot has, too,—s. The number one engine had stopped, and 
so had the number four engine The number one engine had stopped, and 
the number four engine had, too.—6. A train would be too slow, and 
so would a bus. A train would be too slow, and a bus would, too.—7. 
The morning plane will be late, and so will the afternoon plane. The 
morning plane will be late, and the afternoon plane will be, too.—8. 
The earth has gravity, and so do other planets. The earth has gravity, 
and other planets do, too.—9. I might be a pilot, and so might my 
brother. I might be a pilot, and my brother might, too. 


4.3 — 1. My family doesn't fly much, and I don't either. My family 
doesn't fly much, and neither do I.—2. The pilot didn't talk to the pase 
sengers, and the stewardess didn't either. The pilot didn't talk to the 
passengers, and neither did the stewardess,—3. Those buses aren't going 
to the airport, and those taxis aren't either. Those buses aren't going 
to the airport, and neither are those taxis.—4. The time of arrival 
hasn't been announced, and the time of departure hasn't either. The 
time of arrival hasn't been announced, and neither has the time of 
departure.—5. The engine hadn't been repaired, and the wing hadn't 
either. The engine hadn't been repaired, and neither had the wing. — 
6. The passengers can’t board the plane, and the crew can’t either. The 
passengers can’t board the plane, and neither can the crew. — 7. You 
won't have a seat by the window, and I won't either You won't have 
a seat by the window, and neither will I. — 8. Our new airport isn't 
large, and our old one wasn't either. Our new airport isn’t large, and 
neither was our old one, 
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Intensive Questioning, p. 32 : 


a. Yes, it is.—3. No, it doesn't.—4. Yes, it can.—5. No, they aren't. 
—s. No, they aren't.—6. Yes, they can.—7. No, it isn't.—8. Yes, R 
can.—g. Yes, it is.—10. No, there isn't.—11. Yes, it must.—12. Yes, it 
is.—13. No, it isn't.—14. Yes, it is.—14. No, it can't.—16. Yes, it would. 


Intensive Questioning or Questions, p. 32 : 


2. Cosmic rays are invisible to the naked eye. — 3. They can go 
through the ship.—4. Intense heat is caused by friction.—59. The ait 
near the earth is dense.—6. A spaceship must enter the earth's atmosphere 
at reduced speed. 


Intensive Questioning, p. 33! 


2. They can go through the spaceship and the spaceman.—3. They can 
go through the spaceship and the spaceman.—4. It is (It's) probably not 
very harmful.—s. Intense heat. It causes intense heat.—6. (You can) rub 
your hand hard on your forehead.—7. Because there is no (isn't any) 
air to press against.—8. There is (There's) no air in outer space.—g. 
When it returns to earth.—Io. It must go through air (again).— 11. It's, 
very thin.—12. It’s denser,— 13. ( Because ) it would get too hot.—14 
(It would get) so hot it would burn up.—ri3. The problems of space 
travel.—16. A powerful fuel for rockets.—17. To Mars and other planets. 


* 


Understanding ideas 


I. A space station enables men to study the cloud formations on the 
surface of the earth and predict the weather in any part of the world. 
Such information would be valuable because pilots, ship captains and 
even farmers need it. 


2. Gravity is a force that attracts everything to the earth. The weight 
of something is the quantity of force that gravity exerts on it to mate 
it fall down to the earth. Weightlessness is the state of things that 
do not have weight and do not fall when they are located out of the 
earth's gravity. 


3. Friction is a problem in space travel because friction causes heat. 
When the spaceship leaves outer space where there is no air and conse- 
quently no friction to return to earth, the friction of the denre air of 
fhe earth causes such heat that the ship may be burned. 
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Applying the Reading 


x. Yes, we have husricanes and monsoons inour country. Though there 
are no quick changes in the weather in our country, a space station that 
relayed information about the weather would help our pilots who find 
flying rather difficult; especially in the rainy season. 


9. If I were to travel in space, I would need to bring with me the equip- 
ment necessary to make the spaceship function adequately and those sup- 
plies that would keep me alive. I would like to bring with me something 
that would enable me to communicate with the people on the earth. 


Coposition 


I. Six problems are mentioned in the paragraphs that follow. The first 
ones are gravity and the tension exerted by giavity on the human body. 
Then come weightlessness and boredom. Cosmic rays and dust particles 
and ‘the heat produced by friction constitute the two final problems in 
space travel. 

2. The transitional phrases are: another problem is (par. 6) —affected 
by still another problem (par. 7) — could also be affected by (par. 8) — 
are another problem (par. 9) — is also a problem (par. ro). 


3. There are many problems connected with space travel. The first 
one is gravity, which holds down everything to the earth. So, a speed of 
at least 5,500 miles an hour is necessary to enable the rocket to overcome 
that gravity and put a man into space. The second problem is the tension 
that the human body must bear and that is caused by the resistance offered 
by gravity to the upward push of the rocket leaving the ground. Thirdly, 
weightlessness is another problem because weightless conditions in outer 
space might.cause trouble to the human body, which is used to gravity. 
Besides, spacemen must be prepared to put up with boredom and loneliness 
in long trips in space, during which they may have to face inactivity and 
solitude for years and even for a lifetime, Another problem is the damage 
done to the spaceship and to the spaceman himself by cosmic rays and 
dust particles found in outer space. The last of these problems is the heat 
produced by the friction of air against the spaceship which returns from 
outer space, where no air friction exists, This heat is so intense that it 
might burn up the whole spaceship, 
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DON VI H 


BÀI THÜ NÀM (5) 
MỘT DAN BO-TH| Ở THO! ĐẠI CƠ-GIỚI 


Dick Mallory sống trong một 1. Dick Mallory là một nhà 
thế giới máy móc. xuất bản sách. Văn phòng của ông 
trên từng lầu thứ bốn mươi của 
một tòa nhà chọc trời giữa trung-tâm thành-phố Níru-U óc là thé giới 
ông ta làm việc trong đó, Thế giới ông ta dang sống là một cán nhà 
trang ở con đường tinh-mich trong khu ngoai-6 cách thành phố 30 dam. 
Dù ông ta làm việc ở giữa thành phó lớn hoặc ở nhà trong khu ngoại 
ô tinh mich, đời sống của Dick bị rzng-buộc với máy-móc. Về nhiều phương 
điện, Ông ta tượng-trưng con người tân tiến trong thành-phó lớn — con 
người tân tiến trong thời dai cơ giới, 


z. Trong một ngày làm việc điền-hình, Dick bị đánh thức dậy bởi 
tiếng o-o của chiếc đồng-hồ báo thức điện. Vừa khi ông ta ấn chiếc nút đề 
tắt chuông báo thức thì ông ta mở máy thu thanh ở bên cạnh giường đề 
ngha tin tức budi sáng. Rồi ông ta vào phòng tắm đề cao râu mau le bang 
chiếc máy cạo xâu chạy điện của ông. 


3.. Sau khi mặc áo quần xong, Dick vào nhà bếp ở đó vợ ông vừa bắt 
đầu sửa soạn bữa điềm tâm, Trứng được nấu trên lò điện, bánh mì nướng 
trong máy nướng điện, và cà-phê được chế trong máy pha cà-phê điện. 
Từ tử lạnh điện, Dick lấy ra hộp giấy đựng cà-rem, một hộp khác đựng 
sữa tươi và một hộp sắt đựng nước cam, Ông mở hộp bằng chiếc máy 
trở điện, pha trộn những thứ đựng trong hộp với nhiều hộp nước lạnh và 
món nước cam đã sẵn sàng. 


4. Ngay khi bữa điềm tam vừa xong, Dick đánh xe ra khói nhà xe 
và vợ ông đưa ông tới ga xe lửa. Ga thé chen chúc những nguroi vào thành 
phố làm việc như ông ta, họ phải mỗi ngày di 30 hoặc có khi so 
đặm đến thành phố rồi trở về. Có người đang đọc báo buồi sáng; có 
nguó- “ang trò chuyện với nhau, nóng ruột chờ xe lửa. Nếu chuyến xe lửa 
trễ, việc làm thường lệ của họ, tính sát từng phút, có thé bi dao-lén dễ- 
đàng. Nhưng đúng theo giờ đã định, xe lửa đến nhà ga, Bốn mươi lam 
phút sau đó, xe Gira tới thành phố vẫn đúng giờ án dinh. 


d. Cùng với những người di-chuyén khác, Dick vội vã từ xe lửa đi 
vào nhà ga. Vừa khi ông tới -™n cửa, nó được mở nhanh bởi một con mar 
điện, rồi ông đi qua cửa vào phòng đợi, Một lát sau, ông ta bước lên một 
chiếc cầu thang chuyền động đưa ông ta mau le đến ngang với mat đường. 
Xe buýt và tắc-xi ở đâu cũng có, nhưng Dick luôn-luôa di bộ tới ván- 
phòng chị cách có bón diy nhà. 
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6. Chẳng bao lâu, ông ta đã ở bên trong tòa nhà choe trời cao sáu 
mươi tầng, nơi đó có các văn-phòng của cóng-ty ông. Tại một hàng dài có 
thang máy, ông chờ đến khi một ngọn đèn xanh bật sáng báo hiệu một chiếc 
thang máy lên, rồi ông ta bước vào trong. Ông bam nút đề lên lầu thứ bốn 
mươi,cửa đóng lại, và chiếc thang máy rút lên nhẹ-nhàng và không một 
tiếng động. 


7. Khi đèn bật lên báo hiệu đã tới tầng lầu thứ bốn mươi, chiếc cửa lại 
mở lướt ra; và Dick bước từ chiếc thang máy vào trong gian phòng quen 
thuộc có ánh sáng diu-dàng và sự yên tinh của buồi sáng sớm, rồi ông vội 
vã đến bàn giấy ông. Ông bật các đèn và làm việc ngay sau đó. Có nhiều 
việc phải làm trước khi những nhân-viên và những cô thư ký bắt đầu tới 


8. Một giờ sau, công việc thường lệ hàng ngày bắt đầu khi chuyến thư. 
tín tới nơi, Vừa khi đọc thư tín, ông ta ghi chú và nếu gặp những điềm khần 
cấp hơn; ông nhắc ống điện thoại lên rồi gọi những phòng khác trong tòa 
nhà và những hãng buôn khác ở NÑữu-Ước, Gọi những văn phòng của hãng 
tại Chicago và San Francisco, đó là việc làm thường lệ đối với Dick, và đôi 
khi gọi cả những người đại diện hãng ở Luân-Đôn và Ba-Lê. Khi 44 nhận 
được tin tức cần thiết, ông đọc thư vào máy ghi âm đề cô thư ký đánh 
máy rồi đưa tra lại sau đó. 


9. Đôi khi Dick biết rằng những nhân-viên khác ở văn phòng phía 
ngoài đang trả lời điện thoại, đánh máy thư-từ và xếp đặt giấy tò vào hồ“ 
sơ, Từ phòng ở ngay bên cạnh, ông nghe thấy tiếng lích-kích đều-đều của 
chiếc máy dang in lại những bản thời-biều và chi thị. Những máy khác đang 
chụp hình những lá thư và tài-liệu quan-trong, và hoàn-tất nhiều bản 
sao trong vài phút. 


1o. Từ một văn-phòng đặc biệt gần đó vàng lại tiếng o-o nhẹ nhàng 
của chiếc máy tính mới, nó dang ghi lại những don đặt hàng, làm hóa- 
đơn cho khách hang, và lập thành sé lương cho công ty, Thỉnh-thoảng tiếng 
o-o bị át đi bởi chiếc máy chữ tự động dang ghi lên giấy những sự kiện 
do chiếo máy tính đưa ra, 


3». Đôi khi Dick cũng biết đến những âm-thanh khác—những tiếng 
Raio của xe cô đã bị giảm đi ít nhiều từ con đường phía dưới đưa lên— 
uéng kèn xe inh ði, tiếng còi huyt lên, tiếng rit của những cái thẳng(h1m). 
Những tiếng này pha trộn một cách kỳ la với những tiếng búa đập và 
tiếng máy tán dinh và tiếng thợ hò hét dang dựng một tòa nhà chọc trời 
mới ở ngay cạnh đó. Nhung Dick đã quen với tiếng ồn ào, vì một đô th 

4 một đô thị của máy móc, phải là một đô thị ồn ào. 


I2. Mặc dầu quen với tiếng ồn ào Dick vẫn mong chờ đến hết ngày: 
đề có thề trở về nhà ở khu ngoại ô yên tinh, Đề tiêu khiền, ông có thề xén, 
có ở sân cỏ bằng chiếc máy xén mới, hoặc sửa chữa một món đồ bing 
những dựng cụ điện. Ông có thề giúp đứa con trai nhỏ làm một chiếo: 
chuồng nhỏ cho những thỏ yêu quý của cậu. Hoặc ông ta có thề ngồi trong 


541 


mệt chiếc ghé thoải mdi xem vô tuyến truyền hinh hoặc nghe loại nhạc ông, 


ưa thích ở chiếc máy hát, 


13. Tại văn phòng hay ở nhà, máy móc là một phần đời sống của 
Dick Mallory. Giống như nhiều người thành thị khác, ông sẽ thấy rằng 


khó mà sóng nếu không có máy móc. 


publisher (p§bliƒar) 
bản. 

to be at work: đang làm việc. 

to be tied up to : bi ràng buộc. 

He doesn’t want to be tied to a 
steady job.; Ong ấy không muốn 
bi rang buộc vào mót việc thường 
xuyên. 

to represent (reprizént) : tiêu biều. 

in many ways : về nhiều phương 
điện. E 

machine age: ky'nguyén co-giói 

typicel (tipikal), adj: tiểu-biều, 

working dey : ngày di làm, 

buzzing (b$zip) : tiếng o o. 

button (bóton): khuy, nát. 

to silence (sáylons): làm im. 

to turn on : bật, mở (máy điện), 

to turn off : tắt. 

shave (feyv); n.: sự cao sáu. 

shaver : máy cạo râu. 

to be toasted (tówstid) : được 
nướng. 

coffee maker : máy pha cà-phê, 

carton (kárton) : hộp giấy. 

can opener: máy mở đồ hộp. 

content (kantént): vật chứa ở trong, 
nội dung. 

nervous (n$rvos), adj : nóng ruột ; 
hồi hộp. 

to time : tính thời giờ, 

to be timed: được xấp thời giờ, 

to upset (5ps£t) : đảo lộn, 

schedule (skédjul) : thời biều. 

to be on schedule for : tới đúng 
giờ dè.. 


người xuát- 
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VOCABULARY 


to hurry (hấr!) : đi vội. 

to near tói gần. 

t» whip: mở mau le. 

to step onto: bước lén. 

moving stairway thang chuyén 
động. 

street level : chỗ ngang mặt đường. 

bank : dẫy dài. 

elevator (£laveyte?) : thang máy. 

to flesh (flzƒ) : loé, roi. 

The lightning flashed across the 
sky.: Ánh chớp loé ngang bầu 
trời. 

an up car : thang máy lên. 

a down car : thang máy xuống. 

to slide (slayd), slid, slid : lướt. 

Time slides by swiftly.: Thời gian 
trôi qua mau le. 

soft lights: đèn có ánh sáng dịu. 

early-morning quiet: sự yên lặng 
về buồi sáng sớm. 

clerk (klark) : nhân viên, thu ký van 
phòng. 

secretary (sÉkroteri): thư ký, bí-thư 

arrival (arayvol) : sự tới, chuyến 
hàng tới. 

to take notes: ghi chép. 

urgent (4rd3ont) : khan cấp. 

department (dipártmont): phóng; 
bộ phận. 

business : hãng buôn. 

representative (reprizEntotiv) đại 
dién. 

to dictate (diktéyt) : đọc (cho người 
khác viét). 

dictation : bài viết chánh tả. 


x 


dictator : nhà độc tài. 

dictatorship : chế độ độc tài. 

to record (rik3rd) : ghi lại. 

recording machine : máy ghi ám. 

to type (tayp): đánh máy. 

at times: đôi khi. 

to be aware of: biết, 

to file (fayl): xếp vào hồ sơ. 

even, adj : đều đều. 

even number : số chẵn, 

clicking : tiếng lách-tách. 

to duplicate (djáplikeyt) : in phó 
bàn, in bàn sao. 

instruction : chi thi. 

sheet : tờ (giấy, vải). 

document (dákjumont) : tài liệu. 

hum (hom): tiếng vo-vo. 

computer (kompjütor): máy tinh 
điện tử. 


GRAMMAR 


to bill: phát hóa đơn đò: tiền, 

payroll (péyrowl) : 36 lương. 

to shatter (fztar) : làm tan. 

to put on paper ghi lên giấy. 

the facts : các sự-kiện. 

to muffle (m3fl) : giảm âm thanh. 

honking of horns: tiếng kèn (còi) 
xe hơi 

screeching : tiếng rít. 

clang (klen) : tiếng vang. 

rivet (rívot) : dinh tán. 

to be used to : quen. 

to look forward to ; mong tới. 

relaxation (rilekséyfon): sự tiêu 
khién, giải-trí, 

pen : chuồng (nuôi súc vật). 

pet: súc vật yêu dấu. 

récord player (r£kord-pléyor) : máy 

at. 
to summarize(s2marayz) : tóm lược 


The Ordinal Number (Tự Số) 


the first 18t the eleventh 11th 
second 2nd twelfth 12th 
third grd thirteenth 13th 
fourth 4th fourteenth I4th etc. 
fifth sth twentieth 2oth 
sixth 6th twenty-first 21st etc. 
seventh 7th thirtieth 30th 
eighth 8th hundredth tooth 
ninth oth one thousand and second  1,002nd 
tenth roth two thousand and third 2,003rd,etc. 


Thanh phần : Thành luật chưng, muốn đồi một Cơ-số (cardinal number) 
ra Tự-số (ordinal number), ta thêm th ngay sau Co-só. 


Chú-ý: a) Chữ Y ở các hàng chục phải đồi ra IE, rồi mới 


thêm TH. 


b) Khi viết tắt ta phải lấy hai tự-mẫu (letters) ở cuối. 
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€) Phải bỏ chữ E cám của nine, five hay twelve, và chữ 
V của five và twelve phải đồi thành F, rồi mới thêm 
TH : ninth, fifth, twelfth. 


d) Về eight ta chỉ thêm H thôi. 


Pháp dòng Tự số (Uses of the Ordinal Numbers) : 
Tự số dùng trong các trường hợp sau đây : 


a) Đề chỉ nhật-kỳ: February 13th đọc 14: February 
N 13th hay the 12th of February. 


b) Dé chỉ chương sách: Chapter IV doc Chapter Four 
hay Chapter the Fourth. 


c) Sau tên một vi vua : Richard III đọc là Richard the 
Third. 


á d) Sau chữ every, nó chỉ sự nhắc đi nhắc lại. 


Thí-dụ : every second day = every two days — cứ hai ngày lại... 
every third day — every three days— cứ ba ngày lại... 


| Phân số (Fraction) : Với các thi-dy dưới đây, ta sẽ hiều cách đọc 
phân số : 


SUR — one third; 2= two-thirds; E — three-fifths ; 
3 3 5 
m = nine-tenths; 3. — five twenty-sixths ; etc. 

IO 26 


Cách dịch chữ NỬA và RUÓI 


Một nửa — Z (one half); 3. three halves. 
2 2 


Nửa giờ — half an hour ; một giờ rưỡi — an hour and a half. 
Nửa dâm = half a mile; một dám rưỡi =a mile and a half. 


Chú ý : Cũng vì theo luật trên, ta đọc i là 3 five and two-fifths. 


ve ! có hai cách đọc : trong số-học (arithmetic) thì doc là : one fourth; 
4 


edn các trường hợp khác thì đọc là a quarter, thí-dụ : a quarter of an hour) 
three quarters of the earth, a quarter of this cake. 
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S5 thập phán (decimal fractions) : 


Vì trong Việt-văn ta viết số thập phân như Pháp vin, nên ta phil 
đặc-biệt đề ý đến cách viết và đọc số thập phân trong Anh-vin. Ta viết 
3.1416 thì người Anh viết 3.1416 và phải đọc là: Three, point (hay deci- 
mal), one, four, one, six. 


Vay 25,407 thì Anh-văn viết là 23.407 và đọc là twenty-five, point, 
four, O, seven. 


Do đó ta nhận thấy rằng số trước dấu chấm thì đọc như thường, còn 
số sau dẫu chấm phải dov riêng từng con số một, 
* 


RELATIVE PRONOUNS 


Hãy doc ôn lại trang 168 — 171, ANTD — 3. 
Uses of «THAT? 


A. Trường-hợp không dùng “that. 


a. «hat? là một defining relative pronoun, nên không thề ding trong 
những Non-defining relative clauses, hay nói một cách khác, khí nào danh 
tự đã được xác định rd nghĩa, thi không thé dùng «that” đề thay thé nó. 
(Vì thế ta không thấy có chữ t.at trong bảng kê những Non-defining 
relative pronouns). 


Thi-du : My father, whom you met yesterday, is sixty years oid. 


(My father rd nghĩa rồi, vì thế mệnh dé phu nghia cho nó là non, defi- 
ning, và ta phải dùng whom chứ không thề dùng that dé thay thé). 


b. THAT không thề di theo sau một preposition, vì thé ngay cả trong 
defining relative clause nếu ta muốn đề preposition (giới tự) lên đầu mệnh 
đề, thì buộc lòng phải dùng which hay whom. 


Thí-dụ : Here is the car that I told you about. 
Here is the car about which I told you. 
(Đây là chiếc xe hơi mà tôi đã nói chuyện với anh). 
B. Trường-hợp buộc phải dùng “that. 


a. Sau một tiên-hành-tự hỗn-hợp (a mixed antecedent), tức là vừa 
ehi người vừa chỉ đồ vật. 


Thi-dy: ¡. The people and cattle that went to market raised a 
cloud of dust. 


(Người và súc vật đi chợ làm tung lên một đám bụi). 


2. My uncle paid a visit to the workmen and the house thar 
he had not seen for some time. 


(Chú tôi tới thăm những người thợ và căn nhà ma 4ng 
đã không thấy trong một thời-gian). 
b) Sau tĩnh-tự cực-cấp (superlative) hoặc sau một tự-số (Ordinal num- 
ber) như : first, second, last, v.v. 
Thí-du: 1. Paris is the finest city that he has ever seen. 
(Ba-Lê là thành phố dep nhất anh ấy đã từng thấy) 
a. That was the last time that I saw him. 
(Đó là lần cuối cùng tôi gặp anh ta). 
8. That is the most interesting novel that I' veever read. 
(Đó là cuốn tiều-thuyết hay nhất tôi từng đọc). 
€) Sau các chữ : all, every (body), any (thing), everything, no, nothing, 
aebody, little, few, very (chính), only : 
*Thídu:t1. Answer all the questions that I asked. 
(Hãy trả lời tất cả những câu hỏi mà tôi đã hỏi). 
a. I love everything that is oid. 
(Tôi ham thích tất cả những gì cồ-xưa). 
g- I bought the only book that they had. 
(Tôi mua cuốn sách duy nhất mà ho có). 
4 This is the very man that I am looking for. 
(Đây chính là người mà tôi dang kiếm). 
d) Sau một vấn-tự (Interrogative)và trong một câu hồ-thán (exclamation): 
Thi-du:1. Who that has any sense could believe such a thing ? 
(Ai có trí óc mà lại có thé tin được một điều nhu thé?) 
2. Fool that I was! (Exclamation). 
(Tôi thật là một đứa ngu J) 
e) Sau it is: 
Thí-dụ :1. Js was he that killed the lion. 
(Chính nó giết con sư-tử) 
2. It is a book that I am reading. 


Chú ý : Tuy nhiên, nếu cần tỏ sự kính cần, ta vẫn có thề đùng wh.› 
hay whom khi tiên-hành-tự chỉ người (antecedent). 
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I. It was the kind doctor who saved my life. 
1. It is your master whom I wish to see. 


THE ARTICLES — MẠO TỰ 


I. There are two kinds of Articles: 


The DEFINITE ARTICLE: THE. 
The INDEFINITE ARTICLES: A and AN. 
Chú-thích : Ta dùng A trước một chữ bat đầu bằng một phy-am 
(Consonant) : a book, a pen, a desk... 


Trước một chữ bắt đầu bằng U mà có âm thanh YU a union, 
a university, a European... 


Trước một chữ tắt đầu bằng O có âm thanh WÁ : a one-eyed man 
(người chột mắt), a one-eyed soldier. 

Còn AN thì dùng trước một chữ bat đầu bằng một nguyên âm (vowel) 
hay H câm : an apple, an egg, an hour, an honest man... 

2. USES OF THE DEFINITE ARTICLE: The article THE 
is used before a common noun, when the noun is to be parti- 
cularized. 

(Ta dòng THE trước một danh-ty chung, khi danh-tự đó 
được chỉ-định rõ rệt.) 

A. Khi danh-ty chỉ một vật gi ta nói rồi. 

1. I want a boy and a cook. The boy must be able to speak 

English). 

(Tôi cần một người bồi và một người bếp. Người bồi phải 
biết nói tiếng Anh.) Ta phải dùng THE ở câu sau, vi ta đã nót 
đến «người bôi» ở mệnh-đề trước rồi. 

2. A dog and an ass were travelling together ; the ass carried 
® basket on his back. 


B. Khi theo nghĩa câu văn, ta thấy danh-tự đó được 
chỉ định. 

I. Shut the door ! (Khi tôi nói : «Dóng cửa lai», tôi không 
bảo bạn đóng bất cứ cái cửa nào, nhưng cái cửa mà bạn và tôi 
đều biết, chẳng hạn: cải cửa của căn phòng này). 
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2. Let us go and bathe ia the river. (Không phải bất cé 
eon sóng nào, nhưng con sông được chi dinh; chang hạn con 
sóng gần nhà tôi, hay con sông mà ta thường hay tám). 


c. Một người hay một vật duy nhất tồn tại: 


I. The Pope is the head of the Catholic Church. 
(vi Giáo-hói Công-giáo chỉ có một Đức Giáo hoàng). 


a. The earth is larger than the moon but smaller than 
the sun. 


+ 


Intensive Questioning, p. 4o 


a. No, it isn't — 3.Yes, it is. — 4. No, it isn't. — 5. Yes, it is. —6. Yea, 
he does. — 7. No, he doesn't. —. 8. No, it isn't. — 9. No, it isn’t. — 10 
Yes, it is. — 11. No, he isn't. — 12 Yes, he dos — 13 Yes, he does.— 
I4. Yes, it is. — 15. No, it isn't. — 16. Yes, he does. 17. Yes, she has. 
— 18. No, they aren't. 


int Q. — Or Questions, p. 40- 


2. Its on the fortieth floor. It isn't on the thirtieth floor. — 3: It's in a 
tall building. It isn't in a low building: — 4; It's in New York City, B 
isn't in Chicago. — 3: He lives in a white house, He doesn’t livein a red 
house (one), — 6, He lives in a suburb;, He doesn't live in the city, —7 
It's noisy. It isn't quiet. — 8, It's quiet. It isn't noisy. 


Int. Questioning, p. 4r 


3. He works in the city. — 4. It's on the fortieth floor. — 5, It's in a 
Skyscraper, — 6. It's in New York City. — 7, He lives in a suburb, — 8, 
It's white, (The house is white.) — 9, It's thirty miles from the city. — ro 
It's thirty miles from the city, —11, He represents modern man in the big 
city (in the machine age). —12. He's awakened by the buzzing of an elec- 
tric alarm clock, — 13, The buzzing of an electric alarm clock wakes him 
up. — 14. He pushes a button. — 19. He turns on the radio, — 16, He turns 
on the radio to hear the morning news, — 17, He shaves with an electri? 
Shaver (razor), — 18, He goes to the kitchen, — 19, His wife is in the kitchen. 


Grammar Review t 


4.1 — 1. Dick was not born in the suburbs. — (9.2) wasn't. — 2. H's 
children were not born in New-York — weren't.—3. Dick is not an archi- 
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tect—isn’t. 4. Dick will not walk home after work.— wor.'t:— 5. Dick could 
not afford to take a taxi to work every day. — couldn't, — 6. Dick could not 
do without a telephone,—couldr.'t. — 7. Dick should not stop when the traffiơ 
light is green. — shouldn't. — 8. Dick has not been driving to work every 
day. — hasn't, — g. The Mallorys have not lived in the suburbs all their 
lives, — haven't. — 10, Dick had not wanted his children to live in an 
apartment, — hadn't, 


5.3. — I. Dick does not walk to work. — (5.4) doesn't — 2, Dick's tzain 
does not always arrive on time. — doesa't, — 3. Dick did not walk up to 
his office on the fortieth floor. — didn't— 4. Dick's children do not go to 
school by train, — don't, — 5. His children do not walk to school. — don't, 
— 6. Dick's parents do not live in the suburbs, — don’t. — 7. Dick dces 
not drive to work. most of the time. — doesn't — 8. Dick's secretary does 
not arrive at the office before he does, — doesn't — 9. She did nct leave 
before she finished typing the letters, — didn't. — 10. She did not write 


the letters by hand. — didn't. — 11. The Mallorys did not move to an spart- 
ment. — didn't, 


5.5 — 1. Dick's secretary can type. — 2. Dick could walk from the sta- 
tion to his office, — 3. Dick is a book publisher. — 4. Dick has become 
accustomed to commuting. — 3. The Mallorys had lived in New-York. 
$.& — 1. Skyscrapers do need elevators, — 2. Dick does have a secretary.— 
3. Dick did take the train to work, — 4. His children do take a bus to 
school. — $. Dick does make long-distance calls. 


35.7 — 1. he wakes up. — turns on the radio when he wakes up. 
— he wakes up, Dick turus on the radio.—2. he gets out of bed, 
—goes to the bathroom to shave when he gets out of bed.— he gets out 
of bed, Dick goes to the bathroom to shave.—3. he gets dressed, — 

goes to the kitchen for breakfast when he gets dressed.— he gets 
dressed, Dick goes to the kitchen for breakfast.—4. he sits down at the 
table — pours him a cup of coffee when he sits down at the table, 
— he sits down at the table, Dick's wife pours him a cup of coffee, 
—4, he finishes breakfast. gets the car out of the garage when 
le finishes breakfast. ne finishes breakfast, Dick gets the car out of 
the garage. — 6. he is ready. drives him to the station when 
he is ready. he is ready, Dick's wife drives him te the station. 


4,8 — 1. he 1s drinkiug his coffee, thinks about the day's work 
while he is drinking his coffee, Dick is drinking his coffee, he thinks 
about the day's work.—2. he is riding to work. reads the morn- 
ing paper while he is riding to work, Dick is riding to work, he reads 
the morning paper. — 3. he was talking on the telephone, wrote 
' gotes while he was talking on the telephone, he was talking on the 
telephone, Dick wrote notes — 4. he was out to lunch telephone- 
while he was out to lunch. he was out to lunch Dick's wife telephoned — 
g, be was waiting for dianer, watohed telèvision while'he was waits 
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ing for dinner. he was waiting for dinner, Dick watched television. — 
6, he was mowing the lawn, smoked his pipe while he was mowing 
the lawn. he was mowing the lawn, Dick smoked his pipe. 


5.9 — 1. When he came to the traffic light near his house, x was red.— 
2. When he saw the red light, he stopped the car.—5. While he was waiting 
for the light to change, he turned on the radio. — 4. While he was driving 
to work he listened to the news on the radio.—3. When he drove past the 
corner near his office building, he turned into a parking lot. — 6. When 
he found a parking space he parked his car and locked it.-— 7. While he 
was walking to his office, the remembered that he had left his briefcase 
in his car, — 8, When he got back to the car, he couldn't find his keys.— 
9. While he was wondering what to do, a small boy brought him the lost 
keys. — 10, When he offered the boy some money, the boy wouldn't take 
it. — 11. When he got to the office, his secretary had already arrived. — 
12, While ke read the mail, he wrote notes on important poini.. — 13. 
When he finished the mail, he called his secretary. — 14. While ne was at 
lunch, his secretary typed his dictation.— 139. When he got back from lunch 
his letters were done, — 16. While he was signing his letters, the telephone 
rang. 


$4.10 — Dick got the car out of the garage after he finished breakiast.— 
4. He hadn't looked at the morning paper until he got on the train. — 3, 
He had been reading the paper since he got on the train.—4. He began to 
work before his secretary arrived. — 5. The secretary stayed in the office 
until she had typed all the fetters. — 6. Dick’s train left before he got to 
the station — 7. His wife called him after he had left the office, —8.'T he 
telephone has been ringing since he icft the office.—9. Dick mows the lawn 
after he finished dinner.— 10. Dick listens to the news before he goes to bed. 


*$.11 — 1. He uses an electric shaver because he gets a faster shave. — 
Because he gets a faster shave, he uses an electric shaver.—2. He turns on 
the zadio because he wants to hear the news. Because he wants to hear the 
news, he turns on the radio.—3. He uses an electric can cpener because it 
Opens cans more easily. Because it opens cans more easily, hc uses an elec 
ric can opener.—4. Dick's wife shops at the new supermarket because it’s 
mear their house, Because it's near their house, Dick's wife shops at the 
new supermarket. — 3. Dick's family uses frozen orange juice because it 
costs less than fresh orange juice, Because it costs less than fresh orange 
juice, Dick's family uses frozen orange juice. 


Understanding ideas : 


1. At home Dick uses the following machines: an electrio alarm clock, 
8 radio, an electric shaver, an electric stove, an eleciric toaster, an electric 
coffee maker, an electric refrigerator, an electric can opener. At work Dick 


sues the following machines : the telephone, the recerding machine, a come 
puter, an automatic typewriter. 

2, While he is in the office, Dick hears the following sounds and 
noises: the clicking of a duplicating machine, the hum of a computer, the 
traffic noises, the clang of hammers and riveting machines and the shouts 
of workmen. 


3. A commuter is a person who has to travel from the suburb, where 
he (or she) lives, to his (or her) office and back every day. Dick spends 90 
minutes on a train every working day. 


Applying the reading : 


1. If the electrical power were suddenly cut off in Dick’s city, his 
day would be totally different. He would be unable to get to his office 
on time and could not do his work. 


- 2. During a typical school day I depend on a small number of ma- 
chines : an alarm clock, a bus, an electric fan, some electric lamps, etc. No 
one in my family uses machines that I do not ordinarily make use of, 
because my country is not a very technically advanced one. 


3. The- following machines are used routinely in my school : an elec- 
tríc buzzet, electric fans and electric lamps. If I could buy more machines, 
I think a tape-recorder and a film projector would be useful. 


Gomposision : 


1. The phrases that make this time sequence clear are: is awakened, 
after dressing, breakfast is finished; forty-five minutes later, hurries- from 
the train, is soon at work, the day's routine begins, at times, looks for- 
ward to the end of the day. 


2. Par, 1 : Dick's life is tied to machines. 
Par. 2 : The first machines Dick uses in the morning. 
Par, 3: The machines Dick uses for his breakfast, 
Par. 4: Dick travels to the city with other commuters on a train 
Par. $ : Dick gets out of the station onto the street. 
Par, 6 : Dick uses the elevator. 
Par. 7 : Dick gets to his office, 
Par, 8: Dick's routine work begins. 
Par. 9: Dick hears some machines at work in the outer office, 
Par. 10: Dick hears some machines at work from a special office 
nearby. 
Par. 131 Dick hears other sounds and noises from the street. 
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Par. 12: Dick looks forward to his return to his house where he 
may use other machines for his relaxation, 
Par. 13: At home or at work; Dick's life depends on machines, 


3. In his business Dick uses a variety of machines, He travels to the 
city on a train, À moving stairway takes hím out of the station onto the 
street. In the building where his company has offices he has to use an 
elevator to get to his office on the fortieth iloor. While he is at work, 
"he uses the telephone and the recording machines. He is aware of the pre- 
sence of other machines in the offices adjoining his, He also hears the 
Sounds of other machines that come from the streets of the city. 


In his home Dick is also surrounded by machines. A machine awakens 
him, and as soon as he gets up, he uses machines to hear the news, wash 
and shave, À number of machines are used for the preparation of his break- 
fast. When he returns home from his office, he again depends on certain 
machines for his relaxation. 


Y-kién góp vot quy vi giáo sư : 


Khi giảng bài này, quí vị, nếu có thề, nên cd một 
bức tranh lớn về thành phố trong đó có những hoạt động 
thường nhật. Hãy thảo luận về bức tranh đỏ. 


Ngoài ra, hãy bàn về một số dụng cụ tối tân như ; 


máy tính bằng điện lực, máy cạo râu bằng điện, thang 
máy tự động, vô tuyển truyền hình, v.v. 


RồỒi quí vị đề cập tới các ưu khuyết điềm của đời 
sống trong một đô thị lớn Đặt nhiều câu bỏi ngắn đề 
học viên trả lời, khích lệ họ góp ý-kiến bằng tiếng Anh, 
cần sao cho cả lớp chăm chú khi thảo luận. Lớp cần 
phải linh động từ đầu giờ tới hết buồi học. 


——————— — e 


BÀI THỨ SÁU (6) 


MỘT CHỦ-TRẠI TRONG THOI-BAI MAY MOC 


Đời sống ở trại đã thay đổi ri. Trong rông trại thời xa xưa tại 
theo với sự du nhập cle may móc. My Châu, có gà và gà tây. Cũng có 
bò, heo và các gia-súc khác. Nhung 

có rất ít máy móc. Phần lớn công việc đều do người chủ trai, vợ ông ta 
và các con:cửa ông ta làm, với sự giúp đỡ của «mót người làm mướn). Đôi 
khi cũng cần thêm người làm trong những mùa bận rộn. Ngựa cung cấp 79 
phần trăm nang lực cần dùng, nhân lực r9 phần tram và máy móc chỉ 

có 6 phần trăm. 


2. Ngày nay, tất cả hoàn cảnh đó đã đồi thay. Tai nhiều trại tói-tán 
ngày nay máy móc cung-cáp 96 phần tram náng-luc, nhân-lực 3 phần tram, 
và ngựa 1 phần trăm. Trại chủ tân tiến là một doanh-nhân tháo vát, ông ta 
chỉ nuôi những gia-súc nào sinh lợi. Con cái của chủ trại đi học bằng xe 
buýt mỗi budi sáng, vợ của trại chủ hầu như chỉ làm việc trong nhà, và ít 
khi phải mướn người giüp đỡ. Công việc của họ đã được thay thé bang 
cả một deo quân máy móc nóng-nghiép. 


3.  Trại-chủ trong thời đại may móc cũng dùng những phân bón mới, 
những lương-thực mới, những hạt pha giống mới, và những sự trợ giúp 
khác của khoa-hoc nông-nghiệp. Kết quả là ông ta có thề sản-xuất nhiều 

lương thực hơn với ít sức cần-lao hơn. Điều này có nghĩa là có ít trại hơn 
nhung các trai lớn hơn, và có ít trdi-chá hon nhung các trại-chủ 
~thinh-vugng hon. 


4. Ta hãy nhìn qua một nông trại điền-hình được cơ-giới-hóa— 150 
miu đất thuộc quyền sở-hữu của Don và Betty Owen ở phía Bắc tièu bang 
Michigan. Đời sống ở trại của vợ chồng Owen rất khác với đời sống nông 
trại mà nhiều dân thành-thị có thề tưởng-tượng được. Đường xá tốt và 
một chiếc xe hơi có nghĩa là họ có thề ra tỉnh, mua sắm cho họ rồi trở về 
nhà trong một thời gian ngắn. Nếu họ mua sam nhỉ'u, chỗ thực-phầm 
tháng dư có thé được trữ trong tủ lạnh ở nhà. Họ thông hiều tin tức nhờ 
máy thâu thanh, báo chí, và vô tuyến truyền hình, Bằng máy điện thoại, họ 
có thề kêu những người láng giéng và bạn hữu bất luận lúc nào ho muốn, 


94. Trai nuôi bò sữa của Don là một trong các trai hoàn hao nhãt có 
thề thấy ở bát cứ nơi nào. Ông ta vat sữa chừng năm chuc con bò cái 
mà chỉ cần người giúp sức phụ thêm (kiêm nhiệm) đề mở và tắt máy hút 
sữa bò và chăm sóc sữa sau đó, Một ống dẫn truyền sữa từ máy vắt sữa 
tới chiếc thùng làm mát, Bầy gia súc của Don được nuôi trong một khu 
đất lớn, Và ở đó có một máy phân phối lương-thực tự động; máy ấy tự 
lam đầy lương-thực từ một hầm chứa lúa. Chiếc máy phân phối lương 
thực nay giúp Don tiết kiệm được nhiều giờ mỗi ngày. 
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6. Nha bếp của Betty cũng tối tan như nhà chứa lúa cửa Don, Bà ta 
đùng điện lực đề nẫu bếp, đề trữ thực phầm, và đề hấp sữa. Và nhà bếp 
của bà thường xuyên được cải tiến đề Betty có thề làm việc mau lẹ hơn. 
Nếu bà tiét-kióm được thời giờ trong nhà bếp, bà có thé giúp vào việo 
khác trong trai. 


3. Còn về con cái của Ông Bà Owen, đời sống nông trại tối tân rất 
khác với đời sống mà cha mẹ chúng đã trải qua. Nhà trường chỉ có một 
phòng học mà cha mẹ chúng đã đi bộ tới, đã bị đóng cửa cách đây mười 
làn năm rồi. Ngày nay, một chiếc xe buýt lớn mầu vàng đón trẻ nhỏ và 
đưa chúng tới trường trung tiều học lớn, cách đây nhiều dim. Trong khi 
chúng vẫn còn cây cối đề leo trèo và súc vật đề chơi đùa, chung thấy ngồi 
xe đạo dễ chịu hơn cưỡi ngựa. Và cũng như trẻ em thành thị, chúng bỏ 
nhiều thời giờ đề xem vô tuyến truyện hình hoặc nói chuyện với bẹn bè của 
chúng bằng điện thoại. 


8. Cần thời gian lâu dài và nhiều tiền đề mở-mang một trei tói-tán. 
Don đã theo ngành nóng nghiệp kề từ khi thân phụ ông từ trần đã mười 
hai nam. Ông ta phải vay tiền đề mua máy móc mới. Mãi sau ông ta mới 
bắt đầu kiếm được tiền, và ông hi-vọng trong vài năm sẽ trả hết được 
mọi món vay mượn. 


9. Được mọi sự giúp đỡ của máy móc, nghề nông trại vẫn còn đồi 
hỏi công việc nặng nhọc và những giờ dài ding dáng. Don thức dậy lúc 5 
giờ 30 mỗi buồi sáng và ít khi ngưng làm việc trước tối khuya. Nhưng mặc 
đầu công việc khó nhọc và những giờ dài dang dang, Don thích cuộc sống 
của mình ở trại, Ông ta sẽ không chịu đánh đồi nó lấy bất cứ nghề gì khác. 


VOCABULARY 


to furnish (f5rnif): cung cấp. 
lll furnish all you teed.: Tôi sẽ 
cung cấp tất cà nhu cầu của anh. 


age: ky-nguyén, thời dei. | 
the Golden Age: hoàng kim thói 
đại. 


on the farm: ở ang trại. enterprising (ếntorprayzip) tháo 
old time : hồi xưa. vat, có chí tiễn thủ. 
livestock (láyvstak) : gia súc, an enterprising businessman mội 


to hire (háyor): mướn, thuê, 
for hire; cho mướn. 
hired man ; người làm mướn, 


nhà doanh-thương tháo vat. 
an enterprise : xí-nghiép. 
can pay its way: có lợi. 


extra (€kstra) : thêm, phu. hired help: người mướn đề giúp 
humen (hjúmeon), acj : chỉ về người. vIỆC. 
labor (léybor): sức cần lao. fertilizer (fấrtilayzer): phân bón, 
human lebor: sức cần lao của người, phì liệu. 

nhân công, feed : lương thực (cho gia súc). 


yo 


hybrid (háybriđ) adj: pha giống, tap 
chủng. 

-tarm sciences : 
nghiép. 

to be able to = can: có thé. 

prosperous (prásporos) thinh- 
vượng, phát đạt. 

to take a look at : ngó qua, 

to mochanize (mékanayz) : cơ-giới- 
hoá. 

acre (éykor): mẫu Anh, 

Michigan (mífigon) tên một tiều- 
bang. 

city people : dân đô thị. 

to buy in quantity : mua nhiều 

surplus (s$rplos) : thang dir. 

freezer : máy wóp lạnh, 

to keep in touch with: tiếp xúc với, 

television (tÉlaví5en) : vô tuyến 
truyền hình, 

neighbor(néybar): người láng giéng 

dairy farm : trai nuôi bò sữa. 

part-time: kiếm tiền thêm that, kiêm 
nhiệm, ˆ 

pert-time work: việc làm kiểm tiền 
thêm thắt. 

to get...on and off: mở rồi lại tắt 

pipeline (páyplayn) : ống dẫn. 

cooling tank: thing làm cho mát 
(nguội). 

herd (hard) : bầy gia súc, 

feedlot (fiydlat): sân nuôi (gia sic). 

automatic (stometik), adj : tự động 

feeder (fíydor) : máy phân phối 
lương thực (cho gia súc). 

silo (sáylow): vựa (hầm) chứa lương 
thực (cho gia súc). 

to seve (seyv) : tiết kiệm. 

Just as modern as: tói-tán y như, 


khoa-học nông - 


FE qee — — M 
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constantly (kinstontli) adv.: thường 
xuyên, 

to help with... : giúp vè... 

to be closed down : bị đóng cửa. 

to pick... up : đón, rước. 

consolidated (konsálideytid) 

school trường trung tiêu học. 

to be at ease (iyz): thấy dễ chịu. 

He led a life of ease.: Anh ấy sống 
dé chiu (ung dung). 

ever since: ngay từ khi, 

to borrow (bórow) vay, 

to pay off : tra, trang trải. 

to require (rikwáya) : cán. 

before late in the evening : truo 
chiều khuya. 

despite (dispáyt), prep.: mặc dầu, 

Despite their objections, l'Il do it 
just the same.: Mac dầu ho phis 
đối, tôi vẫn cứ làm, 

to trade : đánh đồi, 


* 


Prefix 


auto — : tự, tự-động. 

automobile xe tự-động, xe hơi, 
automatic : tự động. 
autobiography : tự truyện, 
autodefense : tự vệ. 


Suffix 


— ever : bất luận, bất cứ. 
whenever : bất cứ khi nào. 
whatever ¡ bất cứ cái gì. 
whichever : bất cớ cái nào, 
whoever ¡ bất luận ai, 


+ +1 


GRAMMAR 


Remarks on the Passive Voice 


& When a transitive verb in the active voice, followed by both a direct 
and an indirect object is changed into the passive voice, either the one 
or the other may be made the subject. 


(Khi một tha-động-tự ở chủ động cách có hai túc-từ, một trực-tiếp 


và một gián tiếp, cả hai túc-từ đó có thé làm chủ từ ở thụ động cách). 

A book was given to Jack by me. 

Ex: I gave Jack a book. B J y 
Jack was given a book by me. 


2. Trong Anh-văn người ta hay dùng Passive Voice, mà nếu cứ theo 
thế dich ra Quóc-ván nhiều khi nghe ngó ngàn. Vậy khi gặp Passive Voice, 
ta đặt câu «Người ta» ở đầu mệnh đề, rồi đảo xuôi câu lại như : 


1. I am told.: Tôi bị nói — Người ta nói với tôi. 
2. A letter was written. : Một lá thư bị viết. — Người ta đã 


viết một lá thư. 


3. We were shown the church. : Người ta chỉ cho chúng tôi 
xem ngôi nhà thờ, 


@ Ta dùng «Infinitive in the Passive Voice”: TO BE + PAST PAR- 
TICIPLE đề chi một ý định hay sự bắt buộc hoặc sự không thé 
được (impossibility). 


Ex: 1. This exercise is to be translated. 
Bài tập này phải dịch (phải được dịch). 
2. He was not to be found : Ta không thê kiếm được nó. 


2. There are letters to be written.: Có thư phải viết 
cho xong. 


4. Sau những động-tự : to get, to have, to order, to bid (xin), to cause 
hay một động-tự chỉ về ngũ-quan hoặc linh-tính, ta dùng Past Participle 
bao hàm nghĩa thụ-động như : 


Ex 1. We had your pictures done. 
(Chúng tôi đã bào ho làm xong bức ảnh của anh). 


2. We heard the song sung. 
(Chúng tôi nghe thấy người ta hát bai đó). 


3. I should like to see him killed. 
(Tôi muốn trông thấy nó bị giết). 


qa 


S. 


Sau hết, nhớ rằng Passive Voice ở Progressive Form (thề liên-tiến,) 
ta phải dùng 


TO BE + BEING + PAST PARTICIPLE 
Ex: J write a letter. : A letter is written by me. (Simple 
Form) 


lam writing a letter. : A letter is being written by me. 
(Progressive Form) 


(Chủ-động : Tôi dang viết một lá thư. 
Thụ-động : Lá thư dang được viết bởi tôi) 
x 

IDIOMATIC USES OF THE ARTICLE THE: 
Khi một vật được dùng đề tượng-trưng cho cả loài : 
I. The horse is a noble animal. (loài ngựa} 
2. The dog is a faithful animal. (loài chó) 
Trước một danh-ty chung (common noun) dùng với nghĩa 
trừu-tượng (abstract sense) : 


There is the lion in his boldness, (Day ta không chú ý đến con 
sư-tử, nhưng đến các đặc - tính của nó trong sự can - dam của 
anh 4y). 


Trước các tĩnh-tự cực-cấp (superlatives) : 
I. London is the largest city in England. 
2. You are the tallest boy in our class. 
3. This is the most difficult lesson. 
Trước các danh-ty riêng, danh-ty chi vật-liệu, va danh-tự 
triru-tuong dùng làm danh-tu chung. 
(Before proper, material, and abstract nouns used as com- 
mon nouns). 
1. Saigon is the Paris of Vietnam. 
2. He felt the patriot rise within his breast. 
(Anh ấy cam thấy lòng đi-quốc bộc phát trong lòng). 


Trước một tĩnh-tự được dünglàm danh-tự dé chỉ một lớp 
người và thường có nghĩa số nhiều. 
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I. The poor depend upon the rich. 
(Người nghèo nhờ vào người giàu). 
a. In the kingdom of the blind, the one-eyed man is king, 
^ (Trong thé-giói người mù, kẻ chột làm vua). 
F. "Truóc một tinh-ty được dùng làm danh-tự triru-tu ong, 
1. The beautiful attracts more attention than the good. 
(Sắc đẹp lôi cuốn hon nét tốt). 


a. His idea always points to the true and the natural. 
(Tư-tưởng anh ấy bao giờ cũng nhằm về sự thực và 
sự tự-nhiên). 

G. Trong thành-ngữ : BY THE = theo từng. 

1. Eggs are sold by the dozen. 

(Trứng bán theo từng tá). 

2. Wine is sold by the bottle. 
(Rượu bán theo từng chai). 

H. Trước đanh-tự riêng (proper noun) số nhiều đề chỉ vợ 

chồng hay cả họ (cả gia đình) : 

I. The Smiths always go to the country on Saturday. 

(Vợ chồng ông Smith (gia-dinh nhà Smith) bao giờ 
cũng về quê vào thứ bảy). 

2. Do you know the Browns 2 
(Anh có quen vợ chóng (gia đình) Brown không 2) 

L  Truóctén: sông, ring núi, quan đảo, vinh, eo bề, bề, đại 
đương, tên công thự, tên sách, báo-chí, và tên các 
chiếc tau. 

Thí-dụ : The Red River (Sông Hóng-Hà). 

The Philippine Islands (Quần-đảo Phi-luật-Tân). 
The Himalayas. (Rang núi Hi-mã-lạp-Sơn). 

The English Channel (Eo bién nước Anh). 

The Pacific Ocean (Thái-bình Dương)... 


Chú-ý : Ta không dùng THE trước các danh-ty chi thành 
phố (như Hanoi, London); trước tên chỉ các nước (Vktnam, 
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Japan), trước tên các chau (Asia, Eurepe), trước tén từng hòn 
dao (Formosa, Hainam), tên từmg ngon núi (Mount Blanc, 
Mount Bavi), tên các hồ, như : Lake Michigan, Lake Success 
Nhưng khi chữ lake đặt sau tên riêng (proper noun), ta lại 
phải dùng mao tự THE; thí du: the West Lake — Hồ Tay; 
the Trúc-Bạch Lake — Hồ Trúc-Bạch, v.v. 


J. Trong một số thành-ngữ sau đây: 

In the morning, in the afternoon, all the year round, all 
the day long, in the meantime (trong khi chờ đợi), in the right 
(dáng) in the wrong (sai), in the light (ở ngoài ánh sáng), in 
the dark (trong bóng tối), v.v. 

K. Ta cũng đặt mạo-tự THE trước một đanh-tự về dán-tóc 
hay tôn phái đề chỉ toàn thề: 

1. The English, the Americans and the French were at war 

with the Germans. 
(Người Anh, người Mỹ, và người Pháp đã đánh nhau 
với người Đức). 

a. The Catholics and the Protestants believe in Christ. 

(Người Công-giáo và tin-d3 đạo Tin-lành tin 
Chúa Ki-tó). 


STRUCTURES 


Khi dịch chữ & và nhiều, ta phải thận trọng phân biệt 
cách dòng chữ : 
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ADJECTIVES AND PRONOUNS OF QUANTITY 
(Tinh-tw và đại-danh-tự chỉ số-lượng) 


Vật chỉ từng khối | 
(không don-vi) | 


Vật có đơn-vị 


Khi số lượng (đếm được) 


a little : một chút (ít) 


Nhỏ a few : vài 
Då enough enough 
Thiču few : ít little : ít 


(không đủ) 


many, many a, much, 
Lớn (nhiều) | a great many, a great deal (of), 
plenty (of) plenty (of) 


Chú-ý : Các danh-tự chi vật đếm được, khi đứng trước 
tĩnh-tự trên, bao giờ cũng số nhiều; trừ sau MANY A, danh- 
tự là số-đơn. 


COMPARISONS IN QUANTITY 
SỰ SO-SANH VE SÓ-LU'O'NG 


Superiority Equality Inferiority 
(Hơn lên) _ (bằng nhau) (kém) 


h as much... as |not so much...as 
the most | as many... as | not so many...as 


———————— 


the least | as little... as | not so little...as 
it nhất ít... bang không ít... bằng 


the fewest as few... as not so few... as 


Chú -ý: (a) Danh-tự sau MUCH và LITTLE là số đơn (Sin- 
gular). 

Danh-tự sau MANY và FEW là số nhiều (plural). 

(b) MUCH và LITTLE dùng với danh-tự chỉ vật 
không có đơn vị (không đếm được) và dành-tự trừu-tượng. 

(c) MANY và FEW dùng với danh-tự chỉ vật có đơn 
vị (dém được). 

(d) AS, SO và TOO chỉ là trạng-tự (adverbs), vì vậy 
nó chỉ dùng trước tĩnh-tự (adjectives), chứ không bao giờ 
dùng liền trước danh-tự. 

Muốn dùng trước danh-ty, ta phải xen MUCH hay 
MANY giữa 2 chữ đó và danh-tự : 
As much milk as, so much wine, too many children,... 


* 


Danh-tự cũng như danh-dóng-tu (gerund) thường được 
ding làm tinh-tu, thí dụ: 
city people: đân thành-thị farm boy: cậu bé làm 


việc ở trại. 

milking machine : máy vắt sữa. 

cooling tank : thùng làm mát, làm nguội. 

Khi dùng động-tự vi-bién (infinitive) sau danh-tự đề phụ 
nghĩa, ta cần nhớ dùng giới-tự theo sau cho đúng. 

a. I wanta book to read. nhưng 

b. I want a chair to sit on. (Phải có on theo sau vi 
đảo xuôi lại ta thấy : to sit on a chair, chứ không ai nói : 
To sit a chair). 

c. They still have animals to play with. 


* 


Intensive Questioning, p. 54 

2, Yes, they do, — 3. Yes, it does, — 4. Yes, it does, — 5. Yes, they 
do. — 6, No, they don't — 7. No, he doesn't. — 8, Yes, they do. — 
jy. Yes, she does, — 10, No, it isn't, — 11. Yes, he does, — 12. Yes, he 
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is. — 13. No, it doesn't, — t4, Yes, it is, — 15. No, it doesn't, — r6, 
Yes, it does. — 17. No, they aren't. 


In. Qt. — Or Questions p. 54: 


2. The farmer (He) keeps only the livestock that Cau pay its way. — 3, 
'They (The children) go to school by bus. — 4. She works mostly in the 
house, — 5. He manages by himself, — 6. It's been replaced by machines, 
— 7. He produces more food. 


Int. Q. — p.55 : 


2. It furnishes 3 per cent of the power. — 3. They furnish 1 per cent of 
the power. — 4. He keeps only that (the livestock) that can pay its way, 
— 5. He's an enterprising businessman — 6, They go by bus. — 7. She 
does most of her work in the house. — 8. He uses new fertilizers, new 
sprays, new feeds, new hybrid seeds, and other helps from farm scien- 
ce). — 9. He is (He’s) able to produce more food with less labor, — 10, 
There are 130 acres. — rir, It's in northern Michigan. — 12, Because they 
have a car and the roads are good,—13. They can store it at home in the 
freezer. — 14. By radio, newspaper, and television, —. 13 They can call 
them by telephone, — 16. (They can call them) whenever they like, — 17. 
He milks about fifty, — 18. It carries the milk from the milking machines 
to a cooling tank. — 19. In a large feed lot. 


Grammar Review : 


6.1 — t. If the farmers have no machines, their must do their work by 
hand. — 2. If we need tools, we will get them, — 3. If farmers grow 
extra food, they can sell it in the city. — 4. If farmers have more ma- 


chinery, they can grow more frood. — 3. If the Owens can save enough 
money, they're going to buy a new freezer. 


6.2 — If he buys a pump, he'll be able to irrigate. — 2. If he had 


electricity, he could use a milking machine, — 3. If the soil isn't fer- 
tilized, it won't yield a large crop. — 4. If they grew enough wheat, 
they wouldn't have to import it, — 5. If we don't have a heavy rain, 


we'll have to irrigate, — 6, If they had had water, the crops wouldn't 
have failed. — 7. If the fence hadn't been strong, the cows would have 
broken it. 


6.3 — 1. If he doesn't buy a pump, he won't be able to irrigate his fields. 
Unless he buys a pump, he won't be able to irrigate his fields, — 2. If 
there isn't enough rain, he can't plant his wheat, — Unless there is enough 
rain, he can't plant his wheat, — 3, If he doesn't have electricity, he can't 
use milking machines, Unless he has electricity, he can't use milking 
machines, — 4. If it isn't fertilized, the land won't be productive. Unie ø 
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it is fertilized, the land won't be productive. — 5. If they don’t plow t= 
land properly, they won’t keep their rich topsoil. Unless they plow the 
land properly, they won't keep their rich topsoil. 

6.4— 1. Weeds will grow whether the soil is poor or not. — 2. Cows 
will get into the garden whether the gate is closed or not.—3. Some farmers 
will use fertilizers whether they are expensive or not. — 4. Some seeds 
can be planted whether the ground is cold or not. 


6.5 — r. did the farmer get a washing machines? — got a washing ma- 
chine so that his wife could do the laundry quickly. — 2 did he buy an 
electric stove ? — bought an electric stove so that the kitchen wouldn't 
be so hot, — 3. did he make the kitchen door digger ? — made the kitchen 
deor bigger so that the stove and washing machine would go through it. 
— 4. did he build a strong floor ? — built a strong floor so that the wash- 
ing machine wouldn't shake it, — 5. did he put in new wiring ? — putin 
new wiring so that the stove and the machine would work. 

6.7 — 1. A farmer who doesn't have electricity can't use milking ma- 
chines, — 2. A farmer, who didn't improve his soil couldn't raise a big 
crop. — 3. Land that is fertilized is highly productive. — 4. Farmers who 
Bye on steep hill have difficulty plowing. — 5. Land that is not planted 
will renew itself. — 6. Milk that is to stay fresh must be kept cool.— 
4. Cows that are well-fed will produce better milk, — 8, Livestock that 
doesn't pay its way won't be kept on Don's farm. — 9. A child who li- 
ves on a farm sometimes has a pony of his own, — 1o. Children who live 
on a farm often go to school by bus, — 11. Farmers who use hybrid seeds 
have larger crops — 12. A farmer who has enough machinery can produce 
more food with less labor. — 12. Machinery that is properly maintained will 
fast longer. — 14. A country that has a tropical climate can raise bananas. 


Understanding Ideas : 


1 What is modern about Don's barn is the use of machines (milking 
machines and automatic feeders) to save human labor. Betty’s kitchen is 
just as modern because she uses electric power to do almost everything. 


2. The life of the Owen children differs from the one their parents 
knew in that they have a better school and better distractions (television 
and telephone). 


Applying the Reading : 

x, The principal crops grown in my country are rice; corn and 
Sweet potatoes, In my country there is not a single farm similar to the one 
mentioned in the reading. Our peasants live in houses in villages and plant 
tice in the fields surrounding the villages, Recently there are some “centers? 
Specialized in rearing cows, pigs, or chickens, etc, 


2, In my country most farmers plant and harvest their crops mostly 
by band, Recently some of them have used plowing-machines, 
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BÀI THỨ BAY (7) 


NHỮNG MAY TÍNH: MAY VỚI NHỮNG BO ÓC 
ĐIỆN-TỬ. 


Ngày mai thể hiện ở đây ngày 1. Với một tiếng gầm ghê sợ 
hôm nay với những máy có thé từ động cơ hỏa-tiễn, chiếc vé-tinh 
suy nghĩ được. được đưa lên bầu trời. Nhiều phút 


sau, ở cao độ 300 dam, nguyệt cầu 
điện-tử: tí-xíu này bắt đầu di chuyền theo vòng qui-dao quanh trái đất. 
Máy vô tuyển của nó bắt đầu truyền đi vô số tin-tức về qui-dao cửa vệ 
tinh, số lượng phóng xạ nó khám phá, và sự hiện hữu của những vần- 
thạch, Tin tức đủ mọi loại được truyền về trái đất mau le. Không một 
người nào có thé ghi chép tất cả những sự kiện ấy, họ lại càng không 
thề nhớ được và xếp đặt những sự kiện ấy cho có hệ thống. Nhung 
máy tính điện-tử có thé làm được. 


2. Là kỳ-quan cửa thời-đại máy móc, máy tính điện-tử chỉ mới 
được sử-dụng từ năm 1946. Nó có thé làm những phép tính đơn-giản : 
cộng, trừ, nhân, chia, với một tốc-độ chóp-nhoáng và một sự chính xác 
hoàn-toàn. Nó có thề nhân hai hàng số gồm mỗi hàng ro con số trong 
ri/i.ooo giây, một bài tính đòi hỏi một người trung-bình phải làm với 
bút chì và giấy trong năm phút, Có máy tính có thé làm việc nhanh hon 
một người gap 500.000 lần, 


3. Mt khi được giao phó một « chương trình » — nghĩa là, môt 
khi được hỏi về một loạt câu hỏi xếp đặt kỹ càng và nghi ra bởi một kỹ- 
thuật-gia đã được huán luyện về ngôn-ngữ của máy tính điện-tử — một 
máy tính có thé thâu lượm mét tim mức rộng lớn về tin-tức cho nhiều 
mục-đích. Nó có thé thâu hoạch cho khoa-học-gia tin-tức từ tầng không 
gian ngoài hoặc từ sâu dưới đại dương. Trong ngành kinh doanh và kỹ- 
nghệ, máy tính lập những bang thống kê cho xưởng, theo dói mức độ 
bán hang và các nhu-cầu sản xuất, gói chi phiếu về phần tiền lời và lập 
so lương cho công ty. Nó có thề tính các trương muc ngân hàng kịp nhật- 
ky và lập hóa đơn đòi tiên điện. Nếu ban đang hoạch định một chuyến du 
hành bằng máy bay, máy tính sẽ kiếm ra cho bạn ló-trinh nào dé đi và 
chó nào ngồi trong máy bay. 


4. Chiếc máy tính không những có thề góp nhặt những sự kiện, nó 
còn có thé tồn-trữ những sự kiện đó mau bằng nó góp nhặt những sự kiện 
ay và có thề đề xuất những sự kiện ấy khi nào người ta cần đến chúng. 
Máy tính thực là một chiếc máy * trí nhó» cao độ « có thề đưa ra tất cả 
những giải đáp" — hoặc hầu hết tên và số điện thoại của mọi người 
ở Hiệp Chúng Quốc là gì ? Tốc độ nào hiệu quả nhất đề lái xe qua những 
đ.ờng him New York — New Jersey ? Nhãn hiệu đồ hộp nào được 
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chuộng nhất trong một siêu-thị nào đó ? Ngày mai, chúng ta sẽ có thời 
tiết gì ? May tính điện-tử sẽ phát ra những câu trả lời trong một 
giây đồng hồ, 


s. Ngoài việc thầu lượm và tồn-trữ tiín-tức, máy tính cũng có thé 
giải những bài toán phức tạp mà trước đây người ta phải mất nhiều thárg 
trời mới giải đáp được, Chang hạn trong vòng mười sáu giờ, một bộ cc 
điện-tử mệnh danh là CHEOPS ( là tên tắt cho Chemical Engineering 
Optimization System Hệ thống thích ứng hóa cơ) đã được cung-cấp tất 
Cà dữ-kiện cần thiết đề thiết kế một xưởng máy hóa-học. Sau khi lược 
qua 16,000 kiều thiét-ké, máy ấy đã lược ra đồ-án cho xưởng máy có thé 
sản-xuất nhiều hóa phầm nhất mà chỉ cần chi tiêu số tiền ít nhất, Rồi nó 
đưa ra một bộ đề án in sẵn về những chi dẫn chính-xác, Trước khi máy 
tỉnh CHEOPS giải bài toán này, một nhóm kỹ-sư có cùng những dü-kién 
&y đã làm việc trong một nắm mà chỉ xuất trình được ba bản thiét-ké, 
không có bản nào có hiệu lực bằng bản do chiếc máy tính đề nghị. 


6. Có khi may tính dường như y hệt người, Chúng có thé «doc» 
những lá thư in tay, dịch những giấy tờ khoa-học, đánh cờ, soạn nhac, 
viết kịch, và vẽ cả kiều những máy tính khác nữa. Vậy có gì đáng ngạc 
nhiên nếu đôi khi chúng được mệnh danh là những chiếc “may nghi» không * 


7. Ngay đến những máy tính điện tử cũng không có thé tiên tri về 
trong lai, nhưng những ích lợi của máy điện tử mỗi ngày càng trở nên 
hiền nhiên, 


1. Hỏa tiễn, vệ tinh, và phi thuyền khống-gian sẽ được máy tính điện 
tử hướng dẫn, 


2. Cac ngôn ngữ sẽ được máy tính điện tử phiên dịch. 


3.  Tré nhỏ sẽ được giáo-dục một phần nhờ vô-tuyến truyền hình điều 
khiền bằng máy tính điện tử. Máy tính sé cho điềm các bài thi với tốc 
độ 6.ooo bài một giờ. 


4- Máy tính điện tử sẽ lyu trữ làm tài liệu vẻ những chứng nhức +ả 
đau của ta, phân tích nó và giúp y-sĩ đoán bệnh và cấp đơn thuốc cho 
chúng ta. 

s. The tín của tasẽ được máy tính nhặt ra từng logi. 

6, Máy tính sẽ được dùng trong việc huấn luyện phi công hàng không, 


72. Máy tính sẽ hướng dẫn các cuộc phi-hành của máy bay tir thành 
phố này sang thành phố khác, điều khién tốc độ phi hành và cao độ, và nó 
còn có thé giúp chúng hạ cánh nữa, 


8. Mặc dầu chúng đang đảm lãnh một số những công tác trước đây 
do bộ óc của chúng ta hoàn tất, các máy tính điện tử hiện không thay 
thế được chúng ta — ít nhất chúng chưa thay thế được. Bộ óc của ta có 
hơn mười tỷ tế bao. Máy tính điện tử chỉ có vài trăm ngàn bộ phận. Vậy 


or 


trong một thời gian khá lầu nữa ta có thề vững tâm nói rằng bộ óc t 
phức tạp hon máy tính điện tử ít nhất mười ngàn lần. Chúng ta dùng nạ 
thế nào là quyền của ta chứ không phải máy tính điện tử quyết định được, 


VOCABULARY 


computer (kompjütor),n. : máy tinh 
điện tử, 

to compute (kompjút) : tinh, 

electronic (ilektránik), adj. : về điện 
tir. 

brain (brewn) : óc. 

tremendous (traméndos), adj.: lớn 
lao, đồ sộ, vi dai. 

a tremendous defeat : cuộc đại bgi 

to orbit (Srbit) : di chuyền theo quỹ 
dao. 

to transmit (traensmit) : truyền. 

to stagger (stEgar) : lam lao dao. 

| was staggered by the news. : 
Tin đó làm tôi sửng sốt. 

staggering : lớn lao, đồ sộ.. 

orbital path: quỹ đạo. 


range (reyndz): tam mức, 

inventory (invontori): ban thống ka, 
bàn kê tồng số hang tón kho. 

to keep track: theo dõi. 

trend (trErd) : khuynh hướng. 

sales trends : các khuynh hướng vì 
việc bán hàng, 

to mail (meyl) : gởi bằng bưu điện, 

dividend (dívidond): phần lời (14) 
chia cho có-dóng. 

to make out : làp thành. 

pavroll (péyrowl) : só lương. 

bank account: trương-mục ngân 
hàng. 


, up-to-date : hop thói gian. 
bill : hóa don. 


space (speys) : chó. 


radiation (reydi¢yfon): sự phóng xạ | available (ovéylabl) : có sẵn, 


to detect (dit£kt) : khám phá ra. 

presence (prézons) : sự hiện hữu, 
hiện diện, 

meteorite (míytiorayt) : vần thạch, | 

to race back: chạy vội lại, truyền 
lại rất mau Ie. 

to organize (Srgonayz) ; tò chức, 
hệ thống hóa, 

marvel (márval) : kỳ quan, 

computation (kompjutéyfen) : sự 
tính, bài toán. 

to subtract (sobtréekt) : trừ, 

digit (dídzit) só-tw, chữ số, 

1/1,000 second — one thousandth 
of a second, 

average (évridz) : trung bình, 

worked out : soạn xong. 

to devise (diváyz): nghĩ ra. 

technician (tekníƒon) : kỹ thuật gia. 


Ba 


to pour out: phát ra, 

high - powered có nang lige 
cao độ, 

memóry (mémori) : trí nhớ, 

tunnel (tánal) : đường hầm. 

brand (brzend) : nhãn hiệu, 

popular(papjulor): được wa chuộng, 

to flash out: phát ra mau Ie. 

to solve (salv) giải, 

complicated (kámplikeytid) : phós 
tap. 

Cheops (kíyaps) tên riêng. 

Chemical Engineering Optimize 
tion System hệ thống thích 
ứng hóa-co. 

to feed, fed, fed. : cung cấp. 

chemical (kế mikal), adj,: chỉ về hóa 
học. 


chemical, n, : hóa phầm, 


ehemicel plant: xưởng hóa phim. 

to issue (iuw) : phát ra, 

apecification (spesifikéyfon): điều 
chỉ din rö rệt, 

at times : có lúc, đôi khi. 

to play chess : đánh cờ. 

to compose music: soạn nhac. 

to write a play: viết một và, kịch, 

is it any wonder...: có làm ta ngạc 
nhiên không ? 

to predict (pridikt) : đoán trước, 
tiên tri. 

byhefit (bénofit) : sự ích lợi. 

obvious (ábvios): hiền nhiên, 

it’s quite obvious.: Hiền nhiên lầm. 

in pert : một phần. 

to grade (greyd) : cho điềm. 

papers : các bài thi. 

to keep records : lưu trữ tài liệu, 

ache (eyk) : sự nhức, 

«ches (eyks) : các chứng nhức. 

to analyze (€nslayz) : phân tích, 

to diagnose ( dáyonos, — noz ) : 
đoán bệnh, chần đoán. 

á diagnosis : sự đoán bệnh, 

to prescribe (priskráyb) : cấp đơn 
-(toa) thuốc. 

to sort : nhặt ra từng legi. 

46 Jand: gióp he cánh. 


GRAMMAR = 


to take over : đảm lãnh, 

to accomplish (akSmplis): hoàn tft, 

billion (biljan): tỷ (ngàn triệu). 

cell (se!) : tế bào. 

for some time to come : còn một 
thời gian lâu nữa, 


* 


Prefixes 


trans — : qua, quá, 

transmit : truyền qua, gởi. 

translate : dịch. 

transatlantic : qua Đại Tây Dương, 

transport : chuyên chở, 

com,—co, — col, — con,— cor,—: 
cüng nhau, vói, hoàn toàn. 

combine: hợp lại. 

company : công ty. 

collaborate : cộng tác. 

concourse : sự tap hợp. 


Suffix 


— ion: sự, việc. 

radiation : sự phóng xạ. 
prediction : lời tiên tri. 
detection ; sự dò ra. 
trensmission ; sự truyền tin, 


REPETITION OF THE DEFINITE ARTICLE 


(Sự nhắc mao-ty THE: Ta biết rằng chữ THE có thề 
dang trước số ít, số nhiều, giống đực và giống cái, vì vay ta 
không cần nhắc nó khi hai danh-ty di theo nhau va làm 
thành một thứ đơn-vị (a kind of unity) : 

Thi-dy : The father and mother, brother and sister of this 

boy were killed in the war. 


Nhưng muốn tránh một nghĩa hàm-hồ ta phải nhắc lại 


meo-ty : 
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a) The uncle and guardian of that boy.... 
Chú và người coi sóc cậu bé kia. (một người; vừa là 
chú vừa là người coi sóc). 
b) The uncle and the guardian of that boy...(bao hàm nghĩa; 
hai người). 
* —. 
Place of the definite article (Vi-trí cáa THE) 


Ta đặt the xen giữa all, both, half, double và danh-tu : 
Thi-du: 1. The Danes, who occupied half the country, led 
away all the men. 
(Quân Dan-mach chiếm nửa nước ấy, ho di 
điệu đi tất cả các đàn ông). 
2. In half (hé time you would earn double the 
money. 
(Trong nửa thói-gian đó, anh sẽ kiếm được 
gấp đôi số tiền ấy). 
Chú-thích : Sau chữ ALL ta dùng mạo tự THE hay không 
tùy xem danh-tự được chỉ định hay không ; hãy xét : 


All men must die. = Moi người phải chết. (Không 
chi-dinh.) 
All the men of this town = Tất ca các đàn ông của tỉnh 


nay...(Duweoc chi định). 
Vì vậy, ta ít khi xen THE giữa ALL và chữ số : ALL five 
were present. 


* 
Names of titles (Danh-tự chi chức-vị) 


a) Các đanh-tự chi chức vị mà có tên người di sau, 
và các chức vị này lại được Hién-phap nước Anh công nhận, 
thì không bao giờ có mạo-tự THE đứng trước (các chức vị 
đó là: King, Queen, General, Marshal, Doctor, Captain, v.v.) 

Thí-dụ : King George, Queen Elizabeth, Doctor Brown, 
Ga ptain Smith, v.v, 
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b) Trải lại, các danh-ty chỉ chức vị không được thử a 
nhận ở nước Anh và các chức vi chỉ giống cái: Princess, 
Duchess, Countess, thì lại có the đứng trước: 

Thí-dụt The Czar Nicholas = Nga-hoàng Ni-c6-la. 

The Princess Margaret is Queen Elisabeth’s sister. 

Chú-thícÀ : Chit «Princess, theo văn mới trong báo-chí, 
người ta thưởng bỏ mạo-tự trước nó, 


* 


Uses of the indefinite article. The article A or An is 
used, when thậ noun is to be generalized. 


(Ta dùng nao-ty A hay An, khi danh-tự chi chung.) 
Nó được .ding: 


'Thí-dụ : 1. We have three English lessons a week. 
(Ta có ba bài Anh-văn một tuần), 


2. There are \bout a hundred boys in that school, 
(Có chừng nôt trăm cậu hoc sinh trong trường đỏ). 
* 
Place of the indefiite article; 


u) Ta đặt A hay An\sau các chữ: What (hô-thán), such, 
many, quite, rather và half 
Thí-du : x. What a clever by! j 
(Thật là một c bé giỏi I). 


2. Such a man will Win any woman. (Shakespeare) 
(Một người như \hé sẽ chỉnh phục bất cứ một 
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3. He can eat many a bunch of grapes. 
4. I had to wait rather a long time. 
5. You will have to walk half a mile more. 
b) Ta dit A hay An sau các tinh-ty er dd dire 
trước có so, as và too. 
Thí-du : 1. So kind a father. 
(Người cha tử-tế như thé). 


2. I never know so young a body with so old a head. 


(Shakespeare). 


(Tôi chưa bao giờ biết một người tfé như thé mà 


lại có đầu óc già giặn như vậy). 


x 


Remarks on some Noun 


ri. The following nouns are used in the singular only : 


(Nhüng danh-tự sau đây không có só/nhiéu và dùng đề 
chi chung, tương tự như một danh-ty tập hợp; thí-dụ : Furni- 
trre là đồ đạc nói chung. Nếu muốn nổi một món đồ như 
một cái bàn chẳng hạn, người ta nói :ja piece of furniture). 


advice (lời khuyên), asparagus (măng tây), business (công 
việc), chess (cờ = món chơi), furniture, ktowledge (sw hiều biết), 
baggage (hành lý), merchandise (hang hóa, progress (sw tấn tới), 
information (tin tức)... 
2. Some nouns have the sameiform in both numbers, 
euch as. 
(Một số danh-tự có hinh thfc không đồi, dù số ít hay 

số nhiều). 


Cattle (mục súc), grouse (gà rr), deer (con hươu), reindeer 
(con nai), sheep (con cừu), swine (vn), poultry (gia cầm), yoke 
(Ach), gross (một gốt = 144 chiếc) dozen (tá), score (đơn vị chi 
2o chiếc), salmon (cá thu), cod (4 thu), pike (cá măng), trout 


(cá quả, cá lóc). 
Chú-ý : Chữ people, nếu người, bao giờ cũng là số 


nhiều, nhưng nếu chỉ dân tộc *hl dùng che ctc danh-tự khác 
tức là số đơn thì không có S, và số nhiều thì có S. 
Thi-dy: There are many people in tie church. 

(Có nhiều người trong nha thờ). 

The peoples of China and Japan were at war. 

(Dân tộc Trung-Hoa và Nhat-Ban đã đánh nhau). 


3. Compound nouns (danh-tự kép) form their plurals by 
adding 5 to the principal word. 


(Những đanh-tự kép đồi thành số nhiều bằng cách thêm 
B vào chữ chính thường thường là danh-tự chính). 


Ex : Bookcase, bookcases (tủ sách); mother-in-law, moth- 
ers-in-law ; commander-in-chief, commanders-in-chief (tồng-tư- 
lệnh) ; looker-on, lookers-on (kẻ đứng xem); passer-by, passers- 
by (người di qua); man-eater, man-eaters (vật ăn thịt người) ; 
woman-hater, woman-haters (kẻ ghét đàn bà), etc... 


Chú-thích : Cũng có vài danh-tự kép, khi đồi ra số nhiều, 
thì cả hai thành phần đều đồi, như : 


man-servants men-servants đầy tớ đàn ông 
woman-servants women-servants day tớ đàn bà 
man-singer men-Singers nam Ca Si 


woman-Worker women-workers tho dàn bà 


* 


NOUN CLAUSES (Danh ménh-42) 


Phải xét vài thí dg này: 
1. We expect an improvement in business. (Noun phrase} 
Chúng ta mong một sg cái-tién trong công viéc. 
We expect that business will improve. (Noun clause). 
2. That you have come pleases me.(Noun clause) 


Trong cau số 2 trên đây, That you have come là JVoun 
dause làm chủ-từ (Subject) cho động-tự pleases. Vậy định- 
ngbia (Definition) của Noun clause ¿ 
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Noun clause is a group of words which contains a Sub- 


ject and a Predicate of its own, and does the work of 
a Noun. 


X% 
Các tru@ng-hop cần chú-ý và NOUN CLAUSES 


+ Cùng một mệnh-đề phụ (Subordinate clause) có thề là Noun 
clause, Adjective clause hay Adverb clause, tùy theo công dung 
của nó trong câu (sentence). Hay xét 3 câu sau đây : 


a. I know where | could find him. 

b. I went to the place where | could find him. 

c. I went where | could find him. 

Cũng một ménh-dé: where | could find him mà nó là: 
Noun clause trong cau (a), làm túc-từ cho know. 

Adj. clause trong câu (b), phầm định danh-tự place. 
Adverb clause trong cau (c), đồi nghĩa động-tự went. 


2. Noun clause không những có thề làm túc-từ hay chú-từ 
của động-tự như ta đã thấy, nhưng nó còn có thẻ làm: 


— Túc-từ cho giới-tự (Object of a preposition). 
— Đồng-vị với danh-tự hay đại-danh-tự. 
(In apposition to a Noun or Pronoun), 
— Bồ từ cho động tự (Complement of a verb). 
3. Object of a Preposition: 

a. Pay careful attention to what I am going to say. 

Hãy chú ý cần thận điều tôi sắp nói. 
b. There is no meaning in what you say. 

Lời nói của anh không có nghĩa gi cả. 


Contradictions with will and won't, p. 64: 


2, Yes, they will. They will be translated by computers, — 3. Yes, they 
will. They will be educated by televisiori. — 4. Yes, they will. They will 
grade papers, —5. Yes, they will, They will help the doctor in diagnosinz 
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— 7. No, they won't. They won't be translated by radios. — 8, No, they 
won't. The won't be educated by typewriters. — 9. No, they won't. They 
won't be graded by telegraph. — 10. No, it won't. It won't be prescribed 
by nurses. — rir, they will. They will be guided by computers.— 12. they 
won't, They won't be guided by telephone. — 13. they will. They will be 
translated by computers. — 14. they won't. They won't be translated by 
radios, — 1s they will. They will be educated by television, — 16, they 
won't. They won't be educated by typewriters. 


Intensive Questioning, p. 65: 


I. Its name was CHEOPS—a, It stands for Chemical Engineering Opti- 
mization System, — 3. It took less than sixteen hours.—4. It was fed in- 
formation necessary for designing a chemical plant. — 5. Ir ran through 
16,000 designs. — 6, It picked out the one (plan) that would produce the 
most chemical for the least amount of money.—7. It was issued in a print- 
ed set of exact specifications, — 8. They had been working on the informa- 
tion for a year. — 9. Rockets, satellites, and space ships. — 10. They will 
be translated by computers, — 12. They will grade 6,000 papers per hour.— 
13. They will record patients’ aches and pains, and help the doctor in diagno- 
sing and prescribing for his patients.—14. Computers will be used in train~ 
ing airline pilots. — 15. They will direct flights of planes, control their 
air speeds and altitudes, bring them into “stacks”, and land them. — 162 
More than ten billion, — 17. It has only a few hundred thousand parts. 
— 18. At least ten thousand times more complex, 


Grammar Review : 


/ 

7.1 — 1. I like computers, but I wouldn't want to have one for a doc- 
tor. — 2. A computer has the answers, but someone has to ask it the right 
questions. — 3.Computers can translate scientific papers, but I doubt that 
they can translate poems. — 4. Computers will direct flights, but they won't 
replace pilots. — 5. CHEOPS designed a chemical plant, but someone had 
to feed in the necessary information, — 6. Computers will grade papers, 
but they can't discuss your mistakes, — 7. Computers can sort mail, but 
they can't deliver it to your door. — 8, Computers are complex, but our 
brain are more complex.—9. A computer has a few hundred thousand 
parts, but our brain has more than ten billion cells — 1o. Men can solve 
complicated mathematical problems, but computers can solve them much 
faster, 


7. 3 — x, Though I think computers are useful, I don't think they'll 
replace people. I think computers are useful; however, I don't think they'll 
replace people. -- 2. Though a computer has the anwers, someone has to 
ask it the right questions. A computer has the answers; however, someone 
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has to ask it the right questions.—3. Though computers can translate scien- 
tific papers, I doubt that they can translate poems. Computers can translate 
scientific papers; however, I doubt that they can translate poems. — 4. 
Though computers will direct flights, they won't replace pilots. Computers 
will direct flights; however, they won't replace pilots. —5. Though CHEOPS 
designed a chemical plant, someone had to feed it the necessary information. 
CHEOPS designed a chemical plant ; however, someone had to feed it the 
necessary information.—6. Though computers will grade papers; they can't 
discuss your mistakes, Computers will grade papers; however, they can't 
discuss your mistakes. — 7. Though computers can sort mail; they can’t 
deliver it to your door. Computers can sort mail; however, they can't deliver 
it to your door.—8. Though a computer has a few hundred thousand parts, 
eur brain has more than ten billion cells, — A computer has a few hundred 
thousand parts; however, our brain has more than ten billion cells. 


+ 


Understanding Ideas : 


1. Computers are sometimes called "thinking? machines because they 
„ean do the same things as human brains do (read letters, translate papers, 
play chess, compose music, write plays, etc.) 


-2 
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2. CHEOPS designed a chemical plant better than a team of engi- 
neers. CHEOPS was provided with all that was necessary for drawing up 
the plan of a chemical plant. Among the 16,000 possible plans, it was able 
to sort out the most efficient design for a chemical plant along with speci- 
fications. Before CHEOPS did this job, it took a team of engineers a year 
to propuce only three designs, which were far from being as efficient as that 

‘ produced by CHEOPS. 


3. Our brain can be said to be more complex than a computer because 
it has more than ro billion cells while the computer has only a few hun- 
dred thousand parts. 


/ 
Applying the Reading : 


1, If I could ask a computer to do three things, I would ask it to tran- 
alate some novels, find out the telephone number of some important per- 
sonage and compose a piece of music, 


2, If I were a business man and I had a computer, my rou'ime work 
at the office would be done every efficiently. 


3. Here are some places where computers would be useful: airports, 
post-oífices, customs-house, businesses, etc. 


ge 


BÀI THỨ TÁM (8) 


MAT TRỜI : MỘT NGUON NĂNG LỰC MỚI 


Hướng về bầu trời dé kiếm 1. Sức mạnh bắp thịt con người 

năng lực vô tàn. được tính bằng một phần hai mươi 

của mã-lực. Sức tương-đương vớ: 

2.000 người đầy một chiếc xe hơi trên đường, trong khi đó nang lực 

tương-đương với năng-lực của 100,000 người làm chuyền động một đoàn 

xe lửa, Mét phi công phản-lực-cơ kiềm soát một năng-lực tương-đương 
với năng-lực của 700,000 người. 


2. Trong một năm, thế-giới tiêu-thụ nhiều năng-lực bằng số năng-lực 
chứa trong 21 tỷ thùng dầu. Và số nhiên-liệu cần thiết đang gia-tang rất 
mau. Những nhu cầu tương-lai sẽ là gì? Và những nhu cầu ấy được thoả 
mãn thé nào ? Sự cung-cấp nhiên liệu hóa-thạch—than, dầu và hơi—đều 
có giới hạn. Chúng không thề kéo dài tới một thế-kỷ. Vậy cái gì sẽ thay 
thé chóng. 


3. Đề kiếm câu trả lời, ta hãy nhìn lên bầu trời. Mỗi ngày mặt trời 
tỏa xuống cho thế giới năng-lực nhiều gấp hàng ngàn lần số nắng-lực 
người ta dùng. Sức nắng trên mái nhà bạn có năng-lượng gấp hơn một 
tram lần năng-lượng nhà bạn nhận được qua giây kim loại dẫn điện tói. 


Người ta đã ước lượng rang có đủ năng lượng toa xuống 100 dam 
vuông ở Sa-mac Arizona trong một ngày đề chuyền vận tất cả máy móe 
các ngành kỹ-nghệ tại Hiệp Chúng Quốc trong một ngày và một đêm. 


4. Về một khía cạnh thì đây là nang lực vô-giới-hạn. Và nang lực 
mặt trời sẵn có mà không mất tồn phí. Nhung những vật liệu cần thiết đề 
sbät lay nang lực mặt trời và đem dùng năng lực ấy hay còn rất tốn kém, 
Nếu loài người có thé *bát» được chỉ một phần nhỏ năng lực của mặt trời 
với tồn phí thấp, thời sẽ không ai còn bận tâm đến vän đề cạn các nhiên 
liệu hóa-thạch hoặc đến những quặng nguyên tử năng nữa. 


$, Nếu khoa-hoc-gia thành công trong việc lợi dung sức mạnh của 
mặt trời, thứ năng lực mói này sẽ có nhiều công dụng khác nhau, Những 
tấm gương có thề tập trung năng-lực mặt trời đề tạo nên những nhiệt-độ 
cực-kỳ cao, có thề làm nóng chầy kim khí. Sát chầy ở 2.800 độ Fabrenheit, 
và ánh mặt trời đã được những tám gương tập trung lại đề phát ra 
những nhiệt độ cao hơn thé gấp nhiều lần. Nhiều quốc gia tuy có mỏ chứa 
những quặng quí giá nhưng không có nhiên-liệu hóa-thạch cần thiết đề 
lọc nó; tuy vậy, có rất nhiều ánh nắng mặt trời vô tồn phí, Cho nên thay vì 
nhập cảng những nhiên liệu tốn tiền, những quốc-gia này một ngày kia. 
gộ thề ding thứ nhiên liệu không tồn phí của mặt trời. 


gz 


6. Nẵng lực của mặt trời có thề được dùng trong nhà của chỉnh bạn 
đề sivi ấm hoặc đề nấu bữa ăn. Hãy tưởng-tượng nấu bữa ăn chiều của 
ban trên môt cii lò dùng sức nóng của mát trời đề ở ngoài nhà, lò ấy 
ding mặt trời làm nguồn cấp nhiét-lirong. Ban cũng có thé làm rihu thế 
nhờ ánh nang mùa đông vì những lò nhat-nhiét được ché tạo đề quy nắng 
lực mặt trời vào mót khu vực đặc-biệt nào đó và tap-trung sức nóng. Tai 
những quốc gia khan hiểm nhiên liệu, những bếp nhật-nhiệt đang được dùng 
với một quy mô hẹn chế. Chẳng may đối với người xử-dụng trung bình 
tại khắp noi, giá tiền chiếc bếp nhật-nhiệt lại quá cao, 


7. Mặt trời cũng có thề được dùng làm nguồn nhiên liệu cho những 
nhà máy phát năng-lực. Một khoa-hoc-gia từng nghiên-cứu năng-lực mat 
trời trong nhiều năm đã phát triền một chiếc lò nhật-nhiêt sẽ san xuất 
năng lực hơi nước nóng với giá ton phí phải chăng. Những nhà máy phát 
nang lực có tính cách thí nghiệm như thế có thề dẫn tới việc dùng năng 
luc mặt trời phó biến hơn nữa đề chay máy và sản xuất ánh sáng. 


8. Nang lực mặt trời có thé dùng được trong việc liên lạc dién-thoai 
du hành không gian, và trong nông nghiệp. Những bình điện nhật-nhiệt 
đã được dùng thí-nghiệm trong nhiều năm đề cung cấp năng lực cho giây 
điện-thoại, và bây giờ chúng đang được dùng đề rờ-sạc những bình điện 
cung cấp nang lực cho những dụng cụ không gian. Những máy bơm 
dùng náng-luc mặt trời có thề bơm nước lên giúp cho việc dẫn thủy nhập 
điền cũng đã được phát triền, nhưng chúng ít khi được dùng vì quá tốn kém. 


9.Mót trong những van đề thực tiễn khi kiềm soát nang lực mặt trời 
là vấn đề làm sao cho năng~-lực ấy liên tục. Phải làm gì khi mặt trời không 
chiếu vào hệ thống nhiệt năng ? Giả sử bạn dang dùng một may bom 
chạy bằng năng-lực mặt trời dé dẫn thủy nhập điền, việc gián đoạn ánh 
sáng mặt trời không quan hệ gì, vì cây cỏ không cần sự tiếp tế nước liên- 
tục-ngày và đêm. Nhưng giả sử bạn đang sưởi nhà bạn bằng năng lực mặt 
trời. Một số những căn nhà thí-nghiệm, được sưởi nóng bằng phương 
pháp này, dùng những thùng chứa đề trữ nhiệt năng cho ban đêm và khi 
gap mưa, hoặc nó phải có một hệ thống sưởi nóng bồ sung được cung 
cấp bằng nhiên liệu thông thường. 


1o, Còn có những vấn đề thực tiễn khác phải giải quyết trước khi 
dùng được mặt trời làm việc theo một quy mô rộng lớn. Nhưng một khi 
mat trời đã được trong dung thì sự cung cáp nang lực sẽ vô tán. Thảo 
nào những ai nhìn lên bau trời thì thấy ở đó những sự thay đồi kỳ diệu 
về cách sóng tương lai của chúng ta. 


oy 
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source (sors) nguồu 

The river take its source from 
the lake. Con sông bat nguồn 
từ cái hồ. 

limited : có giới han 

znlimited : vô tận 

wuscle (másl) bắp thịt 

muscle power : sức mạnh bắp thịt 

to be rated (réytid) at : được 
tính là 

horsepower : mã lực 

equivalent ( ikwivolont ): tương 
đương 

to power : làm chuyền động 

barrel (béral) : thùng lớn 

by leaps and bounds : rất mau le 

to leap, leapt (lept), leapt : nhảy 
(như ếch); vö ' 

He leapt at the opportunity.: Anh 
ấy vớ lấy cơ hội đó. 

bound (bawnd) n: sự nầy bật 

to fill the needs làm thóa-mán 
các nbw-cầu 

fossil (fasil) : hóa-thạch 

fossil fuels : những nhiên liệu hóa- 
thạch 

to last : tồn tại 

to take the place of : thay thế 

shcwe: (fáwor) trận mưa rào 

to shower : mua rào; rci tóa xuóng 

house-top : mái nhà 

wire (wáyo) giây bằng kim khi 
(giây thép, giây đồng) 

to estimate (Êstimeyt) : tính phóng 
chừng, ước lượng 

to run, vt. : làm chuyền động, 
làm tiến hảnh 

sense (sens) ý nghĩa 

in a sense về một phương diện 
nào đó 

He is a genius ina sense : Về một 
phu@ng-dién nào đó, anh Sy cũng 
tài ba lắm, 


—--—_—- — 


to be free for taking : tha hồ tấy 
ma không phải trả tiền 

to capture (k&ptfor) : bát 

to put something to work : düng 
cái gi dé làm viéc 

at low. cost : vói giá ré 

to run out of ; hết, cạn 

ore (5r) : quáng 

to make use of : lyi dung 

mirror (mírar) gương 

to concentrate (kánsontreyt) : tàp 
trung 

to concentrate troops in a place-i 
tập trung quân ở một noi 

Fahrenheit (fáranhayt) : tên riêng 

deposit ( dipázit) : lớp (quặng ) 
trong mỏ 

to refine (rifáyn) : lọc, tinh-ché, 
tinh Juyén 

to refine oil lọc dầu 

someday một ngày kia 

stove (stowv) : lò bếp 

solar (sówlar) : chi về mặt trời, về 
thái dương 

solar system : thái dương hệ 

a solar eclipse nhật thực 

solar stove bếp nhật-nhiệt 

to focus (fówkos) tap trung 

to focus one’s attention on..: chăm 
chu vao.. 

cooker bếp nấu 

power plant : nhà máy phát 
náng-luc, hay điện-lực 

solar heater : máy phát nhật-nhiệt 

reasonable : phài cháng 

experimental (iksp£riménto1) 
tính chát thí nghiém 

to lead the way to : dẫn tới 

extensive (iksténsiv) phd biến, 
róng rái 

cell (s£) pin, binh điện 

dry cell pin điện khó 

to recherge : rờ-sạc, tiếp điện lực 
vào bình điệt: 


có 
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battery (bittor)) bình điện 

dry battery : bình điện khô 

pump (pomp) bom 

irrigation (irigéyƒfon ) 
thủy nhập điền 

continuous (kantínjuos) : liên tục 

interruption (intoróp/on) : sự gián- 
doan, ngắt quáng 

to metter : quan hệ, hệ trong 

storage tank : thùng trữ 

epell : trận (mưa);' loạt 

a long spell of fine weather: một 
thời gian lâu có thời tiết đẹp 

e cold spell in January : một tran 
lạnh vé tháng-Giêng 

supplementary (sopliméntori) : bồ 
xúng 

on a large scale: theo quy mô 
lớn lao 

to harness a river : lợi dụng sức 
nước con sông đề chuyền thành 
mã-lực 

to harness the sun : lợi dụng mặt 
trời đề cung cấp năng lực 


việc din 


GRAMMAR 


inexhaustible (zmSstibl) : vô tận, 
không cạn được 

to startle (stárt) làm giật mình 

| felt a little startled. Tôi thấy 
hoi giat minh. 

i was startled by the news of hị 
death.: Tôi giật mình khi dug 
tin anh ấy chết. 


x 


Prefix 


re— : lần nữa, lai 
rewrite : viết lại 
reread : đọc lại 
reaffirm : xác định lại 


Suffix 


—lc : có tính cách, chứa đựng 
modernistic : có vẻ tân kỳ 
sulphuric : có chất lưu hoàng 
historic : về lịch-sử 


More on Noun Clauses 


A noun clause can also be used : 


k.Ín Apposition to a Noun or Pronoun : 


a, Your statement that you found the money in the 
street will not be believed. 


Lời khai của anh rằng anh bắt được số tiền đó ngoài đường 
sẽ không được người ta tin đâu. 


— Cả mệnh-đề phụ : that you found the money in the 
street là Noun clause; công-dụng của nó là đồng-vị với danh- 
tự ‘statement’, Ta cần lý-luận như sau đề hitu tại sao nó là 


đồng-vị : 
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Cái gì khong được người ta tin? 
Lời khai (statement) ; váy lời khai đó là pi? 


—Rằng anh bắt được số tiền đó ngoài đường. 
That you found the money in the strcet. 
Như vậy thì chữ statement với Noun clause đó tương 
duong nhau ((ức là ddng-v?). 
b. Itis feared that he will not come. 
Sợ rằng anh ấy sẽ không đến. 


Mệnh đề phụ that he will not come là Noun clause, 
đồng vị với đại-danh-tự it, vì lẽ cả câu trên có thề dao lại 
như sau: 

That the will not come is feared. 
ma nghia van y nguyén. 

c. It was unfortunate that you were absent. 

That you were absent was unfortunate. 

Việc anh không có mặt thật không may. 

2. Complement of a Verb of incomplete predication. 

Bb từ của động-tự thiếu nghĩa cho câu, 

a. My wish is that | may succeed. 

Mệnh đề that Ì may succeed làm Subjective complement 
cho is; vì lẽ nếu ta chỉ nói: My wish is thì thiếu nghĩa cho 
câu, nên danh mệnh-đề (Noun clause) kia bồ túc nghĩa cho nó, 

b. His great fear is that he may fail. 

Mốt lo lớn của nó là nó có thé thất bại. 


Chú-ý : Ta thấy trong các thí-dụ trên, phần nhiều Noun 
clauses được giới thiệu bằng liên-tự that. 


3. Một đôi khi ta có thé thay thé Noun clause (06 that) 
bằng động-tự vi biến (Infinitive) như sau : 


a. He thought that he was safe there. 
He thought himself to be safe there. 


b. I believed that she was a trué friend, 
I believed her to be a true friend. 


c. We know that his parents are alive. 
We know his parents to be alive. 


* 
Remarks on the Plural of Nouns 


1. The plural of Mr. (místor) is Messrs. (méssors). With 
this title the name itself remains in the singular. 

(Số nhiều của Mr. (ông) là Messrs. (các ông). Danh-tự đi 
sau không đồi). 

Mr. Brown — plural ; Messrs. Brown, or the Messrs. Brown. 

The title Mrs. cannot be put into the plural, so th. name 
itself is varied. 

Chữ Mrs. (Bà) không thé đồi ra số nhiều được, vi the 
người ta thêm S sau tên người). 

Mrs. Brown = Ba Brown The Mrs. Browns = Cac Ba 

Brown. 

In the case of Miss, either the title or the name is varied, 
thus : 

(Trong trường hop chữ Miss (Cô), có thê đồi Miss thành 
Misses thêm S cho danh-tự đi sau cũng được). 

Miss Brown = Có Brown —> plural: the Misses Brown or 
the Miss Browns. 

2. Some nouns are plural in form but singular in meaning. 


(Có danh-ty hình thức thi số nhiều nhưng nghĩa lại 
là số don.). 

Ex: ethics (luán-ly-hoc), means (phương-tiện), measles 
(bệnh soi), mumps (bệnh quai bi), news (tin tức), optics (quang 
hoc), physics (vật ly hoc), mathematics (toán hoc), wages 
(lương), acoustics (Âm hưởng hoc), mechanics (lực hoc), pains 
(sự dau), etc... 


3. Letters, figures, and other signs add the apostrophe and 
S (S) to form the plural. 


(Chữ, số, va các dấu khác, khi đồi ra số nhiều, thì thêm ’S). 
o6 


Ext a's 1s $'s 4's +'s &'5 
Mind your I's and T's 
(Đề ý đến các chữ I và chữ T của anh). 


Chú-ý : Gần đây, nhất là người Mỹ, họ có khuynh hướng 
bỏ cải phầy trên (') khi có thề bó được, như: an M.P., two 
M.P.s (quan-canh). 


4, Danh-tw chi quốc tịch va tôn giáo, khi đồi ra số nhiều, 
thì thêm S như các đanh-tự thường : 


the Spaniards — người Tây-ban-nha 
the Turks = người Thó-nhi-ky 
the Russians — người Nga 

the Catholics = người Công-giáo 


the Danes người Dan-mach 
: the Scots = người Ê-cốt 
the Germans = người Đức 


Các danh-tự chi quốc tịch mà tận cùng bang -ESE và chữ 
Swiss, khi đồi ra số nhiều, không thêm S. 


3 Vietnamese — 3 người Viét-Nam 
Io Japanese = 10 người Nhat 
the Chinese = các người Trung-Hoa 


many Portuguese — nhiều người Bồ-đào-nha 
_ Chú-thích : Các tĩnh-tự (adjectives) chỉ quốc-tịch và tôn-giáo 
tận cùng có -CH hay -SH, có thề đồi thành danh-tự bằng cách 
thêm -man (woman): Englishman, Englishmen; Frenchwoman, 
Frenchwomen; Dutchman, Dutchmen (người Hòa-lan). 
Nhưng đề chỉ chung toàn thé dán tộc nào, ta dùng ngay 
tĩnh-tự làm danh-tự. 
Thí dụ : 1. The English and the Scotch were not always very 
good friends. 
(Người Anh và người Tô-cách-lan không phải lúc 
nào cũng thân thiện.) 
2. The Dutch were great sailors. 
(Người Hda-Lan là thủy thủ giỏi). 


3. There are two Englishmen and three Scotsmen in the 
room. 
(Có hai người Anh và ba người Tô-cách-lan trong 
phòng). 


* 
COMPOUND ADJECTIVES = Tinh-ty kép 


Tinh-ty kép trong Anh-văn được tạo thành theo những cach 
đưới đây. Nhung muốn hiều nghĩa những tinh-ty kép một 
cách chính xác, ta phải nhớ qui luật này: Chữ thứ nhì là chữ 
có nghĩa chính, còn chữ thứ nhất chỉ là tiếng phụ nghĩa cho chữ 
thứ nhì. Thí-du : dark blue, phải dịch là xanh đậm (blue là chính; 
dark phụ nghĩa cho blue). 


i. NOUN + ADJECTIVE : Sky-blue (xanh đa trời), coal. 
black (đen như than), blood-red (đỏ như máu), sea-sick (say sóng) 
shoulder-high (cao đến vai), etc. 


2. ADJECTIVE + ADJECTIVE: dark-blue (xanh-đậm), 
red-hot (nóng đỏ lên), etc. 


2. ADJ., ADVERB or NOUN + PRESENT PARTICIPLE: 
(vì Present Participle là tiếng hàm nghĩa chủ động nên tiếng 
Compound Adjective cũng có nghĩa chủ động «active». Thi- 
du: A hard-working boy = Một cậu bé làm việc chăm chỉ, 
chính cậu bé làm công việc, do tiếng present participle diễn tả). 


Ex: good-looking (dé coi — Verb «to look») nghĩa là 
trông có vẻ), heart-breaking (làm vỡ trái tim, tức là “thirong 
tam”; A heart- breaking story Một truyện thương tâm»), ill. 
smelling (hôi ham, có mùi khó ngửi), etc. 


4. ADJ., ADVERB or NOUN + PAST PARTICIPLE. 


(Past Participle là tiếng có nghĩa thụ động, nên tiếng 
Compound Adjective cũng có nghĩa thụ động «Passive». 


Thí-du: A white-painted house = Cán nha sơn tráng. 


Ex: horse-drawn (bị kéo bởi ngựa, do ngựa kéo: A horse- 
drawn vehicle), white-painted (sơn trắng), well-lit (lit = past 
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participle của “to light» — được chiếu rất sáng a well-lit 
room). 

s. ADJECTIVE or NOUN + NOUN + ED: (Noun + ed 
là bắt chước tiếng Past Participle). 

Blue-eyed (có mắt xanh), fair-haired (có tóc vàng hoe), 
big-headed (có đầu to), llon-hearted (có trai tim sư-tử, nghĩa 
là dũng cảm). 

Chú-ý : Gần đây, có nhiều ký giả còn phát minh ra nhiều 
cách đặt ra tĩnh-tự kép mà ta không thé đặt được một định 
luật nào đề chi phối nó, chẳng hạn như: 

a would-be champion = người dang lẽ được giải quán-quân. 

a never-can-be-finished task = một công việc không bao giờ 

có thể làm xong. 

a heart-to-heart talk = câu chuyện tâm sự 

a heavier-than-air machine = máy nặng hơn không khí, 


X 


Contradiction; p. 72 


3. Yes, it can, It can be harnessed, — 4. Yes, they are. They are expen- 
sive, — 5. Yes, they can, They can melt metals. 6, —7. No, it won'te 
The supply of oil won't continue indefinitely. — 8. No, it isn't, The sun's 
energy isn't limited, — o. No, they aren't, The materials needed aren't 
cheap. — 10. No, they can't. Low temperatures can't melt metals. — 11. 


It can. A horse can carry more weight than a man, — 12. he doesn't 
A man doesn't have more m uscle power than a horse,— 13. it won't 
The supply of oil won't continue indefinitely. — 14. it will, The, 


supply of oil will be used up. — 25, they can, High temperatures can. 
melt metals, 


Intensive Questioning, p. 73 


ot It's rated at one-twentiéth of a horsepower.—2. The equivalent of 2,000 
men, — 3. Energy equivalent to that of 1o0,c0» men. — 4. He controls 
tnergy equivalent to that of 700,000 men. — 5, It uses as much energy as 
chat contained in 21 billion barrels of oil. — 6, They are coal, oil, and 
gas.—7. The power of the sun might take the place of fossil fuels, —8. Se- 
vera] thousand times as much energy as man uses, — 9. It has more than 
& hundred times more energy than the amount my house receives through 
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the electrical wiring. — 10. Enough to run all the industries in the United 
States for a day and a night. — 11. It would run all the industries in 
the United States for a day and a night. — 12. It would run them for a day 
and a night. — 13. It’s free. — 14. Mirrors can concentrate the sun’s 
energy to create extremely high temperatures. — 15, Mirrors can be used 
to concentrate the sun’s energy.— 16, It's been concentrated by using mir- 
rors, — 17. They can melt iron,— 18. It melts at 2,800 degrees Fahrenheit: 


Grammar Review : 


8.1 — I. Our country has no oil wells, so we must import oil, — 2. Our 
country must import oil, so it is expensive. — 3. Oil is expensive, SO we 
can't use it to heat our houses, — 4. Our country has large coal deposits; 
so coal is cheap. — 5. Coal is cheap, so we use it in our stoves.—6. We 
have very hot summers, so we need air conditioning. — 7. Air conditioning 
is expensive, so not many private homes have it yet, — 8. Some children 
go to school in the summer, so schools should have air conditioning.— 9. 
Offices must stay open all day long, so offices must be air-conditioned.— 
Io. Gas is cheaper than electricity, so some air conditioners are powered 
by gas. 


8.2 — 1. Our country has no oil wells, so we must import oil. 
Because our country has no oil wells, we must import oil. 


^2 Our country must import oil, so oil is expensive. 
Because our country must import oil, oil is expensive. etc... 


8.3 — 1. Because our country has no oil wells, we must import oil. Our 
country has no oil wells; therefore we must import oil. — 2. Because our 
country must import oil, oil is expensive. Our country must import 
oil ; therefore oil is expensive. — 3, Because oil is expensive, we can’t use 
it to heat our homes, Oil is expensive ; therefore we can't use it to heat 
our homes. — 4. Because our country has large coal deposits, coal is cheap. 
Our country has large coal deposits ; therefore coal is cheap. — 5. Because 
coal is cheap, we use it 11 our stoves, Coal is cheap ; therefore we use it 
in our stoves. — 6. Because we have very hot summers, we need air con- 
ditioning, We have very hot summers ; therefore we need air conditioning, 
— 7. Because air conditioning is expensive, not many private homes have 
it yet. — 8. Because some children go to school in the summer, schools 
should have air ccnditioning. Some children go to school in the summer 
therefore schools should have air conditioning, 


D+ 
Understanding ideas : 


1. Scientists are looking for a new source of energy because the amount 
of fuel that has been providing energy so far is limited and may come to 
an end some day, 
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2. Scientists are especially interested in harnessing the sun because the 
latter is a source of unlimited energy. 


g. The sun’s energy can be used during the night by being held in 
reserve in storage tanks. 


Applying the reading t 


1. We use coal and oil for cooking. They come from mines, 


2. My country has some coal mines that produce hardly enough fossil 
fuels for home ‘consumption; We have to import oil. 


3. It is difficult to find out how many sunny days I average every 
year. The southern part of my country would be a good place for experi- 
menting with solar energy because there the sun often shines for many 
days on end, especially during the dry season. 


Composition : 


1. A lot of energy is being uséd up. The present sources of this 
energy are the fossil fuels : coal, oil and gas; and the supplies of these 
fuels are far from being umlimited, 


2. The last question in paragraph 2 is the following : *What will take 
the place of fossil fuels ‡* And here is tte substance of the answer provided 
by paragraphs 3 and 4: 


What will take the place of fossil fuels ? For the answer, let's look 
to the sky, Each day the sun pours on the earth much more energy than 
is needed by man, One scientific estimate says that the amount of energy 
poured by the sun on the Arizona desert in one day is enough to provide 
power to all the industries in the U.S. for a day and a night. The sun's 
energy is unlimited and does not cost anything. But one has to spend a 
lot of money to be able to capture the sun's energy and make it work. 
If man succeeded in putting the sun's energy to use at low cost, he would 
no longer have to worry about the scarcity of fossil fuels. 


3. The sun's energy can be used in refining ores, It can be used for 
heating and cooking and can also be used to provide fuel for power plants, 


If scientists succeed in harnessing the sun, this new energy will have 
many different uses. First, the sun's energy can be concentrated by a sys- 
tem of mirrors to produce very high temperatures needed in refining ores, 
So far, these temperatures have been produced by fossil fuels which are 
expensive and scarce in many countries, But the sun's energy hasa much 
mere practical use, for we can use it to cook and heat our houses, Solar 
heaters and solar stoves are being made, that focus the sun's energy to 
provide the necessary heat. Nevertheless, these machines are still too 
expensive, The sun's energy can also be a source of fuel for power plants. 
Scientists are experimenting with power plants using the sun's energy, 
which will someday run machines «nd provide us with light, 


IO 


t 


Hệ 


DON VỊ III 
BÀI THỨ CHIN (9) 
CONG VIỆC BƯU CHÍNH 


Việc phát thư-tín ngày một I. Ngày nay hon roo quốc gia 
xúc tiến nhanh chóng hơn. được nối với nhau trong Liên-Hiệp 
Bưu-Chính Thé-Giói, và số quốc-gia 
vẫn thường xuyên gia ting. Trong pham-vi mỗi quốc-gia, thư-tín được 
mang đi bằng phương tiện kiến-hiệu nhất có thề có — bằng xe trượt tuyết 
do chó kéo ở những miền địa-cực, bằng thuyền bản xứ giữa các dao ở 
Thái Binh Duong, bằng lạc-đà trong sa-mac, bằng xe hơi khi đường xá 
cho phép, và bằng xe lửa ở bất cứ nơi nào có thời-biều hoả-xa. Ở những 
vùng mà dịch vụ đường sắt không thích-nghi hoặc đã bị đình chỉ, người 
ta đã thiết lập đường bưu-chính bằng xa-lộ. Trên những đường này, xe 
buýt hay xe cam-nhông có thề chở thư-tín. 


2. Những xe trượt tuyết đo chó kéo, thuyền, và lạc-đà mặc đầu thường 
đáng tin cậy, vẫn hiền-nhiên là cham-chap. Trong một vài hoàn cảnh, xe 
buýt, xe cam-nhông và xe lửa cũng vậy. Thư tín khần phải được gởi bằng 
phương tiện nào mau lẹ hơn, Bởi thế, nhân viên bưu chính thường-xuyên 
thi-nghiệm những phương-cách mới đề xúc tiến việc phát thư-tín mau le, 


2. Sự thay đồi ngoạn-mục nhất trong việc phát thư-tín là việc dùng 
thêm phương-tiện máy bay dua thư, Được thiết lập vào năm 1918 giữa 
Thành-phó Ñữu-ước và Hoa-Thịnh-Đốn, dịch-vụ thư-tín bằng hàng không 
đã gia tang, cho đến nay nó đã bao quanh khap dia cau. Đề mang một 
bức thư đi một ngàn dám Anh bang máy bay phản-lực nhanh chóng, chỉ 
cần có hai giờ. Ngoài thư-từ ra, những bưu-kiện nhỏ, báo-chí, tạp-chi, 
hoa vừa mới hái, thức ăn không đề lâu được; ngay cả gà mới nở, đều 
có thề gởi nhanh chóng bằng đường hàng không. 


4. Đề xúc-tiến việc phát thư-tín mau le hơn nữa, phi-co trực thing 
đã được sử-dụng từ năm 1917. Phi-co trực tháng có thề bay thang lên 
và thang xuống, tới và lui và bay ngang. Bởi lẽ đó, nó có thề chở thư-tín 
lui tới nhanh chóng tir phiettường đến mái nhà bưu-điện ở trung-tam đô- 
thị. Việc sử-dụng phi.co trực thăng tiết-kiệm được nhiều thời giờ dáng 
Jë bị mát nếu chuyén-chó thư tín bang xe cam-nhóng qua nơi lưu-thông 
đông đảo cửa thành phố, 


3. Mỗi năm người ta viết thư càng nhiều nén bây giờ hoả-tiễn không 
gian đang được xem như là một phương tiện đề phát thư tín mau lẹ, Đến 
lúc đó thì một hoả-tiễn có thề được nhảm, chang hạn, từ Buenos Aires, Á~ 
Căn-Đình, phóng đến Tân Đề-Li, An-D6, và trong mấy phút đã tới nơi: 


6. Một vài nhà bác-hoc cũng đang thí nghiệm sáng-kién gởi thư tín 
bằng máy phàn-x& không-gian. Bằng phương-pháp này, từ sáu đến mười- 
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khi-cầu khồng-lồ së được đạt trong không-gian ở cao độ 22 dam Anh, 
Những khi-cầu đó sẽ quay quanh cùng một tốc-độ với địa-cầu. Thông-điệp 
truyền bằng vô-tuyến đến khi-cầu sẽ phản-xạ lại tnót điềm khác trên phía 
đỗi-diện cửa dia-cau. Như vậy, thư-tín có thé được gởi vòng quanh thé- 
giởi trong không đầy mấy giây đồng ho, 


* 
VOCABULARY = 


postal (pówstol) : chỉ về bưu chính, 

post office : nhà bưu điện 

postage (pówstid5) : bưu phí. 

to speed up : xúc tiến, 

to link : nối lại. 

to link things together : nối liền 
những sự việc với nhau. 

Universal Postal Union: Liên-Hiệp 
Bưu chính Quéc-té. 

dogsled : xe trượt tuyết kéo bằng 
chó. 

to permit (pormit) : cho phép. 

Smoking is not permitted. : Cám 
hút thuốc. 

schedule (skédjul) : thời biều. 

rail schedule thời bièu xe lira, 

to exist (igzist) : tồn ‘tai, có, 

area (£rio) : khu vực; miền, 

inedequate(inedikwit): không thích 
nghị, 

to discontinue (diskontinju) : đình 
chi. 

celinble (riláyobl): tin cậy được. 

undeniably, (ondináyobli) : không 
chối cãi được, hiền nhiên, 

urgent (2rdzont) : khan cấp. 

dramatic (drometik) : chỉ về kịch, 
ngoạn mục, đáng kề, 

airmail service : việc chuyền thư 
tin bằng đường hàng không, 

circle (øắtkl) n. : vòng tròn. 

to circle : đi vòng quanh. 

The enemy circled the city. : Quan 
địeh bao quanh đô thị, 

globe (glowb) : địa cầu, 


jet — jetplane. 

in addition to... : ngoài...ra. 

package (péekid5) : gói nhỏ. 

baby chicken : gà con mới nở. 

helicopter (helikáptor): phi cơ trực 
thang. 

sideways, adv. : ngang. 

to look sideways at ; nhin ngang, 
liệc nhìn, 

shuttle (shất]) : con thoi. 

to shuttle : di di về về thường xuyên; 
chạy đi chạy lại. 

to aim (eym): nhắm, ngắm. 

He could not aim straight. 
4y khong thé nham thang. 

He aimed at honors.: Ong ấy nhằm 
danh vong. 

Buenos Aires (buéynos áyros) : tên 
môt thành phó. 

Argentina (ardzontíyno) : tên một 
quốc gia Á-căn-Đình, 

New Delhi (déli): Tân-đề-Li. 

experimenter (ikspériméntar) : nhà 
bác học, nhà thí nghiệm. 

to work with : thí-nghiệm, 

message (mésidz) : thư tin: 

by way of = by means of : bằng. 

reflector (riflÉktor) : máy phan xe. 

to be set — to be fixed : được đặt, 

to rotate (rotéyt) : xoay quanh. 

to radio; truyền bằng vô tuyến điện, 

to reflect : phan xa. 

to reflect back : phản xa lại, 

no more then = less then : không 
day. 


Anh 
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Prefixos 


in — ,un -- : không, 
Incorrect không đúng, sai, 
Inedequate : không thích nghi. 
Inactive không hoạt động, 
unauthorized : không được phép. 
unheppy : không sung sướng, 

dis — : chi phủ dinh, sự lia 

khói, ttrong phàn. 
disedvantage : bất lợi. 
disapprove : khóng tán thành. 
dishonest : bất lương, 


Suftixes 


— able: có thề, được. 
livable : sống nồi, 
readable: đọc được. 
monageeble : điều khiền được, 


— el : có tính cách. 
postal : về bưu chính. 
political vè chính tri. 
universal : về và trụ, thé gids. 
physical : về vật-lý, tbề-chất. 


* 


GRAMMAR ` 


PRESENT PERFECT PROGRESSIVE 


Sự kết thành 


have 
has 


+ been + Present Participle 


Thề này dùng đề nhấn mạnh vào sự liên tục (không gián 
đoạn) của một động tác xảy ra từ quá khứ còn tiếp tục đến 


biện tại. 
Ta hay so-sánh : 


a. | have learned English for ten months. 


b. | have been léorning English for ten months. 


Về văn-phạm, cà a câu đều đúng, và nó đều nghĩa li: 


Toi đã học tiếng Anh trong mười tháng. 


Song câu (a) có thé có nghĩa là, đại khái, năm 1955 tôi học 
g tháng, rồi nghỉ, nim 1957 lại học 4 tháng, rồi đến gần 
mới đây học a tháng, tồng cộng vẫn là học ro tháng, nhưng 
có th? có sự gián đoạn. Nhưng theo câu (b), nó nhấn mạnh 
là têi vừa mới học suốt ro tháng trời Anh-ngữ. Các bạn xét 
th*in mấy thí dụ sau đây sẽ rõ hon: 
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-:, He came to this town four years ago, and has been 
staying with us since. 
Anh ấy tới tinh này cách đây 4 năm, và đã ở với chúng 
tôi suốt từ hồi đó. 


a. | have been looking for you since this morning. 
Sudt tir sảng nay, tôi di kiếm anh, 
3. What have you been doing since your return from 
England ? 
| have been teaching English in a high school. 
Suốt từ hồi anh ở Anh-quốc trở và, anh đã làm gi? Tôi 
đã dạy Anh-ngữ tai một trường trung-hgc. 
A 
PAST PERFECT PROGRESSIVE 


Sự kết-thành thời PAST PERFECT PROGRESSIVE 


HAD BEEN + Present Participle 


Thi-dy: had been writing, had beén waiting, v. v. 


Thời này dùng đề nhấn mạnh một hành động tiếp diễn 
không gián đoạn từ quá khứ, trước một hành động quá khứ 
khác hoặc trước một thời gian nhất định quá khứ khác, và 
khi hành động quá khứ thứ nhì xầy ra, hành động quá khứ 
thứ nhất có thề vẫn còn tiếp tục. Ta hãy phân tích và xét kỹ 
những thí dụ sau đây : 

a. Vinh đã học Anh-ngữ nhiều năm trước khi anh ấy xuất 
ngoại vào tháng 8 vira qua. 


Câu trên gồm hai việc : «hoc. Anh-ngữy và «xuát ngoai». 
Việc *xuát ngoại xầy ra vào quá khứ (tháng 8 vira qua), nhưng 
(việc học Anh-ngữ) bắt đầu từ trước «vidc xuất ngoại, và việc 
học đó đã tiếp diễn ra trong nhiều năm; hơn nữa, khi xuất 
Đgoại anh ấy vẫn còn tiếp tục học Anh-ngữ, vì vậy muốn 


1O5 


địch cho đúng cả câu, ta phải đặc biệt lưu ý đến các thời 
như sau : 


Vinh had been studying English for many years 
before he went abroad in August last. 


b. Cha anh ấy di du lịch nhiều nước Âu-châu, đã hồi 
hương hôm thứ bảy trước. 


His father who was travelling to many countries in 
Europe returned home last Saturday. (sai) 


His father who had been travelling to many coun- 

tries in Europe returned home last Saturday. (đúng) 
c. Hôm qua, nó đã đợi chúng ta suốt hai tiếng đồng hồ 

trước nhà bưu-điện. 

Yesterday, he waited for us two hours before the post- 

office (sai). 

Yesterday, he had béen waiting for us for two hours 

before the post-office. (düng) 


+ 


FUTURE PERFECT PROGRESSIVE 
Sy két-thanh thoi FUTURE PERFECT PROGRESSIVE : 


SHALL 


WILL have been + Present Participle | 


Thí.dụ : | shall have been waiting, 
He will have been learning, v.v... 


Cách dung: Dé nhấn mạnh sự liên-tục, không gián- đoạn, 
của một hành động xây ra từ quá-khứ, tiếp tục tới hiện tại, 
và hoàn thành xong một giai đoạn; sau đó, còn có thề tiếp tục 
nữa. Hãy xét kỹ vài thí dụ sau dày: 


a. Đến cuối tháng sau, tôi sẽ học Anh-ngữ được 3 năm tròn. 
(liên-tiếp không gián đoạn) 


By the end of next month, I shall have been learning 
English for just-three years. 
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(Sở ei ta phải dùng Future Perfect Progressive vì cần nhãn 


mạnh đến sự liên tục, không gián đoạn, suốt từ quá khứ đến 
tương lai). 


b. Nếu mai không tanh mưa, váy là mưa suốt một tuần lé. 


If it does not stop raining tomorrow, it will have 
been raining a whole week. 


* 
COMPOUND RELATIVES 


The compound relatives serve both in principal clauses 
as antecedents and in subordinate ‘clauses as relatives. 


(Các liên-đại-tự kép vừa làm tiên-hành-tự cia mệnh-đề 
chính vừa làm lién-dai-tw cia mẹnh-đề phụ). 


The compound relatives (Liên-đại-tự kép) are: 
a. What — cái gi mà, những gì mà. 


Ex : What astonishes me most is the child’s intelligence. 
(Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là trí thông minh 
của đứa trẻ). 


(Xét câu trên ta thấy nó có hai mệnh-đề : chữ what có thề 
tách ra làm the thing which; vì vậy, nó vừa làm tiên-hành-tự 


vừa làm liên-đại-tự). 

b. Whichever (bất cứ cái nào mà — một trị-số có giới-hạn), 
Whatever (bất cứ cái gì mà — một trị-số không giới-hạn). 
Whoever, whomever (bắt cứ người nào mà). Theo nguyên 

tắc ta dùng whoever đề làm chủ-từ như chữ who, và whomever 


làm túc-từ như chữ whom, nhưng trên thuc té ngày nay 
người ta dùng whoever cho cả hai trường hop. 


Ex: 1. You can have whatever you want. 
(Anh có thé có bất cứ cái nào anh muốn). 
a. Take whichever you like. 
(Hãy lấy bát cứ cái nào anh thích), 
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3. She can marry whoever she chooses. 
(Cô ta có thề lấy bất kỳ al mà cô ta wng ý) 


c. Whichsoever, whatsoever, whosoever, whomsoever chỉ 
là những hình thức nhấn mạnh của whichever, whatever, 


whomever. Cách đặt câu cũng vậy. 


x. 


Intensive Questioning, p. 80: 


2. No, it wasn't.— 3. Yes, it was. — 4. Yes, it has, — 5. Yes, it does. — 
6. Yes, they can, — 7. Yes, they can, — 8. No, they weren't. — 9. Yes, 
they have, — 1o, Yes, they can.—11. Yes, it does. — 12. No, it isn't. — 
I3. Yes, it is. — 14. No, they aren't, — 15. Yes, they do. — 16, Yes, they 
are, — 17 Yes, it could. 


Int. Q. Or-Questions, p. ór : 


2. It was between New York and Washington. — 3. It has increased. — 
4. It takes two hours. — 5. They're fast. 


Int. Questioning, p. 82: 


2. It was established in 1918.— 3. Between New York and Washington. — 
4. It takes two hours. — 3 Small packages, newpapers, magazines, fresh cut 
flowers, perishable foods, and even baby chickens can be sent by airmail. — 
6. To speed up mail deliveries, — 7. Since 1917. — 8. From the airport 
to the (roof of the) post office.—9. They are used to shut the mail.— ro. 
They can land on the roofs of building. — 11. There is heavy traffic. — 
12. The use of helicopters.—12. It would take only a few minutes. — 14. 
They are working with the idea of sending messages by way of space re- 
flectors. — 13. From six to ten, — 16. They would beset at an altitude 
of twenty two miles. — 17. They would rotate at the same speed as the 
earth's rotation, — 18. They would reflect messages to another point on 
the opposite side of the earth. 


Grammar Review—p, 84: 


9.1 — I. that the new post office is a large brick building.— 
My friend says the post office is a large brick building. — 2. 

that it’s on the corner of Main Street and First Avenue. — I think it's on 
the corner of Main Street and First Avenue, — 3. that the building 
directory is just beside the main entrance, — I believe the building 
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di£eAtOry is just beside the main entrance. — 4. that the elevator is at 
the ehd of the hall.— The visitor doesn’t know that the elevator is at the end 


of the hall. — 5s. that you can pick up the package at the wiadow 
markéd « General Delivery. — He has forgotten you can pick up the 
package at the window marked * General Delivery ". — 6... that they 
have a display cf rare stamps. The postmaster says they have a display 
of rare stamps. — 7... that the new stamps with the special dcsign 
are very popular. I suppose the new stamps with the special design are 
wery popular — 8. that I like to collect stamps. She never remembers 
Ilike to collect stamps. —9. that stamp collecting 13 an interesting 
hobby.— 1o. that Ernie will see the postmaster. She says Ernie will 


wee the postmaster. 


9.2 — 1 that the post office wasn't open on Sunday, — 2. 
that there were many complaints about the new postmaster. — 3. 
that I was tired of writing letters, — 4. that the mail- 

man was afraid of the neighbors’ dogs. — 3. that the dogs were 

dangerous, 


9 2 — 1. that the new postmaster would be efficient. — 2. 

that he would take their advice. — 3. that the postman 
would be one time.—4. that they could reissue the special stamps. 
— 5. she would give the letter to the mailman, — 6, she 
couldn't afford to send everything by airmail, — 7. that she couldn't 
read the address without her glasses, — 8. she couldn't remember 
where ber glasses were. 


9,4 — t. that she had been planning to get a job in the post 
office, — 2. that there had been many changes recently in the 
postal rates. — 3. that the mail had been delivered already. — 4. 

that her letter had been opened by mistake.— 5. that his 
"brother had forgotten to write, — 6. that someone had found his 


letter. — 7. that the new postmaster had tried to improve mail 
delivery. 


9. 5 — 1‹ that he had [ost the letter on his way heme. — 2. 

that he had it in his coat pocket. — 3. that he had look- 
ked for it everywhere. — 4. that it had fallen out of his pocket. 
~ $, that he hadn't lost anything else. — 6. that he had 
had some change in his pocket, too. — 7, that he had tried to be 
careful, 


Understanding Ideas t 


t, The methods of mail delivery mentioned in paragraph one are 1 dog- 
sleds, boats, camels, cars, trains, buses and trucks. 
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2. Besides letters, small packages, newspapers, magazines, fresh cut 
flowers, perishable foods, even baby chickens can be sent by airmail, 


3. Helicopters speed mail deliveries by carrying the mail from the 
airport directly to the roof of the post office in the center of the city, and 
thus saving the time used by trucks carrying the mail through city traífic. 


Applying the Reading : 


1. The usual postal rates in my country are: four piasters for an 
ordinary letter of 20 grams or under, and one piaster for a daily newspaper 
or a magazine. The cost of sending an airmail letter to countries in Ameri- 
ca and Europe is 13 piasters, and to countries in Asia, such as HongKong 
Thailand, and Malaysia is eight piasters. 


2. The chief means of sending mail in my country is by plane and 
by car. 


3. Mail is carried by dogsled in the polar regions, by boat among the 
islands of the Pacific and by camel in the desert, because these are usual 
means of transportation used by people in these areas. — Mail can't be 
carried by automobiles in some areas because roads are either nonexistent 
or almost impracticable, In my country mail must be carried by plane 
during the war. 


Composition : 


I. Paragraphs s through 6 describe the most modern means of mail 
delivery being in use now and raise the prospect of other means to be used 
in the future, 


2. Speeding up mail deliveries has been accomplished in many ways, 
The first airmail service was established in the United States in 1918 and 
now it functions all over the world, Fast jets can carry a letter a thousand 
miles in only two hours.Helicopters have also helped to speed up mail deli- 
veries as they can carry the mail from the airport straight to the roof of 
the post office in the center of the city, People are considering more effici- 
ent means of speeding mail delivery, namely : space rockets that could send 
a letter in a few minutes and space reflectors consisting of a system of bal- 
loons that would rotate along with the earth and send messages from one 
side of the earth to the other in a matter of a few seconds. 


BÀI THỨ MƯỜI (1O) 


ĐIỆN TÍN VÀ ĐIỆN THOẠI 


Got thư-tín bát cứ nơi tới r Hầu như ngay khi điện-lực 
nào trên hanh-tinh nay. được khám phá, các nhà phát minh 
di thấy rằng có thé dùng điện đề 
gòi thu-tín dọc theo đường giây kim khi. Nhưng một người Mỹ tên là 
Morse là người đầu tiên phát-triền một hệ-thống điện-tín thực-tiễn có thề gởi 
thư tín đi xa hàng trăm dám qua sông, núi, dưới đất và cả dưới dai dương) 
Ông phát minh một bộ biệt-mã về “cham? và «gach» gởi đi bang cách tao ra 
và ngắt giòng điện trong điện lực — đề gây nên một loạt âm-thanh hoặc 
các tín hiệu lách-tách. Những tín-hiệu này có thề được xếp lại với nhau 
bằng cách đề tượng trưng cho các chữ trong bộ tự-mẫu. Thi dụ trong 
bộ biét-m& được khai trién sau đó, ba chấm (,. .) tượng trưng cho chữ S 
"à ba gạch (— — —) tượng trưng cho chữ O. Nhu thế, ba cham theo sau bởi 
ba gạch rồi lại ba chấm (... — — —...) tượng trưng cho chữ SOS, chữ 
này bây giờ được quóc-té công nhận là dấu hiệu báo nguy. 


2. Một điện-tín viên kinh-nghiệm có thề phiên dịch những chấm và gạch 
này với tốc-độ bốn năm mươi chữ một phút, và ông có thề đá nh thư-tín đi 
qua một máy điện-báo cùng tốc độ đó Nhưng tốc-độ này không đủ nhanh 
đối với đa só các mục-đích của ta. Sau nhiều cuộc thí nghiệm một hệ thống 
truyền tiếp tự động đã được phát triền. Hệ thống mới này có thề truyền và 
tiếp gần 400 chữ một phút. 


3. Nếu bạn có dịp thám một tòa báo, bạn sẽ thấy sáu bày máy đánh chữ 
bận biu đánh ra các tin-tức. Thoạt tiên có thề bạn lấy làm kinh-ngac vì bạn 
không thấy người nào ngồi trước các máy đánh chữ đó. Nó là những máy 
tiếp nhận tự động, Giờ nay qua giờ khác, những máy đó nhận các tin tức, 
phiên dịch nó thành các loại điện động khác nhau, và điều khiền các may 
đánh chữ ghi các tin-tức trên giấy, 


4. Lại còn những phát minh khác cải thiện cho kiều mau cáa bản cửa 
Morse. Một chiếc máy có thề khuếch đại những tín hiệu; tức là làm cho. 
các tín hiệu mạnh hơn — rồi truyền nó theo đường giây kim khí. Một 
máy khác có thề gởi được nhiều tin tức cùng một lúc dọc theo cùng đường 
dây, Những phát triền này đã khiến máy điện báo điều động bằng tay nay 
trở thành điều hiếm thấy. Bây giờ hầu hết tất cả tin tức bằng điện báo đều 
có thề gởi bằng những máy tự động qua hàng trăm ngay cả hàng ngàn 
đậm trong một khoảnh khắc. 


g. Trong lúc dịch-vụ điện tín đang được cải-thiện và các đường giây 
điện tín đang bao quanh cả địa cầu, các nhà khoa học đang nghiên cứu về 
một ý nghi liên hệ. Đó là ý nghi về việc nói chuyện trực tiếp — thay vì gởi 
tín hiệu — với một người ở xa. Trong hơn một thế-kỷ, người ta đã chế 
những dung cy đơn giản có th? truyền đi những làn sóng âm thanh. Nhưng 
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những vật được coi chẳng hơn đồ chơi bao nhiêu, vì ít người đã coi nó 
là quan trọng, Trong số ít người quan tâm tới nó thời có một người Tô 
Cách Lan tên là Alexander Graham Bell. 


6. Bell ra đời tại Tô-Cách-Lan năm 1847, nhưng khi ông là thanh niên 
hai introi ba tuói ông cùng cha mẹ đã qua sống tại Gia-Na-Dai. Trước khi 
hết nàm đó chàng thanh niên Graham đã rời gia đình đề đi đến thành phố 
Boston. Mặc dầu Bell là một người mơ mộng, nhưng ông cũng là người cớ 
tư-tưởng thực tiễn và ưa hoạt động. Tai Boston, sau ngày ông làm thầy 
giáo cho người điếc, ban đêm ông còn làm việc tới tận khuya thí nghiệm cách 
truyền âm thanh bằng điện. “Baa không thề bắt con cú ngử ban đếm được», 
có lần ông đã viết trong một bức thư như thế. “Tôi càng đào sâu vào môn 
học ky-diéu này, cái viễn tượng đường như càng vô giới hạn trước mắt tôi», 


7. Su tưởng thưởng đã đến với ông vào ngày 10 tháng Ba năm 1876, 
Chiều hôm đó, khi ông đang tién hành một cuộc thí-nghiệm, ông ngẫu nhiên 
làm đồ một ít a-cít trên áo quầnông. Ông gọi người phu tá ở một phòng 
khác, “Ong Watson, lại đây, tôi cần ông." Watson dang cầm Ong nghe 
điện thoại ở nơi tai, thì nghe thấy tiếng nói rồi vội chạy đến báo tin cho 
nhà phát minh hay. * Thưa ông Bell, tôi nghe được moi lời ông nói — r6 
ràng», Câu nói đầy du đầu tiên đã được truyền đi bằng máy điện thoat. 


8. Bell được hai mươi bầy tuói khi ông suy luận ra nguyên tắc chuyền 
lời nói bằng điện lực. Nhưng phát minh của ông không phải chi là một 
chuyện may mắn ngẫu nhiên của tudi trẻ, Đó là kết quả cửa những năm 
dài về huấn-luyện khoa học, nhờ đó ông đã thâu lượm được sự hiều biết 
đặc biệt vé cách thức âm-thanh giọng người được cáu tạo nén và nghe thay. 
‘Chang hạn Bell biết rằng khi ta nói, mọi vật trong pham-vi âm-thanh của 
tiếng nói chúng ta đều rung lên đề đáp lại những giây âm thanh đang 
sung. Ông biết rằng khi ta nói, những cuốn sách gần đó rung, ghế rung, 
tường, bàn, bức tranh và đèn đều rung chuyền. Biết như thé, Bell bèn 
suy luận rất đúng rằng một miếng kim loại tròn và mỏng sẽ rung lên khi 
Sng nói lén trên nó, Những phân-tử ly-ty của không khí bị di động vl 
tiếng nói của người phát-ngôn sẽ làm rung động miếng kim khí tròn và 
mỏng đó y như nó làm cho màng nhĩ rung động vậy. 


9. Đây đúng là những gì xây ra khi ban nói trong máy điện thoại. Những 
rung động của tiếng nói bạn sẽ làm cho tấm kim loại mỏng uốn cong và 
ép xuống nhiều mảnh nhỏ các-bon. Khi những mảnh các-bon này bị ép vào 
nhau, chúng tạo nên điện lực và điện lượng rất bé nhỏ. Nhưng điện động 
bé nhỏ nay bị chuyền dọc theo đường giây với tốc độ ánh sáng. Khi chúng 
tới mục đích, chúng sẽ lại biến trở lại thành làn sóng âm thanh mà màng 
nhi có thé bát được, 

10. Cho tới ngày nay, điện thoại đã hoàn thiện nhanh chóng, khi một 
nhà doanh nghiệp ở Cựu Kim-Son có thé gọi một nhà doanh-nghiệp ở Déng- 
Kinh và nói chuyện với nhau hoàn toàn không bị tiếng ồn ào xen vào. Và 
điện thoại trong tương lai còn hứa hẹn những điều hấp dẫn hơn nữa: “(1) 
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*dién chogi hình anh» sẽ cho phép bạn thấy người mà ben đang nói chuyện. 
với, (a) điện thoại bỏ tui gấp lại bằng cỡ cái hộp đựng thuốc lá và có thề 
mang theo đây đó với bạn, và (3) có lẽ một ngày kia, một dụng cụ có tốc độ 
tắt nhanh sẽ đề cho bạn nói chuyện với bất cứ người nào trên hành tink 
gay — và xa hơn nữa, 


VOCABULARY 


telearaph (télogreef) : điện tín. 

possibility (pasibiliti) : sự có thề 
làm được. 

code (kowd) : biệt m3, hiệu mã, 

dot (dat) : chấm. 

dash (def) : gach ngang. 

current (k2ront) : giòng điện, 

circuit (s5rkit): điện lộ, đường điện. 

series (síyriz) : loạt. 

to click (klik) : kêu lech cach, 

to represent (reprizént) : tượng 
trưng cho. 

elphebet (é&lfobit) : bộ tự mẫu. 

to stend for: đứng cho, tượng 
trung. 

to recognize(rékonayz) : công nhận, 

distress (distrÉs): sự nguy khốn; 
cảnh nguy nan. 

e signal of distress : hiệu báo nguy 


operetor (áporeytor) : dién-tín-vién. 


key (kiy) : máy đánh điện tín. 
the key toa puzzle : bài giải câu đỗ 
to be capable (kéypobl) of : có thề, 
per minute : một phút, 
typewriter (táypraytor): máy chữ, 
typist (táypist): người đánh máy chữ 
impulse (ímpols) : sự rung động. 
giectricel impulse : điện động. 
to direct (dayrékt) : điều khiền, 
to put on peper : ghi trên giấy. 
to amplify (6mplifay) : khuếch đại. 
hand-operated: điều khiền bằng tay 
a rare sight: việc ít thấy, 
telegraphic (telogré&fik), adj, ; chỉ 
wt điện tín. 


| to be regarded as 


an instant (instont) : một lát. 

to encircle (£nsórkl) : di quanh, 

related (riléytid) : có liên hệ. 

device (diváys) : dụng cụ. 

mechanical device: dụng cụ cơ giới 

sound wave : lan sóng âm thanh, 

được coi 
như là, 

to take something seriously : coi 
điều gì là quan trọng. 

Alexander (æligzændər): tên người 

Graham (gréyhœm) : tên ngườ.. 

Canada (k&nnada) : Gia-nà-Dni. 

dreamer (driymor): người mơ mộng 

practical (praektikol) : thực tế. 

deaf (def) : điếc. 

dumb (dom) : cam. 

far into the night : tận đêm khuya. 

owl (awl) : con cú. 

boundless (báwndlis) : vô tận, 

prospect (práspekt) : kỳ vọng, viễn 
vong. 

reward (siw5rở) : phần thưởng. 

to conduct (konddkt) :'điều kh.è+. 

accidentally (aksidéntoli) : ngẫu 
nhiên, tình cờ. 

to spill : đánh đồ (nước). 

acid (ésid) : a-cit, cường toan. 

assistant (osistont) : người phụ tá. 

Watson (watson) : tên người, 

to work out : suy luận ra, 

principle : nguyên tac. 

to vibrete (vaybréyt) : rung chuyền 

in response to ; đáp ứng. 

vocal corderthanh đai, giai âm thanh 
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to reason (riyzan): suy luận, lý luận 

disk dia, miéng tròn va bet, 

particle (partikl) phân tr. 

to be set in motion : được chuyền 
động. 


eardrum (iyrdrom): màng tai, màng | 


nhi, 

carbon (kárban) : các-bon. 

destination  (destinéyfan) 
đích ; nơi định tới. 

to pick up : bắt được, 

conversation (kanvarséyƒen) : cuộc 
đàm thoại. 

free of noise : không bị tiếng ồn 
ào xen vào, 

to fold up: gấp lại. 

cigarette case : hộp thuốc lá. 

high-speed : có tốc độ rất mau. 


mục 


n 


Prefixes 


tele — 
telephone, 


xa. 


telegrapn, telegram 


en — : làm cho. 
enlarge : làm cho lớn, 
enrich làm giàu. 
encircle: bao vây quanh, 
enable : làm cho có thé 


Suffixes 


— er. — or nguri. 

player, actor, engineer, inventor, 
worker... 

— fy : làm, đưa tới trạng thái. 
specify : chỉ dinh rõ loại. 

typify : tiêu biều một loại. 

testify : chứng minh, 


GRAMMAR 3 


THE GERUND 


Đọc ôn lại tr. 186-189, ANTD-3. Ngoài ra học thêm vài 
trường-hợp đặc-biệt sau đây : 

I. A gerund can be used as a noun modifier, but this should 
be carefully distinguished from the participle. 

(Một đanh-động-tự cũng có thé dùng làm hinh-dung-ty, 
nhưng ta phải đề ý phân biệt nó với phân-động-tự). 

Participle : a sleeping child; đứa bé đang ngủ. 
a drinking horse: con ngựa đang uống nước 
a sleeping-car toa xe có chỗ đề ngủ (chứ 

không phải là «toa xe đang ngủ bị), 


Gerund 


nước uống. 
t phòng khách (phòng cổ 
chỗ ngồi). 


drinking-water 
sitting-room 


Muốn phân biệt Present Participle với Gerund trong những 
thi-dy trên, ta nén chú-ý điều này: Trong « A sleeping 
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childs, sleeping là Present Participle dùng làm adjective nên có 
the đồi thành một mệnh-đề tĩnh-từ (adjective): A sleep- 
ing child: a child who is sleeping. Còn trong “A sleeping-car», 
sleeping không thé đồi thành một mệnh-đề được va hoàn toàn 
là một danh-tự. Ngoài ra còn có điềm này nữa : Gerund và 
một tiếng noun tạo thành một danh-tự kép và giữa 2 chữ 46 
phải có dấu nối (hyphen). 


2. Sự bắt buộc phải dùng danh-động-tự : 


a. Sau những từ-ngữ : there is no (không còn cách); It 
ts no use (vô ich); it is no good (chang ích gì) ; sau IT IS và 
THAT IS dùng một mình; và sau to be worth (xứng đáng). 


Thi-du : There is no denying the fact. 
(Không còn cách chối cãi sự thực đó). 


It is no use hiding it. 
(Dấu nó cũng vô ích). 


It is more practising you need. 
(Anh cần luyện tập nhiều hơn). 


That is carrying carelessncss too far. 
(Như thé là làm việc cầu-thả quá). 


This book is worth reading. 
(Cuốn sách này đáng đọc). 


b. Sau các động-tự này to avoid (trách), to burst out 
(bật ra, phá lén cười), to be busy (bận), to deny (chối), 
to detest (ghét), to dislike (không thích), to cease (ngừng), tơ 
have done (làm xong); to give up (chịu bd), to go on (tiếp tục); 
to keep on (tiếp tục), cannot help (không nhịn được, không 
tránh được), to mind (quan tâm), to neglect (thờ ơ), to 
stop, etc... 


Ex: They burst out laughing 
(Họ phá lén cười). 


He is busy reading. 
(Nó bận đọc sách), 


He denies Aaving done that. 
(N6 chối đã làm việc đó). 


They have given up smoking. 
(Họ bỏ hút thuốc). 


€. Sau các giới-tự (Prepositions), trừ giới-tự TO 
Thí-dụ : He succeeded in driving them away. 
(Ông ấy thành công trong việc đánh dudi chúng nó). 
Nhưng sau các động-từ hay từ-ngữ mà bao giờ đi sau 
cũng có TO, ta vẫn có thẻ dùng danh-động-tự (Gerund) 
Thí-du: J am used to getting up early. 
(Tôi quen dậy sớm). 
I do not object to your reading this book. 
(Tôi không phản đối việc anh đọc sách này). 


In his youth Henry V was given to drinking. 
(Khi còn thiếu thời, vua Henry đệ ngũ rất ham 
_ mê rượu). 
(Những thành-ngữ dùng trên đây luôn luôn có to đi kèm 
gà học-sinh phải học thuộc lòng : to be used to: quen; to object 
to: phản đối ; to be given to: ham mê), 


* 


Sự dáo câu dé nhán mạnh (Inversion) : 

a) Khi một mệnh-đề bắt đầu bằng một chữ phủ dinh 
ta phải dao ngược chü-tir (subject); khi đó động-từ ở thề 
nphi-vin (interrogative form): 

Hãy so sánh: 


I. He will never say that again. 
Never will he say that again. 
(Nó sẽ không bao giờ nói vậy nữa). 


2. He did not say a word. 
Not a word did he say. 
(N6 không nói một lời nào.) 
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b) Ta có thề đặt trạng-tự ở đầu câu đề nhấn mạnh è? 
t. The fox ran away. = Away ran the fox. 


4. The airplane crashed down. = Down crashed the 
airplane. 


REPORTED SPEECH 


Đọc ôn lại tr. 22-23, 28-31, 40-41 cuốn ANTD-3. Ngoài 
ra, chú ý thêm trường hop này: 


A. — Khi một câu hỏi (interrogative sentence) được đồi từ 
thè trực-tiếp ra gián-tiép, động-tự say hay tell phải đồi 
thành ask, inquire hay demand, và câu hỏi gián-tiếp (in- 
direct question) được giới-thiệu bằng liên-tự whether hay if 
và ở cuối câu không có đấu hỏi; thi-du: 


1. He said to me, «May I go?» (direct) 


He asked me if he might go. (indirect) 
Anh ấy hỏi tdi anh ấy được phép di khong. 


a. The peasant said to Tom, «Do you like milk % 
The peasant inquired of Tom whether he liked milk, 
Người nhà nông hỏi Tom có thích sữa không. 


3. «What is your name ?° he asked me. 
He asked me what my name was. 


4 "Is this 2 mistake ?» he asked. 
He asked if that was a mistake. 


Nếu câu hói bát đầu bằng chữ nghi-vin, ta ding luôn 
chữ nghi-ván đó đề giới thiệu câu hỏi gián-tiếp, và vì vậy, 
thông cần dùng liên tự whether hay if. (Chú-ý thi dụ 3 
tren đây). 


B. — Khi một câu ménh-lénh (imperative sentence) được 
chưyÈ2 từ trực-tiếp ra gián tiếp, động-tự say hay tell phải 
được đồi thành mật động-tự biều-thị mệnh-lệnh, lời thinh-càu, 
nàl-xin, như ; ask, advise, command, order, request, v.v... 
và câu mệnh lệnh đó thường thường được thay thế bằng từ 
agi vị-biến (infinitive phrase); thi-dy : 
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i. He said to his friend, “Lend me your pen.» 
He esked his friend to lend him his pen. 
Anh ấy bảo bạn anh ấy cho anh ấy mượn chiếc bát, 


ga. «Do not waste your money,» said I to him. 


I advised him not to waste his money. 
Tôi khuyên nó đừng phi tiền, 


39. The master said to the servant, “Shut the door.» 


The master ordered the servant to shut the door. 


C. Khi một câu hé-than (exclamatory sentence) được 
chuyền từ trực-tiếp ra gián tiếp, động tự say hay tell phải đồi 
ra một động-tự biều-thị rõ nghĩa về hô-thán như : exclaim, cry 


out, sho 


ut, v.v... và thường thêm trạng-tự (adverb) hay trạng 


từ (adverbial phrase) đề cho rõ nghĩa hó-thán; thí-dụ : 


1. 


2. 


D. 
tiếp nếu 


He said, “Hurrah ! My friend has come I» 

He exclaimed with joy that his friend had come. 
Nó sung sướng reo lên rằng bạn nó đã tới. 

She said, «Dear me ! I have cut my finger”. 

She cried out with pain that she had cut her finger. 
He said to them all, «Good-bye, my friend». 

He bade good-bye to all his friends, 

‘Delighted |» he exclaimed. 

He exclaimed that he was delighted. 

«Let's go [^ he sald. 

He suggested that we should go. 


Chú y sự đồi chữ khi chuyền câu trực tiếp thành gián 
chỉ thời quá-khứ, 


here thành there yesterday thành the day before 
now « then tomorrow « the next day 


today « 
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that day this « that 
these « those 


I told him that this 
is Saturday, 

I told him that that 
was Saturday. 


x. *This is Saturday,» I told him. | 
I said that these 
books were his. 
I said that those 


books were his. 


2. «These books are his, I said. 


He ordered me to 
put it Aere. 
He ordered me to 
put it there. 


3. “Put it here, » he ordered me. 


Ta thấy mấy câu trên đều có thề đồi ra câu nói gián-tiếp 
theo hai cách tùy theo nghĩa. 


* 


Igfensive Questions, p. 90 


a. No, he wasn't. — 3. No, they didn't. —4. Yes, they did. — s. No, 
he didn't. — 6. Yes, he did.—7. Yes, he was. — 8. Yes, he was — g. 
No, he wasn't. — ro. No, he wasn't. — 11. Yes, he was. — 12. Yes, he 
did. — 13. No, he didn't. — 14. Yes, he did. — 15. Yes, he did. — 16. 
No, he didn't. — 17. Yes, he did. — r8. No, he didn't. 


Int. Q. Or Questions, p. 9o 


2, They moved to Canada. — 3. He went to Boston. — 4. He was a tea- 
cher. — 5. He taught the deaf. — 6. He experimented by night. — 7. He 
referred to owls, 


int. Q., p. or 


2, He was born in Scotland. — 3. They moved to Canada.—4. He had 
(He'd) gone to Boston. — 5. He was a dreamer, but also a practical 
thinker and a man of action. — 6. He taught school. (He worked 
as a teacher of the deaf), — 7. He experimented with electricity. — 8. He 
taught the deaf. — 9. He worked far into the night — 10. He experi- 
tented with electricity. — 11. He wrote, «You can't make an owl sleep 
at night. —12. It came on March 11, 1876,—13. He was conducting an 
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experiment. — 14. He spilled some acid on his clothes. — x19, He spilled 
acid (It) on his clothes. — 16. He called to his assistant, Mr. Watson. — 
17. His assistant was Mr. Watson. — 18. Mr. Watson was his assistant, 
— 19. He said, «Mr. Watson, come here, I want you». 


Grammar Review (p. 93) : 


10. I — I. what the first telephone looked like. — 2.3. 

how many telephone companies there are in your country. — 3... 

why night rates are less expensive. — 4... when telephones first 
began to use a dial system. — J... where I can find a telephone. 
=b how one reaches the long-distance operator. — 7... 

where I pay the telephone bill. — 8... why those receivers are off 
the hook, — 9... what a person-to-person call is. — ro... 

what number we can dial for information, — 12... whose telephone 
is ringing. — 13... what a «singing? telegram is. — 14... 

what the charge is for a cablegram to New York. — 19... what I 
Should do to make a long-distance call. — 16... when you got 
your new telephone. 


JI0. 2 — IX... puts the messages on paper ? what puts the messa- 
ges on paper. — 2... did telephones become common ? when 
telephones became common— 3. . do they have a telephone ? where they 
have a telephone. — 4. made wide use of the telephone possible.... what 
made wide use of telephone possible.——5... did the telephone fail ?... why 
the telephone failed. — 6... can you find out the correct time ?.... how 
can you find out the correct time ? .... how can you find out the correct 
time 2... — 7.... did she ask for ?...,what she asked for. — 8..... is a call 
from one city to another. — what a call from one city to another is,—9.... 
did it become possibie to make telephone calls across the Atlantic Ocean ? 
when it became possible to make telephone calls across the Atlantic 
Ocean ? — 1o.... has reduced the number of operators ? — ... what 
has reduced the number of operators ? 


10. 3 — 1.... it has been cohnnected.... it has, ...so, 
— 2.... it was cut off during the storm.. .it was... .90.—3...... it is 
faster to make a phone call than to send a telegram..,.it i3... SO — 4..„ 
it raised its rates last month. ... it did.....s0. — §.... it is possible 
t» dial a long distance call,,.. it is..... so. — 6,.... we shoutd send 
it collect,.... we should.... so. — 7.... they are sent by cables beneath 
the sea.... they are. SO. 


Understanding Ideas : 


1. Automatic machines are replacing telegraph operators because the 
forrner can send and receive messages at a much faster rate. 
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2. Bell's job during the day was teaching the deaf, i. e. making them 
understand the sounds as they could not perceive them, while his experi- 
ments during the night were with the electrical transmission of sound, 
Thus both Bell's job during the day and his experiments during the night 
dealt with sound, 


Applying the Reading : 


1, A string telephone is made of two cans ané some string. When 
you speak into one can, the vibrations of your voice travel along the string 
to reach the other can to be heard by your listener. 


2. It would cost twenty piasters a word to send a cablegram from my 
country to New York. It would cost about one thousand piasters to make 
a three-minute telephone call from my country to New York, A cablegram 
is not always cheaper than a telephone call, because much depends on the 
length of the cablegram. I could hear the actual voice of the speaker at 
the other end. 


3. We need to make telephone calls bacause there are occasions when 
we have to ask for information, make appointments, send messages, etc. 
Many people must depend on telephones every day, e.g. doctors, business- 
men, statesmen, government officials, etc, The reasons I have for makirg 
telephone calls are that with the telephone I can get in touch with my inter- 
locutor in the quickest way and, that without the telephone, it would be 
impossible for me tosend an urgent message to a person who lives very 
fer from me. 


+ 


BÀI THỨ MƯỜI MỘT (11) 


MAY VÔ TUYẾN ĐIỆN VÀ VO TUYẾN TRUYỀN HÌNH. 
\ 


Nghe và thấy băng qua thế giới. 1. Làn sóng vô-tuyến-điện là một 

bí ần. Dù các nhà khoa-học giả- 
định ring chúng 14 một hình-thức dién-náng, cho tới nay, vẫn chua ai có 
th? chứng minh điều đó, Nhưng mặc dù các nhà khoa-học không biết 
chắc hân những làn sóag vô tuyến điện là gi, họ vẫn thường xuyên tim 
tách lợi dụng nó. 

2. Một trong những khoa-hoc-gia đầu tiên.thí-nghiệm về cách sử» 
đựng những lần sóng đó là một người Ý tên là Marconi, Năm 1897, ông 
thành lập một cóng-ty vô-tuyến-điện đề thiết trí máy vó-tuyến-điện trong 
tắc tiu thóy ra bièn, trong hải-đăng-thuyền và trong eác hải đăng doo 


raz 


theo bờ biền Anh-Cát-Lợi, Ong tin sing một tầu thủy được trang bị như 
thé, khi lâm nguy bị dam, có thề kêu cứu bằng vô tuyến điện. Hai nim 
sau lý luận của ông được chứng minh là đúng. Một hải-đăng-thuyền, bị 
đụng và hư hại vì biền sóng lớn, đã đánh vô-tuyến-điện cho một đài gần 
đó và được cấp cứu kịp thời, khỏi bị tồn thất sinh mạng, 


3. Sau thành công của Marconi, những nhà khoa học khác ở Âu-Châu 
và Mỹ Châu khởi công thí-nghiệm về làn sóng vô-tuyến- điện. Nhưng mãi 
đến năm 1920 các chương trình phát thanh vỏ-tuyến-điện thường-xuyên 
mới bắt đầu. Tuy nó được phó-bién ngay, nhưng vẫn còn có nhiều khuyết 
điềm : âm-thanh loáng và không tự nhiên, và tiếng nói thường bị xóa md 
đi vì tĩnh điện. Tệ hơn nữa là người nghe phải mang ống nghe vừa phiền 
toái vừa bất tiện, 


4. Từ đó tới nay những máy vô tuyến điện đáng tin cậy di được 
phát-triền và đóng góp nhiều vào việc thay đồi đời sống sta ta. Người 
ta có thề không bao giờ dự một buồi hóa nhạc mà vẫn có thề nghe một 
ban nhạc hòa tau lừng danh bằng cách chỉ mở máy thu thanh đề nghe, 
Máy vô-tuyến-điện gan trong xe cảnh sát đã cải tiến việc thi hành luật 
pháp. Những làn sóng vô tuyến được xử dụng trong máy ra-da, đó là 
điều tất phải có đối với những phi công phản-lực-cơ gặp thời tiết xấu. 
Và cả từng lớp học viên tei nhiều quốc gia dang được dạy bang máy 
vô-tuyến-điện. 

9. Tuy vậy, một người trung-binh sẽ thích thú how khi họ có thề 
thấy được điều họ dang nghe. Bởi thé họ quay qua máy vô-tuyến truyền 
hình. Trén-màn ảuh, ho có thề thấy những nhac si bậc thầy và xem 
những vở kịch hay. Ho có thé theo dói một chuyén-vién chỉ dẫn cho họ 
cách trồng trọt tốt hơn và cách gìn giữ sức kkoẻ. Tất cả những điều 
này và nhiều hơn thế nữa, họ đều có thề nhìn thấy và ngồi nghe từ một 
chiếc ghế ở ngay nhà họ. 

6. Ngay từ khi mới xuất hiện, máy vô-tuyến truyén-hinh đã được 
phầ-biến khắp thế-giới, tới hàng triệu khán-giả trên mọi lục địa. Tuy thé, 
không một nhà phát minh đơn độc nào có thề tự hào mình c5 cái vinh- 
dy là người phát minh vô tuyến truyền-hình — không phải Samuel Morse, 
không phải Alexander Graham Bell, không phải Marconi. Dung ra, đó là 
sản phầm của nhiều khói óc từ nhiều quốc-gia đúc kết lại'— Đức, Pháp, 
Liên-Sô, và Hoa-Kỳ. 

7. Có được hình ảnh và âm thanh cùng một lúc quả thật là điều kỳ- 
điệu, nhưng việc phát ra vô-tuyến truyền-hình vẫn bị giới hạn về không 
gian. Trong khi gọi điện thoại từ Cựu Kim-Son đến Đông-Kinh thật là 
đơn giản thì lại khó truyền đi một chương trình vô tuyến truyền-hình sống 
động giữa hai nơi đó. Nhưng những bước đầu đã được xúc tiến về 
việc phát vô tuyển truyền-hình quốc tế bằng phương tiện "vé tinh truyền 
tỉn quay quanh quỹ dao cao chót vót trên địa cau. Khan giả vô tuyến 
truyền-hình ở Cựu Kim-Sơn đã có thề xem Thé Vận Hội 1964 tại Đông 
Kinh bằng phương tiện vệ tính truyền tin mệnh danh là Syncom. 
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a= VOCABULARY ———— 


radio (réydiow) : vô-tuyến-điện. 

television (té£loví3on) 1: vô tuyến 
truyền hinh, điện thi. 

wave (weyv) : làn sóng. 

mystery (místori) : sự bí An. 

en unsolved mystery: một bí ần 
chưa phanh phui. 

mysterious (mistirios), adj. : bí mật, 
bí àn, huyén bí. 

a mysterious smile: nụ cười bí mật 

to assume (osjúm) : giả-định cho là 

Let’s assume it to be true. : Chúng 
ta hãy cứ cho là việc đó thật, 

not... as yet : chưa. 

to make use of: lợi đụng, sử dụng 

use (yus), n. : sự dùng. 

to use (yuz), v. : dùng. 

Marconi (markówni) : tên người. 

to torm : thành lập. 

company (kómponi) : công ty. 

wirelsas company: công ty vô 
tuyến điện, 

to install (inst51) : gần, đặt, 

They are installing a telephone 
in my office.: Ho dang gan máy 
điện thoại trong van phòng tôi. 

lightship : hài-dáng-thuyén (tàu 
đùng làm hải đăng ở biền), 

lighthouse : hai dang. 

to equip (ikwip).: trang bi. 

equipment : đồ trang bị, 

to radio for help : đánh điện cầu 
cứu, 

to be proved (pruwvd) right : được 
chứng minh là đúng, 

to pound (pawnd): đập mạnh. 

Who's pounding the door ? : Ai 
dang đập cửa ? 

to damage (déemid3) : gây tồn hei, 
làm hư hai.’ 

heavy sea : biền cả sóng, 

loss of life: sự tồn thất về sinh 
mạng. 


not until...that : mãi tới.,mới, 

broadcast : budi truyền thanh, 

defect (difékt) : khuyết điềm. 

We must remedy (rÉmadi) our 
defects as soon as possible. : 
Ta phải sửa sai càng sớm càng 
hay. 

thin : loãng. 

to blur (blar) làm mờ. 

Tears blurred her eyes Những 
giọt lệ làm mờ mat nang. 

static (st&£tik), n. : tĩnh điện. 

even worse : tệ hơn nữa, 

earphones ống nghe, 

to annoy (andy): làm phiền, quấy 
nhiễu, 

annoying : khó chịu, bực mình 

since then : 'từ hồi đó tới nay, 

event (ivént) : biến có. 
news event: bién có thời sự. 
within (wiðín) : trong vòng. 
to attend (aténd) : dự, 

I’ve to attend a wedding 
phải dy một đám cưới. 

symphony (símfani): nhạc hòa tấu 


Tôi 


merely (míyoli) : chi. 


to turn on : mở, 

to enforce : cưỡng bách. 

lew enforcement: viéc thi hành 
luật pháp. 

radar (réyda) : ra-da. 

indispensable (indispÉ nsobl): không 
có không được; phải có, 

screen (skriyn) ; man anh, 

master musician : nhạc si bậc thầy, 

expert (£ksport), n. : chuyên gia, 
người lão luyện, 

a chemical expert : chuyên gia hóa 
học. 

to care for : sẵn sóc, 

worldwide (wárldwayd) : phd biến 
khắp thế giới. 

viewer (vjúar) : khán giả, 
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single : đơn độc. 
to claim (kleym) : đồi hỏi, tư nhận, 
tự hào. 

He claimed he was right. 
Sy tự hào anh By đúng. 
to claim credit for : tự hào công 

lao thuộc về minh. 
cather : nói đúng hơn, 
product (pródokt) sản phầm, 
egricultural product : nông phầm, 
the Soviet Union : Liên-Sô. 
simultaneous  (saymoltéynéyos) : 
đồng thời, 
live (layv), adj. : sống động. 
live fish : cá sống.. 
e live match : que diêm dang cháy. 
e live wheel : bánh xe dang quay. 
a live television vô tuyến truyền 
hinh truc tiép. 
communications satellites: vé-tinh 
truyén tin. 


` E: 


Anh 


GRAMMAR 


Prefixes 


ir, — i8 — không. 

irregular, irresponsiklc(tthông chịu 
trách nhiệm), irrelevant (không 
liên hệ)... 

illegal (bất hợp pháp), 
(không cởi mở)... 


* 
Suffixes 


illiberal 


— Ist: người. 

scientist, dentist, artist 
— less : không. vô. 

hopeless (tuyệt vọng), wseless, 
careless, doubtless (không nghi 
ngờ)..‹ 

— ment : sự, việc, 

movement, payment, punishment 


(hình phat)... 
* 


PLACE OF ADVERBS IN COMPOUND VERBS 


Thóng thường, trạng-tự đặt sau động-tự, như : 


He ran away. 


The tree crashed. down. 
Nhưng đề nhẫn mạnh, ta có thé đặt trạng-tự ở đầu cia, 


như sau: 


Away he ran. 


Down crashed the tree. 


Prepositions and Adverbs 
Cần phải phân biệt hai loại chữ này : 


Giới-tự (preposition) là chữ giới-thiệu một túc-từ, hay 
ta có thề djnh-nghla như sau: Giới-tự là chữ chỉ sự liên- 
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quan giữa đanh-tự hoặc tương đương của danh-tự với một 
chữ khác trong câu, thí-dụ : 


| went into the room. 
Into là giới-tự, vì nó giới-thiệu túc-từ của nó là the room 
hoặc ta có thề nói : into chi sự liên-quan giữa room và went. 
Trạng-tự (Adverb) là chữ đổi nghĩa (modify) các loại 
chữ khác trừ danh-tự và dai-danh-ty. 
Adverbs Prepositions 


1. The birds are flying about. | The birds are flying about 
their nests. 

a. Jack comes up. Jack comes up the stairs. 

9. They run in. They are in the room. 


THE EXPLETIVE «IT» 


1. Như ta đã từng biết, chữ IT dùng làm nhân xưng dai- 
đanh-tự (Personal Pronoun) đứng thay cho một vật (tức là 
Neuter Gender). Ngoài ra, chữ IT còn có thé ding đề dim 
thêm trong một câu, vì vậy nó không còn có nghĩa riêng của 
nó, và ta gọi nó là một hư-tự, Expletive). 


2. The expletive IT may be used as a grammatical subject 
to a verb, while the real subject (a noun infinitive or a noun 
clause) comes after the predicative verb. 


(Hư-tự IT có thé dùng làm chủ-từ cho động-tự, và chủ-từ 
thật (động-tự vị-biến hoặc đanh-mệnh-đề) đặt sau dóng-tw đó). 


Ex: 1. It is dangerous to lean out = To lean out is 
dangerous, 
(Cui đầu ra ngoài thì nguy hiềm), 


2, It is pleasant to sử next to the fire. = To sit next to 
the fire is pleasant. 
(Ngôi gần lửa thì thích thú). 


3. It is a true saying that we are never too old to learn. = 


That we are never too old to learn is a true saying. 
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(Câu nói rằng chúng ta không bao giờ già quá đề hoe 
qua là đúng sự thật). 


Chi-y Ta cũng cần đề ý đến cách đặt câu như dưới đây, 
rất phd thông trong Anh-vin. 


t. It is said that... = Người ta nói rằng... 

2. It is believed that... = Người ta tin ràng... 

3. It is reported that... = Người ta báo rằng... 
4. Itis rumoured that...— Người ta đồn rang... 
s. It is thought that... — Thiết tưởng rằng... 


3. The expletive IT may be used to replace the object of 
averb that requires, besides the direct object, an objective 
complement. Then the real object (a noun infinitive or a noun 
Clause) is placed after the complement. 


(Hư-tự IT có thé dùng thay một túc-từ của một động-từ, 
nó cần, ngoài túc-từ trực tiếp, một bồ-từ (Objective Complement), 
Nhu thế túc-từ thật (động-tự vi-bién hoặc danh-mệnh-đề) sẽ 
đặt sau bồ-tử). 

Ex. 1. I regarded it my duty to advise you. 

(Tôi coi đó là bồn phận của tôi phải khuyên anh). 
2. We deem it necessary that our students should study 

foreign languages. 

(Chúng tôi thiết nghi boc-sinh ta cần phải hoc 

ngoai-ngữ). 

4. IT is also used as the subject of impersonal verbs ex- 


pressing (a) TIME, (b) DISTANCE, or (c) any NATURAL 
PHENOMENON, 


Ta cũng dùng IT đề làm chủ-từ của các vô-chủ động-từ, 
chi (a) THỜI GIAN, (b) KHÔNG GIAN, hoặc (c) HIỆN- 
TƯỢNG THIÊN NHIÊN (thời tiết). 

Ex : a. It is too early. What time isit ? It is a quarter past 


three, It is Sunday. It is our National Holiday. It 
is summer now. It is noon. 


b. How far is it from London to Paris ? It is not far 
from here. It is about ten miles. 
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c. It snows. It rains. It is fine today. It !s hot. Ie 
snowed heavily last winter. It is foggy. 


5. The subject or object or adverbial modifier of a verb ig 
often made Emphatic by being placed after the expletive /T 
and the verb to be. The relative pronoun THAT is regularly 
used as the connective in such contructions. 


Ex 


1. 


4. 


5% 


1. a. I killed the tiger. (Thường). 
b. It was I that killed the tiger. (Nhẫn mạnh). 


2. a. I am reading a book, not a newspaper. 
b. It is a book, not a newspaper, that I am 
reading. 


3. a. The students came to see me. 
b. It was the students that came to see me. 


4. a. The doctor quarelled with the patient. 
b. It was the doctor that quarelled with the patient, 


IT used in other idiomatic expressions : 
(Chữ IT dùng trong các thành-ngữ khác). 
How is it with your mother ? = How is your mother ? 
(Me anh có duoc manh khoé khóng ?) 

It is well with her. — She is well. 

(Cu tói khoé manh). 

It is all over (or all up) with him. 

(Nó thé là hết hy vọng). 

Itis always so with him. 

(Nó bao giờ cũng vậy). 

He leads a dog's life of it. 

(Nó sống một cuộc đời khd như chó). 


Các câu khác: 


to lord it làm chủ, thị oal, 


to lord it over = bá chủ, 
to rough it c ăn uống kham khồ, 
to fight it out = kháng cự đến cùng. 
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to face it out e đương đầu với việc dy, 
to have a good time of it = vui thích, thưởng thức, 


Intensive Questioning, p. 98 


a. Yes, he was. — 3. No, he wasn't. — 4. Yes, he was. — 5. No, 
he didn't. — 6. Yes, he did. — 7. Yes, they did. — 8, Yes, they did. 
— o. No, they weren't — 10, Yes, they were. — II. Yes, they were 
— 12, Yes, it could. — 13, No, he wasn't. — 14. Yes, he was. — 
1*9. Yes, it did. — 16, No, it didn't, — 17. No, it didn't, — 18. Yes 
it did, 


Int. Q. — Or Questions p. 98 


a. He was one of the furst. (He wasn’t one of the last). — 3. He was an 
Italian. (He wasn't an American). — 4. He formed a company in 1897. (He 
didn't form a company in 1887). — 5, The company installed sets in light- 
houses, (The company didn't install sets in private homes). — 6. The light- 


bouses were along the coast of England. (They weren't along the coast 
of Italy. 


Int. Q. — p. 99 


2. Italy. He was from Italy. — 3. Italy, He was from Italy. — 4. In 
1897. He formed it (his company) in 1897. — 5. Wireless sets. He installed 
wirzless sets, — ô. In ships. He installed them in ships. — 7. Along the 
ccast of England. — 8. A ship in danger of sinking could radio for help. 
He believed that a ship in danger of sinking could radio for help. — 9g. 
Radio for help. It could radio for help. — ro. Two years later. He was 
proved right two years later. — 11. A lightship. A lightship was pounded 


and damaged by heavy seas, — 12. Radioed a nearby station. It radioed 
a nearby station. — 19. Help. It radioed for help. — 14. Help. It got 
help. — 15. In time. It came in time, — I6, In 1920. It began in 1920. 


— 17. Thin and unnatural, They sounded thin and unnatural. — 18. By 


Static. They were blurred by static, — 19. Earphones, They had to wear 
earphones, 


Grammar Review (p. ror). 


Ir, t — 1, sure that Marconi was one of the first to experiment with radie 
Waves, — 2, aware that studies of the radio wave were made before 
Marconi. — 3. unaware that many people have improved on Marconi’s 
invention. — 4. glad that television sets are becoming cheaper all the times 
= 5. afraid that her radio needs repairing, — 6. glad that good radie 
Programs can be heard everywhere. — 7, certain that this radio will 
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operate on batteries, — 8, delighted that I can afford to buy a new radio, 
— 9. sure that the Japanese make radios you can put in your pocket. — 
10. happy that everybody can hear good music every night — 17. sure 
that English can be taught by radio to thousands of people. — 12. sorry 
you couldn't watch the Olympic Games on television, — 13. certain tbat 
television broadcasting is still limited in space, — 14. positive that some 
eymphony orchestras have weekly broadcasts, 


tz, 2. Here are some sample sentences 


1. I am confident that television can be used successfully in the 
class-reom. 


2. We are conscious that television programs are not always of the 
highest quality. 


3. They are determined that they will try to improve their television 
programs. 


4. We are distressed that we were not able to see the Tokyo 
Olympics on televisions 


s. She was gratified that her performance on television was so well 
received, 


tI. 3. — 1. It's likely that most countries will soon have television stations. 
— 2 It’s possible that television can do more harm than good. — 3. It's 
unfortunate that children often watch television when they should be 
studying. — 4. It's certain that they also learn a great deal from television; 
— 5. It's good that there are many special programs for children. — 6. 
It’s interesting that television is now being used to teach large classes, 
— 7. It’s true that some cities have more than one television station. — 
B. It’s improbable that television will be used exclusively in tbe classroom. 
—9.. It’s funny that Americans call it «TV», but the British call ít “Tellyx. 
—o. It’s unlikely that radio will be replaced entirely by television.— 11. 
It's untrue that all television programs are good for children. — s2. It's 
doubtful that all television programs should be educational. 


Understanding Ideas : 


I. Some of the defects to be found in early radio broadcasts were the 
following : the sound was neither clear nor natural, and atmospherics often 
taterfered with the voices and confused them. 


2. The countries that made important contributions to the development 
ef television are : Germany, France, the Soviet Union, and the United 
States. 


3. International television broadcasting is going to be accomplished 
by means of communications satellites orbiting bigh above the earth. 
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11. 4. Here are some sample sentences 


1. It’s right that television and radio should be used for educational 
purposes. 


a. It's wrong that television should completely replace the teacher. 


3. It’s appropriate that Professor Jones should be asked to give a 
television class. 


4. It's reasonable that we should expect to see a certain aumber of 
poor programs on television, 


s. It's amusing that Bill's father refuses to watch television. 


Applying the Reading : 


x Every day I listen to the radio while having breakfast, lunch or 
dinner. Television has just been introduced in my country, and television 
sets are still too expensive to reach every home. I like musical programs. 
Neither radio nor television has changed my daily routine in any way. 


2. Radio and television could be used in teaching by broadcasting 
lessons or showing demonstrations so that many people could hear or watch 
at the same time. Radio and television could be used in cur classroom, 


3. Besides the uses mentioned in the reading, radio and television have 
others, for example, they can be used in political campaigns, in electioneer- 
ring, in military operations, etc. 


* 


BÀI THỨ MƯỜI HAI (19) 
VỆ TINH TRUYỀN TIN 


Tiếp vận tỉn-tức từ các vệ-tỉnh i, Đường thông-thường di 
cao chót vót trên dja-càu. truyền tin cách xa đã được đặt doo 
theo mặt đất, dưới đại-đương và qua 

tầng khí-quyền thấp. Tới nay chưa một trong những đường nay cung cấp 
được tất cả khả năng, tốc độ hoặc tính-chát ta cần. Những đường giây cáp 
„ dưới bién hiện-hữu có một khả nang hạn chế, việc tàu thủy du-hành trên 
mặt bién thì quá chậm đối với bát cứ việc gì ngoại trừ chở thu-tín thông- 
thường; máy vô-tuyến-điện bằng làn sóng ngắn thì có thé bị biến thề và 
ồn-ào, và các tần-số có sẵn đều dang được sử-dụng cạn mau chóng. Mặc dà 
phi-co phán-luc có thề bay qua các đại-dương trong một vài giờ chở theo 
thu-tín và chương trình vô-tuyến truytn-binh ghi băng, nhưng nhu cầu lớn 
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lao là việc gởi tin tức nhanh chóng. Và vệ tinh truyền-tin cóng-hién chúng 
ta một phương-tiện rất hứa hẹn đề làm việc này. 


a. May thay, vé-tinh truyền-tin không đòi hỏi kiến-thức kỹ-thuật mới 
mẻ. Nó có thề sử-dụng một dung-cu đã có sẵn : sự tiếp vận vó-tuyén vi-ba, 
Những làn (sóng) vi-ba khác với làn sóng vô-tuyến thông-thường ở điềm 
ching có tần số cao hơn hay t ốc-độ rung động trong mỗi giây đồng hồ. Ngày 
nay, những làn sóng vi-ba được sử dụng thường xuyên trong việc truyền 
đi hàng ngàn làn gọi điện-thoại và chuong-tilnh vó-tuyén truyền-hình qua 
những khoảng cách xa. Làn sóng vi-ba tạo được thành quả hao-heng, va 
nó có thề truyền đi nhiều tin-tức cùng một lúc. 


3. Nhung từ trước tới nay vẫn luôn luôn có một trở ngại khi sử-dụng 
tiếp-vận vô-tuyến trong việc truyền-tin hải ngoại. Những làn sóng điện cực 
cao tần-số có thề du-hành những khoảng xa hầu như vô-giới-hạn, nhưng 
chúng chi du hành theo đường thang. Vì hình cong của trái đất giới-hạn 
trực-đạo của làn sóng vi-ba tới khoảng cách 2o đặm Anh, nên muốn tiếp 
nhận hoàn hao cần có một loạt đài tiếp-vận đặt cách nhau cứ khoảng 30 
dám một. Hiền nhiên là không thề xây những đài này ngang qua dagi-dworg. 
Nhưng nếu ta có thề tìm cách gởi tín-hiệu lên cao trên bầu trời rồi làm 
cho tín-hiệu dội trở lại một điềm cách xa thì ta có thé gởi những tin-tức 
đi xa b ng làn sóng vi-ba. 


4. Ngay từ nam 1945, một khoa-học-gia Anh quốc là Arthur C, Clarke 
đã đề-nghị rằng một vé-tinh nhân tạo quay theo quỹ-đạo trên không-gian 
có thề được dùng đề tiếp-vận các tín hiệu bằng cách này, Di nhiên, vào 
năm 1949, cái y-nghia phóng vệ-tinh lên không gian quả thật có vẻ dị-thường- 
Nhung trong vòng mudi năm, dù vé-tinh Sputnik chưa được phóng lên, 
những vệ tỉnh nhân-tạo đã hầu như là có thề thực hiện được. Và một người 
Hoa Kỳ tên là John R. Pierce đã nghiên cứu tường tận lần đầu tiên về những 
gì phải làm đề thiết-lập một hé-thóng truyền tin thực tiễn bằng vé-tinh. 


$. Khi Lién-S6 phóng vé-tinh vào quỹ-đạo (Sputnik I) nim 1997, công 
cuộc phát triền thực sự về việc truyền-tin bang vé-tinh đã bắt đầu. Sau đó 
không bao lâu hai vệ tỉnh được phóng lên một cách thành công ở Hoa-Kỳ, 
Echo I va Telstar I, Vé-tinh Echo I chứng minh rằng những tín-hiéu có thề 
được phản xa lại từ một vệ tỉnh thụ-động và được tiếp nhận cách xa nhiều 
ngàn dám. Telstar I chứng minh là một vé-tinh chủ động có thề truyền tin 
tức điện-thoại và vó-tuyén truyền-hình sống-động qua đại dương. 


6. Echo I, một vé-tinh thụ-động, được phóng vào quj-dao nam roÉo. 
Đó là một quả cầu được thói phồng roo bộ, có lớp nhóm bọc bên ngoài, 
nên ta có thề nhìn thấy Echo I một cách dễ-dàng bằng mắt trần. Echo I 
vẫn còn du-chuyền trong quy-dao, nhưng bây giờ đã bị nhan-nhim và xẹp 
bơi, Mặc dù không còn cóng-dung nữa, nó vẫn giữ tầm rất quan-trong. 
Bởi vì lần đầu tiên, nó đã chứng minh rằng một vé-tinh thụ-động (tức là 
vé-tinh chỉ đóng vai trò như tấm gương đề phan-xe những tin hiệu nó 
nhận được từ địa cầu) có thề hoạt-động được, 
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7. Telstar I, một vé-tinh thụ-động, được phóng nằm 1962. Nhờ vệ. 
tinh nang 170 can Ánh này mà vó-tuyén truyền-hình hảo-hạng đã duge 
truyền di giữa một đài trên mặt đất ở tiều-bang Maine và nhỡng di tương» 
tự ở nước Anh và Pháp trong ngày đầu tiên hoạt-động. Không như v(-tinh 
Echo I trước đó, vê.tinh này không phải chỉ dùng làm dụng-cụ phan-xe, 
Đúng hon nó khuếch-đại những tín-hiệu nó nhận được rồi tống hôi với 
một tần-số khác tới những điềm khác trên địa cầu, 


8 Trong khi Telstar I chi có tinh cách thi-nghiém thi Telstar II, phóng 
vào năm 1963, là một phương tiện truyền-tin thực tiến, hoạt-động trong thé 
giới tan-tién của chúng ta. Với Telstar II, việc truyền-tin bằng vé-tinh không 
còn là một giác mộng của những nhà khoa-học lừng lẫy nữa. Nó đã trở 


thành một sự thật ngay trong phòng khách chúng ta. 


to relay (riléy) : tiếp vận. 

pathway: đường, Mi. 

to provide (prováyd) : cung cáp. 

capacity (kopesiti): năng lực. 

present (prÉzont) : hiện hữu. 

underseas : ngầm dưới biền. 

surface trevel : việc du hành trên 
mặt biền. 

but, prep. : ngoại trờ.. 

likely (láykli) : rất có thè. 

to distort : làm méo mó, làm sai lạc 

distortion : sự méo mó, lệch lạc, 

available (avéylabl) : có sin, kiếm 
được sẵn, 

frequency (frikwensi) : tần số. 

to be used up : dùng hết, 

tape(teyp): băng (băng vải hay nhựa) 

tape-recorder : máy ghi âm, 

to tape : ghi trên bang nhựa. 

show: chương trình ca nhạc. 

{nstantaneonsly ( instontéyniosli ): 
tức khắc, tức thì. 

promising (prámisip): nhiều hứa hen 

technical (téknik21) : về kỹ thuật. 

microwave (máykroweyv) : làn sóng 
điện nhỏ, làn sóng vi-ba, 

high-quality : bảo hạng. 

to perform (porf5rm) : bièu diễn, 
trình diễn; 
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| relay tower : 
' to space : đề cách ra. 


performance : buói trinh diễn. 

overseas, adj. : hài ngosi. 

overseas Vietnamese : Viét-kitu ở 
hải ngoạl, 

curvature (kấrvatƒor) : hình cong; 
đường cong. 

line-of-sight : thẳng. 

reception (risépfon) : sự tiếp nhận 
ảnh, 

tháp tiếp vận. 


to be spaced : được cách quãng. 

or so : chừng, khoảng, 

to bounce (bawns) làm bật lại, 
làm cho nầy. 

fer-off : rất xa. 

Arthur (4:0ar) : tên người, 

to propose (propówz) : đề nghi. 

fantastic (f#nt&stik): ky dị, quái dị; 
hoang đường, 

reality (rizliti) : sự thực. 

to be close to reality : sát (gần) sự 
thực. 

Pierce (piors) : tên người. 

serious study : sự nghiên cứu 
tường tận. 

thereafter (ð£rzftar) : sau đó. 

echo (Éko) : tiếng vang, tiếng dội 

Echo I (Eko-wan) : tên chiếc vé-tink 
nhân tạo, 


passive : thụ động. 

active : chü-dóng. 

to inflate (infléyt) : thồi phồng. 

to deflate (difléyt) : xẹp hơi. 

inflation : sự lạm phát giấy bạc. 

to coat : bọc ngoài. 

aluminum (olúminom) : nhôm, 

naked eye (néykid-ay) : mắt trần, 

wrinkle (ríokl) : vết nhăn, 

to be wrinkled (rinkold): có vết 
nhăn, nhăn nheo, 

to be in use: được dùng, 

to demonstrate ( démonstreyt ) 
chứng minh. 

How can you demonstrate that 

the world is round ? : Làm thé nào 
có thề chứng minh thé giới nay 
tròn ? 

by means of: bằng, nhờ, 

pound : cân Anh (454 gr.). 

a ground station : đài trên mặt đất 

Maine (meyn) : tên một tiều bang: 
ở Hoa-Kỳ, 

operation (aporéySon) : 
động; sự điều-hành, 


sự ho? 


military operation : chiến dịch, 

unlike : khác với, 

to amplify (©&mplifay) : khuếch đại, 

experimental (iksprrimÉntal) ‹ có 
tính cách thí-nghiệm. 

means of communication : phương 
tiện truyền tin, 

satellite communication; sự truyền 
tin bằng vé-tinh, 

right, adv. : ngay. 


* 
Prefix 


micro : nhỏ, ly ty, 
microphone, microwave, micro- 
scope (kính hiền vi),... 


Suffixes 


—sphere :cầu. 

hemisphere (bán cầu), atmosphere 
(tàng khi-quyén). 

— nce, — ncy : sự, tính chát. 

relevance : sự liên hệ, 

occupancy: sự chiếm cứ, 

resemblance : sự tương tự. 


GRAMMAR —ễ=====s 


RELATIVE ADVERBS 


Relative adverbs are used to introduce subordinate clauses, 
and they always modify the subordinate clause. They may have 
their antecedents either expressed or understood. 


(Liên-trạng-tự dùng đề giới-thiệu các mệnh-đề phụ, và nó 
thường hạn chế nghĩa của mệnh-đề này. Tiên-hành-tự của nó 
một là được biều-thị rõ, hai là hiều ngầm.) 


Thi-dy: 1. This is the place where we live. (có tiên-hành-tựbè 
2. Tell me the time when you can come, (có tiên hành 


ty). 
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This is where we live. (không có tiên-hành-tự). 
4. Tell me when you can come, (không có tiên-nành-tự). 


s. I will follow you wherever you go. 
(Tôi sẽ theo anh tới bất cứ nơi nào anh tới). 


6. Have you asked the boy where he lived ? 
(Anh có hỏi cậu bé xem cậu ấy ở đâu không 1) 


INTERROGATIVE ADVERBS 


These adverbs are used to ask questions (INghi-ván Trạng- 
tự dùng trong những câu hỏi). 
I. When did he come ? (Time = thoi gian) 
2. Where did he stop ? (Place = nơi chốn) 


3. How often did he tell you?(Frequency—sự nang xảy ra) 
(Cứ bao lâu nó bao anh một lần 2) 


4. How did he do this ? (Manner = cách thức) 
5. Why did he do this? (Reason = ly do) 
Chú-ý : Trang-ty HOW lai thường dùng trong các câu hô- 


thần (exclamatory sentences), nhưng trong trường-hợp này, nhé 
ring động-tự (verb) phải ở thé xác-định (affirmative form), 


1. How beautiful that picture is! 
(Birc tranh kia dep qua !) 


2. How kind your father is !) 
(Cha anh tử-tế biết bao !) 


PHRASES — TỪ-NGỮ 


Dinh-nghia chung của Phrase: 


A phrase is a group of connected words which does 
not contain a subject and a predicate and is used like a 
single part of speech. 


Từ-ngữ là một tốp chữ lién-két, không có chủ-từ và động-từ 
chính, va được dàng như một tự-loại, 
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I. ADJECTIVE PHRASES. 


Adjective Phrase là một tốp chữ có cóng-dung cúa tinh-ty. 
Ta hãy xét vài câu dưới đây : 


x. a) The minister was a wealthy man. 


b) The minister was a man of great wealth. 
Ong bộ-trưởng đó là người giàu. 


— Hai câu trên đều có nghĩa giống nhau, nhưng trong câu 
(a), ta dùng tinh-tw (adjective): wealthy, còn trong câu (b), 
dàng tĩnh-từ (adj. phrase) : of great wealth. Nhưng tựu-chung 
wealthy hay of great wealth đều dùng đề pham-dinh (qualify) 
đanh-tự man. 


, Hãy nhận xét thêm vai thí-dụ nữa : 


2. The headmaster was a kind man (người tử tế). 
The headmaster was a man with a kindly nature. 

3. The rich merchant lives in a stone mansion (dinh-thu'). 
The rich merchant lives in a mansion built of stone. 

4. I like to see a smiling (tươi cười) face. 
I like to see a face with a smile on it. 


Ta hãy học thêm các tĩnh-tự (adjectives) sau đây và tinh-tir 
(adjective phrases) có nghĩa tương đương với nó: 


^ 


ADJECTIVES ADJECTIVE PHRASES 
A golden cup. A cup made of gold. 
A purple ribbon. A ribbon of purple colour. 
A white elephant. An elephant with a white skin. 
A blue-eyed girl. A girl with blue eyes. 
A deserted village. A village without any inhabi ants. 
The English flag. The flag of England. 
A heavy load. A load of a great weight. 


8. ADVERB PHRASES, 


Adverb Phrase là một tốp chữ có công-dụng của một 
trạng-tự. 
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An Adverb Phrase is a group of words that does the 
work of an Adverb. 


Hãy học ôn lại về dinh-nghia của Adverb (trang 187, Nän- 
phạm Anh-văn — cing soạn-giả) và cách phân loại trạng-tự, 
Bây giờ ta hãy xét các thí-dụ dưới đây đề hiều về Adverbs 
(trạng-tự) và Adverb Phrases (trang-tir). Các câu (a) đều dùng 
trạng-tự và các câu (b) dùng trạng-từ : 
1. a) Robert and Jack ran quickly. (Adverb) 
b) Robert and Jack ran with great speed. (Adv, Phrasa) 
a. a) The naughty boy answered rudely (xác láo). 
b) The naughty boy answered in a very rude manner, 
3. a) He does his work carelessly. 
b) He does his work without any care. 
4. a) The doctor is coming now. 
b) The doctor is coming at this very moment. 
g. a) The bomb fell here. 
b) The bomb fell on this spot. 
6. a) You can buy it everywhere, ò 
b) You can buy it in all places. 


Ta xét thêm vài trường-hợp tuong-duwong giữa Adverb 
wà Adverb Phrases sau đây : 


Bravely t ina brave manner, or with bravery. 

Formerly in former times, or once upon a time, 
Soon before very long, or at an early date. 
Abroad to (or : in) a foreign country. 

Away to another place... 


53. NOUN PHRASES. 


Noun Phrase là một tốp chữ có cộng đụng của Danh-tự. 
Ta hãy xét hai câu này : 

r. The little girl wants something. 

4. The little girl wants to go home, 


Chữ something ở câu (1) là danh-ty làm túc-tự trực-tiếp 
(direct object) của động tự wants; vậy thì tốp chữ to go home 
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& cầu (a) cửag có cóng-dung làm túc-tử trực-tiếp của wants, de 
đó ta gọi nó là Noun Phrae, vì nó có công-dụng y như danh~ 
tự vậy. 

Vài thí-dụ khác : 

a. To win a prize is my ambition. (Subject of is) 

b. We enjoy playing basket-ball. (Object of enjoy) 

c He loves to go to the seaside. (Object of loves) 

d. Your doing such a thing surprises me. (Subject of 


surprises). 
e, Promise to come again (Object of promise). 
+ 
intensiv, Questioning, p. 106. 
2. Yes, they do. ~ 3, No, they don’t. 


4. Yes, it does, 
6. Yes, they can. 
8° No, they don't. 
20. No, they can’t. 
t2. Yes, it does. 
14. No, they don't. 
16. Yes, he did. 


s, Yes, they are. 

7. Yes, they do. 

9. Yes, they can. 
II. No, they can't. 
13. Yes, they are. 
14. No, it isn’t. 
17. No, be isn't. 


Ll 0gL g11 


Int. Q. — Or Questions, p. roó. 


a. It is rate of vibration per second, — 3. They are used routinely. 
“4. They have high-quality performance, —5. They can carry many messages 
St the same time. — 6. They travel in straight lines. — 7. They are 
meeded every 30 miles. 


Intensive Questioning, p. 107. 


a. They're used to send thousands of telephone calls and television 
programs across long distances. — 3. They give high quality performance, 
—4. They can carry many messages at the same time. —9. They travel only 
in straight lines. — 6, The curvature of the earth, — 7. It is limited to 
Sbout 30 miles. — 8. It is limited to about 30 miles, (30 miles or so) — 
9. [t requires a series of relay towers. — 10. They are about 50 miles 
epart. — 1x. We could send signals high up into the sky and then bounce 
them back again. — 12. Arthur C, Clarke did. — 13. He made it in t943. 
— r4. He proposed that a man-made satellite orbiting in space might be 
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used to relay signals, — 15. It might be used to relay signals. — 16, 
The idea of getting a satellite out into space. — 17. It was launched into 
orbit in 1937. — 18. He made a study of a working satellite communication 
System, 


Grammar Revlew (p. 109). 


I2. I — r. live television broadcasts are being relayed by Telstar II, 
live television broadcasts are being relayed by Telstar II. — 2. there will 
be a live broadcast from Paris tonight. there will be a live broadcast from 
Paris to night. — 3. a satellite can be seen with the naked eye. satellite 
can be seen with the naked eye, — 4. whether satellites are practical. if 
satellites are practical. — 5. whether a single satellite can relay signals to 
every country. a single satellite can relay signals to every country. — 6, 
whether satellites use microwaves. — 7. whether it's expensive to launch a 
satellite ? if it's expensive to launch a satellite ? — 8. whether Telstar I 
was a dramatic success. if Telstar I was a dramatic success. — 9. whether 
there are many books about satellites, if there are many books about 
satellites,—10. whether he can explain what an orbit is. if he can explain 
what an orbit is. 


I2. 2. — I. now he can go from here to the television station. He 
wants to know how to go from here to the television station. — 2. when 
they should turn on the program. Please tell them when to turn on the 
program. — 3. which channel I should watch ? Can you tell me which 
channel to watch ? — 4. what kind of television set we should buy. We 
must find out what kind of television set to buy. — 5. where he can 
get a model of a satellite. The boy is asking where to get a model of a 
satellite.—6, which station I should call, I can't remember which station 
to call, — 7. where I should look for a book about satellites. — 8. Who 
I can ask about their history ? Do you know who to ask about thei history ? 
—q. how I can explain the importance of space communicaton, I wonder 
how to explain the importance of space communication.— 10. who I should 
see for more information on Echo I. I am going to find out who to see 
for more information on Echo I,, 


Understanding Ideas : 


1, The usual pathways for long-distance communications have some 
limitations: they have a limited capacity, are not fast enough and do not 
provide the quality required. 


2, The difficulty in using microwaves in overseas communications is 
the following ¡ Microwaves go only in straight lines, which are limited by 
the curved surface of the earth to about 30 miles each; so there must be 
relay stations placed every 3o miles or so if we want to have good reception, 
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s, Here are some of the differences between a passive satellite like 
Echo I and an active satellite like Telstar I: wle the former was nothing 
but a reflector throwing back the signals it received from the earth, tke 
atter received signals, enlarged them and threw them back ona different 
ltrequency to other parts of the earth. 


Applying the Reading: 


1. Here are some practical benefits that might result from international 
transmission of live television programs : we can enjoy various programs of 
entertainment directly from other countries, watch scenes of life of othe# 
peoples and get first-hand knowledge from them. 


2. The scientists who work on communications satellites must have trai- 
ming on radio waves, electricity and different kinds of machines. As far a7 
T know, they must know about acoustics, optics and mechanics. 


Composition, p. 108: 


1, Summaries of the other paragraphs in the reading. 


Paragraph 3. There is one difficulty in using radio relay in ove: seas 
communications, which is the need of relay towers set up in space to ensure 
good reception. 


Paragraph 4. For that purpose, Arthur C. Clarke,an English scientist, 
proposed, in 1943, the use of a man-made satellite orbiting in space, and his 
idea was given serious study later by an American named John R. Pierce. 


Paragaph 3. Work on satellite communication began after the launching 
of Sputnik I by the Soviet Union and got under way with the successfut 
launching of two American communications satellites, 


Paragraph 6. Echo I, a passive satellite, was launched into orbit in 1966 
and has been of great use and importance. 


Paragraoh 7. Telstar I, launched in 1962, was an active satellite that 
could amplify the signals received and send them elsewhere on another 
frequency. 


Paragraph 8. Telstar II, launched in 1963, has made satellite communis 
eations a reality. 


a. Summaries of the five main parts of the reading: Part x, (Par. 1): 
The usual means of long-distance communication have proved inadequate to 
the needs of our times. So people look to the communications satellite a9 
8 new way to send information. Part 2 (Par, a and 3). The communications 
satellite uses microwaves, which are no new technical knowledge. INeverthe- 
less, there is one difficulty that has to be overcome: the curvature of the 
earth makes it necessary to set up in space relay towers for microwaves, 
which travel in straight lines. 
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Part 3 (Par. 4): In 1945 an English scientist named Arthur C. Clarke 
wuggested the use of a man-made satellite as a kind of relay tower in space, 
and his suggestion was given due consideration by an American named 
John R. Pierce. 


Part 4 (Par 5, 6 and 7): The development of satellite communications 
Started after Sputnik I was launched into orbit by the Soviet Union in 1957, 
and got well under way with the launching by the United States of two 
satellites : Echo I, which was a passive satellite and Telstar I, which was 
an active one; 


Part 5 (Par.8) : Telstar II had passed the experimental stage and made 
the dream of scientists come true. 


3. The other four sentences in these paragraphs that begin with EchoI 
or Telstar I are the following :*Echo I proved that signals could be reflected 
off a passive satellite and received several thousand miles away». * Telstar I 
proved that an active satellite could send telephone calls and live television 
across the ocean». “Echo I, a passive satellite, was launched into orbit in 
1960». « Telstar I, an active satellite, was launched in 1962.» 


The first two sentences contain a number of similarities. In construction, 
both sentences are composed of one main clause followed by an object clause 
introduced by “thats, In wording, both contain these same words: "proved 
that... could...» The other two sentences also contain similarities: In 
construction, both sentences are in the passive voice with the name of the 
satellite as subject for emphasis. In wording, these same words are used in 
both sentences :* a. .; satellite was launched in...» 


BÀI THỨ MƯỜI BA (15) 
SIEU THỊ 


Mua tët cả thực phẩm càn- 1. Bà Ruth Jones bước vào 

thiết trong một tiệm hàng. siêu thị, lúc 3 giờ chiều thứ Sáu và 

đi qua lối dẫy quầy tính tiền lúc 3 

giờ 2o. Nửa giờ trong tiệm hàng đó, đi hết dẫy này đến dẫy khác, bà đã 

di qua gần 7.000 món hàng khác nhau và đã mua hai mươi ba món, từ số 

lượng thịt đề an trong tuần đến rau riếp và cà chua (cà tô-mát) dùng làm 
món xà-lách (rau trộn) hôm nay, 


2. Hhững nim thử-thách và nhầm-lẫn đã day cho bà cách thức mua 
hàng. Bà bóp những trái cà-chua đề chắc chan rằng chúng không chín quái 
Đà mua đồ hộp từng loạt hai, hoặc ba hoặc sáu hộp đề tiết kiệm một xu ở 
hd này chỗ kia. Ở quầy bán thịt, bà nhìn những gói thịt được bọc lại 
trưng bày rất nhiều, rồi bà bấm chuông gọi người bán thịt đến giúp bà chọe 
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lựa trong những gói thịt 46, Bà muốn chắc rằng thịt không có mỡ và xương 
ở bên đưới y như bên trên vậy. Món nào trong chiếc xe dun của bà cũng 
được chọn lựa cần thận. 


g. Ruth Jones điền-hình cho hàng triệu bà nội-trợ khác ở Hoa-Ky, Từ 
Ide các siêu thị mở cửa vào buồi sáng cho đến khi nó đóng vào buồi tối, 
các lő; đi trong tiệm đều chen-chúc, các bà di mưa sắm, mỗi người đầy 
một cái xe vừa khi họ chất thực-phầm vào đầy xe, Nhưng trong xe không 
phải chỉ có thực-phầm. Nó còn chứa cả kem đánh răng, thuố. nhức đầu, 
dụng cụ làm vườn, tạp chí, và ngay cả vớ đài ni-lóng. Siêu-thị cố gắng 
đáp ứng moi như«cầu của bà nội-trợ đề khi bà rời khỏi tiệm, bà sẽ 
thông đi mua sắm nơi nào khác nữa, 


4. Đề thu hát và giữ được khách hàng, siêu thị đã cé-gang làm cho 
việc mua sam hết sức thích thú. Một vài tiệm có trồng hoa và cây ở những 
bãi đất dành cho xe đậu. Có tiệm có mái che trên các Ki đi đề cho khách 
hằng có thề đi từ xe đến tiệm mà không phải bận tâm gì về tuyết hay 
mưa hay nóng neyo. Có tiệm làm bằng đá cầm thạch và gạch bông lộng» 
lẫy, và tường bên teong được sơn mầu dịu, Trần nhà đôi khi ngăn đượe 
am thanh, và âm nhec được truyền vào bằng hệ thống điện. Những đèn 
chiếu đặc-biệt làm cho những gian hàng thịt và rau trông hấp dẫn hon. Và 
phần nhiều các cửa tiệm đều có hệ-thống điều hòa không~khí, 


s. Với những điều kề trên và những sự cải tiến khác, siêu thi đã trè 
tiên ngày càng phồ-biến, Nhưng tinh cách phó biến của nó không phải chi 
giới-hạn trong phạm vi Hoa-Kỳ. Từ Vọng-Các đến Buenos Aires, những 
tiệm thực-phầm kiều cü đang biến mát nhanh chóng. Ở Âu-Châu, siêu th] 
đã phát-triền từ 1997, Năm 1964, Milan, Florence mỗi nơi đều có tám 
4'Tiém Hàng Mj». Người ta tiên đoán ring vào khoảng nim 1957 sẽ có 5.ooo 
siêu thị ở Anh, Điều đó thì chac—cang ngày càng nhiều bà nội-trợ ở khắp 
thế giới chẳng bao lâu sẽ đứng thành hàng trước quầy tính tiền, 


VOCABULARY —— 


supermarket (sjúpormárkit): siêu- | item (áytom) : món hàng. 


thị. | meat supply: số thịt án dy trữ, 
to check : kiềm điềm, lettuce (létis) : rau riép. 
to check out: tính tiền trước khi | trial (tráyal) : sự thử thách, 

ca khói tiệm hay khách sạn. Life is full of trials. : Đời người 
fino : day người đứng xếp hang. đầy thử thách, 


check-out line: dãy người đợi | Please take it on trial.: Xin hay 
người thư ký tiệm hàng tong dùng thử nó, 
cộng tiền các món mình đã mua. | error (Éror) : lỗi lầm, 

elele (ayl): lối di trong tiệm hay | to commit an error: phạm lỗi, 
trong nhà thờ, to squeeze (skwlyz) : bóp, ép, vất 

to pass by: di qua, (trái cây), 


143 


to squeeze juice from a lemon: 
vắt nước chanh. 

sipe (rayp): chín. 

multiple (m$ltipl) : bội số; loạt mấy 
chiếc. 

to save (seyv) : tiết kiệm. 

penny (péni): xu, 

counter (káwnto) : quầy hang. 

display (displéy) : sự phô bay, trưng 
bày. 

package (p£kidz), n : gói hàng nhỏ. 

packaged meet thit đựng trong 
gói. 

butcher (bótfor): người bán thịt, 

free of fat: không có mỡ, 

bone (bown) : xương, 

underside : phía dưới, 

with care : cần thận. 

typical (tipikal) adj.: tượng trưng; 
tiêu biều. 

housewife : bà nội trợ. 

shopper (fápor): người đi mua sắm. 

to go shopping: đi mua sắm. 

cart : xe, xe đun, 

grocer (grówsor) : người bán thực 
phầm. d 

grocery : thực phầm. 

not only. .(but) also : không những 
.. (nhung) cüng... 

toothpaste (túyz0peyst) : kem đánh 
ráng. 

headache (hédeyk) 
đầu. 

pill : viên thuốc, 

to meet: đáp ứng. 

nowhere (nóhwer) : không chó nào, 
không đâu, 

else (els): ngoài ra, 

Do you want arything else ? : Ông 
có cần thêm gì nữa không ? 

Who else will come with me ?: 
Ngoài ra có ai sẽ tới với tôi 
không ? 

m order to: đề, 

to rade (otréekt) : lới cuốn, hấp 
dẫn, 


chứng nhức 
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customer (kSstomar) khách hàng 
ae...as possible hết sức... 
as early as possible : hết sức sớm. 


es pleasant as possible : hết sức 
thich thu. 


to park a cer : đậu xe. 
no parking: cấm đậu xe. 
parking lot bãi đất dành cho xe 
đậu. 
walk (w2k),n. : lối di (trong công- 
viên, vườn hoa...) 
to worry (w§r¡) about: bận tâm về, 
colorful : có màu rực rỡ, 
tile (tayl) : gạch bông. 
soft color: màu dịu. 
soundproofed ngăn được âm 
thanh. 
to pipe (payp) in: truyền vào bằng 
hệ-thống giây điện. 
spotlight (spátlayt): đền chiếu, đèn 
phản quang. 
attractive (otr£ktiv) : hap dẫn, dep. 
air-conditioner máy điều hòa 
không khi. 
to be air-conditioned ; có hệ thống 
điều hòa không khi. 
steadily (stédili) : dán dàn. 
popularity (papjulériti) tinh cách 
phó bién, 
Bangkok (b£pkak) : Vong-Các (thủ- 
đô Thái-Lan). 
old-style : kiều có. 
to flourish (flấriƒ) : phát-triền, phát 
det. 
Their business. seems to flourish: 
Việc làm ăn của ho có vé phát đạt. 
Milan (milgn) : tên thành phố, 
Florence (flSrons) : tên thành phế, 
to predict (pridíkt) : nói trước, 
tiên: đoán. 
The weather bureau predicts rain 
for tomorrow. : Sở khi-tượng báo 
tằng ngày mai có mưa. 
predictlon : lời tiên trị, 
There's no doubt about it. : Điều 
đó thì chắc. 


GRAMMAR - 


OTHER — ELSE 


OTHER va ELSE = Khác. Chữ ELSE dùng sau một 
bằt-định tự (indefinite) hay một nghi-vdn-tw (interrogative) và 
sau cả MUCH, LITTLE, A GOOD DEAL và chữ THINGS. 

Thi-du : a. I do not know anything else about him. 

(Tôi khóng biết gi khác nữa về nó). 
b. What eise do you want to buy ? 
(Anh muốn mua gi khác nữa không ? 
c. Who else will come with me to the station ? 
(Có người nào khác sẽ di với tôi ra nhà ga khóng)? 
d. He owns a house, a car, and many things else. 

Còn các trường-hợp khác ta dùng OTHER. Và nhớ rằng 
ANOTHER nghĩa là một cái nữa, một cái khác, và chữ đó 
bao giờ cũng viết liền thành một chữ. Về vát-chü-vi (possessive 
case) của OTHER và ANOTHER ta cũng thêm 'S: 

Thí-du : a. There are still many other things to be learned. 

(Cdn có nhiều điều khác phải học). 
b. Please show me another fountain-pen (cầy bút 
may). 
c. Do not mind another’s business. 
(Đừng có quan-tâm đến việc của người khác.) 
d. Do not take another's. 


ONE 
ONE : Chữ này có nhiều nghĩa khác nhau: 
L Nó nghĩa là MOT và chỉ rế sự don-dóc. 
"Thí-du : a. He held up the chair with one hand. 
(Nó nhấc chiếc ghế lén bằng một tay). 
b. How many cars have you ? I have only one. 
Il. Déng trước tên người, nó có nghĩa là một người nào đó, 


Thi-dy: a, He called out to one John Mathews to mind his 
business. 
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(Ông ta lớn tiếng bảo anh John Mathews nào 
đó chỉ nên quan tâm đến việc riêng của anh 
ấy thôi). 
One Mr. Smith told me 80. 
(Một ông Smith nào đó đã bảo tôi thé). 

II. Nó có thé thay thé cho một danh-tự đã nói ở mệnh 
đề trước, 

Thí-dụ: a. I don't like this pen; I prefer the golden one. 

(Tôi không thích viết này,tôi thích chiếc viết vàng.) 


b. There are busy streets and quiet ones in Paris, 
(Có những đường phố sim uất và những 
đường phố yên tĩnh ở Ba-Lê.) 


IV. Nó có nghĩa là TA. 


Thi-du : One must do one’s duty. 
(Ta phải làm bồn phận ta). 
One should love.one's neighbour as oneself. 
(Ta phải yêu ke láng giềng của ta như chính 
ta vậy). 
V. Với chữ ONE, người ta có các đại-đanh-tự kép sau đây: 
Everyone — mọi người No one = không ai 
Anyone = bất cứ ai Someone = có ai, có người 


Restricted and Non-Restricted Clauses 
Hãy đọc ôn lại trang 168-171, ANTD — 3. 


X 


Idiomatic Uses of the Possessive Case 


A. The use of the possessive case is restricted (han-ché) to those 
nouns shown hereafter : 


(Không phái trong trường hợp nào cũng dùng Possessive 
Casc. Theo nguyên-tắc chung ta chỉ dùng Possessive Case với 
người và súc-vật, chứ không dùng cho những vật vó-tri-giic, 
nhưng nguyên-tắc đó cũng có những ngoại lệ. Vậy ta phải xét 
những trường hợp dùng Possessive Case dưới đây). 
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a. Nouns denoting Persons and Animals (Danh tự chỉ người và 
súc-vật) : 
the boy's name, Jack's paint-box, a dog's tail, the bird's bill, 
etc... 


b. Nouns denoting Personified Objects (vật được nhân-cách-hóa): 


Fortune's smile =  nucuói của thần-tài. 
Sorrows's tears — giọt lẹ cha sầu-muộn. 
Duty's call — tiếng gọi của bồn-phận. 


c. Nouns denoting certain Dignifed Objects (vật có uy-nghi): 


The sun’s rays = tia sáng mặt trời, 

The earth's creatures = sinh vật của trai dat. 
Heaven's will = lòng-trời, thiên-ý. 
The soul's consolation = sự an ủi của tâm-hồn, 


đ. Nouns denoting Time, Distance, or Weight. 
(Danh tự chi THỜI-GIAN, KHOANG CÁCH hay 
^  TRONG LƯỢNG.) 


Today's paper = báo ngày hôm nay. 

Two months’ vacation = kỳ nghỉ hai tháng. 

Ninety miles’ journey — cuộc hành-trình dài go dam 
Anh. 

Ten pounds’ weight = sức nặng mười cán Anh. 


e. Nouns in some Familiar Phrases (từ-ngữ thường ding): 


For religion’s sake 

Out of harm's way 

To my heart's content 

Got his money's worth 
To have at one’s fingers’ end 

At one’s wit's end 


vi tôn-giáo. 

binh an, xa sy nguy hai. 
làm tôi rất ha da. 

được vật đáng đồng tiền. 
thông thạo 

cuống lên, thấy tắc-ty 
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B. The Possessive Case should not be used with inanimate 
objects. The preposition OF with the objective noun must be 
used instead. 

(Không nén dùng Possessive Case với vật vô-tri-giác. Ta phái 
dàng OF với tiếng danh-ty theo sau giới-tự đề thay thé vào). 
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Thi-du a The walls of this room are white. 


b. The leaves of the trees are green in summer. 
.  Dirng nói: The tree’s leaves... 


Chú-thích Tinh-tw dùng làm danh-tự (Adjective used as 
Nouns) và danh-tự tập-hợp (Collective Nouns) cũng theo dinh- 
luật trên, tức là không nên dùng thề thêm 'S- 


a. That garden is the meeting place of the young. 
(Khu vườn kia là nơi gặp gỡ của những người trẻ tuồi). 
b. I do not care for the opinion of the people and of the crowd. 
(Tôi không chú ý đến dư luận của dân chúng và của 
đám đông). 


LOI DAN: Gần đây, một số báo chí Mỹ thường dùng 
Possessive Case cả với những trường-hợp đanh-tự chỉ vật vô- 
tri giác, nhung các bạn không nên bắt chước cách đó, vì cần 
điêu-luyện về hòa-điệu (euphony) mới nên dùng. 


Grammar Review, p. 116. 


13. I, — 1. put the groceries in paper bags. who put the groceries in 
paper bags are called baggers. — 2. cut the meat. who cut the meat are 
called butchers. — 3. lives next door to us. who liyes next door to us 
works in the bakery. — 4. have jobs. who have jobs shop - during the 
evening. — 5. have big families. who have big families must buy a lot of 
groceries. — 6, wants to save money. who wants to save money must shop 
carefully. — 7. check prices carefully. who check prices carefully can save 
mozey. — 8.have a freezer. who have a freezer can shop once a week. 


13. 2. — I. we met yesterday works at the bakery. that we tnet yester- 
day works at the bakery. whom we met yesterday works at the bakery. 
— 2. you should ask is the manager. that you should ask is the manager. 
whom you should ask is the manager. — 3. she doesn't trust is really very 
honest. that she doesn't trust is really very honest. whom she doesn't 
trust is really very honest. — 4. they are hiring never worked before, that 
they are hiring has never worked before, whom they are hiring has never 
worked before. — 5. we like is being transferred to another store. that we 
like is being transferred to another store. whom we like is being transferred 
to another store. whom we like is being transferred to another store, — 
6. we know work at the supermarket after school, that we know work at 


the supermarket after school, whom we know work at the supermarket after 
School, 
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13 3. — 1, The clerk that we were looking for wasn't in the store: 
The clerk we were looking for wasn't in the store, — 2. The butcher that 
you asked about doesn't work there any more, The butcher you asked about 
doesn't work there any more. — 3. The woman that she was standing by 
dropped her purse. The woman she was standing by dropped her purse. — 
4. We trade with a man that we have confidence in. We trade with a man 
that we have confidence in. We trade with a man we have confidence in. 
— 5. The people that we live near shop at the same supermarket. The 
people we live near shop at the same supermarket, — 6. The butcher that 
my mother relies on is on vacation. The butcher my mother relies on is on 
vacation. — 7. The neighbor that my mother shops with told us about the 
sale. The neighbor my mother shops with told us about the sale. — 8. The 
man that I borrowed the money from is my neighbor. The man I borrowed 
the money from is my neighbor. — 9. The clerk that we depended on 
was transferred to another store, The clerk we depended on was trans- 
ferred to another store. — 10. The man that I usually drive to work with 
is home ill today. The man I usually drive to work with is home ill today. 


I3. 4. — Il. are on sale, that are on sale are on the top shelf. — 2... 
are filled with meat, that are filled with meat are refrigerated, — 3... is 
sold at the supermarket nearby, that is sold at the supermarket nearby is 
excellent, — 4... are sprayed with water. that are sprayed with water keep 
fresh. — 5... are wrapped in cellophane. that are wrapped in cellophane 
don't get dry. — 6... is delivered to our door, that is delivered to our door 
comes in cartons. — 7.. comes from Don's dairy. the milk that comes 
from Don't dairy. — 8... carries the milk to town. the truck that carries 
the milk to town. 


I2. 5. — 1. the store puts on sale is inferior. that the store puts on 
gale is inferior. which the store puts on sale is inferior. — 2, they spray 
with water keep fresh. that they spray with water keep fresh. which they 
spray with water keep fresh. — 3, they wrap in cellophane don't get dry. 
that they wrap in cellophane don't get dry. which they wrap in cellophane 
don't get dry. — 4. This store sells is excellent... that this store sells 
is excellent. which this store sells is excellent. which this store sells is excel- 
leit, — 3 they put on a special shelf is stale, that they put on a special 
shelf i is ‘stale — 6. you are eating are from California. that you are eating 
are from California. 


13. 6. — 1. This isn't the brand which I asked for. This isn't the brand 
hat I asked for. This isn't the brand I asked for, — 2. That's the exit 
which the customer left by. That's the exit that the customer left by. That's 
the exit the.customer ldft by. — 3. The supermarket which she works in 
has a good bakery. The supermarket that she works in has a good, bakery, 
The supermarket she works in has a good bakery. — 4. The street which 
the store is located on has heavy traffic. The street that the store is located 
ea has heavy traffic. The street the store is located on has heavy traffic. 


4 d \ 
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— 5. The store which we shop at is having a big sale. The store that we 
shop at is having a big sale. The store we shop at is having a big sale, 
— 6, The brand which we were looking for was sold out. The brand that 
we were looking for was sold out. The brand that we were looking for 
was sold out. The brand we were looking for was sold out. 


Understanding Ideas : 


1, During her half hour in the supermarket Ruth Jones aceomplished 
much: not only had she got everything she needed for some time to come, 
but she had also chosen everything with the greatest care by using her past 
experience, 


2. In a supermarket. Besides groceries, we can buy everything a house- 
wife needs. 


3. Some of the changes made in supermarkets consist of improvements 
and embellishments that are meant to please shoppers and make them more 
comfortable. 


Composition : 


I. The reading is organized this way : Paragraphs 1 and 2 introduce 
Mrs. Ruth Jones, a typical shopper and describe what she beught and did 
during her half hour in the supermarket, The idea that Ruth Jones is a 
typical shopper leads to paragraph 2, which deals with the number of cus- 
tomers and the articles they can getin a supermarket. Paragraph 4 des- 
cribes the improvements meant to give full satisfaction to customers of 
Supermarkets, These improvements make supermarkets more and more po- 
pular and Paragraph 5 discusses this increasing popularity net only in the 
United States but all over the world. 


2. Summary of the reading 


Mrs. Ruth Jones spent half an hour in the supermarket and during that 
time she had botg it everything she needed for a few days to come. 


Using her past experience, she had chosen everything with care and made 
her purchases wisely so as to save more money. 


Ruth Jones typifies women shoppers in the United States, Every day 
millions of them come to supermarkets, where they can buy notonly gro- 
ceries but also almost everything needed by housewives. 


Supermarkets have been improved considerably so as to draw more and 


more customers, Some are made more beawtiful, some provide more comfort 
to shoppers, 


Supermarkets are now becoming in vogue not only in the United States 
but almos. everywhere in the world. 
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Applying the Reading: 


1. In my country, the biggest meal of the day used to be and still is 
at noon in the cougtryside. In cities or towns where people tend to adopt 
the Western ways of living, the biggest meal is in the evening. The average 
housewife usvally goes to one place called a market where people sell 
different kinds of food, It usually takes a lot of time for her to shop. 


2. If there were a supermarket near me, I would like to find strange 
foods in it. I would like to try some foods popular in other countries, e.g. 
canned food, ice-cream, hamburger, etc, 


3. lf a housewife boughta week's supply of food at one time, there 


wouid be some perishable foods, e. g, vegetables and fruit; but she could 
keep them fresh ina refrigerator. 


X 
x x 


BÀI THỨ MƯỜI BON (14) 
CÁC TRUNG-TAM BAN HÀNG 


Mọi thứ để đáp ứng nhu-cầu I. Đó là một ngày tết đông lớn 
người mua sắm, gió ở New Jersey. Tuy thế, ở đại 


khách- đường trung- -wong của Trung- 
Tâm Bái Hàng Cherry Hill, những trẻ em vẫn chơi đùa quanh một bón' 
phun nước, chìa tay vào tia nước bán tung toć. Gần đó, mẹ chúng ngồi 
trên ghế dài coi chừng chúng và không quan tâm đến sự lạnh lẽo. Vì đây 
đà một trong những trung tâm bán hàng mới và thật tài-tình, có những 
khách-đường quây kín, nó ấm áp về mùa đông và mát về mùa hè, Trong 
khách-đường chạy dai tới hơn Joo thước đi qua 73 tiệm lớn và nhỏ, người 
ta đang dùng bữa ăn trưa trong tiệm ăn bên lề đường, nhìn ra hàng cây 
fp có chuó"g chim cao 20 bộ, nuôi đầy chim miền nhiệt đới. 


2. Cùng với các khách-sạn doc xa-10, những, xa-lộ tốc-hành và siêu- 
thị; các trung tam bán hàng tiêu biều một sự thay đồi 16 rệt trong quang 
cẢnh tân tiến của chúng ta. Mười hai năm về trước, chị có chừng một 
tim trung-tam bán hàng ở Hoa-Ky. Ngày nay tồng số đã tới gần bảy 
fgàn trung-tim. 


_ 3. Các trung.tàm bán hàng đã được miở mang vì một số nguyên nhân — 
đân số di-chuyền nhiều đến các vùng ngoại ô thành phố, việc sử-đụng và !ệ 
thé$¢ gia ting vào xe hơi và sự lưu thông đông đảo ở các khu vực trung- 
tâm thành phố. Những trung-tâm đầu tiên chỉ là một tốp của tiệm lân cận 
aay’ quanh một siêu thị; có một khu đất bé nhó dành cho xe đậu cách 
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khỏi đường chính. Giai đoạn kế tiếp là một diy cửa hàng nằm lùi khói 
đường cái hay xa-lộ và có khu đậu xe chung ở đẳng trước. Rồi đến giai 
đoạn những trung-tàm bán hàng không-lồ bao quanh có các khu đậu xe với 
hàng máy chục cửa hàng hướng mặt về một lhách-đường trung ương 
rộng lớn. Sau rốt-khách đường được vây kín hoàn toàn và có gắn thêm 
hệ-thống sưởi ấm và điều hòa không khi. 


4. Trung tâm bán hàng cố gắng cung cấp tất cả hàng-hóa và dịch vụ 
mà khách hàng có thề đòi hỏi. Chỉ một lần viếng Northland, một trung-tam 
bán hàng to lớn gần Detroit, một gia-dinh có thề mua thực-phầm dự-trữ 
cho cả tuần, hớt tóc, mua bảo hiềm, xếp đặt cuộc du lich vòng quanh thé 
giới, khám bệnh, nhà răng, lay tín-tức mới nhất về giá chứng khoán, nhờ 
người đánh máy chữ dùm, ghi tên vào các lớp ldạy món bridge và nữ công 
(kim chi), khám mát, mua thuốc theo toa, bỏ giặt hay tay sạch áo quan, 
chụp hình, sửa đồng hồ và dath giây láng. 


3. Các trung tâm bán hàng đang bành trướng nhanh chóng trong nhiều 
đô thị lớn khắp thế giới ở bất cứ nơi nào có đử xe hơi đề tạo ra cảnh 
phố phường đông đúc. Đa số các trung-tấm lớn đành tới ba bốn lần diện 
tích đất cho xe đậu hơn chó dành cho chính các cửa hàng. Miột số khu 
đậu xe rộng từ 7s đến 85 mẫu Anh có chó dành cho ro.ooo chiếc xe hơi. 
Ở bất cứ một trung tâm bán hàng nao, vấn-đề xe hơi là quan trọng hơn cả. 


6. Lë di nhiên một số thành phó đã có các trung-tâm bán hàng từ 
nhiều thế-hệ nay, nhưng không bao giờ mệnh danh như vậy. Tại nhiều thành 
phố cồ ở Âu Châu, các tiệm nối nhau dọc theo những đường phố hẹp quanh 
co dẫn tới một công trường bé nhỏ có chiếc dong ho dat cao chót vót, Tất 
cả điều này khiến người đi mua sắm có một cảm piác khám phá và thích 
thủ mà họ ít khi cảm thấy tei các trung tâm bán hàng tân tiến. Môt số 
kiến-trúc-sư cho rang đại-khách-đường tối tân ngày nay quá dài và quá 
rộng, lại có quá nhiều đường thẳng. Họ tin rằng điều mà trung tâm bán 
hang cần có là “cdi cảm giác thân mát» ta có được tại * con đường đề tan 
bà» ở Copenhagen’ s Stroget, tại “đường dạo bó» ở Venice, kay trong 
những khu chợ có che vải rực rỡ màu sắc ở miền Trung Đông và Bac Phi, 
Chac-chan những chuyên-viên thiết-kế và các trung-tâm ban hàng tân tiến 
có thề học hỏi được nhiều điều rút ở những trung tâm bán hàng nồi danh 
và co xua nay 


+ 


VOCABULARY —— 
center (sÉnfar) : trung tam. New Jersey (dz5rzi) : tên một tièu 
shopping center : trung tâm bán bang của Hoa-Kỳ. 

hàng, khu nhiều tiệm hàng, yet : tuy nhiên, thé ma. 
needs : các nhu cầu. central (séntral), adj. trung ương 
windy (windi): có nhiều gió. central post office : nhà bưu-điện 
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trung-ương. 
mall (mol): dai khách-đường, 
cherry (tféri) : cây anh-đào. 
cherry blossom : hoa anh-đào, 
fountein(fáwntan) : bồn phun nước, 
fountain-pen : bút (viết) máy. 
to splash (splzf) tóe, tung. 
Stop splashing the water about. : 
Thôi đừng tóe nước tứ tung, 
concern (kansdrn), n. : sự quan tam, 
bận tâm, 
to be concerned : quan tam. 
m concerned about his health, : 
Tôi lo cho sức khỏe ông ấy. 
unconcerned : không quan tâm. 
amazing (oméyzin), adj.: tài tình, 
kỳ le. 
„amazing stories : truyện kỳ lạ, 
-£o enclose (enkléwz) : vây kin, bao: 
^ quanh. | 
to enclose a garden with a wall: 
vây kín vườn hoa bằng một bức 
tường, 
Ro stretch : tỏa ra, chạy đài, 
-a mile (mayl): dim Anh (1760 má 
hoặc chừng 1600 mét). 
café (kaféy) : tiệm cà-phê, 
palm tree: cây cọ (cau, dira). 
aviary (éyvieri) : chuồng chim tất 
lớn, 
dlive (oláyv) : náo động. 
alive with : có rất nhiêu, 
motel (motél) : khách sạn trên xa lộ, 
express highway : xa lộ tóc hành. 
conspicuous  (kanspíkjuos), adj: 
rõ rêt, hiền nhiên, 
Thet traffic sign is not conspicu- 
eus enough : “Tấm bién giao thông 
kia không đủ rõ ràng, 
'ereund, adv. : phỏng chừng, 
cause (kz) : nguyên do, 
shift: sự di chuyền, 
the shifts and changes of life: sự 
biến đồi trong đời người, 
dependence (dipÉndons) ; sự nhờ 


set back from : 
common (káman), adj : chung. 
common. interest : quyền lợi chung, 
giant (dzáyant) : không lồ, 

score (skor) : hai chuc. 

three score and ten : bảy chục. 
scores of stores: hàng mấy chục 


vào, y lại vào, 
downtown area (frio): khu buôn 
bán sim uất. 


nothíng more than — only. 
perking space: chó dàu xe. 
off-street 


đường ngang, đường 
hẻm, xa khỏi đường cái. 


step : giai đoạn, 
a strip of stores 


môt day cde 
tiém hang, 
xây lùi khỏi, 


tiệm hang. 


to ask for : đòi hỏi. 
Detroit (ditr5yt) : tên một thành phó 


ở Hoa-Kỳ nồi tiếng vé kỹ-nghệ 
xe hoi. 


food supply : số thực phầm dự trữ 
to get a haircut: hớt tóc, 
| a-world tour : cuộc du-lịch quanh 


thế-giới. 

medical examination 
bệnh, 

quotation (kwotéyƒ on) : giả tiền, 
giá bièu. 

stock quotations : giá tiền chứng 
khoán. 

to type (tayp) : dánh máy. 

to enroll (£nrówl): ghi tên, 

to enroll a person as a 


: sự khám 


. member of a club : ghi tên ai vào 


hội. 
bridge (bridz) : một môn bài lá của 
người Âu-Mỹ, 
prescription  (priskrípfon) 
thuốc, đơn thuốc, 
to shine (Sayn); đánh láng. 
to spring up : xuất hiện mau chóng. 
throughout (0rúawt) : qua khắp. 
downtown crowding: sự chen chúa 


toa 
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khu buôn bán. 

acre (éykor): miu Anh (43.330 bộ 
vuông). 

all-importont : quan trọng hơn hết 

generation (dzenoréySon) : thể hệ. 

twisting : ngoán ngoèo. 

to tower hỉgh above : cao chót vót, 

closeness : sự thân mật, 

walking street: đường dùng đề 
tản bộ. 

walkway : lỗi tàn bộ. 

Venice (vénis) : tên một thành phó 
ở nước Ý, 

colorful: có nhiều màu rực rỡ. 

bazaar (bazár) : chợ, thương trường 

the Near East : miền Cận Đông. 

planner : chuyén-vién thiết kế, 

to have much to learn from: có 
thé học được nhiều nhờ... 


Prefix 


sub — t duGi, phó, phụ. 
submarine ¢ tàu ngầm, 
submanager : phó giám-đốc. 
subcommittee ; tiều ban. 


Suffixes 


— hood : tuổi, tinh-t:ang. 
boyhood : tuồi thigu-nién, 
neighborhood : khu lân cận. 
wifehood : cảnh lắm vợ. 
— y 1 cố nhiều, có vẻ. 
windy : nhiều gió. 
foggy : nhiều sương mò. 
snowy : nhiều tuyết. 
sunny : nang. 
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= GRAMMAR 


Remarks on some irregular Comparativesand Superlatives 
(Nhận xét về một số tĩnh-tự tỷ-giảo cấp và cực cấp bất 
qui-tic), 
Học-sinh phải đặc biệt phân-biệt nghĩa của các tĩnh-tự : 
/ 
a) eldest và oldest; b) farther và further ; c) latest va last, 
later va latter; d) nearest và next. 
a) My eldest son went to England last year. 
(Con trai cả của tôi sang nước Anh năm ngoái). 
Jack is the oldest boy ia the class. 
(Jack là cậu con trai lớn nhất trong lớp này). 
Nhận-xét : “Eldesty nghĩa là «sinh đầu lòng, cả, trưởng?, và 
ch! dùng cho người thôi. «Oldest» có nghĩa là *già nhất, lớn tubi 
nhất; cũ nhất, có nhất, và có thé dùng cho cả người lân vật. 
b) The sun is farther from the earth than the moon. 
(Mặt trời xa trái dat hon mặt tráng). 


A further reason exists. 
(Còn một lý do nữa). 
He has further news. 
(Nó có tin tức nữa). 

Nhán-xét : «Farther» nghĩa là xa hơn, còn «further» nghĩa là 
«nữa, thêm nữa». Nhung trong văn mới, người ta thường 
dùng «further» dù chỉ sự «xa hon». 

c) This is the latest news. 
(Đây là tin giò chót). 
He is the last boy in the class, 
(Anh ấy bét lớp). 
This is his latest, but we hope not his last novel. 
(Đây là tác-phầm mới nhất cha ông ấy, nhưng ta hy- 
vọng nó không phải là cuốn tiểu thuyết cuối cùng của 
ông ấy). 

Nhận-xét : «Later» và «latest» chỉ thời giờ, «latter» và «lasts 
chỉ vị-trí (thứ-vị). 

d) This road is the nearest to London. 
(Con đường này đi Luân-đôn gần nhất). 
His house is next to mine. . 
(Nha anh ấy ở cạnh nhà tôi). 


Nhé@n-xét : «Nearest? nghĩa là «gan nhất, ngắn nhất; và «next» 
nghĩa là «ngay cạnh, sát liền, 


The Causative Verbs : HAVE and GET 
Đọc ôn lại trang 179 — 180, ANTD — 3. 


WHOSE 


Chữ Whose là Sở:hữu-vị (Possessive Case) của Who. 
CACH-DUNG : 


|. Whose, làm liên-đại-danh-tự (Relative Proroun); xem 
trang 173 — 174, ANTD — a. 


2. Whose, ngoài ra còn là chữ nghi-vín(d bòi) và có nghĩa; 
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Của ai ? — Nó vừa làm tinh-ty (Adj) vừa dùng làm đại-danh- 
tự (Pronoun). Thí-dụ : 


( Whose bicycle is this ? (Adj) 
à Whose is this bicycle ? (Pronoun) 


(a) 


(b) Whose fountain pens are these ? (Adj) 
Whose are these fountain-pens ? (Pionoun) 


Whose chỉ quyền sở-hữu (possession) và đặt trước đanh-tự 
chỉ thuộc-vật. Ngày nay, nhiều người dùng chữ whose cho cả 
súc-vật và đồ-vật. Hãy xét các thí-dụ dưới đây : 


a) The man whose son was killed in the war is old. 
Người có con trai bj giết trong cuộc chién tranh thi già. 
b) The boy whose exercise I have just read is intelligent. 


Chú-ý : (c) The trees whose tops had been struck by 
lightning were cut down. 


có thà là : The trees the tops of which had been.struck by light- 
ning were cut down, 


Các cái cây mà ngộn nó bj sét đánh đều bị hạ xuống. 


* 
| 
Grammar Review (p. 125) 


14. I. — 1: «sells car insurance, The woman whose husband sef!s car 
insurance wrecked her car, — 2; ... was wrecked. The man whcse car was 
wrecked sells insurance. — 3. ‹.. saw the accident, The little girl whose 
father saw the accident told us about it; — 4. ... store burned down, The 
man whose store burned down is my neighbor. — $. ... keys were locked 
in the car, The woman whose keys were locked in the car had to call her 
husband. — 6. .. husband is a butcher in the surpermarket. The woman 
whose husband is a butcher in the supermarket lives rear us, — 7. ... wife 
just spoke to us, The man whose wife just spoke to us manages the super- 
market. 


14.2. — I. whose wife... . .. whose wife you know whose wife you 
know manages the supermarket. — 2. whose picture... s . . . whose 
picture you took. whose picture you took is my sister. — 3. whose daugh- 
ters eeo. e Whose daughter you just met. whose daughter you just met 
owns a shoe store, — 4. whose picture in the paper... . whose pic- 
ture you saw in the paper... ... whose picture you saw in the paper 
lives next door to us. — 5. Whose book... « . ‹ whose book you just 
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bought. whose book you just bought is our neighbor. — 6. whose cake... 
e ... Whose cake you are eating. whose cake you are eating used to 


work in a bakery, 


14. 3. — 1. Whose store... es. Whose store you shop at. whose 
store you shop at is my neighbor. — 2. Whose picture... e ee whose 
picture you are looking at. whose picture you are looking at is my sister, 
— 3. Whose wife... ... whose wife I was just speaking to. Whose 
wife I was/just speaking to manages the supermarket. — 4. Whose picture 
e. è e . Whose picture you have been asking about. whose picture you 
have been asking about is famous. — 5, Whose name... ...whose name 
we were wondering about. whose name we were wondering about. — 6. 
whose father... .. . whose father you used to work with. whose father 
you used to work with, 


Understanding Ideas, p. r24 


1. Some of the reasons for the development of shopping centers are the 
increase in the population of the suburbs, the ever-increasing popularity of 
the automobile and the congested traffic of the areas in the center of cities. 
The development of shopping centers goes through many steps : The early 
stores were only a group of stores surrounding a supermarket with a parking 
space nearby. Next came a bigger group of stores built away from a street 
or highway with a larger parking space. Now we have huge shoppirig centers 
with parking areas all around! and with a great number of stores lin- 
ing a very large shaded walk, which is sometimes covered and provided 
with heating and air-conditioning, 


2. During a single visit to a shopping center, I could not only get 
provisions for the week but also get any kind of service I need. Besides 
shops I might see many offices at a ‘shopping center. 


Applying the Reading 


1. In our villages, centers for shopping are usually market-places. In 
‘stnall towns, besides markets there are a number of streets with all kinds 
of shops usually grouped around markets. Our big cities are somewhat like 
the big cities in other parts of the world. Besides big markets, we have 
downtown areas and many streets lined «with shops scattered all over a city. 


2. If I could plan my own modern shopping center, I would like to 
have in it every kind of shop, I would algo include many offices to 
provide services to shoppers and visitors. 


3. I would put my shopping center in the suburbs to provide help to 
thé suburban residents. If most of the shopping centers were built in 
the suburbs, the center of the city would get less crowded and less busy. 
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BÀI THỨ MƯỜI LĂM (15) 
NHỮNG CĂN NHÀ LƯU BONG 


Sống trên xe. 1. Một trong chin căn nhà mới 
cất ở Hiệp Chúng Quốc là nhà trên 
bánh xe, Chừng bốn triệu người Mỹ, nhiều người trong số ấy là những 
công dân lớn tudi đã hồi hưu, hiện sống thường xuyén trên xe. Họ không 
phải là những người đi cắm trại ở bên lề đường trong một chuyến đi 
nghỉ ngơi. Đúng hơn, họ là những “người cư ngu trong công viên”, như 
họ tự mệnh danh vậy, họ sống trong căn nhà lưu động thường trực của 
những «cóng viên gia ctr» hoặc những cu-xá có phong cảnh hấp dẫn và 
đường xa lát đá uốn khúc, Một số những công-viên này có câu-lạc-bộ, bè 
bơi, và một trung tâm bán hàng gồm một cái chợ; một tiệm sửa sắc đẹp, 
thột tiệm hớt tóc, một tiệm án và một tiệm giặt, 


2. Hơn 18.000 công viên gia cư lưu động như thé rái-rác khắp Hiệp 
Chúng Quốc, từ California tới Maine, từ Florida tới Alaska. M6t số là 
những công viên tráng-lệ, Một số khác là những trại gia-cu lựu động chen 
chúc, Giữa hai thái cực nay là da số những cư xá «tót» thiết kế chu đáo 
và thích hợp với túi tiên cửa dan cư-ngụ trung-binh. 


3. Khi từ bỏ những căn nhà cổ-định và những gian phòng ở bin-dinh 
dân cu-ngu công viên đã lựa cảnh sống trong những chiếc xe lợp mái nhóm 
kê trên những tảng bê-tông, nhưng theo sự đồi hỏi của luật-pháp tại nhiều 
tièu bang, nó phải một phan dwa trên những bánh xe, Vì qua lớn và quá 
nang không thé kéo sau những xe chở hành khách nên những cán nhà 
lưu động này được di chuyền bằng xe vận tải rờ-mooc. Những dân cư-ngụ 
công viên không dời chỗ từ công viên gia cw lưu động này đến công viên 
khác. Ho chỉ dời chỗ trung bình hai mươi tám tháng môt lần. Khi đã lựa 
chọn cộng-đồng gia-cư lưu đông của họ, họ trung thành với cộng đồng 
ấy. Nhiều người định cư ở đó vinh-vién. 


4. Sam Gibson, một dân cư-ngụ trong nhà lưu-động, tuyên bố rang, 
“D6 là đời sóng thích hợp nhất đối với chúng tôis, Ông bà Gibson hiện 
hồi hưu; sóng trong một căn nhà lưu động có thé nói rộng ra được, Khi căn 
nhà lưu động sin-sàng đề được kéo đi, một bền được đầy vào về phía bên 
tia, như thế đề làm cho nó đủ hẹp vừa với mặt đường xe đi. Khi dừng lại, 
căn nhà lưu động đó lại có thề được mở rộng đề thêm chỗ cho sàn nhà. Phòng 
khách rộng lớn bằng nhiều phòng khách trong những căn nhà có định. 
Ching một phần tư tong số nhà lưu động mới đều có những phòng mở ra 
đầy vào được. Một số có hai hoặc ba phòng ngủ, dám sáu phòng nhỏ và một 
phòng bếp, đó là chưa kề một phòng khách lớn nữa. 


4. Nhà lưu động cửa bà Gibson thì ở một cư xá gia cư lưu động 
có chỗ cho hơn Joo nhà lưu động, Có cư xá lớn hơn và nhiều cư xá lại 
nhỏ hơn nhiều, Hầu bét những người láng gitng của ông bà Gibson đều 
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hoặc đã hồi hưu hoặc sắp hồi hưu. Họ đều đã thanh toán xong những món 
sở hữu mà họ đã gom góp được trong nhiều nam, và nay ho nói về cảnh tự 
đo mới của họ một cách đầy nhiệt tâm. Họ nói : «Chúng tôi thích cảnh sinh 
hoạt nơi đây. Và bất cứ lúc nào chúng tôi muốn, chúng tôi có thề gọi một 
chiếc xe vận tải rờ-moọc kéo rời đi một nơi nào khác.» 


6. Ông bà Gibson có nhiều bằng hữu tại cư xá đó, Cả hai ông bà đều 
gia hhập hội xe dap và hầu như hing ngày đều đạp xe hơn bón dặm đường 
quanh co. Và cả hai đều thưởng thức những môn chơi và khiêu vũ tại 
câu-lạc-bộ mỗi tuần một hay hai đêm. Không như dân sống trong các gián 
phòng ở đô thị lớn, ông bà Gibson quen biết những láng giéng của ho. 
Miệt người láng giềng của họ ưa nói rang, «Day có không khí của tỉnh 
nhỏ noi mà ai ai cũng đều chào hỏi nhau. 


7. Vài người láng giềng của ông ba Gibson đề cập tới sự tiết kiệm vé 
sinh hoạt. So sánh với giá một cắn nhà cố định ngày nay, nhà lưu động 
quả thật 1a tiết kiệm, Chỉ có một trong năm người mua nhà là trả tiền ngay. 
Những người khác trả một ít tiền cọc lúc đầu, rồi từ năm tới bầy hoặc 
nhiều nam hơn nữa đề trả phần còn lại Đối ứng số tiền đó, họ được thụ 
hưởng một căn nhà, trang bị đầy đủ đồ đạc, máy sưởi nóng, và có khi 
cả máy điều hoà không khí. Tất cả những cán nhà lưu động đều lợp bang 
kim khí và được làm cho gián-cách đề chống lại sức nóng và sức lạnh. 
Nhitng tiện nghi về việc gắn ống nước, điện thoại, điện lực và ống dán 
nhiên liệu đều do những cư xá cung cấn. 


8. Đủ hạng người lập gia-cư trên xe — sinh viên đại học, thương 
gia, công nhân mà việc làm đồi hỏi họ di chuyền luôn luôn, và nhiều người 
hồi hưu như ông bà Gibson, Trước đây, đó chỉ là một phong trào nhất 
thời, cách sinh hoạt trong nhà lưu động bây giờ có thề được coi như một 
lối sống thường xuyên của người Hoa-Kỳ. : 


* 


VOCABULARY 


mobile (mówbil), adj. : lưu động, 

mobile troops : bó-dói co-dóng. 

mobility (mobiliti), n.:sự lưu động. 

elderly (€ldorli), adj. : già cả, đứng 
tudi. ` 

elderly people người già cả, 

to retire (ritáya) : rút lui (về nghỉ 
ngơi). 

He retired st the age of sixty. 

Ông ấy về hưu khi 6o tudi. 
retired officer sĩ quan hồi hưu, 


permanent (pSrmonont), adj. 
thường xuyên, 


.to live on wheels : sống trên xe. 


camper (k£mpar) : người cắm trgi. 

vacation -(veykéyfon) : kỳ nghi. 

to dwell (dwel) : ở, trú ngụ. 

dweller : người cư ngu. 

park dweller : dan cư-ngụ tại công- 
viên, 

community (komjüniti) : cộng-đồng 

the Vietnamese community in 

Paris : giới Việt-kiều tại Ba-lê, 

the foreign community in Saigon: 
giới ngoại-kiều ở Saigda. 
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paved (peyvd) có lát đá, 

winding (wayndin) : ngoằn ngoèo; 
uốn khúc, 

winding paved streets 
lát đá khúc khuyu. 

clubhouse : câu-lạc-bộ. 

beauty shop : tiệm sửa sắc đẹp, 
mỹ-viện. 

barbershop : tiệm hớt tóc, 

laundry (lấndri) : tiệm giặt. 

to scatter (skztor) : rải rác. 

The police scattered the crowd : 
Cảnh sat đã giải tan đám đông. 

Florida (f!5rida) : tên một tièu bang 
ở Hoa-Kỳ. 

Alaska (alzsko) : — nt — 

luxury (lấkƒari) : sự xa-xi, hào hoa, 
sang trong. 

a life of luxury : cảnh sống xa-xi. 

trailer (tréylor) : nha lưu động. 

extreme (ikstríym), n. : thái cực. 

majority (mođ3Ốriti) : đa số. 

well-planned được thiết kế chu 
đáo. 

to be suited to : hợp với. 

pocketbook : túi tiền, ví tiền, 

to give up: bỏ, từ bỏ, 

fixed (fikst): có định. 

fixed price: giá nhất định.. 

to prop : chống, đỡ, kê. 


to be propped up : được kê. 


concrete blocks : tảng bê-tông, 
! 


đường phó 


to tow (tow) : kéo sau. 

to tow a boat : kéo thuyền theo sau 

tow truck : xe cam-nhóng (vận tải) 
rờ-mooc, 

to shift : đi chuyền. 

to shift the scenes : đôi màn kịch. 

loyel (1Ốyal) : trung thành. 

to settle (sét!) : định cư, 

for good : vinh viễn, 

Gibson (gibson) 1 tên người, 

to expand (iksp£nd) nói rộng; 
khuếch dei, phát triàn. 

He's trying to expand his business; 
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Anh ấy dang cố gang mở rộng 
ngành doanh thương của anh Ấy. 

expandable (ikspéendobl): nói rộng 
được. 

to fit on the highway ; vừa với 
mat đường xe. 

to make more floor space : thêm 
ché cho san nha. N 

pull-out rooms : phóng kéo ra dày 
vào được, 

closet (kláz:t) : phòng nhỏ. 

in addition to: ngoài...ra.; 

retirement: cảnh hồi hưu; 

to shake loose from th 
xong xuôi, 

enthusiasm (infjdsizzom) : nhiệt 
tâm, lòng hãng hái, 

enthusiastical(ir 0jusi@stikel): hang 
hai, day nhiét-tam. 

atmosphere (@tmasfir) : không khí, 
hoàn cảnh, 

to say hello chào hỏi nhau. 

to be fond of thích, ưa, 

to point to: đề cập tới, 


th todo 


economy (ikénomi): hoàn cảnh 
kinh té. 

national ecomony : nén kinh té 
quóc-gia. 


economical (enámikal): tiết-kiệm 

cash (kz/) : tiền mit. 

to pay cash : trả tiên mặt. 

to make a down payment 
tién coc. 

balance (b@lons) : số còn thiếu, số 
sai-biét. 

in return for : đối ứng lại. 

to insulate (ínsjuleyt) : làm cách 

facility (f2síliti) : tién-nghi 

plumbing (plómin) : ống dẫn nước 
(nói chưng) 

fuel lines : các ống dẫn nhiên-liệu 

to make one“s home in: định cư 
tai, lap gia-cư tại. 

fad (fad): sự đua dòi, sự cuồng 
nhiệt nhất thời 

to be regarded as : được coi như 


đặt 


Prefixes Suffixes 


bị — : hai, cứ hai. — ity : trạng thái, sự 

bicycle : xe đạp hai bánh | mobility, ability, activity, possi- 

biannual : mỗi năm hbar làn bility, capability... 

bicameral : có hai viện — dom : loại, hoàn cảnh 

tri — : ba kingdom : vương-quốc 

„tricycle ; xe dap ba bánh Christiandom : giới Thiên Chúa 

trisect : chia ba Giáo 

triangle : hình tam giác squiredom : giới địa-chủ 
GRAMMAR " 


EACH và EVERY 
EACH — Mỗi người, mỗi chiếc, v.v. 
Thi-du: a. Each of the boys received a present. 
(Mỗi cáuicon trai nhận được một quà tặng). 
b. Give the boys a cake each. 
(Cho mỗi cậu con trai một cái bánh ngọt). 
hay là: c. Give each of the boys a cake. 

EVERY chi có thê dùng làm tinh tự (adjective) lúc nó có 
nghĩa là : mọi người, mọi chiếc, v.v. cái nào cũng, hằng (ngày, 
tháng v.v.). EVERY cũng như EACH, bao giờ cũng là số đơn 
(singular); vì vậy, phải đề ý hòa-hợp động-tự cho đúng. 
Thí-du : a. Every house must have a roof. 

(Nhà nào cüng phài có mái). 
b. Every thing is ready. 
(Mọi vật đều sẵn sàng). 
c. Give every man a drink. 
(Hãy cho mọi người uống). 
đ. He goes to school every day. 
(Nó đi hoc hang ngày). 

Với chữ EVERY ta có các chữ kép sau đây : EVERYBODY 
(mọi người), EVERYONE, EVERYTHING, EVERYWAY (mọi 
cách), và EVERYWHERE (mọi nơi). 

SOME và ANY 


Cả hai chữ này đều biều thị sự ít nhiều trong toàn khối, 
một số ít nhiều, Hãy so-sánh các câu sau day: 
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a. A baker sells bread. 
b. He bought some bread for lunch. 
Theo câu (a) ta không nói gì đến số Hrợng bánh mì mà 
người bán bánh bán; nhưng câu (b) ta có nhấn mạnh vào điều: 
«Nó mua it nhiều bánh mì cho bữa án trwa». Các thí-dụ khác: 


1. I like sugar. 
(Tôi thích đường). 
Give me some sugar. 
(Hãy cho tôi it nhiều đường). 


2. He loves money above all. 
(Nó yêu tiền hơn hết). 
He has some money in his pocket. 
(Nó có ít nhiều tiền trong túi). 

Theo nguyên - tắc, ta dùng SOME trong câu xác- định 
(affirmative), và ANY trong câu phỏủ-định (negative), câu hỏi 
(interrogative), và câu chỉ sự nghỉ ngờ (doubt). 

Thi-du: He has some ink in that pot. (Affirmative) 
-Give me some coffee, please. .( Affirmative) 
Does he have any ink in his pen ? (Interrogative) 
He does not take any sugar. (Negative) 
If he has any money, he will give you some. (Doubt) 

Chú ý : Chữ SOME vẫn có thé dùng trong các câu hỏi chỉ 
về lời mời, và thề nghi-vấn phủ dinh (interro-negative form). 
Thí-du : 1. May I help you to some potatoes ? (Lời mời) 

(Tôi lấy cho ông ít khoai nhé 2) 

2. Hasn't she got some flowers in her room ? (Thé nghi 
vấn phü-dinh) 
(Phải chăng cô ấy có hoa trong phòng cô ấy ?) 

Trong câu xác dinh (affirmative), chữ ANY nghĩa là : bát cứ. 


I. Give me any book. 

(Cho tôi xem bát cứ cuốn sách nào). 
2. He takes any book, 

(N6 lấy bất cứ cuốn sách nào). 


Chá-y cách địch chữ SOME trong các cau sau day: 


1. Sơme people drink wine, some drink beer. 
(Có người uống rượu, có người uống bia). 
2. Some play football, others tennis. 
(Có người chơi túc-cầu, có người choi quan-vot). 
3. The doctor is some fifty years old. 
(Ong y-si phong chirng 50 tudi). 
4. He paid some two thousand dollars for this car. 
(Ong ấy trả phỏng độ hai ngàn Mỹ-kim về chiếc xe 
này). 

NO va NONE = Không. — Chữ NO chi dùng làm tĩnh- 
tự (adjective) đứng trước một danh tự. Còn chữ NONE lại là 
đại-danh-tự (pronoun). 

Người ta thường thay thé NO và NONE bằng NOT ANY, 
nhưng khi nó làm chù- từ (subject ), chỉ nên dùng NO boặc 
NONE. 

Thi-dy : a. I take no sugar in my tea. =I do not take any 

Sugar in my tea. 
b. He does not have any. = He has none. 

nhưng: c. Wo fish was caught. (Đừng nói: Not any fish 

was caught.) 

Sau khi ta biết cách dùng EVERY, SOME, ANY va NO, 

Ay giờ ta chỉ ghép nó với các chữ BODY, ONE, THING và 
WHERE dé thành các chữ kép sau đây : 


everybody everyone everything everywhere 
somebody someone something somewhere 
anybody anyone anything anywhere 
nobody no one nothing nowhere 


Thi-dy : a. Everybody likes to be successful. 
(Ai cũng thích thanh-céng). 
b. Nobody was with him when he died. 
(Không có ai ở cùng ông ấy, khi ông ấy chết). 
c. He has been looking for you everywhere. 
(N6 kiếm anh khắp moi nơi). 


TỐ 


Grammar Review (p. 132) 


IS.I. — 1... you can find many mobile homes. is a country where you can 


find many mobile homes. -- 2.; it could hold meetings, needed a room 
where it could hold meetings. -- 3,.. the new mobile homes are being 
manufactured, the city where the new mobile homes are being man- 
ufactured. — 4... there's a new swimming pool, ina new park where 
there's a new swimming pool. — 5... we can go boating. where we can 
go boating. 

13.3. — 1... he used to spend hours shoveling snow. the winters when he 


used to spend hours shoveling snow.—2... we are going to join the bicycle 
club. is the day when we are. going to join the bicycle club. — 3... many 
mobile home owners like to move South, is the season when many mobile 
home owners like to move South. --- 4... we have many showers. is the 
month when we have many showers. — 3... Sam fell off the bicycle. was 
the trip when Sam fell off the ‘bicycle. 

19.5. 

I. who wants io can join the bicycle club. 

2. that we looked at was completely furnished. 

g. that lives in the park must plant his own vegetable garden. 

4. that we liked were too expensive. 

$. we know move south every winter. 

6, that we saw in the trailer park are expandable. 

7. we talked to wouldn't live in a fixed home again. 

8. who are about to retire are thinking about buying a mobile home. 

g. who retired when he died bought mobile homes. 

10. that we know of are attractively landscaped. 

13. 6. 

1. The people who live in the trailer park belong to a bicycle club. 

a. The man you met at the trailer park has just retired. 

3. The man about whom you asked has just moved into the park. 

4. The mobile home that is painted red belongs to a friend of mine. 

g. She bouzht the appliances that she needed. 

6. The park in which we live is attractively landscaped, 

7. That's the girl whose father owns the trailer park. 

8. The couple whose apartment we rented now live in a mobile home, 
$9. The couple whose apartment we live in have just bought a mobile home, 
zo The couple in. whose apartment we live have just bought a mobile home. 
1x. The park where we plan to live is on the edge of a town. 

za. The night when the tow truck broke down, we had to qamp by the side 

of the highway. 


Understanding Ideas: 


L— One of every nine new homes built in the United States is a mobile 
home and about four million Americans live in them. The parks in which 
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the mobile homes are located are, of different kinds. Some are luxurious 
parks others are poor parks crowded with trailers; but most of them are 
moderately good parks within reach of the average park-dweller. 


2.— The Gibsons’ mobile home is a trailer that can be made small enough 
to.move on the highway, but that can be expanded into a sufficiently 
large home with a suitable living room on the park. The Gibsons like 
their life as park dwellers because it is a free life and they can move 
whenever they like; besides, a mobile-home park has the intimate atmos- 
phere of a small town where everyone knows everyone else. 


Applying the Reading : 


I. I wouldn't feel the same toward new neighbors as I would towzrđ 
neighbors I have lived with all my life because I think that new neighbors 


bring some change to the neighborhood and it’s always fun to have new 
relations with new people. 


2. I do think that park dwellers are as much a part of the community as 
people who lived in fixed houses, because once a park dweller makes up 
his mind to set his home in a park, he likes it. 


* 


BÀI THỨ MƯỜI SÁU (16) 
NHỮNG SIÊU XA LỘ 


Tới d6 mau lẹ và an toàn hơn. I. Một buói sớm mai trời nang 
chói, ông Oliver Stockwell, ngụ tại 
Providence thuộc tiéu-bang Rhode Island, đã lái xe đến một siêu-xa-lệ 
được mệnh danh là quốc lộ số 1, rồi lái thang về hướng Bắc đến Portland 
thuộc tiều-bang Maine. Vì đây là miền New England và vì ở New Eng- 
land, mọi con đường đều dẫn tới thành phó Boston, nên Quốc-lộ số 1 
sau rốt đã đưa Stockwell đến thành phố đó — hoặc nó vẫn sẽ đưa ông 
ta tới đó, nếu ông ta cứ theo con đường ấy. Nhưng chừng 15 dậm về 
phía Nam thành phó Boston, ông ta Trời xa 16, rẽ (queo) qua phía Tây» 
wa lái xe boc quanh khu ngoại-ô cùa thành-phố, It phút sau, khi đã hoàn 
tất một nửa vòng tròn duanh Boston, Stockwell lại ở trên đường số 1 
hướng thẳng v2 Portland, đề lại thành-phố Boston dáng sau ông ta. 


2. Vite Stockwell di bọc vòng qua Boston sở di đã thực hiện được 
1a nbb ở một siêu-xa-lộ mới, gọi là Đường 128. Điều mà con Đường 
128 đã làm là điều mà nhiều xa-lộ vòng đai tương tự đang làm, Đường 
tòng-đai Baltimore bọc quanh thủ-đô Hoa-thịnh-Đốn và còn những cas 
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đường khác nữa — tất cả đều lượn vòng quanh một đô-thị lớn, hợp 
thành một đường vòng phía ngoài hay vòng đai đề giúp người lái xe 
đường trường đi tránh những khu-vực trung-tâm ở đô-thị. 


3. Nhưng giả-sử người lái xe là một người vào thành-phó làm 
việc, không muốn di bọc quanh thành-phố, ông ta làm việc ở đó và 
ông ta muốn tới đỏ trong một thời-gian ngắn nhất, Ben Jones là mét 
người thuộc loại ấy. Anh ta cir ngụ ở khu phía Nam của thành phố Chi- 
cago, và đã nhiều năm tồi, anh ta đã mất mỗi buói sáng ba muoi phút 
lái xe đến thành đề làm việc. Khi xa lộ tóc-hành mới được mở vào 
năm 1962, Ben thấy rằng anh có thé thực hiện chuyến di dịch đó chi 
trong có mười hai phút. 


4. Xa lộ tốc-hành mới này chỉ dài có 12 dám, nhung nó rộng tới 
mười bốn đường cho xe chạy. Có những đường xe tốc hành phía trong 
dán thằng đến thành phó và những đường dành cho xe chậm hon € 
phía ngoài, cứ mỗi nửa dậm lại có ngõ ra. Ó những điềm này, người 
Hi xe có thề rời khỏi xa-lộ tốc hành đề tới những khu-vực ngoài thành 
phó. Cứ mỗi một dim :ưỡi cũng có những con đường dẫn vào và dan 
ta khói xa lộ tốc hành. Cái ma từ trên không nhìn xuống trông giống 
như một ngã tư chang chit hình lá xa-trục thực ra là một phép lạ với 
tóc độ 39 đậm một giờ đối với người lái xe. 


s. Bây giờ, thí dụ Ben Jones lái xe không phải là đi làm nhưng là 
đi nghỉ chơi. Dù anh ta định đi vẻ. đầu — bắc, nam, đông hay là tây 
— chuyến du hành cửa anh ta cũng mau lẹ hơn nhờ những chặng đường 
tỏa ra thuộc hệ thống siêu-xa-lộ của quốc gia được gọi là Hệ-thống Liên 
tiều bang. Gần một nửa Hệ-thống Liên tiều bang này đã được mở che 
sự giao thông vào nam 1964, và tat cả sẽ phải hoàn-tất vào năm r972, Khi 
hệ thống ấy được hoàn thành, người di nghi sẽ có thề lái xe từ một 
đầu xứ này đến dau kia — từ Đại Tây Dương đến Thai-Binh Dương, 
từ Gia-nã-Đại đến Mễ-tây-Cơ — không có bảng hiệu dừng xe, không 
một ngọn đèn giao-thông hoặc môt ngã tư nao. 


Nhưng việc Ben đi nghỉ không nhat-thiét chỉ giới han trong Hiệp 
Chúng Quốc. Nếu anh ta có đủ thời-giờ, anh ta có thé lái xe thang về 
hướng Bắc tới Gia-nã-Đại, Một trong những xá-ló anh ta có thề dùng đề 
du hành tới đó là con đường số 6 của Gia-nà-Dai, một xa-lộ dài $60 dặm 
bọc vòng quanh khu thôn-dã của tỉnh Quebec mà dân cư nói tiếng Pháp. 
Hoặc anh ta có thề dùng Xa-lộ Xuyên Gia-nã-Đại dọc theo bờ phía Bắc 
của Hồ Superior. Hoặc anh ta cũng có thé thực hiện một cuộc du-hành 
dai hơn tới Alaska, nơi mà bây giờ anh ta có thé lái xe tới những miền 
mà trước đây người ta chỉ tới được bằng máy bay, 


7. Di nhiên Ben cũng có thề lái xe về phía Nam. Nếu anh ta làm thé, 
chẳng bao lâu anh ta sẽ thấy mình ở trên một trong những siêu-xa-lộ nồi 
danh chạy qua biên-giới Mễ-tây-Cơ ở sáu bảy điềm chính từ Vịnh Mễ- 
tay-Co ở phía Đông tới Thái-Bìnk Dương ở phía Tây. Con đường xua 
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nhất, con đường mà Ben có lẽ sẽ dùng đề du-hành về phía nam từ Chi- 
cago, băng qua biên-giới ở Laredo, thuộc tiều-bang Texas. Trong hai 
mươi mốt giờ lái xe, Ben sẽ tới Thành-phó Mexico. 


8. Ở phía nam T hành-phố Mexico, tất cả những con đường quốc- 
tế từ phía bắc đều tụ lại và tiếp tục tới Guatemala, Những con đường mà 
tồi ra sẽ là một phần của Hé-thóng Liên-Mỹ, hiện nay dang được xây- 
cất xuyên qua những xứ khác của Trung Mỹ-Châu rồi vào xứ Colombia, 
Néu không phải chính Ben thì con trai của Ben có thề một ngày kia lái 
xe từ Bogota đến Anchorage trên một hệ-thống liên-tục duy nhất của những 


Siêu-xa-lộ tối tán. 


to get to a place : tới một nơi. 
Oliver (olivar) : tên người. 
Stockwell! (stákw£l) : tên người 
cesident (rÉzidant) : người cư ngụ 
the residents of the suburbs : dân 
. ở ngoại ô. 
the Chinese residents of Saigon: 
Hoa-kiều cư ngự tại Saigon. 
‘Providence (pravidons) :tên một 
tinh. 
&hode Island (rowd-áylond) : tén 
một tiéu-bang cửa Hoa-Kỳ, 
to head south : đi thang về phía 
nam. 
Portland (p5rtlond) : tên một tinh 
Maine (meyn) : tên một tiều-bang 
eventually (ivÉ£ntƒuali) : sau rốt, rốt 
: CuỘc; rồi ra 
some — about : chừng 
outskirts (áwtskorts) : ngoai 6 
semicircle (sémisorkl) : nửa vòng 
tròn, hình bán-viên 


to bypass (báypzs) vong qua, 
bo qua 

to bypass a city : đi bọc quanh 
một đô-thị, 


belt highway : xa-lộ vòng đai 

Boltimore (b^ltimor) : tên một 
thành phố ở Hoa-Ky 

‘beltway : xa lộ vòng đai 


VOCABULARY 


D.C. = District of Columbia 

Washington, D.C. : Thủ-đô Hoa- 
thinh-Dón , 

to curve (korv) : di vóng 

loop (luwp) : vòng; dai 

long-distance driver : 
xe đường trường. 

commuter (komjútar) : người ở 
ngoại ô đi vào thành-phố làm 
việc 

inner : ở trong 

outer : ở ngoài 

exit (£ksit) : lối ra 

the exit of a theater : lỗi ra của 
rap hat. 

onto, prep. : lên tới 

to confuse (kanfjúz) : lâm luống 

cuống, bối rối, 

He became confused. 
trở nên bối rối. 

clover (klówvor) : xa-truc-thao 

cloverleaf : lá.xa-truc-thào 

to live in clover : sóng cảnh dư-giả 

maze (meyz) : lói di cháng-chit 

The guide led us through a maze 

of caves, : Người hướng dẫn 
đưa chúng tôi qua các hang 
hóc chang chit. 

miracle (mirokl) :. phép lạ 

Such a miracle hes never occurred 
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người lái 


Anh ấy 


before : Phép lạ như 
bao gi XẦy ra, 

miraculous (mir&£kjulog), adj về 
phép lạ 

to be speeded 
mau lẹ hơn 

stretch diy, chặng 

network — (n£twark) 
màng lưới 

spy network : hệ-thống gián-diép 

interstate (intorsteyt) : liên-tiều- 
bang 

to be open to traffic : 
cộ lưu thông 

to be due to : sẽ phải 

When is the rent due? : Khi nao 
phải trả tiền thuê nhà ‡ 

intersection (intorstkfon) : ngã tư, 
chỗ xa lộ giao nhau 

Canadian (konéydion) : thuộc về 
Gia-nã-đại 

Lake Superior 
Superior 

to find oneself : thay minh 

When he woke up, he found 

himself in prison.: Khi ông ấy tỉnh 
giác, ông ấy thấy minh trong tù 

bocder (b5rdor) ranh giới 


thé chưa 


được làm cho 


hé-thóng; 


mở dé xe 


(sjupirior) Hd 


: GRAMMAR === 


Chicago (ficágow) : tên thành phố 
Laredo (laréydow) : — nt — 
Guatemala (guateymála) :tên một xứ 
Pan-American : Lién-Mg 
Colombia  (kolómbio) 
quóc-gia ở Nam-KMIỹ 
someday : một ngày kia 
Bogota (bogotá) : tên một thành phố 
Anchorage (énkorid3) : — nt — 
chain (tfeyn): loạt liên tục 
a chain of misfortunes : một loạt 
những sự sui séo. 


* 


Prefixes 


tên mệt 


semi — : nửa, bán 

semicircle : hình bán viên 
semicivilized : bán khai 
semiofficial : bán chính thức 
inter — liên, giữa 
international quốc tế 
interprovincial : liên tỉnh 
intercollegiate : liên-trường 


Suffix 


— ous : đầy, có tính cách 
miraculous, perilous (nguy hiém), 
dangerous... 


ADVERBS — Trang-tr 


I. Definition : An Adverb is a word used to modify any part 
of speech except a nour or pronoun. 


(Trạng-tự là chit dùng đề phu-nghia bất cứ một loại chữ 
nào trừ danh-tự hay đại-danh-tự). 


Chú-thích : Trong nhiều sách văn-phạm người ta thường 


cho dinh-nghia : «An adverb is a word used to qualify a verb, 
adjective, or other adverbs». Nhưng djnh-nghia này chưa đúng 
bin vì trạng-tự có thề hạn-chế (phy-nghia) cả giới-tự (preposi- 
tion) và lién-ty (conjunction): 
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a) Nó phu-nghia Giói-tw : 
I. He was sitting almost outside the front-door, 
(Nó ngồi hầu như ở ngoài cái cửa chính.) 
2. The aeroplane flew exactly over the roof of my house, 
(Chiếc phi-co-bay đúng ngay trên mái nha tôi). 
b) Nó phụ-nghĩa Liên-tự : 
1. I wish to know precisely how it happened. 
(Tôi muốn biết việc đó xây ra đúng như thé nào). 
a. I dislike this house simply because it is too small. 
(Tôi không thích căn nhà này chỉ vì nó nhỏ quá). 
2. An Adverb may modify an entire sentence. In this case 
it must stand first in the sentence. 
(Trạng-tự có thé phu-nghia cả một câu. Như thế, nó phải 
đứng đầu câu). 
Thi-du 1. Certainly, I will go to see you. 
(Chắc chắn tôi sẽ đi thăm anh). 
2. Unfortunately, he has lost all his money. 
(Rai thay, nó mất hết ca tiền bạc). 


THE FORMS OF ADVERBS 
Hình-thức của Trạng-tự 
I. Adverbs are generally formed by adding prefixes or suffixcs. 


(Trang-ty thường được tao thành bằng cách thêm Tiép- 
đầu-ngữ hoặc Tiếp-vi-ngữ). 


a) Suffixes (Tiếp-vi-ngữ) : 
— ly.. poorly, easily, pleasantly, fortunately, etc. 


— wise (chỉ cách thức)... likewise, otherwise, clockwise (theo 
chiều kim đồng hồ), etc. 


— ward(s) (về hướng)... eastward, upward, downwards, 
homeward, etc. 


b) Prefixes (Tiếp-đầu-ngữ) : 
be — ... before, betimes (đúng giờ), beneath (ở dưới), etc. 
per —..... perhaps, perchance (tình cờ), etc. 
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to — ...... today, tomorrow, tonight, etc. 

a —...... asleep; away, abed, afresh, etc. 

in —, out — . inside, outside, indeed, etc. 

(Nhiều trạng-tự cũng viết y như tinh-ty, hoặc ngoài ra 

nó còn có thẻ thêm -ly với một nghĩa khác). 

Chú-thích : Các trạng-tự early, hourly, daily, weekly, monthly, 
yearly, và các trạng-tự có tiếp-vi-ngữ (suffixes) ward(s) đều có 
thề dùng làm tinh-ty (adjectives). 


P 
WHAT 


WHAT dùng làm liên-đại-danh-tự có nghĩa là điều mà, 
cdi mà, việc mà, cái gì mà 
Thí-du i a. No man can lose what he never had. 
(Khéng ai có thé mát cái mà ho khóng bao gió có.) 
b. We study what our teacher teaches us. 
(Chúng ta hoc những điều mà thầy giáo day ta.) 
WHAT còn có nghĩa : tát cả cái, bất cứ cái gì, phần ma: 
Thí-du:a. I struggled with what strength was left me. 
(Tôi đã phấn-đấu với tát cả sức còn lại của tdi.) 
b. Make what you can of it. 
(Làm bất cứ cái gì anh có thê làm được). 
c. He reads this book every day, at least, what of it he 
can understand, 
(Nó đọc cuốn sách này hằng ngày, ít nhất là phần mà 
nó hiều). 
Chi-y : Chữ what. trong câu hỏi, có nghĩa là CAI Gl? Ta 
còn thường dùng nó trong câu hô-thán (exclamatory sentence) 
như : WHAT A MAN ! WHAT A BOOKI 


| 
Trong câu «I'll tell you what», chữ what có nghĩa là cái này 
này, cái này nhé, Vì vậy, cả câu ấy ta phải địch là : «Tôi bảo anh 
cái này nhé’, 


* 
sád 


Grammar Review (p. 139) 


15. 1. — L... is a friend of Ben Jones’s. the expressway they pick 
up Nat Hale, who is a friend of Ben Jones’s, — 2.... who seemed to 
be watching him. behind him one morning my father saw his favorite 
policeman, who seemed to be watching him, — 3. had been driving very 
fast. to the business district the policeman stopped my father, who had 
been driving very fast. — 4.... who always looks very impressive. 
turned to Ben Jones, who always looks very impressive. — ý.... who will 
explain why we were driving fast, This is Mr. Jones, who will explain 
why we were driving fast. — 6. ... who ignored him and went on writing 
the tioket, tried to impress the policeman, who ignored him and went on 
writing the ticket, — 7. ... who accepted it meekly and drove off. gave 
the ticket to my father, who accepted it meekly and drove off. 


25.2. — 1... owns the car. who owns the car, lives in Wisconsin. — 2... 
lives in Indiana. who lives in Indiana, rides home with them. — 23... 
was riding in the back seat, Last Christmas Jim Jackson, who was riding 
in the back seat, went to sleep when they were halfway home. — 4... 
was driving. My son, who was driving, was talking very excitedly to his 
friend. — 3... is usually very thoughtful. Neither he nor his friend, who 
is usually very thoughtful, remembered Jim. — 6.... had a date that night, 
Jim, who had a date that night, was eager to get home on time. — 7... 
had promised to take Jim to his door. My son, who had promised to take 
Jim to his door, suddenly noticed that he had passed Jim's town, 


26.3 — r...atour house last night. at our house last night. the expressway 
they pick up Nat Hale, whom you met at our house last night. — 2.... 
very well... very well, behind him one morning my father saw Sam, the 
policeman, whom he knew very well. — 3... several times about driving 
too fast... several times about driving too fast, recognized my father, 
whom he had warned several times about driving too fast. — 4... for 
speeding... had also stopped for speeding. whom the policeman had also 
stopped for speeding, was sitting beside my father. — 5... before. had 
never seen before. whom the policeman had never seen before, was ip 
tie back seat. 


$6.4. — 1. introduced to whom last night... you were introduced last 
night. to whom you were introduced last night, also rides to work with 
them. — 2.often spoken to whom before.... my father had often spoken 
before. behind them one morning was a friendly policeman, to whom my 
father had often spoken before, — 3. given several traffic tickets whorn.... 
he had given several traffic tickets, recognized my father, to whom he had 
given several traffic tickets. — 4. had great respect for whom... the 
policeman had great respect for whom the policeman had great respect, 
was sitting beside my father, — 5. knew nothing about whom, , , .. the 
policeman knew nothing, about whom the policeman knew nothing, was 
sitting in the back seat. 


16.9. — 1... is a restaurant beside an old bridge" they stopped at the Last 
Chance Inn, which is a restaurant beside an old bridge. — 2.... are 
always reserved for faster traffic. should avoid inside lanes, which are 
always reserved for faster traffic, — 3.... have been built every mile or 
so along the highway. park except on special shoulders, which have been 
built every mile or so along the highway. — 4. looked as if it had a flat tire. 
was standing by her car, which looked as if it had a flat tire, — 9. . . ‹ 
are small lights to warn approaching traffic. of the wrecked truck had lit 
three flares, which are small lights to warn approaching traffic. — 6.... 
is very narrow. many accident at the Oak Park Exit, which is very nar- 
row. — 7. . . . is often blocked by snow. we avoid the Outer Drive, 
which is often blocked by snow. 


16.6. — 1. which after driving all day...... they reached after drive 
ing all day. they stopped at the Last Chance Inn, which they reached after 
driving all day. — 2. which always set aside for fast traffic, .... regulations 
always set aside for fast traffic. should avoid inside lanes, which regula- 
tions aways set aside for fast traffic. — 3. see which every mile or so along 
the highway. .... you can see every mile or so along the highway. be 
parked except on special shoulders, which you can see every mile or so 
along the highway. — 4. had stopped which because it had no license. .. 
. the policeman had stopped because it had no license. was standing 
beside her new car, which the policeman had stopped because it had no 
license, — 5. would recognize which as warnings. ..... approaching 
drivers would recognize as warnings of the wrecked truck had lit three 
flares, which approaching drivers would recognize as warnings. 


16.7. — 1. driven over which many times. . . we had driven many times. 
over which we had driven many times, collapsed in the storm. —2. been 
many accidents on which...... there have been many accidents, new signs 
along the North Expressway, on which thére have been many accidents, 
— 3. must be used in which...... special concrete must be used. in 
which special concrete must be used, will be a mile long. — 4. see a police 
car through which .... . he could see a police car, looking up at his rear- 
view mirror, through which he could see a police car. — 5. stood all night 
long by which , ., . . . the driver stood all night long. by which the driver 
stood all night long, warned the oncoming cars. 


16.8. Dưới đây là một số câu mẩu : 


1. Who as subject: My best friend, who is a very good student, 
works in the supermarket after school. 

a. Whom as direct object : Our neighbor, whom everyone admires, 
is avery friendly man, 


9. Whom as object of the preposition 1 Sam Gibson, with whom we 
often visit, lives in a new mobile home. 


4. Which as subject: We like all the rooms except the kitchen, which 
is too crowded. 

$. Which as direct object; The kitchen, which Sam planned himself, 
1S too crowded. 


6. Which as object of the preposition : The kitchen, in which there 
is every appliance imaginable, is too crowded. 


* 


Understanding ideas : 


1. Belt highways are new superhighways running around the outskirts 
ef some cities and looking like outer belts of these cities, Their pur- 
pose is to enable the driver pass a city without having to go through tbe 
erowded downtown areas. 


2. Commuters want superhighways to drive to work as fast as they can. 
The expressway on which Ben Jones drives to work is only 12 miles long, 
but has as many as fourteen lanes, some running straight to the city and 
others allowing motorists to get to areas oütside the city. 


3. Some of the cities Ben would travel through if he went from Chicago 
to Mexico City are Springfield, St Louis, Little Rock, and St Antonio. 


Applying the Reading : 


1. My country relies mainly on roads and rivers for transportation, The 
features that influence the transportation system in my country are rivers, 
mountains and forests, which many roads have to go through. 


2. Besides private cars, the vehicles that make use of the highways in 
my country are army vehicles transporting soldiers and arms and am- 
munition, and buses owned by transportation companies that carry goods 
and passengers from one part of the country to another. 


3. The six largest cities in my country are : Hue, Danang, Qui Nhon, 
Nha Trang, Saigon and Can Tho, The road connecting five of the former 
is the National Route No. 1, which used to run from North to South Viet- 
nam before the partition of the country. The road connecting Saigon and 
Can Tho ruhs westwards from the Capital and crosses, by means of ferries, 
the Bassac River, a tributary of the Mekong River. 


Composition, p. 138 1 


x. The organization of the reading is as follows ¡ In the first part 
Of the reading, including paragraphs 1 and a, the author describes the 
bypassing of a city by a long-distance driver, which is made possible by 
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a belt highway. He uses this description to present the system of belt bigh- 
ways that have been built around many of the important cities in the 
United States, 


In the second part of the reading (paragraphs 3 and 4), the author in- 
troduces another system of highways, the expressways, which are meant 
for commuters. And he describes a typical expressway, the one in the 
city of Chicago. 


In the third part of the reading (paragraphs s through 8), the author 
mentions a more important system of highways, the Interstate System, 
which serves vacationers all over the United States. He even holds out the 
bright prospect of a Pan American system, which will enable vacationers 
and travelers to drive from the northernmost point of North America to the 


zouthernmost point of South America on a single chain of modern super- 
highways. 


2. Superhighways give us speed and safety. Belt highways save the 
long-distance driver the time spent in driving through the heavy traffic of 
cities, Expressways enable commuters to go to work in the shortest time pos- 
sible, Vacationers and travelers are served by the Interstate system of super- 
highways, which make it possible for them to go from one end of the 
country to the other without any stop signs, street lights or intersections. 
In the future when a Pan American system of superhighways has been de- 
‘veloped, travelers will be able to. drive from the North to the South of 
America with record speeds and safety, 


So it gannot be denied that superhighways provide speed and safety, 
but tourists would be foolish to use them exclusively, because speed and 
safety are not everything in travel. Travelers could gain little from their 
trips and would miss a great deal if they used nothing but superhighways, 
Unless they want to arrive at their destination in the shortest time pos- 
sible, tourists often like to have a look at the cities they pass or linger at 
gome place for sightseeing. Now and then they would like to go into the 
inner parts of the country for observation and study, and superhighways 
would not serve their purpose. So it is generally a need that tourists use 
superhighways when they want speed, but that they still need older ways 
«o make the most of their trips. 
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BÀI THỨ MƯỜI BẢY (17) 


VIỆC KHÁM PHA CÁC VI-KHUAN GAY BỆNH TAT 


Louie Pasteur khám phá rằng rú, Thành phố Ba-lê vào năm 
một số bệnh được gây nên bởi 1885. Một cậu bé chín tudi tên là 
những thực vật nhỏ quá mà mát Joseph Meister đã bị chó đại cán, 
ta không thấy được. Chắc han không có phương cách gi 

đề cứu được cậu. Chang máy chốc 
chứng tê cứng đáng sợ đó sẽ lan truyền khap toàn thân thề cậu Nhưng 
me cậu không tỏ ra tuyệt vong. Bà có nghe nói tới một vi giáo-sư hóa- 
hoc dang thí nghiệm về bệnh chó dại, Vì vậy bà vội vã tới nhà vị giáo- 
sư này, tên là Louis Pasteur, đề cầu cứu, 


2. Nhưng Pasteur đã thí nghiệm với súc vat. Ông không biết cách 
điều trị cửa ông có thành công với loài người không. Lúc này ông có dịp 
đề khám phá ra, vì nếu ông khêng cố làm một điều gì thì cậu bé sẽ chắc 
chắn chết. Ông thâu thập các đồ vật lại rồi đi cùng với bà Meister, Trong 
có vài phút ông đã tiêm (chích) một chat lỏng rat loãng vào thân thé cậu 
Joseph. Rồi ông doi. Ong lại tiêm thêm một phát nữa. Chất thuốc mạnh 
hơn lần thứ nhất. Tong cộng đã cần tới chừng mười hai phát thuốc chích, 
Ngày này qua ngày khác Pasteur trở nên lo lắng hon. Nhưng khi ông 
thấy cậu Joseph không phát các triệu chứng về chứng bệnh đó, Pasteur 
biết rằng những mũi thuốc tiêm (chích) đang có hiệu nghiệm. Ông biết 
ring ông đã tìm được một cách chữa được bệnh chó dại đáng so, 


3. Cách điều trị tài tình này không phải là kết quả của một sự ngẫu 
nhiên. Louis Pasteur đã kiên nhãn thi nghiệm trong nhiều năm về nguyên 
do và cách điều trị bệnh tật, Vào giai đoạn đầu của sự rghiệp ông, khi 
ông còn day bọc tại một trường khoa-học ở thành phó Lille, một nhà chế 
tạo rượu có yêu cầu ông có gang tim cích chế ngự sự lén men cửa rtrou, 
Phát men là danh từ đặt cho sự bién chuyền hóa-học ấy; nhờ đó chất đường 
trong trái nho trở thành chất cồn, Cho tới lúc này, đa số người ta tin rằng 
sự phát men là do những chất hóa học gây nền. Nhưng Pasteur làm cho 
eå thế giới ngạc nhiên bằng cách chứng minh tång phương thức này được 
gây nên bởi những thực vật sống động và nhỏ li-ti được mệnh danh là 
vi khuần, 


4. Những vi khuần này, chẳng bao lâu Pasteur khám phd ra, hiện 
điện không những trong rượu vang đang lên men nhưng cả trong tữa nữa, 
và nếu nó không được chế ngự, thì sữa sẽ trở nên chua rất mau le. 
Bing cách dun nóng sữa tới 142 độ Fahrenheit, theo sự khám phá cửa 
Pasteur, các vi khuần có thề bị tiêu diệt và sữa có thề giữ được tươi 
trong thời gian lâu, Ngày nay phương pháp này được gọi là sự khử trùng 
bằng phương pháp Pasteur, đặt theo tên người khám phá ra nó, 
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y. Pasteur tin tưởng vững vàng ring chung quanh chúng ta đều có 
vi khuàn sống động. Ông tin rằng nó có trong không khí, trong nước, 
trong đồ ăn, và ngay cả trong thân thé chúng ta nữa. Có vi khuần hữu ich 
và oô vi khuần tác hại. Nếu những sinh vật có hại đó được loại trừ kho 
thức ăn và nước ta uống — nếu thức án và nước được giữ cho tinh 
khiết chi ta có thề tránh được nhiều chứng bệnh thông thường. 


6 Pasteur cũng khám phá ra phương pháp miễn dịch. Khi ông đang 
thí nghiệm về những nguyên do của bệnh dịch gà, ông bắt đầu tiêm những 
con gà khóe mạnh bằng vi khuần dich nhẹ. Sau khi được tiêm, những con 
gà đó trở nên hơi đau ốm một chút thôi. Rồi sau đó, khi ông tiêm những 
coa g4 đó bằng vi khuần dịch thông thường, thì những con gà đó không 
bị lây chứng bệnh, Do đó Pasteur khám phá ra rằng có thé phát sinh ra 
những chất phòng ngừa gọi là kháng độc tố trong máu. Những kháng độo 
tố này tấn công những vi-khuần có hei, và nó có thề được cấu tao bằng 
cách tiêm số lượng nhỏ của chính những vi khuần đó, Trong hàng ngàn 
năm, người ta đã biết rằng có một số bệnh tật chỉ tấn công con người 
có một lần thôi. Bây giờ Pasteur đã chứng minh phương pháp miễn dịch 
này là gì và dùng nó thế nào đề chế ngự bệnh tật. 


"?Bénh chó dại là một trong những bệnh này. Pasteur tin tưởig vững 
vàng rằng bệnh đó được gây nên bởi những vi khuần tấn công thần kinh 
hé trung ương. Rồi sau đó, với lòng kiên nhãn bền bỉ của một nhà khoa- 
hoc tận tụy. Pasteur đã khám phá ra rang tủy xương sống của những động 
vật bị nhiễm bệnh có chứa đựng một chat có thề gây ra bệnh tat, Việc 
chích (tiêm) chất này vào các súc vật khác trong phòng thí nghiệm chứng 
minh rang ông đúng. Dần dần ông biết cách chích những liều thuốc nhỏ 
có vi khuan đề những súc vật đó sẽ phát triền được tiang thái miễn dịch 


nhưng sẽ không lây chứng bệnh, 


8. Khi cau Joseph Meister khỏi bệnh, thé-giói đột nhiên biết tới tài ba 

~- lỗi lạc của một hóa-học-gia àn danh người Pháp tên là Louis Pasteur. 
Ngày nay các khoa-hoc-gia đang phát triền những phương pháp điều tri 
các chứng bệnh truyền nhiễm và họ vẫn còn nhờ vào những kiến thức 
căn bản mà ông đã cung cấp : Các chứng bệnh có thề gây nên bởi vi 
khuần và những sinh vật nhỏ li-ti khác, và những vi khuần này có thề chế 


ngự được. 


bacterium (bektiriom): vi khuần, 
vi-trüng (pl. bacteria). 

to bite (bayt), bit, bitten : cán. 

e med dog: chó dei. 

to dread (dr€d) : sợ. 
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VOCABULARY 


dread, n.¡ sự sợ hãi. 

Cats have a great dread of water. 
mèo rất sợ nước. 

stiffness sự cứng. 

to giva up hope : tuyệt vọng. 


professor (profésor) : gido sư, 

rabies (réybiyz) : bệnh chó dei. 

to ask for help : cầu cứu. 

treatment : sự điều-trị. 

to inject (injékt) : tiêm, chích. 

injection : sự tiêm, chích. 

to inject a drug into the body: 
tiêm một thứ thuốc vào than thề, 

fluid (fldid) : chất lỏng. 

in all tồng cộng. 

shot : phát thuốc tiêm, 

dey by day ngày này qua ngày 
khác. 

to grow worried : trở nên lo lắng, 

to fail (feyl) : không. 

He failed to see what I meant. : 
Anh ấy không bắt được ý nghĩa 
lời nói của tôi. 

He failed to follow our advice. : 
Anh ấy không theo lời khuyến cáo 
của chúng tôi, 

symptom (simtom) : triệu-chứng, 

to take effect : có hiệu nghiệm, 

e cure (kjur) : cách diéu-tri. 

accident : sự ngáu-nhién, 

career (korior) ‡ su-nghiép. 

f am teaching as my life career. : 
Tôi coi dạy học là sự-nghiệp cả 
đời tôi. 

to control (kontrówl) : chế ngự. 

process (prases): phuong pháp. 

to ferment (formént); lên men, 
phát men, ngẫu men, 

to ferment trouble : gây rỗi: 

fermentation (formentéyfon) : sự 
lên men. 

chemical change (kÉ mikol-tfeynd5): 
sự biến chuyền hóa-học, 

alcohol (£lkobal) : chất cồn, 

up to this time : tới lúc nay. 

to stertle : làm ngọc nhiên, 

living plants: thyo vật sống động. 

fermenting wine : rượu đang lên 
men: 

sour (sáwar) : chưa, 


to convince (konvíns) : thuyết phục 

to be convinced tin tưởng vững 
vàng. 

He is convinced of its truth.: Ông 
fy tin tưởng vững vàng về sự 
thực của việc đó, 

harmful : có hại, tác hại, 

organism (Srgonizom) : sinh vat. 

to be kept out of ; được khử khói 
pure : tinh khiét. 

to immunize (ímjunayz) : làm cho 
mién-dich. 

immunization (-nayzéyfon) sự 
mién- dich, 

cholera (kálərə) : bệnh dịch tả, 

to icoculate (inákjuleyt) : tiêm. 


inoculation (- léyfon) sự tiêm, 
chích thuốc, 
slightly (sláytli) hơi hoi, chút 


dinh, nhẹ. 

normal (n5rmol) : bình thường, 

substance (s3tstons) : chất, 

protective (protéktiv); có sức phòng 
ngừa, 

antibody (œntibádi) : khang déc tố 

nervous system : thần kinh kệ, 

steady patience (péyfons) lòng 
kiên nhẫn, bền bị, 

e devoted scientist : môt nhà khoa- 
học tận tụy. 

spinal (spáynel) : chỉ về xương sóng 

spinal column : xương sóng. 

spinal cord : tủy xương sóng. 

infected animals : súc vật đã nhiễm 
bệnh. 

laboretory animels: súc vật cùng 
trong phòng thi-nghiém, 

immunity (imjüniti) tiang thái 
miễn dich. 

to contract (kontreekt) ; bắt lây 
(bénb). 

to contract a debt (det); mắc nợ, 

to contract a bad habit : mắc thói 
xấu, 

to recover (rikávor) 1 khói bệnh, 
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obscure (obskjúr) : lu mờ, An đột, Prefix 
ít ai biết tới, 
infectious (inffkfos) hay lây, dis — t không, chống lại, khuyết, 


truyền nhiễm, disappear : biến mất, 
to rely (riláy) on : nhờ vào. disedvantrge : điềm bất lợi, 
Insight (ínsayt) : kiến thức. disbelief :sự không tin. 
basic insights: các kiến thức căn | disobey : không vâng lời. 
bản. disagree : bất đồng ý. 
GRAMMAR 


Foreign Nouns (Danh-ty ngogi-quóc) 


Theo nguyên-tắc, những danh-ty ngoai-ngir dùng trong 
Anh-vin, khi đồi ra số nhiều, thì theo luật thường, chẳng 
hạn như : 


potatoes — khoai dramas = bì kịch 
tomatoes— cà chưa demons— ma quỷ v. v... 
Nhung ngoài ra cũng có một số đanh-tự ngoai-ngüt vẫn 
gìữ nguyên thé số nhiều (plural form) của nó, như đưới day: 
-iS -es basis, bases (cán-bàn); crisis, crises (cơn khủng 
(iz) hoảng). 
hypothesis, hypotheses (gia-thuyét); oasis, oases 
(nơi có cây có va nước ở sa-mac, ốc - dao); 
thesis, theses (luận dé); analysis, analyses (sự 
phân tích); antithesis, antitheses (phan đề) ; 
axis, axes (trục); ellipses, ellipses (lược-từ) ; 
parenthesis, parentheses (ngoặc). 
~US; -i alumnus, alumni (sinh-vién tót-nghiép), bacillus, 
(ai) bacilli (vi-khuan); focus, foci (tiêu-điềm; radius, 
radil (đường bán kính); magus, magi (phù thủy, 
tăng-lữ) ; terminus, termini (giới-hạn), 
Chú-thích : Chữ genius có hai thề số nhiều : (i) genii = 
Vi thần (ii) geniuses = người có thiên tài, 
Số nhiều của idus là ides (ngày rằm). 
Apparatus (dung-cy) và hiatus (chỗ hồng) vừa là số ít vừa 
là số nhiều, nhưng số nhiều của nó cũng có thề đồi ra: 
apparatuses và hiatuses. 
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-us -era genus, genera (loai); opus, opera (nhạc khúc), 

-um -a addendum, addenda (phụ lục); datum, data 
(điều đã biết, đữ-kiện); desideratum, desi- 
đerata (vật khuyết); maximum, maxima (độ tối 
cao); minimum, minima (độ tối thiêu); stratum, 
strata (tầng đất; erratum, errata (lỗi, sự 
nhầm). Memorandum (bản ghi nhớ), pl. me- 
morandums hay memoranda. 


-on -a phenomenon, phenomena (hiện-tượng); crite- 
rion, ctiteria (tiéu-chuan). 


-a -ae nebula, nebulae (tinh-vàn); vertebra, verte- 
brae (xương sống): minutia, minutiae (tiều- 
tiết); alumna, alumnae (nữ-sinh-viên tốt 
nghiệp). 


Hebrew plurals: seraph (thiên-thần) và cherub (thién-str) thì 

(Số nhiều Do-Thái thành seraphim và cherubim; nhưng chữ 
cherub khi có nghĩa là «dira trẻ dep» thi 
số nhiều của nó là cherubs. 


French plurals: beau, beaux (chàng bảnh trai); portmanteau, 

(Số nhiều Pháp) pormanteaux (cái va-ly); Messieurs (méssơz) 
và Mesdames (mêđám) thường dùng làm 
số nhiều của Mr. và Mrs. 


Italian plurals : banditto, pl. banditti và bandits ( cướp ); 

(Sẽ nhiều Y-dei-lgi) bravo, pl. bravo(e)s = cường-tặc, bravi = lời: 
hoan-hé;. prima donna (nữ ca-sĩ chính), pl. 
prime donne vd prima donnas; conversazione 
(cuộc hói-hop văn-chương ), pl. conversa- 
zioni hay là conversazione; dilettante, dilet- 
tanti (người yêu mỹ-thuật) : macaroni (bún) 
và vermicelli ( miến ) bao giờ cũng là số 
nhiều. 


Idiomatic use of the plural : Khi nhiều vật chỉ về, hay thuộc, 
về nhiều cá nhân, ta phải dùng số nhiều, thí-dụ : 


i. Many people lost their lives in the great fire, 
(Nhiều người thiệt mạng trong trận hỏa tai). 


177 


a. Those who have most virtue in their mouths have least 
of it in their bosoms. (Những người có nhiều đức tinh 
nhất ở miệng lại có ít đức tính nhất trong lòng). 


9. Cowards die many times before their deaths. (Shakespeare) 
(Kẻ.hèn nhát chết nhiều lần trước khi chết thật). 


INFINITIVES 


Đọc ôn lại tr. 175—179, ANTD—3. Học thêm 
Infinitives in Idiomatic Expressions (Déng-ty vi-bién trong 
thanh-ngit) : 

a. Sau SO va SUCH, ta ding AS TO + Infinitive. 
Thi-dy : r. Be so kind as to help me out of this car. 
(Lam ơn giúp tôi ra khỏi chiếc xe này). 
a. He was so foolish as to forget his own age. 
(Nó ngu đến nỗi quên tudi nó). 
3. His bravery was such as to astonish the world. 
(Lòng can-dam của ông ấy làm ca thế-giới ngạc- 
nhiên). 
b. TOO + Adjective (or Adverb ) + Infinitive = quá không 
thé... 
Thí-dụ : 1. You are too sky to make friends quickly. 
(Anh then quá không dám làm thân ngay). 
a. I am too poor to buy this car. 
(Tôi nghèo qua không thé mua được chiếc xe này), 
c, Đề chi mục- đích, ta có thé thay câu IN ORDER TO 
bằng TO. 
Thí-dụ : 1. He came to ask for my advice. 
(Nó đến đề thỉnh lãnh lời khuyên của tôi). 
2. We shall meet again on Sunday (in order) to settle 
the matter. ` 
(Chúng ta sẽ lại gặp nhau vào Chủ Nhật đề giàn 
xếp cho xong việc này). 
d. Sau động-tự ‘to know», và thường khi sau understand, 
learn và teach ta dùng thêm how to, 
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Thi-dy 1. Do you know how to open this box ? 
\ (Anh có biết cách mở hộp này không ?) 


a. I shall teach you how to read English. 
(Tôi sẽ dạy anh doc Anh-ngữ). 


3. Alfred very quickly learned (how) to read. 
(Alfred học đọc rất mau chóng). 


x 


Grammar Review (p. 153) 


17. I.—1...to take my medicine. I'm willing to take my medicine. 
—2.. . to prove that bacteria caused disease. Pasteur was determined to 
prove that bacteria caused disease,—3. .. . to obey the doctor's orders. 
The patient was wise to obey the doctor's crders,—4. . . . to stop the epi- 
demic, The doctors were anxious to stop the epidemic.—5. ... to give 
the right medicine. The nurse was careful to give the right medicine. 


I7. 3.—1. , . . te eat some soup. The patient felt well enough to eat 
some soup.—2....;to walk around the room, Joseph felt strong enough 
to walk around the room.—3....to help him walk. The nurse was kind 
enough to help him walk.—4. . .. to keep searching for a cure. Pasteur 
was patient enough to keep searching for a Cure.—3... : to go to the 
doctor. She was sick enough to go to the doctor.—6, . „ . to cure the dise- 
ase. The injections were powerful enough to cure the disease,—7. . . . to 
change the history of medicine. Pasteur's discoveries were important 
enough to change the history of medicine. 


17. 4.—1. . . o to let criticism stop him. Pasteur was too courageous 
to let criticism stop him,—2. . .. to be seen with the naked eye. Bacteria 
are too tiny to be seen with the naked eye.—3. .. . to take the injection; 
The boy was too frightened to take the injection.—4. .. . to kill the bac- 
teria, The injections were too weak to kill the bacteria,—5. . . . to be des- 
cribed. The pain was too horrible to be described.—6, . .. to take Ler 
medicine, She was too lazy to take her medicine,—7. . . . to be comfort- 
&ble. The beds were too hard to be comfortable. 


17. $.—1. The baby was not old enough to talk, —2. He was too 
short to reach the medicine on the shelf.—3. He was too impatient to 
work in the laboratory.—4. The banana wasn't ripe enough to eat.—g. 
The pills weren't small enough to swallow easily. 


17, 6.—1,. too,—a, enough.—3. too,—4. enough— J. too.— 6. too.— 
7. enough.—8, enough.—9. enough.— 10. too. 
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Dưới đây là vài câu mẫn 1: 


37. 7 1. I'm too tired to stay awake. I’m tired enough to go te 
bed early, 


a. The black horse is too old to run fast, The white horse is 
old enough to enter the race. 


9. I’m too sick to go to work today. I'm sick enough to 
stay home. 


4. The patient was too weak to get out of bed. The patient 
was weak enough to worry about his health. 


3. The bed was too big to fit through the door. The room was 
big enough to hold three beds. 


* 


~ 


Understanding Ideas : 


I. Pasteur wasn't sure that the injections would cure Joseph Meister 
because though his experiments had been successful, he had been experi- 
menting only with animals. 


2. Pasteur discovered that fermentation was caused by very small 
living plants called bacteria. His discovery was so startling because up 
to that time fermentation was believed by most people to be caused 
by chemicals, 


3. Pasteurization makes milk safe to drink by using intense heat to 
destroy bacteria and keep milk fresh for a long time. Bacteria are found 
in foods other than milk, 


4. Immunization prevents diseases by injecting into our body small 
amounts of bacteria, and thus helping build in our body what is called 
antibodies, which would attack disease-generating bacteria. 


Applying the reading ‡ 


I- Pasteur’s discoveries have benefited me personally by supplying 
me with pasteurized milk and other food made pure by pasteurization and 
by immunizing me against many diseases, such as: cholera, smallpox 
and rabies. 


2- Pasteur’s discoveries have benefited my community by using im- 
munization to control at least two epidemic diseases : cholera and smalle 
pox. Almost everyone in my community has been immunized for the above 
mentioned diseases. 
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Composition t 


1. a, When he studied fermentation, Pasteur made a startling contri- 
bution to the treatment of diseases m humans. He found out that fermen- 
tation is caused, not by chemicals as most people used to believe, but by 
very small living plants called bavteria, which are also found in milk and 
other foods, and in almost everything around us. He also devised methods 
of destroying bacteria, which spoil foods and cause disease in humans, 


b. Every day our food is protected by Pasteur’s discovery. Pasteuri- 
zed milk is the daily food of many of us. The water we drink and almost 
every kind of food we eat are kept pure by methods devised by Pasteur 
himself or influenced by his discoveries, 


c. Pasteur discovered that the body could gradually build up antibo- 
dies, First he experimented with chickens, to which he gave injections of 
weak cholera bacteria. These injected bacteria would later become sub- 
stances that defend chickens against disease-causing bacteria. Similarly, 
antibodies could be built in a human body injecting into it small quan- 
tities of bacteria, which would form a kind of defensive force against 
harmful bacteria. 


2, b. A visit to a nearby clinic. 


The other day I went to «Nha Thương Binh Dam (Popular Hospita 1), 
a well known clinic in Saigon, to visit a friend of mine who was hospi- 
talized there, and I had an opportunity to observe the activities of an in- 
stitution that has provided services to thousands of poor people in our city. 


The hospital was composed of many buildings, each housing a num- 
ber of departments. There were departments of ophthalmology, pediatrics» 
gynecology, dermatology, etc. Patients lay in small rooms disposed in 
rows facing each other. Services here are free of charge, so I saw long 
rows of people waiting before each department: Men and women in white 
blouses worked hard inside the big rooms or went from one room to an- 
other to give care or advice to patients, They were doctors or nurses paid 
by the government. I was told that some of them were students from the 
Faculty of Medicine coming here for practice, They all seemed intent on 


their work. 


In a room near the entrance, some nurses were giving injections aga- 
inst cholera, smallpox or malaria, As it was the epidemic season, the room 
most was crowded and the nurses had a lot of work to do. 


That visit impressed me deeply. When I left, I thought of the long 
sows of people waiting and I thought that more hospitals should be buile 
for them. My mind also went to Pastewr, whose discoveries could be 
clearly seen in that hospital, 
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BÀI THỨ MƯỜI TAM (18) 


GIAI PHAU KHÔNG ĐAU ĐỚN 


Một sự thoát ly mới đã ra 1. Vào mùa đông 1844 một 
đời —-sự thoát ly khỏi đau đớn chàng thanh niên tên là William 
trong việc giải phẫu. Morton bắt đầu việc học tập của 


chàng tại Trường Y-Khoa Harvard 
ở thành phó Boston. Chàng không có tiền đề đài thọ việc án học; và 
chàng phải vật lộn vất vả đề hành nghề nhồ răng, Vì vậy chảng thanh 
niên Morton làm nghề nha-si vất vả đề kiếm tiền trả các khoản học phi. 


2. Như các nha-sĩ đồng nghié>, Morton lấy làm dy náy trước sự 
đau đớn kinh khủng mà các con bệnh của chàng đã phải chịu đựng: 
Nhiều người sợ nhồ răng đến nỗi họ chịu đau hàng nhiều nắm trước 
khi họ tới nha-si. Trong khi chiếc răng đang được nhồ, bệnh nhân la 
hét vì đau đớn, Người ta thường phải buộc họ vào ghé đề nha-si có 
thề tiến hành công việc. Đến khi chiếc rang đã được nhó, thì cả bệnh 
nhân lẫn nha-si bị mệt nhoài, 


3. Khi chàng đi qua những bệnh viện, Morton có thé nghe thấy 
những tiếng la hét của bệnh nhân trong những phòng giải phẫu. Chàng 
được nghe những vị giảng sư kề với sinh viên một cách buồn rầu là 
một đôi khi sự đau đớn trong những cuộc giải phẫu ghé gớm đến nỗi 
bệnh nhân thường chết vì súc động mãnh liệt. Vậy ta không ngạc nhiên 
khi chàng sinh viên y-khoa trẻ tudi lại bận tâm về vin đề đau đớn của 
bệnh nhân. Và cũng không ngạc nhiên khi chàng tốt nghiệp trường y- 
khoa, chàng bat đầu thi nghiệm các phương cách đề làm giảm bớt sự 
đau đớn, 


4. Thoat đầu Morton xét tới việc có thé làm cho bệnh nhân mê 
man trong khi được giải phẫu. Nhung chàng đã tìm được một giải 
pháp khác sau khi viếng thám Bác-si Charles Jackson, dia-chá:-gia kiêm 
hóa-hoc-gia. Bác-si Jackson thường thí nghiệm với loại hoi nhất 1: óc-x1t 
nitri và é-te. Trong cuộc đàm thoại bác-si Jackson có nói rằng có làn 
tình cờ ông hít chút ít ê-te và trở nén bất tinh. Sau vài phút ông tinh lại 
không còn nhớ được những gì sầy ra trong khi ông bất tỉnh, 


S. Morton nghĩ tới cuộc đàm thoại này khi chàng đọc thấy rằng hơi 
ốc-xit nitri cũng có một hiệu lực tương tự. Nhờ các sách y-khoa chàng 
biết được rang ông Humphry Davy có thí nghiệm vời hơi này và đã 
quan sát một số người hít Óc-xít nitri đã trở nên bất tỉnh và không cám 
thấy đau đớn. Vì lý do này Davy kết luận rằng hơi đó có lë hữu ích 
trong việc giải phẫu. Nhưng vì ông không kiếm được bằng chứng là hơi 
ấy đã từng được dùng với mục đích này, nên Davy không tiến hành 
công cuộc khảo cứu của ông thềm nữa. 
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6, Một buổi chiều kia Morton quyết dinh đem thí nghiệm kèt luận 
của Davy. Một cách cần thận chàng đồ chút đỉnh ê-te vào một chiếe 
khăn. Rồi chàng tiến tới con chó của chàng và chàng diu dang giữ nó, 
tồi dp chất ê-te gần mũi nó. Trong giây phút con chó nằm quy trên sàn, 
Morton xem xét con vật và thấy rằng hơi thở và mạch nó bình thường. 
Sau vài phút, con chó tỉnh dậy và vẫy đuôi, i 


7. Hôm sau chàng bắt đầu thí hghiệm với các súc vật khác, Trong 
mọi trường hợp kết quả đều tương tự, Lúc này chàng sẵn sàng tiến tới 
giai đoạn tối hậu, đó là việc chính chàng hít chất ê-te, Chàng vào một 
phòng kín và bắt đầu hít khói ê-te, Chang mấy chốc chàng đã bất tinh. Khi 
chàng tỉnh lại, chàng thấy tay chân đều tê. Chàng chỉ mới hồi tỉnh được 
một phần và trong vài phút chàng đã sợ rang chàng không tỉnh han lại 
được, Rồi dần din chang thấy các ngón tay hơi nhoi nhói. Chàng nhìn 
đồng hồ và thấy rằng chàng đã bất tinh trong chừng bày phút, Chàng 
khoan khoái về thành công của cuộc thí nghiệm này nhưng vợ chàng 
hoảng sợ khi chàng kề lại cho vợ về cuộc thí nghiệm đó. Sau này vợ 
chàng có nói, “Tôi buồn và rối loạn tám trí vì tôi cứ nghi tới chồng tôi 
eó thề chết trorg đó một minh, 


8. Lúc này Morton chi có một ý nghi : chàng muốn thử cuộc thí 
nghiệm một lần nữa và tức khác. Chàng đợi dip đề thử chất ê-te với 
một bệnh nhân đang gặp cơn đau đớn, Hai hôm sau cơ hội đó đã tới. 
Một người bị đau đớn lắm vì một chiếc ring sâu đã tới phòng bệnh của 
Morton. Được người ấy ưng thuận, chàng nha-si trè tudi đã cho y hít 
chất ê-te và người đó trở nên bất tỉnh, Trong một lát, chiếc rang đó đã 
được nhó xong. Khi bệnh nhân tinh lại ông ta rất đổi ngạc nhiên rằng 
chiếc răng đã được nhó, vì ông không cảm thấy gì cà. 


9. Morton hầu như không nghe thấy những lời khen ngợi mà bệnh, 
nhân đã tặng chang. Chàng đang suy nghĩ : «Néu chất ê-te có thề tránh 
được sự đau đớn khi nhồ răng, tại sao nó lại không tránh được sự đau 
trong cuộc giải phẫu ?» Chang bao lâu chàng đã có dip đề trac nghiệm ¢ 
tưởng của chàng, Đác-sĩ John Collins Warren, một nhà giải phẫu, ưng 
thuận chứng minh trước một nhóm khán giả gồm bác-si và sinh-vién y- 
khoa. Sau khi Morton cho bệnh nhân hít @-te, chàng quay về phía. 
nhà giải phẫu và nói: Thưa bác-sl, bệnh nhân sẵn sàng rồi.» 


10. Mét cách le làng và chuần-xác chưa từng có tước đây, bác-st 
Warren đã mồ lấy ra một cục thịt thừa (bướu) khói có của bệnh nhân. 
Không một người nào trong đám khán giả cử động. Trước đây ho chưa. 
từng bao giờ mục kích một việc như thế. Không cần giây da đề buộc- 
bệnh nhân vào bàn mồ, họ không thấy tiếng la hét ầm I, không có những: 
sự diy dua chân tay làm cản trở công việc của nhà giải phẫu. Mãi sau 
nhà giải phẫu hướng về nhóm khán giả và nói, “Thưa quý vị đây không. 
phải là trò ảo thuật gì cà» Các sinh-viên và bác-sĩ đã hoan hô trong 
khí bác.-øí Moxton bắt tay với bác-sĩ Warren, Họ đều biết rằng một sự 
thodt-ly mới ra đời — sự thoát-ly khói đau đớn trong việc giải phẫut 
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VOCABULARY 


surgery (s2rđzari) : khoa giải phẫu. 

surgeon (s§rđzan) : y-si chuyên về 
giải-phẫu. 

to be free from : thoát khỏi. 

freedom : sự thoát ly; tự-do. 

William (wiljam) : tên người, 

Morton (mấrtan) : — nt — 

Harvard (hárvord) : tên riêng. 

medical (m£dikol) về y-khoa. 

medical college : trường y-khoa. 
to struggle (strdgl) : vật lộn. 

The poor have to struggle for a 
living. : Người nghèo phải vật 
lộn đề sinh sống. 

to support oneself : tự cung cấp; 
tự cấp dưỡng. 

He should support his family. : 
Ông ‘åy nên cấp dưỡng gia-đình 
ông ấy. 

to pull teeth : nhồ răng. 

to pay one’s way through school: 
kiếm tiền đề trả các khoản hoc- 
phi. 

fellow (fÉlow) : ban, đồng-nghiệp. 

fellow travelers : người cùng du 
lịch, ban đông hành. 

fellow dentists các nha-si đồng 
nghiệp. 

to bother (báóer) : bận tam. 

Don’t bother your head about...: 
Đừng ban trí vè... 

to scream (skriym) : la hét. 

to scream with laughter (I&ftor) : 
cười thét lên. 

đo be exhausted (igzóstid) : mệt 
nhoài, hết hơi, 

+o exhaust oneself by hard work; 
kiệt sức vì việc làm vất vả, 

operating room phòng mò. 

decturer : giảng-sư, 

sorrowfully ; một cách buồn rầu. 

-surgical operation ; cuộc giải-phẫu, 

‘to die from shook: chết vì sác-dóng 
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little wonder that 
nhiên là, 


to be concerned with : lo tới, bận 
tâm tới. 

to relieve (rilíyv) : làm giảm, 

aspirin relieves a headache : Thuốc 
át-pi-rin làm giảm con nhức đầu, 

trance (traens) : cơn mé man, 

to occur to a person : xầy tới cho 
mot người. 

Jackson (dz@ksan) : tên người. 

geologist (dziáladzist) nhà địa- 
chát-hoc. 

nitrous oxide (náytros áksayd) : 
6c-xit ni-tri. 

ether (íyQer) : chát ê-te, 

accidentally (eksid£ntoli) 
nhiên, tinh cờ, 

to inhale (inhéyl) : hít vào, 

to exhale (£kshéyl, igzéyl) : thở ra. 

unconscious (onkáaƒes) : bất tinh, 
vô tình. 

to recover consciousness: tỉnh lại, 
hồi tỉnh. 

Humphry (hómfri) : tên người. 

Davy (déyvi) : nt — 

insensible (insénsibl) 
mất cảm giác. 

to conclude (konklád) : kết luận. 

evidence (Êvidons) bang chứng. 

to cerry one’s work tiến hành 
công việc, 

to put...to the test: thi-nghiém, 
trac-nghiém. 

cautiously (k5/osli) : cần thận, 

to slump (slomp) nằm quy. 

He slumped into a chair. : Anh Sy 
ngồi vật xuống chiếc ghế. 


heartbeat (hártbiyt) ; nhịp tim đập; 
mạch, 


to take the final step 
giai đoạn sau cing. 

fume (fjum) : khói, hơi bốc. 

to lose consciousness ; bất tỉnh, 


khỏi ngee 


ngẫu- 


bat tinh, 


thi hành 


the fumes of cigars : khói thuốc | to twist : vặn, soán, 
xì-gà. twisting : sự dãy dụa. 
numb (nom); tê. to interfere (intarfíyr) : làm can trở 
My fingers ere numb with cold. : humbug (hómbog) : trò ảo thuật ; 
Các ngón tay tôi tê (cóng) vì lạnh, sự bịp bợm, 


partially (párƒfali) : một phần, Don't try to humbug me. : Đừng 
slight (slayt) : nhe nhàng. có trộ tôi! 
to tingle: hoi nhoi nhói. to shake hands with : bát tay vói 
to be horrified (h5rifayd) : hết hồn, . * 

hoảng sợ. 
to be sick at heart : thấy buồn rau Prefix 

và rối trí, 


ex — : ngoài, hướng ra ngoài. 
exhale : thở ra. 

expel : trục xuất, 

export : xuất cảng. 


in pain: đang đau đớn, 

to epply the ether : cho hit chất ê-te 

to regain consciousness : to re- 

Cover Consciousness. : 

to be amazed (oméyzd) : ngạc nhiên Suffix 

the words of praise : lời khen, — ism : chủ nghỉa, lý thuyết. 

Warren (w5ron) : tên người, nationalism : chủ nghĩa quốc gia. 
~precision (prisi5an) : sự chính-xác, | communism : chủ nghĩa cộng sane 

tumor (júmar) : cái bướu, capitalism : chi nghĩa tư bản. 


GRAMMAR 


THE PERSONAL PRONOUNS 


1. I, we he, she and they, which are Subject’ Forms must 
mot be used in the Objective Case. 


(I, we, he, she, va they là nhitt3 nhân-xưng dai-danh-ty 
dong làm chủ-từ (Subject Form) nên không dùng được ở 
thü-su-vi). 

Me, us, him, her and them which are Object Forms must 
not be used in the Nominative Case. 


(Me, us, him, her và them dùng làm tüc-tir (Object Forms) 
cho động-tự và giới-tự nên không được dùng ở chủ-v). 


“Tôi trông thấy nó. = I see him. 
Nó trông thấy tôi. = He sees me. 
Nó nói với tôi. = He speats to me. 


Ngoài ra, ta còn chú-ý các trường hợp sau đây: 
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1. Who isit? It is me. (Thông-thường trong văn đàm. 
thoal). 
Who is it ? Is is J. (Đúng văn-phạm chính-thức) 
(Ai đấy ? Tôi đây). 

Sau động-tự to be, ta nên dùng Subject Form. Xem thí 

dụ dưới đây nữa: 

a. She was thought to be me. (Dàm-thoai). 
She was thought to be Z. (Văn-phạm chính-thức). 
(Người ta tưởng cô ấy là tôi). 

b. Do you wish to be him? (Đàm thoại). 
Do you wish to be he? (Văn-phạm chính-thức). 


2. He has no money, but me I have. (Nhầm). 
He has no money, but I have. (Đúng). 
Chit me thừa; vì vậy không nên dùng đại-danh-tự khi 
không cần tới. Xem thí-dụ dưới đây nữa : 
a. The teacher likes him and admires him. (Không hay), 


The teacher likes ani admires him. (Ding). 
(K (Thầy giáo thích nó và khen nó). 


3. Khi Personal Pronouns có liên-tự (Conjunction) đứng 
trước, thi phải đặc-biệt chá-y nén dùng Subject Form 
hay Object Form. Hãy xem các câu sau đây 

a, I am as clever as him. (Nhầm). 

I am as clever as he, (Đúng). 
(Tôi giỏi như nó). 

b. Horace is taller than me. (Nhầm). 
Horace is taller than J, (Đúng). 
(Horace cao hơn tôi), 


Chú-giải : Phải dùng Subject Form ở hai câu trên vì ở câu 
(a) chữ HE thay cho mệnh-đề che is clever, và ở câu (b) chữ 
I thay cho mệnh-đề «I am tall. 


Hãy so-sánh thêm hai câu sau đây : 


a, I like you better than him. 
b. 1 Uke you better than he. 
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Về phương-diện văn-phạm, cả hai câu trên đều đúng, 
thirng nghĩa hai câu đó khác hẳn nhau, vì câu (a) có nghĩa là: 
«Tói thích anh hơn thích nó» và câu (b) có nghĩa là 


«Tôi thích anh hơn nó thích anh» Chữ HIM ở câu (a) 
là túc-từ của động-tự «like», những chữ HE ở câu (b) là chử 
từ trong ménh-dé «he likes you» (hiều ngầm). 

4. Vì phép lịch-sự, bao giờ cũng đặt ngôi thứ nhất 
(First Person) sau các ngôi khác : 


a. I and Jack have come. (Nhầm). 
Jack and I have come. (Đúng). 


b. This room is for me and you (Nhầm). 
This room is for you and me. (Düng) 


5. Đừng dùng Personal Pronoun khi nghĩa trong câu 
không được rõ; dé tránh các nghĩa hàm-hồ, ta nén nhắc 
lại danh-tự : 


a. Nhầm : The boy cannot leave his father; for if he 
should leave him, he would die, (Nghia không rõ). 


Đúng: The boy canaot leave his father; for if he should 
leave his father, his father would die. 


b. Nham: John said to Henry that he was drunk. (Không 
rõ nghĩa, vì chữ HE chi ai? John hay Henry ?) 


Đúng : John said to Henry, «I am drunk». (John say rượu). 

John said to Henry, «You are drunk». (Henry say rượu). 

6. Sau những động-tự : tell, teach, show, give, promise, v.v., 
ta có 2 cách đặt nhân-xưng đại-danh-tự : 

I. He showed me the book. = He showed the book to mee 

2. She gave me a flower. = She gave a flower to me. 


3. promised hima reward, = I promised a reward to him. 
(Tôi hứa cho nó một phán thưởng). 


Lí 
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REFLEXIVE PRONOUNS 


Reflexive and emphasizing pronouns (Dai-danh-ty phin- 
thin và đại-danh-tự dùng đề nhấn mạnh) : 


Những tiếng : myself, yourself, himself, v.v... có thề là 
Reflexive pronouns (phan-than dai-danh-ty) hoặc Empha- 
sizing pronouns (Đại-danh-tự dùng đề nhấn mạnh) tùy theo 
cách dùng ở trong câu. Khi nào người ta dùng những tiếng 
đó đề nhấn manh vào chủ-từ (subject) hay túc-từ (object) thì 
ta gọi chúng là Emphasizing pronouns. Khi nào dùng nó đề 
chỉ việc xảy ra cho chính chủ-từ, thì ta gọi nó là Reflexive 
pronouns. 


a. Emphasizing pronouns. 
Nhấn mạnh vào chủ tir (subject) hay túc-từ (object) : 
I. He himself wrote the letter. 

Chính anh ấy đã viết lá thư, 


2. Il want to see the letter itself. 
Tôi muốn xem chính lá thư. 


(Chú-ý: Trong 2 thí-dụ trên đây, hai chữ himself và itself, 
vì chỉ dùng đề nhấn-mạnh, nên có thề bỏ đi được mà câu vẫn 
đúng văn-phạm). 

b. Reflexive pronouns; 

Chỉ việc xảy ra cho chính chủ-từ. 

I. She looks at herself in the mirror. 

Cô ấy nhìn chính cô ấy trong gương. 

a You must not overwork yourself. 
Anh không được làm việc quá sức. 

€ Idiomatic use of Reflexive Pronouns. 

j (Cách dùng đặc biệt của Phán-thán Dai-danh-ty), 

Khi nào dùng với BY đứng trước, Reflexive Pronouns 
chỉ sự cô độc : 


I was in the church ly myself. 
Tôi ở trong nhà thờ một mink, 


P" 
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Grammar Review (p.161) : 


18, 1. — 1... . Morton. to give ether to the dog. was difficult for Mor- 
ton to give ether to the dog. — 2.... him to experiment with a dog. was 
possible for him to experiment with a dog. — 3... him to watch the dog 
wake up and wag his tail. was exciting for Fim to watch the dog wake 
up and wag his tail. — 4.... him to try the experiment on himsetf. wis 
necessary for him to try the experiment on himself. — 5.... him to feel 
a numbness in his arms and legs. was disturbing for him to feel a numb- 
ness in his arms and legs. — 6. him to find he had been unconscious 
seven minutes. was surprising for him to find he had been unconscious 
seven minutes. — 7.... the patient to know he would feel no pain. was 
`EBmforting for the patient to know he would fee! no pain. 


18, a. — 1. was difficult to give ether to the dog. it difficult to give 
“ether to the dog. — 2. was possible to experiment with a dog. it possible to 
experiment with a dog. — 3. was exciting to watch the dog wake up and 
wag his tail. it exciting to watch the dog wake up and wag his tall. — 4. 
was necessary to try the experiment on himself. it necessary to try the 
experiment on himself. — 5, was disturbing to feel a numbness in his arms 
and legs. it disturbing to feel a numbness in his arms and legs. — 6. was 
dangerous to inhale the ether. it dangerous to inhale the ether. — 7. was 
easy to pull the tooth when the patient was unconscious. it easy to pull the 
tooth when the patient was unconscious, — 8. was rewarding to know he 
had conquered pain. it rewarding to know he had conquered pain. — 9. 
was comforting to be told he would feel no pain. it comforting to be told 
he would feel no pain. — 10. was essential to consult Dr. Jackson, it essen- 
tíal to consult Dr. Jackson. 


Understanding Ideas (p. 160) : 


I, Young Morton was so concerned about the problem of pain because 
as a dentist he had to witness so much pain in his patients, Later, he was 
impressed by the cries of pain from patients undergoing surgical operations 
ín hospitals and was toid by some lecturers of the terrible pain caused by 
those operations. 


2, From his conversation with Dr. Jackson and from his medical books 
Morton learned that ether and nitrous oxide inhaled by a man may make 
him insensible to pain, 


3. Morton first put Davy's conclusion to the test by making his dog 
breathe ether, The final step he took before he was willing to try ethes 
on his patients was to try it on himself. 


4. Morton first used ether with a patient in his own office, The maa 
bad a toothache and permitted Morton to try ether on him. He became 
enconscious and when he came round, he found that his tooth had been 
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taken out without causing him any pain. Next Morton used ether with s 
patient on the operating table. He obtained from Dr. John Collins Warren 
the consent to hold a demonstration before a group of doctors and medica! 
students, While Morton made the patient smell ether, Dr. Warren operated 
a tumor on the patient's neck without having to strap him to the operat- 
ing table, without hearing any cries of pain or seeing any movement of 
his arms or legs showing pain. 


Applying the Reading: 


I. T once had a tooth pulled in a dentist’s office. The dentist gave me 
an injection and I did not feel any pain. 


2. I have never had an operation, but I have a friend who has had 
one. It was so long ago that I cannot remember what kind of anesthetio 
was used, but I think it was ether. 


* 


BÀI THỨ MƯỜI CHÍN (19) 
NGƯỜI VA MUO! 


PHAN I 


Chế ngự muỗi tức là chế I. Ban đã từng bao giờ nghe 
ngự bệnh sốt rét ngã nước và thấy tiếng vi vo đều đều và âm thanh 
bệnh sốt rét vàng. cao của con muỗi trong một budi 

chiều tĩnh mịch không * Ban có nhớ 
sự khó chịu khi tiếng đó bất thình lình ngưng lại Vẫn biết rằng con 
muỗi đó có thề đã bay đi hoặc có thề nó đã đậu ở một nơi nào trên 
tường. Nhung bạn cũng biết rằng nó có thề đang chuần bị đốt ben. 


2. Thực ra ta nén nói rằng muỗi cái có 18 đang chuần bị đốt thì mới 
chính xác hơn, vì chỉ muỗi cái mới đốt thôi. Khi nó kiếm được một con 
vật hay người, nó đâm cái vòi ráp như răng cưa vào da. Rồi nó tống một 
chất lỏng vào máu đề giữ cho máu khỏi đông lại khi gặp kbông khí, Mãi 
sau, nó hút rat mạnh, tức là nó uống đã máu. Rồi nó bay đi, đề lại vết 
đốt khó chịu ngứa ngáy trong nhiều giờ hoặc ngay cả nhiều ngày. 


3. Nhưng đối với một vài loại muỗi, vết đốt đó có khi còn tai bại 
hơn cả sự khó chịu Nó có thề rất nguy hiềm, từ miệng nó có thề tiết 
ra nhiều sinh vật nhỏ gọi là ký sinh trùng, Miột loei ký sinh trùng gây 
ra bệnh sốt rét ngã nước ; một loại nữa gây ra bệnh sốt rét vàng. Trong 
hàng nấm người ta đã biết những chứng bệnh khủng khiếp đó là do những 
ký sinh trùng này gây ra. Nhưng không ai biết rằng chính giống mudi đã 
mang bệnh sốt rét rừng và bệnh sốt rét vàng. 
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4. Khi các nhà thám biềm Tây Đan Nha tới Nam Mỹ Châu vào thế 
tỳ thứ 17, họ thấy rằng dân ở đó có thề tei được bệnh sốt rét rừng bằng 
một thứ thuốc (được chất) gọi là ký-ninh mà họ làm bằng vỏ của một loại 
cây. Sau đó người ta đã phát triền các thứ thuốc nhân tạo đề trị bệnh 
sốt rét ngã nước. Các khoa học gia Đức phát triền một thứ ký-ninh nhân 
tạo gọi là atabrine và ở Hoa-Kỳ một nhóm khoa học gia đã phát triền một 
thứ thuốc rất tương tự ky-ninh nguyén-thüy, Nhưng tất cả những thứ 
thuốc này chỉ chế ngự được bệnh đó. Nó không phòng ngừa được bệnh 
£y. Trước khi có thề diệt được tận gốc bệnh sốt rét ngã nước, các khoa 
học gia đã phải khám phá ra cách thức mà bệnh đó được truyền đi, 


5. Louis Pasteur dẫn đầu về việc này khi ông tìm ra rằng những sinh 
vật fi tỉ truyền nhập thân thề và gây ra nhiều chứng bệnh cho con người. 
Tiếp theo sự công bó của Pasteur, một người Pháp tên là Charles Laveran 
khám phá ra ký sinh trùng của chứng bệnh sốt rét trong máu của một 
người bệnh, Khi những ký sinh trùng vào trong máu, nó ần minh trong 
những té bào nhỏ li ti và phát sinh ra chất độc vào trong mach máu, 
Những chất độc này sau đó gây ra những trận sốt dữ dội làm cho bệnh 
nhân suy nhược. 


6. Ong Ronald Ross một y-si là người đầu tiên chứng minh rang bệnh 
sốt rét ngã nước là do muỗi truyền nhiễm. Ross sanh ở Ấn-Độ. Sau khi 
đỗ bằng y-khoa tại nước Anh, ông trở về xứ sinh trưởng cửa ông đề 
lầm việc cho ngành y-khoa Án-D6. Nam 1895 Ross gap Patrick Monson, 
œgười đầu tiên nêu ra ý tưởng là bệnh sốt rét ngã nước do muỗi truyền 
nhiễm, Sau hai năm khảo cứu, Ross chứng minh một cách chắc chắn rằng 
Monson đúng, Một loại muỗi — muỗi độc (anopheles) — là giống truyền 
nhiễm bệnh sốt rét ngã nước. 


PHAN II 


7. Ở một miền khác trên thế giới, dịch sốt rét vàng đã hoành hành 
tại thành phố Havana, xứ Cuba, làm rất nhiều người chết trong dân chúng, 
Bệnh đó tấn công thận, gan và các cơ quan khác của nạn nhân, Cơn sốt 
kiah khủng làm cho bệnh nhân bai hoải không phương thé cứu chữa, 
Trong những người mắc bệnh thì so tới 90 phần trăm chết trong vòng ba 
ngày. Mặc dầu bệnh sốt rét có thề trị bằng thuốc ky-ninh, nhưng có ít 
hoặc không có sự cứu trợ y-tế đối với nan nhân mắc bệnh sốt rét vàng. 
Và không ai biết nguyên do bệnh sốt rét vàng. 


8. Ít lâu sau các cuộc khám phá của Pasteur về vi-khuan, Carlos Juan 
Finlay, một y-si người Cuba, đã đoán rằng mudi là nguyên do bệnh sốt rét 
wang. Trở về năm 1881 Ông có viết những bản tiều-luận trình bày luận- 
thưyết của ông. Vào những năm sau đó, ông tiếp tục khai triền luận-thuyết 
đó vê giống muỗi, nhưng người ta đã không thi hành những cuộc thi 
nghiệm rộng rãi cho mãi tới khi bác sĩ Walter Reed tiến hành thí nghiệm 
vào năm rooo. Reed, một quân-y-sĩ Hoa- Ky, được phái tới Havana thuộc 
xứ Cuba đề cầm đầu một úy ban nghiên cứu nguyên do và cách trị bệnh 
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sốt rét vàng. Có người tin rằng bệnh đó lan truyền vì quần 4o và những 
khăn giường của bệnh nhân, Nhưng sau nhiều cuộc thí nghiệm Reed và 
các đồng-sự ông chứng minh luận-thuyết của Finlay là có một loài mudi 
đã truyền nhiễm bệnh sốt rét vàng. Vậy biện-pháp tiếp đó là diệt trừ giống 
côn trùng đã gây ra nó. 


9. Một cách diệt tru mudi là diệt trừ những nơi nuôi dưỡng nó, 
Muói phải đẻ trứng ở nước dong—trc là nước không chảy. Khi các kỹ 
sư bắt đầu tát cạn những vũng lầy (xình) gần thành phố Havana, muỗi 
bắt đầu biến mất. Vào nắm 1876 Havana có một tử-suất là 81 người trong 
một ngàn người chết vì bệnh sốt rét vàng. Đến nam 1goo không còn 
ai chết về bệnh ấy nữa. 


10. Một cách nữa đề diệt trừ muỗi là phun (xịt) thuốc. Miột thứ thuốc 
độc mãnh liệt gọi là DDT được phát triền và có thề dùng đề phun trên zo 
và nước đọng. DDT có thề phun bằng tay hoặc dùng phi cơ tỏa thuốc 
trong khi bay qua những vùng khó tới. Được một thời gian thuốc DDT 
đã tạo được những thành tích kỳ-diệu trong việo giảm thiều số muỗi. Nhưng 
sự hứa hẹn của thuốc DDT không được lâu bền, Người ta thấy rõ rang 
muỗi đang phát triền một trạng thái miễn dịch chống chất độc đó (tức là 
quen thuốc đó), 


II, Khám phá về nghiên cứu khác cho thấy nhiều hứa hẹn. Những 
chất thuốc mới chống muỗi tài tình được phát triền trong những năm 
gần đây, một số hầu như không có mùi vi gì đối với loài người. Khi được 
dùng đúng cách thức, những thuốc đó sẽ xua đuồi muỗi trong nhiều giờ. 
Bây giờ thuốc sát trùng có bán bằng từng hộp sắt nhỏ, Với những hộp 
thuốc sát trùng nhỏ này, ta có thề phun khắp mót cán phòng lớn trong 
nhiều phút và giữ nó trong nhiều giờ. 


12, Những cuộc thí nghiệm đã cho thay rang một trong những phương 
cách tốt nhứt đề tri muỗi là cá, C5 vài giống cá, trong đó những giống 
cá thuộc loại cá đối, thì đặc biệt hữu ích, Cá bơi quanh ao hay hồ và ăn 
trứng muỗi trước khi nó kịp nó. 


13, Vi vậy việc khảo cứu tiếp tục đưa ra ánh sáng những phương 
pháp mới đề chế ngự muỗi, Mỗi ngày chúng ta càng tiến gần tới mục đích 
này. Một khi nó được đạt tới và những côn trùng tác hại này bị tiêu diệt 
hân, thì sẽ không có bệnh sốt rét ngã nước hay bệnh sốt rét vàng nữa, 


VOCABULARY 
Part ! to settle : đậu. 
to whine (hwayn): kêu vi-vo, kêu hư The bird settled on a branch. 
hy, thao-vin. Con chim đã đậu trên một cái cành- 
whine, n, t tiếng kêu vi-vo. to bite (bayt), bit, bitten : cán, đốt 


uneasiness (oníyzinis) ¡ sự khó chịu | accurate (@k}urit) : chính xác. 
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female (fífymeyl) : con cái, 

female animal: con vật cái. 

to saw (s2), sawed, sawn: cưa, 

to saw a log: cưa khúc gỗ, 

sawing tube : cái vòi chung quanh 
rap như rang cưa, 

to force .., into : tống ... vào. 

to harden : trở nén rån. 

to suck : mút; hút; bú. 

He’s sucking an orange. : Anh ấy 
đang mút một trái cam, 

to drink one's fill uống đã con 
khát. 

to annoy (andy) : làm khó chịu, 

annoyance : sự khó chịu, 

to itch : ngứa. 

Scratch yourself if you itch. : Hãy 
gai nếu anh ngứa, 

deadly (dédli) : rat nguy hiềm, 

organism (Šrganizom) : sinh vật, 

parasite (pderosayt) :: ky-sinh trùng, 

quinine (kwáynayn): thuốc ky-ninh. 

bark, n.: vỏ cây, 

atabrine (®tobrayn) : thuốc a-ta-bơ- 
rin. 

to stamp out: trừ tán gốc. 

to stamp out a rebellion : dep cuộc 
nồi loạn, 

to transmit : truyền đi, 

microscopic (maykroskápik), adj. 
rất nhỏ, nhỏ li-ti, 

microscopic organism; vi-sinh-vật, 
sinh-vật nhỏ li-ti, 

announcement (onáwnsmant) ; lời 
cóng-bó. 

Laveran (lavarán) : tên người, 

cell (sel) : té bào. 

to release (riliys) : tha ra; tuón ra, 
phát sinh ra. 

bloodstream : mạch máu, 

6 wave of fever : cơn sốt, 

to weaken (wíykon) : làm cho yếu. 

physician (fizífon): y-si. 

Ronald (rnold) : tên người, 

medical degree ; vin-bing y-khoa. 


a ee 


Patrick (pétrik): té 1 người, 


Monson (mánson) : — nt — 

beyond e doubt (dawt) : không nghi 
ngó gl. 

anopheles (onáfaliyz) mudi độc, 


carrier (kérior) : vật mang. 
Pert Il 


plague (pleyg) : nạn dich. 
to strike (strayk), struck, 
struck (strek) : hoành Lành. 

Havana (haváno) : dia danh. 

Cuba (kjúbo) : xứ Cu-Ba. 

kidney (kídni) : thận. 

liver (livor) : gan, 

helpless : bài hoải ; vô phương giúp 
đỡ. 

Juan (huan) : tên người, 

Finlay (finley) : — nt — 

to guess (ges) : đoán. 

| can't guess your thought. : Tôi 
không thé đoán được ý tưởng 
anh, 

to present one’s theory (0íyari) 3 
trinh bay luan thuyét. 

It’s so in theory, but not in prac- 

tice : Theo ly thuyết thì vậy, nhưng 
thực hành lại khác. 

to build up one’s case : phát triền 
luận thuyết của minh. 

extensive (iksténsiv) : rộng rãi, 

Walter Reed (wáltor-riyd) 
người. 

ermy doctor : quan y-si. 

commission : üy-ban. 

associate (osówfi-it), n. : 
dóng su. 

to breed, bred, bred : nuôi. 

Dirt breeds disease. : Sự bàn thiu 
gây ra bệnh tật, 

standing water : nước đọng. 

to drain (dreyn) : tat can. 

swamp (swamp) : bãi lầy, bãi xinh, 

death rate: tử suất, 

for a time : trong một thời.gian, 


tên 


người 
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to work wonders 
thanh-tich ky-diéu. 

to reduce (ridjus) : giảm, 

finding : sự khám phá. 

repellent (rípÉ lont) : thuốc sua dudi 

to repel an enemy : đánh duói quan 
địch. 

odor (ódor) : mùi. 

to be properly aoplied : được sử- 
dụng dung cách th tc, 

insecticide (insÉktisayd) : thuốc sát 
trùng, 

available (avéylobl) : kiếm được, 
mua được, có bán, 

to be free of không có, 

variety (voráyoti) : giống, loài. 

perch (ports) : cá đối ; măng, 

to hatch (haetf) : nở (trứng). 

to reveal (riviyl) : đưa ra ánh sáng. 

goal (gowl) : mục tiêu, 

to achieve (otfíyv) : đạt tới, 


tạo được các 


GRAMMAR = 


Prefixes 


en — : làm cho. 
enlarge : làm cho lớn, 
enrich : làm cho giầu. 
pre — : trước. 
prearrange : xếp đặt trước. 
predict : nói trước, tiên đoán 
extra — : quá, thái quá, 
extraordinary : phi thường. 
extravagant ; thái quá, 
Suffixes 
—en ; làm thành, trở nên. 
darken: trở nên tối. 
harden : trở nên rắn, 
— cide : giết. 
suicide : tự tử, 
insecticide : thuốc sắt tring. 
fratricide : trạng thái anh em 
nhau. 
— ian : người, chuyên gia, 
physician : y-si. 
politician : chính khách, 


giét 


TÍNH-TU' dùng làm đanh-tự (Noun). 


a) Dùng làm danh-ty trừu-tượng (Abstract Noun), nó là số 


đơn (singular). 


Thí-du : 1. The evil that men do lives after them; the good 
is often interred with their bones, (Shakespeare) 
(Điều ác mà người ta gầy ra thì sống sau khi 
họ chết, còn điều tốt thường được chôn vùi 


với xương họ). 


2. The ideal is often finer than the real. 
Lý-tưởng thường dep hon thực-tại. 


b) Dùng làm danh-tyw cụ-thề (Concrete Noun), nó là số nhiều 


(plural) : 
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Thí-dụ : r. The rich must help the poor. 
Người giầu phải giúp người nghèo. 
2. In the kingdom of the blind, the one-eyed man is 
king. 
Trong thé-giói người mù, kẻ chột là vtta. 
Chú-ý : Theo trường hợp trên, ta nhận thấy rằng tĩnh- 
tự mà ding làm danh-tự thường có mạo-tự THE đặt trước, 
nhung cũng có khi không cần THE như trong câu: 


(1) It will do you good. = Nó sẽ làm ích cho anh. 

(2 Richandpoorallmustdie= Giầu nghèo đều phải 

chết cả. 

Nếu ta muốn dịch câu «môt người giàu» chẳng hạn, đừng 

bao giờ dịch là «a rich» phải dich là “a rich man, a rich 
woman, v.v... * tùy theo trường-hợp. 


c) Có một số tĩnh-tự được dùng làm danh-tr thực-sự : 


a mortal = một người my betters — người trên tôi, 
anative = một người eatables = thực phim 
bán xứ 
a criminal = một pham valuables = vật quý giá 
nhân 
my elders = người hon sweets — kẹo, món ăn 
tudi tôi ngọt 


Và nhất là các tĩnh-tự chỉ quốc-tịch, tôn giáo, hoặc các 
dang phái chính trị như : 
the French = người Pháp the Chinese = người Trung 


Hoa 
a Christian = tín-dó Co- the Liberals = dang-vién 
đốc-giáo Tự-Do 


a Catholic — người Công- a Communist — người Cóng- 
giáo sàn 
Các Gnh-t được ding làm danh-tự thực sự, khi đôi ra 

86 nhiều, thêm S như thường : 


Thi-dy : x. Livingstone lived a long time among the blacks, 
(Ong Livingstone sống lâu với người da den). 
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2. The nobls only could go to Alfred’s schools. 
(Chi những người quý-phái mới có thé theo 
học tại các trường của Alfred). 


Idiomatic uses of the Possessive Case 


As a rule, the possessive case preceded the noun which it 
qualifies but this position is not possible when the noun 
is preceded by a demonstrative adjective (this, that, etc.) or by 
‘the indefinite article (a, an), then the possessive case, preceded 
by OF, is placed after the noun. 


(Theo đúng qui tac ở vật chủ vi, tiếng danh-tự chỉ vật 
làm chủ phải đi trước danh-tự chỉ vật bị thuộc, nhưng nếu 
danh tự này có những tiếng chỉ định-tự (this, that...) hoặc 
mao tự a, an đi kèm thì ta không thé đặt theo đúng quy-tắc 
được. Ta phải đặt đanh-tự chỉ vật bị thuộc lên trước danh-tự 
lam chủ rồi dùng giới-tự of, và sau đanh-tự làm chủ vẫn có 
dấu chủ vi ('S). 

Thi-dy, muốn nói cắn nhà này của anh tôi, ta không thé 
nói: This my brother°€ house, mà phải nói This house of my 
brother's. Trường-hợp này là một trường-hợp đặc biệt thường 
được- gọi là trường-hợp sở-hữu kép (double possessive) vì vừa 
dùng of vừa dùng "S. 

Ex:a This house of my brother’s was not to be sold. 

(Căn nha nay của anh tôi sẽ không bán). 
b That gold watch of my friend’s is thin. 

(Chiếc đồng hồ vàng kia của ban tôi thì móng). 
c Mary is a friend of my sister's. 

(Mary là một người bạn của chi tôi). 
d It is a play of Shakespeare's. 

(Đó là một vở kịch của Shakespeare). 


Elliptical use of the Possessive Case (Phép ding tỉnh-lược 
vát-chü-vi). 


A, Usually, a noun which has just been used in a pre- 
ceding clause is not expressed after the Possessive 
Case. 
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(Thường thường, nếu danh-tự chỉ vật bị thuộc đã 
có ở trong mệnh-đề trước rồi, đanh-tự đó thường 
được bỏ di sau đấu (s) của vát-chü-vi). 


a. This is my book and that is my hrother’s. 
(Đây là sách của tôi, và kia là của anh tôi). 
(Chữ book sau my brother's bó diva được hiều ngầm). 


b. I have seen your pen but not Jack's. 
(Tôi đã nhìn thấy viết của anh, nhung không thấy 
chiếc của Jack). 


B. Nouns such as : house, school, college, church, cathedral, 
shop, palace, hospital, etc... are often understood (hiều ngầm) 
after the Possessive Case; thus: 


Những danh-tự : house (nha), school (trường), college 
(trường đại hoc), church (nhà thờ), cathedral (nhà thờ lớn), 
shop (cửa tiệm), palace (lâu đài), hospital (nhà thương), v.v... 
thường bỏ đi và được hiều ngầm sau Possessive Case. 


a, I used to attend St. Joseph's (College). 

(Tôi đã theo học trường dai-hoc St. Joseph). 
b. You will have to go to the baker's (shop). 

(Anh sẽ phải đến tiệm của người bán bánh mì). 
c. He lives at his uncle's (house). 

(Nó ở nhà chú n6). 


Grammar Review (p. 168). 


19. 1. — The doctor's willingness to read medical journals... The 
doctor's willingness to read medical journals is essential, — 2. His deter- 
mination to find a cure , , . His determination to find a cure brought him 
Success, — 3, His readiness to try out new ideas... , . His readiness to 
try out new ideas made him famous.—4. His anxiety to become a doctor was 
apparent, — 5. His competence to diagnose the illness... His competence 
to diagnose the illness was doubtful. -— 6, The patient's ability to recover... 
The patient's ability to recover was astounding. 


19. 2. — 1, Reed watched the mosquitoes in order to learn about their 
habits. Reed watched the mosquitoes to learn about their habits, — 2. Reed 
needed money to test Finlay's theory, Reed needed money to test Fin'ay's 
theory, — 3, Many men risked their lives in order to drain the swanips, 
Many men risked their lives to drain the swamps, — 4, They used aire 
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planes in order to spray the swamp with DDT. — 3. They planted fish in 
order to get rid of the mosquitoes, They planted fish to get rid of the 
mosquitoes, 


19. 3. — 1. not to be afraid, — 2. not to change his mind, — 3, not (o 
take any more medicine, — 4. not to sleep without mosquito nets, — s. 
not to depend on DDT alone, — 6, not to scratch mosquito bites, 


Understanding Ideas (p. 166) ¢ 


I, — The female mosquito drives a kind of tube into the human skin, 
Then she prevents the blood from getting hard in the air by injecting a 
fluid into it. Finally she drinks as much as she can by sucking blood from 
the human body. À mosquito bite could be deadly because it might inject 
into our body those parasites that cause malaria or yellow fever, 


2.— Quinine and a German-made drug called atabrine have been used to 
control malaria, — Quinine originally came from the bark of a certain tree 
but atabrine and the kind of quinine developed in the United States are 
made from chemical products that have the properties of the original 
quinine, 


3. — The discoveries of malaria parasites inside the blood of patients and 
of mosquitoes as carriers of diseases led to the control of malaria. Pasteur 
was the first to discover that parasites get into the human body and cause 
diseases, After him, Laveran succeeded in finding malaria parasites in the 
blood of a patient. Ross and Monson proved that a kind of mosquito called 
anopheles carries malaria from a sick person to a healthy one, 


4. — Pasteur’s discoveries about the mosquito as the carrier of diseases 
led to the control of yellow fever. Finlay, a Cuban physician, advanced the 
theory that the mosquito was the carrier of yellow fever. But his theory 
was proved to be right by experiments carried out by an American army 
doctor, Dr. Walter Reed, 


s, — Here are some ways in which the mosquito can be destroyed: drain- 
ing swamps or other places containing stagnant water where mosquitoes can 
multiply, using DDT and other insecticides, rearing scme kinds of fish that 
eat mosquito eggs. 


Applying the Reading : 
1. Some of the commonest insects in my area are flies and mosquitoes. 
They are all carriers of diseases, 


2. Malaria was once prevalent in the rural areas in my country, but foe 
some time the Government has set up malaria fighting teams to control 
the disease, 
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BÀI HAI MƯƠI (90) 
CONG-CUOC TIM-TO! Y-DƯỢC MỚI 


Những chất giết vi-trùng mạnh I. Sau khi Pasteur công-bố 
và mới vẫn thường xuyên được rằng sự nhiễm độc là do vi-trùng 
khám-phá, gây nên, nhiều nhà khoa-bọc bắt 


đầu nghiên-cứu về những sinh-vật 
nhỏ li tỉ này. Chang bao lâu, họ đã có thề xác minh được nhiều loai vi- 
trùng gây ra các clứng bệnh. Sau đó một thói gian lâu, một loại môi- 
giới-vật truyền-nhiễm bé nhỏ hơn nữa gọi là dóc-tó được khám phá ra, 
Tat cả những kiến thức mới mẻ này về vi-trùng và độc-tố đã giúp các 
nhà khoa học tìm ra được nhiều hơn về nguyên-do và cách chữa chứng 
bệnh truyền nhiễm, 


2. Một trong những chất giết vi-trüng và độc-tố mạnh nhất đã được 
tìm ra hoàn toàn nhờ sự ngáu-nhién vào mùa thu năm 1928. Vào lúc đó; 
tai phóng thi-nghiém ngầm dưới đất của ông ở Luân-Đôn, một nhà vi- 
trüng-hoc, bác-si Alexander Fleming, đang tìm-tòi một chất có thề giết vi- 
trùng nguy-hiềm. Dé quan-sát sự nầy-nở của nó, ông đề rái-rác trên bàn 
thi-nghiém của ông những dia nhỏ đựng vi-trüng. Một budi chiều kia 
ông tình cờ quên đậy nắp tiên một trong những chiếc dia (dia) đó, 


3. Sáng hôm sau, khi Fleming tới, ông thấy cái dia đó dà có 
móc bám trong đêm, Điều này không làm ông ngạc-nhiên, vì phòng dưới 
đất àm-wót và chỉ thông hơi nhờ một cửa sò hé mở. Nhung điều mà ông 
thay sau đó cua đã làm ông ngạc-nhiên, Quanh phần ngoài của cái dia 
không đậy nắp đó, vi-trùng vẫn sinh-sản mạnh, trong khi ở nơi gần đám 
mốc thì không có vi-trùng, Chúng đã biến mất bằng cách nào rồi. Ông 
chuyền đám mốc, mà ông gọi là pê-ni-xi-lin, qua một cải dĩa sạch và đề 
nó sinh sôi nầy-nở trong hai tuần, Rồi ông bat đầu thí-nghiệm và thấy 
rằng nó có thề tiêu-diệt vi-trüng trong một ống nghiệm, Ông tự hỏi liệu 
nó có làm nhu thế đối với vi-tiùng trong cơ-thề con agười không ? 


4. Nam 1929 Fleming viết một bản tường-trình vé những cuộc khao- 
nghiệm trong phòng thí-nghiém, rồi đệ trinh nó trước một hội nghị y- 
khoa, và cho dáng nó trên tập-san khoa-hoc, Nhưng suốt mười năm, 
trong lúc ông tiếp tyc thí nghiệm chất pé-ni-xi-lin, giới khoa-học không 
biết gi đến sự khám phá mới mẻ và quan trong của ông, 


§ Trong khi đó, một chất giết vi-trùng và độc tố rất mạnh khác 
cũng được khám phá mộ? cách tình cờ, Ó' Đức, một nhóm khoa-học-gia 
dang thí-nghiệm về sự cải tiến chất nhués dùng pha mầu trong kỹ-nghệ 
đệt. Một trong những nhà khoa học đó tên là Domagk, tiêm (chích) một 
lượng nhỏ của một trong những chất nhuộm đỏ vào vài con chuột nhắt 
đang hấp hối vì nbiéin độc. Chuột bình-phục nhanh cháng, Sau những 
thi-nghiéra kế tiến, Domagk lấy từ chit nhuộm đỏ ra được một loei 
thuốc, mà người ta biết đó là loại thuốc sulfa đầu tiền. 
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6. Khi việc khám phd chất sulfa được công bó vào nim 1935, các 
khoa-hoc-gia ở nhiều nơi trên thế giới nỗ-lực nghiên-cứu nhng phương- 
cách đề cải-tiến thuốc đó, Những hình-thứo mới và tốt hơn đã được 
phát-triền, Phương pháp sử-dụng; chế hóa, và áp-dung những thuốc đó 
đã được hoàn thiện, Nhiều chứng bệnh đáng sợ, kè cả bệnh tinh-hóng- 
nhiệt và bệnh hủi (cùi) đều chịu thuốc sulfa. Trong vòng vải năm, hai 
nhà khoa-học ở Anh-quốc đã chế một thứ thuốc sulfa có thề chữa bệnh 
sưng phôi, một chứng bệnh mà mãi cho tới lúc đó đã làm cho hàng ngàn 
người chết mỗi năm, Chất sulfa thường trị bệnh nhanh chóng và tài tỉnh 
đến nỗi nó được mệnh danh là thuốc *ky-diéu» hay “mau-nhiém». 


7. Chang may, những chất sulfa mới đó không những được sử- 
dụng phồ-cập mà còn bừa-bã5i, và chẳng bao lâu người ta thấy hién- 
nhiên là đôi khi những thuốc đó đã gây nên những công phạt tram-trong 
bất ngờ. Mac dau chúng có thề chữa bệnh, nhưng đồng thời, chúng 
cũng có thé gây nên những phan-trng trầm-trọng. Thuốc sulfa là những 
tinh-thé nhỏ li-ti, bién vào trong dòng máu và làm chậm sự nầy nở của 
vi-khuần. Nếu một bệnh nhân dùng thuốc sulfa trong mót thời-gian lâu; 
những tinh-thé đó không tan ra. Chúng tìm đường len lỏi vào một số 
các bộ-phận của thân-thề, ở đó chúng kết tụ lại. Chẳng hạn, chúng có 
thề kết ty trong thận, và làm trở ngại sự vận dung của thận, Có người 
bi nồi ban trên da khi dùng thuốc sulfa, Nhưng nếu bác-si ấn-định sự 
dùng thuốc sulfa một cách cần-thận, thì có thề tránh được những công 
phạt nguy-hiềm đó, 

8. Khi các nhà khoa-hoc đã ý-thức được những giới hạn của thuốc 
sulfa, họ .ang quan-tâm đến thuốc pê-ni-xi-lin của bác-sĩ Fleming hơn, 
Nam 1938 một nhóm khoa-học-gia người Anh tình cờ đọc tới bản tường- 
trình của Fleming trong một tờ báo y-khoa cũ, và họ bắt đầu cải-tiến và 
thí-nghiệm thuốc đó. Nam 1941, thuốc đó được tuyên-bố là có thề dùng 
cho người một cách an-toàn và các bác-si có thề mua được thuốc đó, Vì 
thuốc được sản-xuất theo số lượng lớn nên nó trở nên 16 hơn. Và giá hạ 
đó đã khiến cho cả thế-giới có thề dùng pê-ni-xi-lin trong việc chữa 
nhiều chứng bệnh truyền-nhiễm, 

9- Khác với thuốc sulfa là những tinh-thé cứng; pê-ni-xi-lin gồm có 
chất thực-vật mà thàn-thé có thé hap-thy được. Nhưng pê-ni-xi-lin, cũng 
như sulfa, có những công-phạt nguy-hại của nó, Thường thường, nó chỉ 
gây nên một phán ứng khó chịu như là nói ban ở da hoặc sốt nhẹ, Có 
khi nó gây ra những phản-ứng tai-hại hơn, gây cả sự chết chóc đối với 
những người ky nó, Tuy nhiên, nó vẫn là một thứ thuốc mầu-nhiệm đã 
từng cứu mạng sống của hàng ngàn người. 

1o, Pé-ni-xi-lin thường được xem là đứng đầu trong mét loạt dài 
những thuốc “try sinh», một thứ có kha-nang giết chết một số loại vi- 
trùng, Streptomycin, aureomycin, terramycin—ban kê nó thì dài và làm 
ta chú ý. Mỗi thứ thuốc đều được lần lượt nghiên-cứu và thí-nghiệm, 
luôn luôn với niềra hy-vọng rằng môt ngày kia sẽ khám phá ra được chất 
trị bệnh mạnh-mẽ hon nữa. 
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VOCABULARY 


sulfa (s5lfo) : chất suyn-fa 

eager (iygor) hăng hái 

He is eager for progress. : Anh ấy 

hăng hái đề tiến bộ, 

to handle (hendl) : sử dụng 

An officer must know how to 
handle his men. : Một si-quan 
phải biết đối xử với các tùy thuộc, 

scarlet (skárlit) : đỏ sẫm 

scarlet fever : chứng tinh-hóng- 
nhiệt (một chứng sốt) 

leprosy (lÉprasi) : bệnh cùi, phong 
hti 

leper,(lÊpar) : người mắc bệnh cùi 

to respond (rispánd) to: chịu(thuốc) 

pneumonia (njumónjo ) chứng 
sung phói, 

up to that time : tới hồi đó 


drug (drog) t thuốc. | 

infection (infékfən) bệnh truyền 
nhiễm 

to identify (aydéntifay) : xác minh} 
nhận rõ 

virus (váyros) : độc tố 

bacteriology (bzktiridladzi) : vi- 
trüng-hoc. 

bacteriologist : nhà vi-trùng-học 

Alexander (2ligz&ndor) : tên người 

growth (growj) sự phát-triền 

to fail (feyl) : không; quên 

He failed to follow our advice. : 
Anh ấy không theo lời khuyén- 
cáo của chúng ta, 

She never .fails to write to her 
mother every week, : Cô ấy 
không bao giờ quên viết thư 
cho mẹ cô ấy hàng tuần, responsible for : chịu trách nhiệm 

mold, mould (mowld) : mốc về; gây ra...cho 

moldy, adj. : mốc, móc meo ¡ dramatically (drəmætikəli) tài 

to ventilate (véntileyt) : làm thông tinh 
(thoáng) hoi indiscriminate ( indiskrímoneit) : 

partly opened : hé mó khóng phán biét, bira bài 
uncovered (onk$vord): không đậy | side effect: sự công phạt, phan 
náp, bó ngó ứng bát ngờ 

plate (pleyt) : dia (dia) reaction (ri&kf/on) : phan ứng 

to transfer (trensfấr) : chuyền qua | crystal (krístol) tỉnh thé 

penicillin (pEnisilin): thuốc pé-ni- | the crystals of sugar : kết-tinh-thề 
xi-lin của đường 

seport (ripórt) : bản phúc-trình, | to retard (ritárd) làm chậm 
tường-trình Lack of education retards prog- 

to present (prizént) : đệ-trình ress, Sự thiếu học làm chậm 

journal (dzấrnel) : báo, tập-san tiến bộ. 

to ignore (ignór): không biết tới | to dissolve (dizálv) : tan, dung giải 

dye (day): phầm ruộm (nhuộm) dissolution.: sự giải tán 

to dye : ruộm (nhuộm) (chú-ý : Pre- | to collect (kalékt) : tụ tập 
sent Participle của động-tự này | to interfere : làm cản trở 
là : dyeing) rash (rœƒ) : mụn nhỏ 

textile (tékstil, tế kstayl) : vải, đồ dệt | skin rashes = mun ban trên da 

to derive (diráyv) : rút ra to prescribe (priskráyb) ; án.dinh, 

to derive knowledge from books : cho toa thuốc 
rút kiếu-thức trong sách vở limitation (limitéyfan) : sự giới hen 
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He knows his limitations. Anh 
ấy tự biết các điềm kém coi, 

team (tiym) : nhóm, tốp 

to come upon tình cờ gap 
(đcc tới) 

to make available to : có bán cho, 
có sẵn đề cung cấp cho 

unlike : khác với 

to be made up of : tạo thành bởi 

plant material : chất liệu thực vat 

allergic (olấẵrdzik) ky 

He's allergic to seafood. : Anh ấy 
ky món án bién, 

foremost (fórmowst), adj. : đầu 
tiên, đứng đầu 

antibiotic (&utibayátik), n. : thuốc 
trụ-sinh 

streptomycin (stréptomaysin) : tên 
thuốc 

impressive : làm ta chú ý 

in turn : từng thứ một 

someday : một ngày kia 

to heal (hiyl) : chữa khói 

healing ogent : thuốc chữa bệnh 


x. 

Một số danh-từ văn-phạm 
deletion (diliyfon): sự loại bỏ 
contradiction (kantrodikfon) : sự 

tương-phản 
clause (kloz) : mệnh đề. 
phrase (freyz) : từ ngữ 


GRAMMAR 


substitute (sSbstitjut).: chữ thay thị 

restrictive : han chế 

nonrestrictive : khéng han ché 

transitional phrase : từ-ngữ tiếp 
liên 

determiner (ditérminor) 
dinh 


chữ chi 


Prefixes 


bio — : đời sống 
biography : tiều-sử 
biology : sinh-vật-học 
co— cùng nhau; chung 
coreligionist : người đồng đạo 
coexist ; sóng chung 
cohere: dính vào nhau 
counter— : chống lại, ngược 
counterattack : phản công 
counter - revolution : cuộc phan 
cách mạng 


Suffixes 


— ive : có sức làm cho 
infective : truyền nhiễm 
talkative : thích nói chuyện 
—ish : hoi hơi, có vẻ 
childish : có vẻ con nit 
thickish hơi day 


whitish : trang trang 


—let nhỏ 
booklet sách nhỏ 
kinglet tiều-vương 


islet (áylic) : hòn đảo nhỏ 


SỰ DÙNG HAY BỎ MẠO-TỰ TÙY THEO NGHĨA 


1. Ta bỏ mạo-tự trước school, church và prison khi ta 
không chú ý đến cái «nhà» nhưng đến công-dụng của cái nhà 


đó; vậy hãy phân biệt : 


I go to school. 
(Tôi đi học) 


My father goes to the school. 
(Cha tôi đến nhà trường). 


My mother goes to church. He went to the church to 
meet his friend. 


(Me tôi di lễ ở nhà thờ). (Anh ấy đến nhà thờ đề gặp 
bạn anh ấy). 

The criminal was sent to The mayor visited the prison. 

prison. (Ông thị-trưởng thăm nhà 

(Phạm nhân bị tống lao) đề lao). 


2. Sự dùng mạo-tự trước danh-tự đứng đồng-vị (Us: of 
the article before nouns in apposition) có thé say ra trong 3 
trường-hợp; hãy xét : 


a) North Vietnam, a mountainous region. 
b) Shakespeare, the author of «Hamlet. 
c) Elizabeth II, Queen of England. (không mao-tw). 


Trường hợp (a) Ta dùng mạo-tự bất-định (Indefinite 
Article a hay dn) trước chữ đồng-vị (apposition) nếu phầm- 
tính (quality) mà chữ đồng-vị đó chi, lại có thể áp-dung cho 
nhiều người hay nhiều vật 0ào bất cứ một lúc nào. Chẳng hạn 
như câu (a) ở trên “a mountainous region» (miền nhiéu núi) có 
thé Ap-dung cho các nơi khác mà có nhiều núi. 


Trường-hợp (b): Ta dùng mạo-tự hữu-định (Definite Ar- 
ticle: THE) trước chữ đồng-vị, vì chữ đồng-vị đó chỉ áp dung 
cho một vật hay một người độc nhất, không bao giờ áp-dụng 
cho người khác hay vật khác được. Chẳng hạn như ở câu 
(b), tac già vở kịch “Hamlet” chỉ có thé là Shakespeare, không 
có thé là ai khác dù lúc nào cũng vậy. 

Trường-hợp (c): Ta bó mạo-tự trước chữ dóng-vi khi 
chữ đồng-vị có thề áp dụng cho nhiều người hay vật, nhưng 
vào một thời gian thôi. Chang hạn như ở câu (c), “Hoang hậu 
nước Anh” có thé áp- dụng cho nhiều vị hoàng-hậu nước 
Anh khác trong sử, nhưng nó chỉ có thé áp-dụng cho một 
người vào một lúc, vì nước Anh chỉ có thé có một vị hoàng- 
hậu đương thời thôi, 


3. Ta lại còn phải phân biệt trường hợp này nữa: 
a) A black and white cat 
b) A black and a white cat 
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— 


Câu (a) có nghĩa là một con mèo có lốm đốm den và trằng. 
Cầu (ð) có nghĩa là hai con mèo : một con đen và một con trắng. 


PREPOSITION — GIỚI-TỰ 
Sau đây là các bảng kê giới-tự xếp đặt theo nghĩa của nó: 


a. Prepositions of time (thời-gian) : 


after = sau during = trong khi | since = từ khi 
at — vào lúc for =trong through(out) = suốt 
before = trước from =t toward(s) == về 
behind = sau in = vào trong | until (till) = cho tới 
by = vào khoảng| on (upon)= khi within = trong phạm vi 
b. Prepositions of Place (Noi chốn) : 
about = loanh quanh beneath=dwéi over | —trén, qua 
above — trén | beside —bén canh | through—(xuyén) qua 
across— ngang qua | beyond—ở phía kia] to —tói 
at =9% by =gần, cạnh | (oward(s)—về phía 
before= trước in =trong under —dwói 
behind— sau off | —khói within —trong pham vi 
below = đưới on (upon)=trén without=ngoai pham vi 
c. Prepositions of Cause, Reason or Motive (Ly do, nguyén 
nhân) : 
at = vi on = vl 
fo =vi over = vì 
from =do through = vì 
of | zv with = vì, bởi 
d. Prepositions of Aim or Purpose (Muc-dtch) : 
after = sau on = vào 
at = hướng về to — cho 
fo evi 
e. Miscellaneous Prepositions (Giớl-tự linh-tinh) : 
after —-sau by bằng, theo [on = bing, trên 
against —chóng lại for =vì, hộ to = tới, đối với 
among —giữa dám from=ttr, khởi with= với 


between=gitra, xen giữa| of —cüa, do, bằng 
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Positions of the Preposition (Vi-trl của giới-tự;) 


Theo thường-lệ, giới-tự Anh-văn được đặt như tiếng 
Việt; tuy nhiên, nó có thề đặt ngay trước nghì-vẩn-tự (inter- 
rogative) hay liên-đại-danh-tự (relative pronoun), Thí-dụ : 

a. What is this paint-box made of ? 

Of what is this paint-box made ? 


b. The man whom we listen to is our teacher. 
The man to whom we listen is our teacher, 


€. The country which Queen Elizabeth reigns over is 
England, 
The country over which Queen Elizabeth reigns is 
England, 

5. Cách đặt từ-ngữ có giói-tw : Cần chú-ý cách đặt các 
từ-ngữ này, vì nếu ta đặt không đúng chỗ, nghĩa cả câu bị 
thay đồi. Hãy xét hai câu duói day: 

a. A letter was read from his friend (1) in the class room (2). 

Chú giải : «from his friend» và «in the class room» là hai 
từ-ngữ có giới-tự đứng đầu. Nhưng đặt câu như thé không 
có nghĩa. Cần sửa lại như sau : 

A letter from his friend was read in the classroom. 
b. With his gun (1) towards the woods (2) he started in the 
morning (3). 

Câu trên có 3 từ ngữ nhung đặt ling củng, tõi nghĩa, 
cần xếp đặt như sau : 

With his gun, he started towards the woods in the morning.. 


X 


20. 0, 
ï.... ‹ . getting a penicillin shot. 
The patient feared getting a penicillin shot, 


a... o injecting the dye into some mice. 
The doctor tried injecting the dye into some mice. 


Ø3. ø e giving the injections. 
They have finished giving the injections, 


20$ 


4. e.» swallowing the large pills. 
He didn’t mind swallowing the large pills, 
5... . o taking the sulfa an hour ago. 
The patient remembered taking the sulfa an hour ago. 
6... . giving everyone in the village some penicillin. 
They coasidered giving everyone in the village some penicillin, 
7... . . immunizing everyone. 
The doctor has suggested immunizing everyone. 


1... flourishing around the outside of the dish. 

Observed the bacteria flourishing around the outside of the dish, 
2... .. coming from the open window. 

felt the cold air coming from the open window. 


3. ... telephone a prescription to the druggist. 

the doctor telephoning a prescription to the druggist. 
4. s ‹ ‹ . getting better, 

noticed the mice getting better. 


5. injecting the dye into a mouse. 

watched Dr. Domagk injecting the dye into a mouse. 
6, . . . . running down the hall, 

saw the nurse running down the hail. 


7... . taking the patient's temperature many times. 
had observed the doctor taking the patient’s temperature many 
times, 


Understanding Ideas : 


1. In the autumn of 1928 Dr. Fleming was making researches on bacteria 
in London. He used to put a number of plates containing bacteria on his 
desk for observation. One evening, when he left his laboratory, he forgot 
to put a cover on’ one of his plates. The next morning, when he came 
back to his laboratory, he saw mold on the uncovered plate. On observing 
it, he found, to his great surprise, that where mold had formed bacteria 
ceased to live. He gathered the mold, which he called penicillin, for fur- 
ther experiments, which proved that mold could kill bacteria, 


2. Domagk discovered the sulfas quite by chancc. One day, as he was 
working on dyes (coloring substances) with a group of scientists, he gave 
small injections of red dye to some sick mice, which recovered quickly 
thanks to the injections, This led kim to more experiments with the red 
dye and to the discovery of the sulfas. 


3. Some of the diseases that the sulfas can cure are scarlet fever, pneu- 
monia and even leprosy, Doctors must prescribe sulfa drugs with care 
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because besides their curing effects they may have dangerous reactions in 
body of the patient, 


4. Penicillin is used all over the world today. Doctors must be carefu] 
in prescribing penicillin because it may have harmful reactions and even 
bring death to those patients who are too sensitive to it. 


Applying the Reading : 


Y — So far as I know some drugs that we cannot buy without a prescrip- 
tion in my country are antibiotics and sleeping pills. Laws that limit the 
sale of drugs are necessary because some drugs, if misused, may be very 
dangerous. 

2 — Some of the new drugs widely available in my country are antibio- 


tics, They are prescribed for a great number of diseases, viz, different 
forms of tuberculosis, pneumonia, venercal diseases, etc. 


He who accumulates merit by good conducts. 
does not fall flat; he who can choose his compani- 
ons can not be overthrown. — CHANG YING 

Ai nhờ hành-vi lương-hảo tích được đức thời không 
bị khuynh đảo; ai biết chọn bạn tốt thời không thé bị quật 
ngã. — TRƯƠNG ANH 

Be upright to dispel anyone’s animosity towards 
you; be fair to requite any malice against you. 

— CHU HSI 

Hãy ngay tháng đề xua dubi những hận-thù người 
có đối véi bạn; hãy cóng-minh bdo đáp những điều ác-hại 
người ta đối voi ban. — CHU HY 

Love is a lock that linketh noble minds. 

— R, GREENE 

Yéa là sgi dây liên kết những tâm hồn cao-thượng. 

Kind words are the music of the world, — FABRE 

Lời lẽ tử-tế là điệu nhac của thé-gian. 

No virtue can be greater than lover without 
distinction. — CHIA J. 

Không dü'c-tinh nào vi-dgi hơn tình yêu không kỳ-thị. 


.òờ.a...........—reevrv—r—e—e———————vFvLrvEvrvrrsrsrnsnsssrnsnmnann.smmnnninnnnnn=snie + 
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Quy bạn muốn TU’ HOC đề mau nói được tiếng Anh phd 
thông, ngoài cuốn TU-DIÉN ĐÀM- THOẠI VIÉT- ANH, 
hãy hỏi mua ngay cuỗn sách quy giá và thiết yếu này 


ANH-NGỮ THỰC-HÀNH 
COLLOQUIAL ENGLISH 
(Phương pháp ty học) 


® SOẠN CONG PHU 
® GIẢNG GIẢI ĐƠN GIẢN 
@ TRINH BAY NHIỀU TRANH ANH VUI MAT, DE HỌC 
@ AN LOAT TREN GIAY BLANC FIN RAT MY THUAT. 


Nhớ tỏi mua cho được cuốn : 


ANH-NGỮ THỰC-HÀNH 


` của soạn giả LÊ BA KONG: 


Học bộ ENGLISH FOR TODAY, bạn phải có 


những cuốn : 


ANH-NGU' THUC-DUNG 


Đã phát hành từ cuốn ri toi 5 


— NGỮ -VUNG và THANH-NGÜ' (ghi-chú phién-àm và 
nghia Việt, có giảng cách dùng chữ trong câu). 


— VĂN-PHẠM, CÚ-PHÁP (giảng kỹ càng, thêm nhiều chỉ 
tiết quan trong). 


— DICH ANH-VIÉT (toàn thề các bài văn). 
— HƯỚNG DAN LAM DÜ CÁC BAI TẬP và TÁC-VĂN 


Soạn-giả : LE BA KONG 


Dưởi đây là một trang mẫu cuốn TỰ-ĐIỀN ANH-VIỆT 
TIÊU-CHUẦN, soạn và in công phu. Chữ Anh nào cũng 
có ghi phiên âm Quốc-tế và Ziên-Hồng, rất tiện dụng : 


CRU — 141 — CUC 


crustacean (krAstéiƒ ion) (cristéshi-|cucumber — (kjü:komba) (kiúcám- 
àn), n. Loài ióm cua, bo), n. Dưa chuột, 
crutch (krat/) (crtch), n. Cái nang|cud (kad) (cad), n. Đồ ăn cửa 
chóng đề di, gióng vàt y lén dé nha lại. 
crux (kraks) (crăks). n. Điềm khủng cuddle (kÁídl) (cádul), vt. Óm ấp. 
hoảng ; việc nan-giài, ~—vi. nam àn tron”, 
cry (krai) (crai), n. Tiếng kêu, khóc, |cudgel (kAdzol) (cajol), n. Gay 
—vi, Kêu ; hò ; khóc, ngắn, cái đùi, ^. " " 
crybaby (kráibéibi) (kráibébi), a, ee (kju) (kiu), n. Đuôi, phần cuói; 
Người hay than phiề `. gay đề đánh bi-a, 
crypt (kript), n. Hàm mộ ở nhà thờ, cuff (kaf) rai n. CÓ tay áo; cái 
: kg . tát, quà dám. 
iode ki CHEN a. Kin, cufflinks (-links) (-lingks), n. Cái 
TT nhi Ền E BENE. (crip xích (hay khuy) nhỏ đề cài cò tay áo, 
l A ve po |cui kwirdes) (quirés), n. Ao 
togrzem, -tó-), n. Thư viết bang Su ` 4 
T vcr bí A giáp, áo sat. 
lối chữ bí-mát, "MC : .  |cuisine (kwizí:n) (quizin), n. Cách 
cryptography (kript5grofi) (krip- nk i5; thúc d. f 
a thuật viết Valoulinary (kjú:linori) (kiúlineri, 
-nori), a. Thuộc về bếp nước, 
ost test) (cristol), n. Pha-lé ; | cult (kal) (că), vi. Hái, lựa, chon. 
nk gate —n. Thứ bị loại ra, 
kẻ liée Geeky) ro RN cul-de-sac (kAldosdek) (kaldosék), 
tinh-the,  - T tulminate-  (kKImineit) (cálminét), 
crystalline (krístolin) (kristolin), a.) vị, Lên tới chó cao nhất, 
dde i hé. Trong sáng aip abis CEAIpobl. (e UD, a. 
i P tó xe , 
cubbyhole (kábihol) (kábihôl), n. trách, đẳng Lị EE 
Khoảng kin = hep. culprit (kAlprit) (cálprit), n. Ngườ 
cub (kab) (cab), n. Gấu con, sư-tử| có lỗi, có tội; phạm nhân, 
con, chó sói con, hồ con. lcultivate (kÁltiveit) (cáltivét), vt. 
cube (kju:b) (kiub), n, Hinh làp-| Giồng-giọt, cầy-cấy; bồi-bồ, 
dde y E Oly B E cult (kalt) (kált), n. Sự thờ phụng 
cuberoot (-ru:), n. Cán-só bực ba, 


‘ 1 một tôn giáo, Sự sùng tín đối 
cubic (kjúbik) (kiúbik), a. (Có-hình)| với một người, một nguyên tắc, 
lập-phương ; bực ba, 


Một giáo phái, 

cubicle (kjúbikel) (kiúbikưl), ».|culture (kátƒor) (cálcho), n. Sự 
Gian phòng nhỏ, cà -cáy, giáo-dục ; ván-hóa. 

cubit (kjú:bit (kidbit), n. Don-vi|culvert (kAlvort) (calvort), n. Ong 
đo chiều dài xưa (18 tới 22 dót| dẫn nước hoặc điện ngầra dưới 
Anh). đất, 

cubism (kjúbizem) (kiúbizưm), n.|cumber (kímbər) (cámbo), vt, 
Phái lập-thề (một phái nghệ thuát| Làm tró-ngai, cả -trở, bé-tac. 
dùng các hình khối và các hình|cumulate (kjú:mjuleit) (kiúmiulẻt); 
kỷ hà khác). vt. Chéng-chat, tích, chứa lại. 

cuckold (káteld) (cácold), n.|cumuletive (kjú:mjuletiv) (kiúmiu- 
Người có vợ ngoại tinh; người| lotiv), a, Dön, tích-lũy; chất chứa, 
bị mọc sừng, cumulus (kjámjolos) (kiúmiulâÂs), n. 

cuckoo (kú+u:) (cúcu), n. Chim cu-| Dam mày dầy (cuộn lại và chóng 
gáy. chất thành nhiều lớp). 


Dưới đây là một trang mẫu cuốn TU-DIEN VIỆT-ANH 
TIÉU-CHUAN soan và in cóng phu. Rát tién dung: 


THO 


tho gidi-thiéu. Letter Qf recom- 
mendation (récommendéshàn) / 
— bảo-đảm : Registered (réjis- 
ted) letter, 

— -ngày. Innocent (a.); simplicity; 
silliness (n.). 

— -thán. To wander, to ramble, 

thó. Fibre (fáibor). 

— -lợ. False courtesy. 

thờ (phuong) To adore (odér); 
te worship (uórship) / Của — 
— : An object of worship / Day 
là một noi — — : This isa 
place of worship / Nhà — lớn 
Cathedral (cothídrol) / Bàn : 
Altar (dito ). : 

=— -ơ, Indifferent (inđiffơrânt), 

thở, To breathe (briiTH) / Hơi 
— : Breath (breth). 

— dài. To sigh (sai) / Sao ông — 
— ?: Why do you sigh ? / Tôi 
nghe thấy tiếng — — : I hear 
a sigh. 

— vao. To inhale (inhél), 

= ra. To exhale (eks-hél), 

thợ. Workman (uớrkmân) / 
máy Mechanic (mokznik) / 
Cai — : Foreman (fórmân) / — 
nề : Mason (mésan). 

— bac. Jeweller (jüolor), 
smith (gôlđsmíth). 

— cày. Ploughman (pláomán), 

— dién. Electrician (ilectrishan) / 
— khóa Locksmith (lóksmith). 

— gặt. Harvester. 

— giầy. Stoemaker (shimékor). 

— may, Tailor (tếlơr) / — mộc . 
Carpenter (cárpántor). 

— rèn. Blacksmith ( blek-smith ): 

— sơn. Painter (péntor). 

— thêu. Embroiderer 
doror). 

— -thuyén. Workers, labourers. 

thời. Xch. Thi / — -sự : Pre- 
sent topic/Phim — sự: Newsreel, 

— buổi. Time, 

— -cơ. Occasion; opportunity. 

— -cục (cuộc). Circumstances (sớ- 
câmstœnsưz), political situation. 


— 


gold- 


( embrói- 
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THỜ 
thời-đại, Time; ages. 
— đàm. Conversation (cánvosé— 
shan), 


— -gian. Lapse (laps) of time. 

— gia. Current (cắrânt) price 

— -giờ. Time (taim). 

— -han. Delay, extension of time. 

— -khi, Climate (cláimât), tempe- 
rature (témpruchor), 

— -ky. Period (piriad), time. 

— -thé. Circumstance, event, sittar 
tion; time. 

— -thức. Fashion (féshan), 

— thượng. In vogue, fashionable 
(fésshànobirl), 

— -tiết. Weather (uéTHor), 

thom (mùi), Nice (nais) smells 
good - smelling (guđ-sméling ), 
sweet-smelling (suyt-) / — qua: 
What a good smell ! 

thớt. Cái —: Chopping - board: 
(bord). 

thu. Mùa — : Autumn (ótâm), fall 
|| To gather (g£&THơr), to col- 
lect ( coléct ) / tiên : To 
collect money (mani) || CÁ — : 
Cod (cod). 

— -dụng. To gather, to employ. 

— đơn. Receipt (risit). 

— hep. To restrict, to limit. 

— -hồi. To withdraw; to repeal, 

— lại. To gather, to collect. 

— -lôi. Ligatning-rod, 

— nap. To receive (risi:v), 
admit, 

— nhận. To accept (acsépt). 

— -phuc. To conquer, to subduc. 

— -thanh. To record (ri-có:d), tơ 
register. 

— -thập. To gather (g&THo), to 
round up. . 

— thué, Tax collection; to levy 
(lévi) taxes. 

— xép. To arrange, 
order} to settle. 
thá. To confess (cánfés) / INó — 
tôi: He confessed his crime 
(kraim) / — nhận tói: To admit 


to 


to put n 


Muốn có căn-bản chắc- hẳn về ngU.pháp Anh văn, 
bạn phỏi có ngay cuốn 


VAN-PHAM ANH-VAN (toàn bộ) 


NEW ENGLISH GRAMMAR 
FOR VIETNAMESE STUDENTS 


Soạn cóng-phu, in trên giấy tráng, xếp chữ dep, dày hon 31:0 trang, 
có cả phần sửa 150 bài tập, đã tái-bản 12 làn. Giá 100 d. Sonn- 
giả : g.s LÊ BÁ KÔNG. 


Trong bài tựa cuốn «A Grammar of Present-day English», 
hai giáo-sư đại học R. W Pence va D. W. Emery, có viét dai 
khái : «Cách đây hon chục năm, khá nhiều người cho rang 
không cần đề học sinh chúng ta (Anh, Mỹ) học Văn-phạm Anh- 
băn vi tiếng Anh là tiếng mẹ dé của họ. Quan-nigm đó sai lầm 
biết bao. Kế! quả của tư-tưởng điên cuồng đó là ngày nay ta 
thấy khó nhiều thanh-nién nói và tiết tiếng Anh quá bừa bất, 
sai hết quy tắc va cú pháp. May thay, hiện nay nhiều trường 
cai học của ta đã cấp thời sửa chữa quan niệm sai lầm đó, va 
các đại-học sư-phạm đang có những lớp giảng phương pháp dạy 
Văn-phạm cho giáo-sinh». 

Đối vei người Anh, Mỹ họ còn thấy việc học Văn-phạm 
Anh-vádn là cần thiết nhw váy, huống chỉ chúng ta, người ngoại- 
quốc học tiếng họ, mà coi thường Văn-phạm thì nói va viét sao 
nồi tiếng Anh ? Phương pháp truyền khẩu chỉ ích lợi ở cấp rất 
so dáng đề nói những câu đơn giản nhất, chứ khi lên tới trinh 
độ cao hơn một chút thì cần phải biết các quy luật vé cú pháp 
mới điễn tả tư tưởng mạch lạc và chính xác được. 

Bộ Văn-phạm này ra mắt độc giả lần dau tiên vào năm 1951 
dưới hinh thức từng tập nhỏ, tới năm 1955 thì xuất bản thành 
một cuốn thu gồm các tập kia lại. Tinh tới nay nó đã tái bản 
trên mười lần. Độc-giả, nhất là học-sinh trung-học, hoan-nghénh 
nó nhiệt-liệt. Nhưng chúng tôi thấy nó van còn khuyết-điềm về 
hinh thức cüng như nội dung, nên nhất quyết soạn lại từ đầu 
đến cuối, voi sự cộng lực quý giá của một bạn đồng nghiệp là 
g.s. Phan-Khdi. 


(Trích trong LOI NOI ĐÀ 
Ky tái-bàn thứ XII, Bộ Mới 


VỪA TAI BÁN CUÓN 


VAN-PHAM ANH-VĂN (bỏ túc) 
Gồm SYNTAX, PARSING, and ANALYSIS 


HÃY HOI MUA NGAY ĐỀ ĐƯỢC HUONG GIA DAC HII I 


PHU'O'NG-PHAP ĐƠN-GIẢN VÀ HAY NHẤT 
AI NÓI. NGAY TIENG ANH LÀ CUỐN 


TỰ - DIÉN ĐÀM -THOAI VIỆT - ANH 


TU DIÉN ĐÀM -THOAI ANH - VIỆT 


Soạn - giả 


LE BA KONG 


Giá phá thông 


Dưới đây [à một trang mẫu TỰ - ĐIỀN ĐÀM -THOAI 


VIỆT - ANH : 


` 


DAM — 109 — 


đầm thắm very affectionate, af- 
fection (n), 


đắm (t3u) to shipwreck — đánh 


đắm to sink, — Chiếc tàu ngầm | 


đã đánh đắm hai chiếc tàu. The 
submarine sank two ships. 

đăng ky to register — Tóí có 
phải đăng ky tên không ? Have 
I to register my name ? — sd 
đăng ký của khách-san hotel 
register, — đăng ký danh .ách 
các hội-viên mới to register the 
n-me: of new members. 

đăng-ten lace (lés). 

dáng bitter (bíttơ) — kinh-nghiệm 
cay đẳng a bitter experience — 
đắng như mật to be as bitter 
as gall — ngân dáng nuốt cay 
to bear one's grief. 

đằng (ấy) there, over there; (anh, 
óng) you, on your side — Nó 
dàng kia kia. There it is, — Cô 
Sy kia kia. There she is. — 
Chúng ta hãy tới dáng ấy. Let's 
go there.— Hãy tới đằng ấy lần 
nữa. Go there once more. — 
Ong có ở đăng ấy không. Are 
you there? 

ding dáng a long time, for a 

great while, 


dép to cover — đắp chăn to cover 


oneself with a blanket, 

đắp đường (lát) to pave (pév) 
a road — Họ sắp lát đường 
nay. They are going to pave 
this road. — đá đắp đường 
paving stone. 

dat dear (dior); expensive, — đắt 
quá too dear — Bức tranh nad 
rất đắt This picture is very 
dear. 

dát dó to be dear, expensive 
(ikspénsiv) — Dat đỏ quá. It 
is too expensive. — Khóng tón 
đâu. It is not e pensive, 

đặt to place (plés) — Tôi dà đặ* 
nó trên bàn. L have placed it 
on the table (tébol), — Hay dat 
các sách này trên cái giá kia. 
Place these books on th t shelf. 
— bày đặt truyện to invent 
stories — đặt trước (tiền) to 
advance some money — dat làm 
to order.— lôi dà dat làm ít đồ 
đạc mới. I have ordered some 
new furniture, 


dám &m warm, sweet, affec- 
tionate, intimzte (íntimưt). 


dám to punch (pinch)— quả đấm 
a punch — cho một quà đầm: to 
give a punch — đấm bóp mas- 
sage (mosázh). 


Ban Tu-Thu ZIÊN -HỒNG Xuốt Bàn 


A 


Có: em hoc-sinh Trung-Hoc D3 Nhat Cấp phải có hai cuốn TỰ-ĐIỀN xinh-xắn này 


trong cặp sách hay trong tút : 


TỰ-ĐIỄN ANH-VIỆT (bỏ túi 
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fortunate, 2. Sung sướng, may mắn. 
fortune, n. Sự may rüi; của cai. 
forty (férti), a. Bốn mươi. 
forum (fóràm), n. Quốc hội; tòa án. 
forward (fórword), a. Dang trước. 
fossil, a. & n. Hóa thạch; hủ lậu, 
foster (fóstơ), vi. Nuôi dưỡng, 
foul (faol), a. Bàn, tục tan. 
found (faond), vt. Thanh lap. 
foundation, n. Cơ sở; nén tang. 
founder, vt. Bắt làm mệt quá (ngira).— 
vi. Thất bai. — n. Người sáng lập. 
foundling, n. Trẻ kiếm được. 
foundry (fáonđri), n. Ld đúc. 
fountain (fáontưn), n. Suối; bồn nước, 
four (fór, for), a. & n. Bốn, 
fowl (fao), n. Gia cam; gà; vit. 
fox, n. Con cáo; người quỷ quyệt. 
fraction, n. Phần, phân-số. 
fracture (frékchơr), n. Sự voy gay, bé. 
fragile (fréjjail), a. Dé vỡ. 
fregment, n. Miéng, manh vỡ. 
fragmentary, a. Rời từng mảnh. 


(Trên đây là trang mẫu hai 


TU-DIÉN VIỆT-ANH (bẻ túi 


SOM — SUNG 385 

som mai. Morning. 

sơn. To paint (pént); paint. 

sơn-cước. Foot of the mountain. 

son. Worn out, worn off. 

su-hao. Turnip (tớ:nip). 

sù-sì. Rough, raw (ro). 

sủa. To bark (bark). 

suất. Part; share. Rate. 

súc. Animal (énnimơ)). To rinse. 

sác-tích. To gather; to hoard. 

súc-vật. Animal. 

sui. To incite, To stir up. 

sùi, To froth (froth). Frot y. 

sái. Bad luck, unlucky. To incite. 

süi. To effervesce (effovés). 

sún. To have a decayed tooth.. 

sụn, Cartilage (cártilij). 

sung. To be happy (hieppi). 

sung-công. To confiscate, 
tion (riquizishan). _„ 

sung-túc. Well-off, rich. : 

sung-sướng. To be happy (heeppi). 

süng-bái. To venerate; to worship. 


cuón sách quy) 


to requisi- 


Quý vi Chủ-nhân các tiệm sách nén có đầy đủ sách do 


ZIEN-HONG xuất-bản, Xin mua qua đại-lý hoặc 


af 


trực tiếp 


tạ BAN TU-THƯ chúng tôi. Thu-tin và ngân-phiếu đề 


Ô, LE BA KONG, 80/8 đường Bà Huyện Thanh-Quan, S.g. 


MUON MAU TẤN TỚI VE ANH-NGÜ', 
Quy bạn hãy mua đọc loại truyện trit danh viết bằng 


ANH - VIỆT BOI CHIẾU: 


Giám-đốc xuất-bản : Gs. LE BA KONG 


Có xếp loại từ dé tới khó (1000 đến sooo ngữ-vựng). 
Dịch sát nghĩa, do những nhà chuyên môn phụ trách, 
Trình bày công phu; in trên giấy trang dep. 

Giá phải chăng. Bảy cuốn đầu đã phát hành là : 


— Nẻo Đường Thiên Lý (Golden Trails), 

— Nữ Bác Học Hiện Dai (Women of Modern Science). 

— Vòng Huyền Bi (The Turn of the Screw). 

— Anh Hùng Cách Mạng La-Phương (Lafayette in America). 
— Nha Phat Minh Tién Phong (Pioneer Inventor). 

— Nép Sống Hai Hồ (Billy Budd). 

— Đường Di Viễn Xứ (Roads To Far Places). 


Ban Tu Thư ZIEN-HONG xuất bản 
80/8, đường Bà Huyện Thanh-Quan — D.T. 24059 


Học bộ ENGLISH FOR TODAY, bạn phải có 


những cuốn : 


ANH-NGU THUC-DUNG 


Dà phát hành tir cuón r tói 5 
— NGỮ -VỰNG và THANH- NGÜ' (ghi-chú phiên-âm va 
nghia Việt, có giảng cách dùng chữ trong câu). 


— VĂN-PHẠM, CÚ-PHÁP (giảng kỹ càng, thêm nhiều chỉ 
tiết quan' trọng). 


— DỊCH ANH-VIỆT (toàn thề các bài van). 
— HƯỚNG DẪN LÀM ĐỦ CÁC BÀI TẬP và TÁC-VĂN. 
Soan-gia LÊ BA KONG 


een ee ee 


Các Dịch Phầm có giá trị t 
Do Ban Tu Thư ZIÊN-HÒNG đã xuất-bản 
Giám-đốc : LÉ.BÁ KON 


Chốn Biên Thùy — H. Harland — L. B. Kông và V.H. Lang dich. . 
Tồng Thống Johnson — Booth Mooney—Ng- cg. Phá và L.H. Chương. . 
Giờ Hành Quyét—A. Bierce -— L. B. Kông và H. TH. Vân dich. e.. 
Ngỡ Ngàng—Johnson Marquand—Ng.cg. Phú và Phan Khai dich. ... 
Đồng Hoang—Ellen Glasgew—L. H. Tám và Phan Khải dich. ... 
Ghềnh Đá — Lawrence S. Hall — L. B. Kông và Phan Khải dich. . E 
Bộ Ốc Siêu Viét-—Saul K. Padover—L.B. Kông và Phan Khải dịch... 
Thoát Kiếp Lim Than — Robert Loh — Lê Hùng Tâm địch. ... - 
Naim Văn -Si Hoa Ky — L. B. Kông và Bửu Nghi dịch... - ‹ - 
Năm Thi Si Hoa Kỳ — Phan Khải và Ng .v. Co. dịch... . . ‹ 
Ngày Mai Ra Sao — Anne Colver — Ng. cg. Phú và Phan Khai dic. . 
Thiên thần nơi chiến trường - /shbell Ross - Ng.Khang và L.H.Tám dich. 
Chinh Sách Ngoại Giao — Dexter Perkins — L. B. Kông, P. Khải vì 
: N.H. Binh.. 
Y nghĩa Dân Chij—Saul K. Padover—L.B. Kông và Ng.dh. Thứ dịch. 
Vấn chương Hoa Ky — L. B. Kông và Phan Khải địch... ‹ ‹ 
Giấc mơ mùa’ đông — L.B. Kông và Phan Khải địch... . .. - ‹ 
Hoa Nhân Min - Margaret O. Hyde - L.H. Tam và Dg. thúc Quỳnh dich.. 
An mạng đường nhà xác-(in lần hai)— Edgar A. Poe—L..B.Kông dich. . 
Đuốc thiêng trong sa mac (in lanhai)— Willa Cather.—L.B. Kông djch.". 
Phát triền Kinh TÉ (in lần hai) — John K. Galbraith — L. B. Kông địch. 
Gao (Thực Phầm -cho thé giói) — Winifred Hammond—Ng. v. An dich.. 
Cễ Xe và Ngôi Sao — Margaret Mead và Muriel Brown — LBK, 
Võ Bá Hoàng.. 
Tầng Thống Magsaysay-Carlos P. Romulo and Marvin Gray—LBKông 
NCThăng địch. 
Phi Thuyền Mariner1V— Willey Ley —Lé Bá Kông, Võ Bá Hoàng dich.. 
Miễn Thông Reo — Sarah Orne Jewett — Phan Khải dịch...... . 


Tủ sách ANH - VIET đối chiếu 
Nữ Bác Học Hiện Đại — Edna Yost — Hoàng Quân dich..... 
Vòng Huyền Bí — Henry James — Hiền Phong dich..... 
Néo Đường Thiên Lý — Bret Harte — Phan Khải địch. ... . 
Anh Hùng CM. La Phương André Maurois—Nguyễn Văn An địch, 
Nhà Phát Minh Tiên Phong-Constance Mel. Green-Nguyén Văn An địch, 
] Nếp Sống Hải Hồ — Herman Melville — Nguyễn Văn Co dich... 
Đường Di Viễn Xứ — Roy Chapman Andrews Phan Khái dich. 
Tim Kiếm Hóa Bình Thể Giới—James A. Joyce—Ng. Cao Tháng dich.. 
Người Bạn Quyền Thể — Carlos Baker — Nguyễn Cao Thing dich... so 
Mối Thù Thiên Thu (và chín truyện tuyệt tác khác) Jack London. — 
L. B. Kông và Võ Hà Lang djch.. 9o 
Mười cuốn trên thuộc loại Anh Việt Đối Chiếu, và sắp xuất bản thêm, 
những tác-phầm giá trị cùng loại vé vía chương, chính trị, phê bình, kinh, 
tế, khoa học, v.v... 


